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1 ời giới thiệu 
Trong quá trình phát triển của Phật giáo, do nhiều 
nguyên nhân khác nhau nên đã xuất hiện những tồn nghi 
trong giáo điển, trong việc quảng diễn pháp học, ngay cả 
trong nhận thức về Đức Phật và giáo pháp của Ngài. 


Những tồn nghỉ đó nếu không được lý giải thỏa đáng thì 
sẽ tạo nên nhiều hệ lụy mà tác động tiêu cực của nó không 
chỉ dừng lại ở trong một đời. Với tinh thần gạn đục khơi trong, 
tác giả Thích Chúc Phú đã nỗ lực biện giải những tồn nghi 
Phật học, kể cả việc phản biện những cách hiểu chưa đúng về 
giáo pháp và những vấn đề liên quan. 


Tính đến nay, tác giả đã tập hợp công trình nghiên cứu 
của mình thành ba tập, với tên gọi là Biện chính Phật học. Trên 
tinh thần kỉnh trọng và tùy hỷ pháp, tôi có lời tán trợ nỗ lực 
này của tác giả và trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức cùng 
bạn đọc gần xa. 


Nhân mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2562 - Dương lịch 
2018, môn nhân Pháp viện Minh Đăng Quang, Tịnh xá Trung 
Tâm, các tịnh xá Tăng Ni liên hệ và quần chúng Phật tử xa 
gần đã phát tâm in ấn tác phẩm này hỷ cúng các trường Hạ. 
Xin hồi hướng phước lành này đến các thí chủ hữu duyên và 
mười phương pháp giới luôn được trọn hưởng năm phần 
phước báu: “Sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ”. 


Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
Trú trì Pháp viện Minh Đăng Quang 
Sa-môn Giác Toàn 
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Lời nói đầu 

Trong nhiều lần duyệt tạng, chúng tôi đã ngập ngừng 
giữa những trang kinh khi nghĩ về công lao của tiền nhân 
trong việc giữ gìn, truyền thừa và làm sáng tỏ những lời dạy 
của Đức Phật. Với điều kiện không có sẵn bút, mực, giấy viết 
ở thời xưa, với quãng thời gian đủ để xóa tan bao đền dài, 
thành quách; nhưng những lời dạy của Đức Phật vẫn còn hiện 
hữu ở thế giới này đã nói lên sự đóng góp sâu dày của bao thế 
hệ người xưa. 

Tuy nhiên, phát xuất từ những pháp thoại ban đầu của 
Đức Phật được giữ gìn bằng trí nhớ, nhưng đến khi được ghi lại 
bằng văn tự thì phải chịu sự tác động của các yếu tố tự nhiên 
và kể cả con người. Do vậy, đã có những bản kinh tuy mang 
danh Phật thuyết nhưng không tương ứng với Kinh, không phù 
hợp với Luật và thậm chí đi ngược lại với những nguyên lý cơ 
bản mà Đức Phật đã xiển dương suốt cả cuộc đời. 


Từ lời dạy của Đức Phật trong kinh Trung Bộ: Ta chủ 
trương phân tích; ở đây, Ta không chủ trương nói một chiều 
(kinh Subha); đã tiếp thêm nguồn sinh lực để chúng tôi vững 
tin trên con đường nghiên cứu, nhằm chỉ ra đâu là lời Phật 
nói, đâu là do người sau thêm vào, cũng như biện giải những 
hiều lầm không đúng về Đức Phật, giáo pháp và những vấn 
đề liên quan. Với mong mỏi đó nên chúng tôi đã lấy tên tác 
phẩm là Biện chính Phật học. 
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Biện chính Phật học là thành quả kết tinh của một quá 
trình nghiên cứu, biện giải kinh văn và những vấn đề khác 
nhau liên quan đến Phật giáo. Công việc này chúng tôi đã 
khởi sự từ năm 2010 và đến nay đã công bố 34 đề tài khác 
nhau, được in thành hai tập mang tên Biện chính Phật học tập 
1 và tập 2. 


Mùa Hạ năm 2018, chúng tôi tiếp tục công bố 16 đề tài 
nghiên cứu và dự kiến sẽ in thành Biện chính Phật học tập 3. 
Thế nhưng, trước nhu cầu thiết thực của chư tôn đức và độc 
giả, chúng tôi tổng hợp cùng với hai tập đã in thành một bộ 
Biện chính Phật học gồm 3 tập. 

Có thể nói, với tâm nguyện sẽ tận hiến đời mình nhằm 
mục tiêu biện giải kinh văn, nếu như các điều kiện khách 
quan cho phép, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và kiên định với 
hướng ởi này. Do vậy, số lượng ba tập Biện chính Phật học 
không phải là điểm dừng cuối. 

Mặc dù cẩn trọng và cân nhắc nhưng sẽ khó tránh khỏi 
những sơ suất do chưa đủ chú tâm, trên tinh thần học hỏi và 
cầu thị, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành 
của chư tôn đức và bạn đọc gần xa. 


Trân trọng! 
Thích Chúc Phú 
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NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 

D: Kinh Trường Bộ 

M: Kinh Trung Bộ 

Š: Kinh Tương Ung Bộ 

ñ: Kinh Tăng Chí Bộ 

Šn: Kinh Tập 

Dhp: Kinh Pháp Cú 

ĐTKĐCTT: Đại tạng kinh Đại chính tân tu 
ĐVSKTT: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 
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VẤN ĐỀ PHẬT SỰ 


Nếu Bê-tát có thê tùy thuận chúng sanh, 
tức chính là tùy thuận cúng dường chư Phát. 
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ó những biện giải Phật học mà đôi khi ý nghĩa thực 
tiễn vượt thoát khỏi cái vỏ ngôn từ. Đó là khi hiện 
thực nương gá vào sự biện giải đó bị biến dạng theo 
lịch sử, thời gian. Gần gũi hơn, có những phạm trù, khái 
niệm mà khi vận dụng, ta vô tình quên mất nghĩa sốc ban 
đầu của chúng. Vấn đề Phật sự là một trường hợp như vậy. 


1. PHẬT SỰ THE0 NGHĨA LỊCH SỬ 


Phật sự (Buddha-karya) là việc của Phật. Việc của một 
đẳng giác ngộ hoàn toàn và đem sự giác ngộ đó chuyền hóa 
chúng sanh. Ở tầng nghĩa nguyên thủy, việc của Phật chỉ tập 
trung chủ yếu vào mỗi một việc là chuyển hóa và độ thoát 
chúng sanh. Nói cách khác, độ chúng sanh, làm cho chúng 
sanh giác ngộ là Phật sự. 


Đọc lại lịch sử Đức Phật, theo Maha Thera Narada 
trong Đức Phật và Phật pháp, có thê thấy một ngày của 
Đức Phật bắt đầu từ khi tảng sáng, khi ấy Phật dùng thiên 
nhãn đề quán sát thế gian, xem có ai cần để Ngài tế độ. Nếu 
thấy có người cần hỗ trợ thì không đợi họ thỉnh cầu, Ngài tự 
ý đến đề dẫn dắt người ấy. Sau khi thọ thực xong, Ngài 
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thuyết một bài pháp ngắn. Khi đã trưa, Đức Phật lui về 
hương thất. Nếu muốn, Ngài nằm nghiêng bên mặt và định 
thần một lát. Lúc dậy, Ngài nhập Đại bị định (Maha Karuna 
Samapatti) và dùng Phật nhãn quan sát các vị Tỳ-kheo hành 
thiền nơi rừng sâu vắng vẻ hoặc các vị đệ tử khác ở xa, để 
hướng dẫn và khuyên dạy các vị ấy. Vào buồi chiều, thiện 
tín kéo đến nghe pháp. Do Phật nhãn, Ngài nhìn vào khuynh 
hướng tâm tánh của từng người trong cử tọa đề thuyết pháp 
độ một giờ. Từ sáu giờ chiều đến mười giờ đêm lả khoảng 
Đức Phật dành riêng để các vị Tỳ-kheo được tự do thỉnh cầu 
nhằm soi sáng những hoài nghi về giáo pháp, xin đề mục 
hành thiền. Từ mười giờ đến hai giờ khuya, chư Thiên từ 
các cõi Trời, đến hầu Phật và hỏi Ngài về giáo pháp. Canh 
cuối cùng trong đêm, từ hai giờ khuya đến sáu giờ sáng, 
được chia làm bốn phần. Trong phần đầu, từ hai đến ba giờ, 
Đức Phật đi kinh hành (cankamana). Từ ba đến bốn giờ, 
Ngài nằm định thần, nghiêng về phía tay mặt. Từ bốn đến 
năm giờ, Ngài nhập Đại bi định và rải tâm Từ đến khắp nơi. 

Có thê nói, trọn cả ngày, Đức Phật luôn bận rộn với 
nhiệm vụ hóa độ cho tha nhân. Thuyết giảng cho chư Thiên, 
giảng dạy chúng xuất gia, thuyết giảng cho chúng tại gia và 
tùy cơ nghi hóa độ bất cứ ai cần Ngài, không phân biệt thời 
gian và trú xứ. Ngài đơn giản hóa đến mức có thể về vấn đề 
chỗ ở, thức ăn, nhằm dành tất cả thời gian còn lại của đời 
mình vào bản thệ hóa độ chúng sanh. Như vậy, Phật sự 
được hiểu ở đây chính là sự nghiệp hóa độ vĩ đại của Đức 
Phật. Ở tầng nghĩa này, chúng ta chỉ là người đứng rất xa và 
còn rất lâu mới với tới. 
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2. PHẬT SỰ THE0 NGHĨA PHÁI SINH HAY LÀ HAI LOẠI 
PHẬT SỰ 


Như đã nói, việc của Phật thì chỉ có Phật hiểu và chỉ 
có Phật mới làm được. Kinh Pháp Hoa đã khẳng định điều 
này”. Nếu việc Phật được hiểu trong khuôn khô giới hạn 
như vậy là một thiệt thòi lớn cho chúng sanh, vì chúng 
sanh còn rất lâu mới thành Phật. Hơn đâu hết, trong nhiều 
kinh điển, Đức Phật đã từng tán thán khả năng thành Phật 
ở mỗi chúng sanh°. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, quá trình 
phát triển của các tông phái Phật giáo, quy mô, thê thức 
cũng như phạm vi lan tỏa của Phật giáo ngày càng được 
mở rộng. Từ đây, khái niệm Phật sự từng bước mở rộng 
phạm vi của mình. 


Ở một chừng mực nào đó có thể hiểu, đi theo con 
đường của Phật, noi theo công hạnh của Phật, để cuối cùng 
được kết quả như Phật... thì được xem là đang /vm việc 
Phật. Phàm các việc làm nhằm phát huy đức của Phật thì 
gọi là Phật sự. Như vậy, ở nghĩa phái sinh này, Phật sự 
được thê hiện rất bao quát ở nhiều dạng, nhưng tựu trung, 
có thể khái quát khái niệm Phật sự ở nghĩa phái sinh bao 
hàm hai hình thức: Nổ lực fu tập cho bản thân và công hạnh 
hóa độ tha nhân. 


Trong hai dạng Phật sự nêu trên, dạng thứ nhất là điều 
quan thiết, chính yếu. Vì lẽ, nỗ lực để được như Phật là cả 
một quá trình, không phải chỉ một ngày, một đời, một kiếp 
mà có thề xuyên qua vô số kiếp. Trên năm trăm chuyện tiền 
thân của Đức Phật được ghi lại trong các tập J2/aka đã 
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chứng tỏ rằng, trước khi thành Phật, Ngài đã kinh qua vô số 
kiếp sống và đã thực hành nhiều hạnh nguyện khác nhau. 
Do đó, đã là người xuất gia thì phải nỗ lực: Hãy đứng đậy, 
ngôi dậy, Hãy kiên trì học tập, Đạt cho được an tịnh, Đừng 
đê cho thân chết, Biết ông là phóng dật, Mê hoặc, chỉnh 
phục ông”. Nói rõ hơn, hàng đệ tử Phật, đã đi theo con 
đường của Phật thì phải nỗ lực tu tập và tự chuyên hóa, dù 
ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu thực hiện được 
như vậy, tức là thực hiện được phương diện thứ nhất của 
nghĩa Phật sự. 


Ở tầng nghĩa thứ hai, tức xem việc hóa độ chúng sanh 
là Phật sự. Điều này, được khẳng định rõ ràng và mạnh mẽ 
nhất ở kinh Hoa Nghiêm: Nếu Bồ-tát có thê tùy thuận chúng 
sanh, tức chính là tùy thuận cúng dường chư Phật. Và như 
vậy, với lý tưởng Bồ-tát của giáo nghĩa Đại thừa, ý nghĩa 
Phật sự đã được mở rộng lên một tầm mức mới. 


Vì lẽ, lý tưởng độ thoát chúng sanh, độ tận, không mệt 
mỏi, sẵn sàng vận dụng vô vàn phương tiện, vô vàn hình 
thức, miễn sao làm cho chúng sanh chuyên mê khai ngộ, lìa 
khổ, được vui... thì người theo lý tưởng Bồ-tát sẵn sàng 
làm. Ở đây, chúng ta có thể thấy lý tưởng độ chúng sanh 
được khởi dậy mạnh mẽ, thể hiện qua sự phát nguyện của 
ngài A-nan, được ghi lại trong thời công phu sáng như: Con 
phủ phục thỉnh câu, Đức Thể Tôn từ bi, mà chứng mình cho 
con: trong thời kỳ dữ dội, đây năm thứ vân đục, con nguyện 
vào đó trước, nu còn một chúng sanh, chưa được thành 


Phật-đà, không bao giờ với họ, con bỏ mà Niết-bàn ””. 


Trong hành hoạt của các vị Đại Bô-tát găn với đời 
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sống và niềm tin trong nhân gian như Quán Thế Âm Bồ- 
tát, Địa Tạng Bỏ-tát, ta dễ dàng bắt gặp sự phát nguyện 
tương tự. Không những vậy, tâm nguyện độ sanh không 
chỉ xuất hiện và dành riêng cho các vị Đại Bồ-tát, mà còn 
được thê hiện ở bất cứ ai mạnh mẽ phát tâm, không chỉ 
dừng lại ở một đời này mà còn được thể hiện trong những 
đời sống tiếp theo. Nói như ngài Thật Hiền: Tôi đi /à trở 
lại liênŠ. Trở lại cõi đời này đề tiếp tục sứ mạng độ sanh. 
Một câu nói ngắn nhưng hàm nghĩa cho lý tưởng độ sanh 
chất ngất, vô biên. 


Nói cách khác, trong lý tưởng của hàng Bồ-tát, từ sơ 
phát tâm cho đến khi thành tựu trọn vẹn, sứ mạng độ thoát 
chúng sanh luôn là nỗi khắc khoải khôn nguôi, là bản hoài 
khi hóa hiện trên cuộc đời này. Và cũng do bởi yếu tính này, 
nghĩa của Phật sự trong giáo nghĩa Đại thừa ngày càng được 
mở rộng hơn bao giờ hết. 


Trong thời đại ngày nay, Phật sự ở nghĩa này dường 
như bao quát hầu hết mọi việc làm của người xuất gia như: 
từ thiện cứu tế, ứng phó đạo tràng, kiến thiết tự viện, giảng 
dạy cho chúng xuất gia và tại gia... cũng như nhiều việc vô 
danh khác. 


Kinh Duy Ma đã mở rộng nội hàm khái niệm Phật sự 
như sau: “Có thế giới lấy ánh sáng của Phật mà làm việc 
Phật. Có thế giới lây Bồ-tát mà làm việc Phật. Có thế giới 
lấy người Phật hóa ra mà làm việc Phật. Có thế giới lẫy cây 
bồ-đề mà làm việc Phật. Có thế giới lấy y phục hay đồ năm 
của Phật mà làm việc Phật. Có thế giới lẫy cơm ăn mà làm 
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việc Phật. Có thế giới lấy vườn rừng lầu đài mà làm việc 
Phật. Có thế giới lẫy ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ 
đẹp mà làm việc Phật. Có thế giới lẫy thân Phật mà làm việc 
Phật. Có thế giới lẫy sự trống không mà làm việc Phật. 
Chúng sinh thích ứng với những duyên tổ trên đây mà được 
vào Chánh pháp. Có thế giới lẫy chiêm bao, ảo thuật, hình 
ảnh, tiếng vang, bóng trong gương, trăng đưới nước, sóng 
nắng, những sự ví dụ như vậy mà làm việc Phật. Có thế giới 
lấy âm thanh ngôn ngữ văn tự mà làm việc Phật. Có thế giới 
trong sạch lẫy sự văng lặng, không nói năng, không chỉ bảo 
và không thi vị mà làm việc Phật. Như thế ấy, A-nan, chư 
Phật cử động tới ngừng, mọi việc toàn là việc Phật. A-nan, 
ma quân có bốn loại, phiền não có tám mươi bốn ngàn thứ, 
chúng sinh vì thế mà khốn đồn, còn chư Phật thì lấy chính 
những thứ ấy mà làm việc Phật”. Tựu trung, có thể xem 
diệu dụng pháp Phật là Phật sự. 


3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM PHẬT SỰ 


Trong hai nghĩa phái sinh của khái niệm Phật sự vừa 
được trình bày, làm Phật sự ở nghĩa chuyên hóa bản thân hay 
tự tu, tự độ đòi hỏi những điều kiện rõ ràng và đơn giản. Vì 
trong quá trình tự tu tập, tự chuyền hóa đó, đã bao hàm những 
yêu cầu bắt buộc của từng giai đoạn hành trì rồi. Nói rõ hơn, 
làm Phật sự ở nghĩa này rất an Ôn, bình yên và luôn được vĩnh 
danh, tán thán. 


Do tính hàm súc của khái nệm Phật sự được mở rộng 
từ cơ sở triệt lý của giáo nghĩa Đại thừa, làm Phật sự ở 
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nghĩa phái sinh thứ hai được thể hiện trong tính hiện thực 
sinh động, nhưng đồng thời cũng bộc lộ ra những bắt cập, 
nhưng khiên cưỡng, vì đôi khi có những sự lồng ghép, quá 
sức và thậm chí là nhân danh. Do đó, khi thực thi Phật sự ở 
nghĩa này, đòi hỏi người thực hành cần phải kiện toàn một 
vài tố chất căn bản. 

Thứ nhất, cần phải phải hiểu rõ bản thân, phải có sức 
mạnh và chí khí lớn. Hiểu rõ năng lực cũng như hạn chế của 
mình. Nhận thức rõ đâu là chỗ mạnh đâu là thế yếu của bản 
thân để định ra một hướng đi thích hợp. Vì lẽ, con đường 
phụng sự, độ tha trong nghĩa rộng nhất của khái niệm Phật 
sự, là con đường tuy rất mực cao đẹp nhưng cũng đầy thử 
thách, cam go. Con đường đó không thích hợp cho những ai 
mang thể trạng yếu đuối cùng với một chí khí khiếp nhược 
về thân và cả về tâm. Nói như kinh Địa 7øng'°, sẽ rất mực 
nguy hiểm nếu như người đã ốm yếu nhưng lại mang đá 
nặng, đã vậy, lại gặp phải người thân gửi thêm hàng hóa nữa 
thì bản thân đễ dàng lâm vào tình thế hiểm nguy. Ở đây, mỗi 
cá nhân có thể tùy chọn một dạng Phật sự nào đó, vừa sức 
lực và vừa phù hợp với biệt nghiệp của mình để thực hiện. 
Biết rõ bản thân để thực hiện Phật sự là tâm thế tích cực cần 
có của hàng xuất gia. 


Thứ hai, cần phải duy trì năng lượng thương yêu trong 
suốt quá trình thực hiện Phật sự. Năng lượng thương yêu đó 
là đồng thể đại bi tâm, là tâm thương yêu không điều kiện 
và rộng khắp, không bị giới hạn bởi không gian và vượt cả 
mọi khoảng thời gian. Trong suốt quá trình làm Phật sự, 
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năng lượng này cần phải song hành, vì nếu như quên mắt 
năng lượng, hoặc năng lượng đó bị gián đoạn, thì mọi việc 
làm mang danh là Phật sự kia đều trở nên vô nghĩa. Đó là 
điều được khăng định ở kinh Hoa Nghiêm: Quên mắt tâm 
Bồ-đề mà thực hành các thiện pháp, thì gọi là hành động 
theo ma nghiệp''. Nói theo kinh Pháp Hoa thì khi làm Phật 
sự cần phải “vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngôi tòa Như 
Lai”. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả 
chúng sinh, y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục, tòa 
Như Lai chính là nhất thiết pháp không'?. Duy trì tắt cả những 
tâm thế vừa nêu đề thừa hành Phật sự, thì diệu nghĩa của 
Phật pháp được thể hiện. 


Thứ ba, làm Phật sự với tâm tùy hỷ, vô cầu. Vui với 
niềm vui của mọi người là điều mà người làm Phật sự cần 
phải thực hiện. Phải dũng mãnh như đại nguyện 7y hý thứ 
năm trong mười hạnh nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền và phải 
giữ tâm vô dục, vô cầu. Phải mở rộng và chiêm nghiệm 
thêm từ lời dạy của Đức Phật được thể hiện trong kinh 
Trung Bộ: Chúng con không nghĩ rằng: “Vì nhân y áo, Sa- 
môn Œotama thuyết pháp. Hay vì nhân đô ăn khất thực, 
Sa-môn Gotama thuyết pháp. Hay vì nhân sàng tọa, Sa- 
môn Gotama thuyết pháp. Hay vì nhân thành bại, Sa-môn 
Gotama thuyết pháp ”', mà Đức Phật thuyết pháp chỉ vì: 
Với từ tâm, vì lợi tha và do lòng từ, Thể Tôn thuyết pháp'. 


Từ thực tế mỗi mỗi việc làm của người con Phật hiện 
nay đều mặc nhiên dùng từ Phật sự để biểu thị. Trong sự 
phong phú sinh động về việc làm của hàng xuất gia thời 
nay, nên chăng cần phải minh định đâu là Phật sự, đâu là 
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gần với Phật sự và đâu chưa phải là Phật sự? Nên chăng có 
thể tạm phân ra hai hạng Phật sự như Xuất thể gian Phật 
sự và Thế gian Phật sự? Nhập thất quyết tu, kiến thiết già-lam, 
cứu tế xã hội, làm kinh tế cho nhà chùa, tham ø1a các hoạt 
động văn hóa, gia nhập hội đoàn xã hội... đều là những 
việc mà người xuất gia thời nay đã và đang miệt mài thực 
hiện. Tuy nhiên, vẫn chưa có một sự cảnh báo hay một sự 
phân định và đánh giá, đâu là những Phật sự đòi hỏi người 
thực hiện phải có chí khí lớn, phải có tâm và có tầm và 
quan trọng nhất là phải luôn có Bồ-đề tâm. Chính xác hơn, 
mặc dù đã có sự cảnh báo từ lâu trong kinh điển, nhưng 
không được nhắc lại, không được chú trọng nên dễ bị lãng 
quên. Và cũng vì vậy, nên trong quá trình thực hiện Phật 
sự, do chưa nhận thức đầy đủ về bản thân, do chưa được 
trang bị kỹ càng, do sự thiếu vắng của tri thức - trí tuệ, do 
chưa được phòng hộ đủ đầy và chu đáo, nên đôi khi nhân 
danh làm Phật sự, nhưng kết quả đạt được chỉ tiệm cận với 
Phật sự trong nghĩa tích cực mà thôi. Bởi lẽ, một thực tế 
hiển nhiên mà chúng ta cần bình tâm đề nhận ra rằng: hấp 
lực của ngũ dục vẫn là một trong những điều quan ngại và 
luôn mang tính thời sự, xưa cũng như nay. 
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BÀN VỀ NHỮNG LUẬN ĐIỂM SAI LẦM 


— CỦASCHUMANN 
TRONG TÁC PHẨM ĐỨC PHẬT LỊCH SỬ 


Này các Tỷ-kheo, xan tham là cáu uê của Bồ thí; 
các pháp ác, bát thiện, là câu uê của đời này và đời sau 
Nhưng này các Tỷ-kheo, còn có câu uê lớn hơn các câu uê 


Vô mình là câu uê lớn nhất. 
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uộc đời của Đức Phật là nguồn cảm hứng vô tận 

cho nhiều nhà nghiên cứu Phật học ở các thời kỳ. 

Trong những phương cách nghiên cứu và diễn đạt 
về cuộc đời Đức Phật, có hai xu hướng cơ bản: thần thoại 
và phi thần thoại hóa. Xu hướng phi thần thoại hóa về lịch 
sử Đức Phật đã được ngài Vasubandhu quan tâm từ rất 
sớm). Trong thời cận đại, xu hướng phi thần thoại này đã 
được nhiều nhà nghiên cứu Phật học tiếp nối, mà thê hiện 
tiêu biểu ở đây là học giả Schumann qua tác phẩm Đức 
Phật lịch sử). 


Trong chừng mực nhất định, tác phẩm này đã cống 
hiến cho giới nghiên cứu Phật học nhiều quan điểm mới mẻ, 
táo bạo, gợi mở nhiều vẫn đề có ý nghĩa thiết thực về cuộc 
đời của Đức Phật nói chung. Mặc dù vậy, trong tác phâm 
nêu trên không phải không có những quan điểm mà tác giả 
dường như đã ổi quá xa so với sự thật lịch sử. 


Ở đây, theo khảo sát của chúng tôi, có ba luận điểm 
liên quan đến sự kiện Đản sanh, nhập Niết-bàn và nghì vẫn 
Đức Phật có biết chữ hay không, được thê hiện trong tác 
phẩm Đức Phật lịch sử, là những vẫn đề cần được nghiêm 
túc thảo luận. 
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1. LUẬN ĐIỂM VỀ 
BỐI CẢNH THÁI TỬ SIDDHÄRTHA ĐẢN SANH 


Quan điểm của tác giả 


ĐỨC PHẬT LỊCH SÙ 


Trong tác phâm Ðức Phật lịch 
sử, đoạn mô tả về sự kiện Đản sanh 
của thái tử Siddhartha, tác giả 
Schumamn viết: 

Như trong Nidanakatha (Duyên 
khởi luận), phân giới thiệu truyện 
Tiên thân hay Bôn sanh (Jãtakas) kê 
câu chuyện thân thoại về hoàng hậu 





Mãyã đã bốn mươi tuôi, ngay trước 
thời kỳ lâm sản đã lên đường trở về — BìatácphẩmĐứcPhậtlịchsử 
quê song thân ở Devadaha đê sinh con và nhờ mẫu thân 
Yasodharäã bảo dưỡng. Cuộc hành trình bằng xe ngựa hay xe 
bò cọc cạch lắc lự trên những con đường đất bụi nóng bức 
khiến cho việc lâm sản xảy ra sớm trước khi về đến Devadaha. 
Gân làng Lumbinï (Lâm-t)-nỉ, nay là Rumindai) giữa trời 
không có nhà cửa che chở, chỉ có được tàng cây sala (tên khoa 
học Shorea Robusta) và cũng không có thây thuốc nào lo việc 
hộ sản, hoàng tử ấu nhỉ Siddhärtha sinh ra khoảng tháng năm, 
năm 563 trước CN. (H.W. Schumann, Đức Phật lịch sử, Trần 
Phương Lan dịch, NXB.TP.HCM, 2000, tr.40)!. 


Trao đổi của chúng tôi 
Thứ nhất, căn cứ vào tài liệu Miđãnakathä mà tác giả 
đã dẫn, chúng tôi không hề tìm thấy bất kỳ đoạn văn nào 
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đề cập đến hoàng hậu Mãyã đã bốn mươi tuôi. Khảo sát 
các kinh văn liên quan đến cuộc đời của Đức Phật trong 
năm bộ Nikãya, cũng không thấy đề cập đến tuôi tác của 
hoàng hậu Maya khi mang thai thái tử Siddhartha. Theo 
chúng tôi, câu chuyện về hoàng hậu Mãyä mang thai thái 
tử khi đã 40 tuổi hoặc hơn nữa, chỉ xuất hiện trong các bộ 
luận giải về sau5. 

Thứ hai, chuyến hành trình về quê ngoại để lâm sản 
của một vị hoàng hậu được mô tả khá ảm đạm dưới ngòi bút 
của Schumamn: Cuộc hành trình bằng xe ngựa hay xe bò 
cọc cạch lắc lự trên những con đường đất bụi nóng bức 
khiến cho việc lâm sản xảy ra sớm trước khi về đến 
Devadaha. Đọc kỹ lại văn bản Nidäanakafhä mà Schumann 
đã sử dụng, chúng tôi phát hiện thêm thông tin: Sau khi 
hoàng hậu dự cảm về ngày sinh, nên đã xin phép vua 
Suddhodana về quê ngoại, thì nhà vua đã cho sửa sang bằng 
phẳng con đường từ Kapilavatthu đến Devadaha°. Trong 
thực tế, việc chỉnh sửa hơn 20km đường giao thông để tiện 
việc đi lại cũng là điều không quá khó đối với năng lực của 
một vị vua. Không những thế, cũng theo văn bản 
Nidänakathä, nhà vua còn chuẩn bị nước uống, trang hoàng 
cờ phướn và biểu ngữ đọc hai bên đường. Đặc biệt trong 
chuyên trở về này, hoàng hậu yên vị trong một cái kiệu vàng 
do một ngàn người thay nhau khiêng (And seating the queen 
in a golden palanqguin carried by a thousand attendanis)". 
Cần phải thấy, sự đi lại bằng kiệu do người khiêng, là một 
sự kiện có thực trong lịch sử các triều đại phong kiến ở 
nhiều nước phương Đông. Ở đây, sự chăm sóc của vua 
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Suddhodana đối với sản phụ, đặc biệt là hoàng hậu May, là 
điều hoàn toàn có thể diễn ra trong thực tế. 


Việc hoàng hậu Maya đản sinh thái tử Siddhãrtha tại 
vườn Lumbinï là sự kết hợp của nhiều yếu t3. Ảnh hưởng 
từ việc đi lại chỉ là một trong những yếu tố nhưng không 
phải là yếu tố quyết định. Do vậy, cách suy diễn về việc vận 
chuyên một hoàng hậu sắp lâm bồn bằng xe bò hay xe ngựa 
theo tác giả Schumann đã dẫn đến đến việc lâm bôn xảy ra 
sớm hơn dự kiến, là điều không đúng với tư liệu mà ông đã 
dẫn (Nidãnakarhä), và không hợp lý trong sự sắp xếp, lo 
toan của một vị vua. 


Thứ ba, Schumann mô tả thái tử ra đời trong bối cảnh 
không có thây thuốc nào lo việc hộ sản (without medical 
assistance)* cũng là một suy đoán phi lý. Cần phải thấy, 
vào thế kỷ VI trước Công nguyên, trình độ y khoa tại Ân 
Độ đã tiến bộ đến một mức độ đáng kể. Ngay như quan 
ngự y Jivaka không những có khả năng chữa được một số 
bệnh ngoại khoa cho một SỐ vương quan'", mà còn thực 
hiện thành công vài trường hợp phẫu thuật đặc biệt!!. 
Kinh nghiệm y khoa và các thủ thuật chữa bệnh ghi nhiều 
dấu ấn trong kinh, luật Phật giáo thuộc văn hệ Päli'. 
Ngay như một người phụ nữ bình thường, trước lúc sinh 
con đã biết nhờ chồng chuẩn bị cho mình những dược liệu 
cần thiết, được ghi lại trong kinh Phật tự thuyết,” thì 
không lý nào hoàng hậu của một nước, lại không có được 
một sự trợ giúp y tế cần thiết trong lúc lâm bồn. 


Hơn thê nữa, vê phương diện tư liệu khảo cô, tám bức 
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phù điêu thuộc Phật giáo Gandhara có niên đại từ thế kỷ 
II-II TL, đã mô tả cận cảnh và chỉ tiết bối cảnh thái tử đản 
sanh tại vườn Lumbini. Theo đó, vào thời điểm hoàng hậu 
Maya lâm bồn, thì ngoài di mẫu Siddhãrtha là bà 
Mahäpajäpatï luôn túc trực bên cạnh, còn có rất nhiều 
thành viên của đoàn tùy tùng luôn vây quanh'*. 


Tắt cả những dữ liệu đó đã minh chứng rằng, trong tầm 
vóc của một vị vua (#Z/z) như vua Suddhodana, thì điều 
kiện chăm sóc y tế cho hoàng hậu trong chuyến trở về quê 
ngoại lâm bồn, là điều hoản toàn nằm trong khả năng. Với 
vua Suddhodana, mọi kế hoạch chuẩn bị cho sự ra đời của 
hoàng nhi nối dõi, là cả một chuỗi vẫn đề mang tính hệ 
trọng. Trong dòng sự kiện đó, việc cử theo hoàng hậu Maya 
một đoàn tùy tùng đông đảo (he sen her away with a greaf 
retinue)'5, mà không có thầy thuốc nào lo việc hộ sản là 
điều hoàn toàn không đúng với những toan tính của vua 
Suddhodana. 


Như vậy, từ ba điểm chúng tôi vừa trình bày, đã cho 
thấy rằng, các đữ liệu xoay quanh sự kiện Đản sanh của 
thái tử Siddhãrtha theo mô tả của Schumamn trong tác 
phẩm Đức Phật lịch sử, là những suy diễn không phù hợp 
với thực tế. Trong nguyên tác của đoạn văn trên, Schumann 
chỉ căn cứ vào tài liệu MiđZnakathã mà không dẫn thêm 
bất kỳ nguồn tải liệu nào làm luận cứ. Vì vậy, sự phóng tác 
của ông về sự kiện hoảng hậu Maäyã đản sanh thái tử 
Siddhartha, không những không đúng với tài liệu mà ông 
sử dụng, mà còn không phù hợp với hoàn cảnh lịch sử. 
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2. LUẬN ĐIỂM VỀ Bối CẢNH ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT-BÀN 


Với người con Phật, việc Đức Phật nhập Niết-bản là 
một sự kiện thống thiết và thiêng liêng. Schumann đã mô tả 
sự kiện đó theo cách nghĩ đặc thù của chính ông ta. 

Quan điểm của tác giả 

Đoạn văn miêu tả trong kinh điên về lễ hỏa tảng mang 
đây ấn tượng một quang cảnh hoàn toàn hỗn độn. Trong khi 
nhóm Tăng chúng ít ỏi chỉ gồm có các Tỳ-kheo Ânanda, 
Cundaka, Anuruddha, Upavana, và có thê thêm một vài 
người nữa, đã nhận được huấn thị của Đức Phật đê mọi việc 
tô chức tang lễ cho các đệ tử tại gia, tuy nhiên, đảm cư sĩ này 
rõ ràng không đông lắm tại Kusinärä, và không ai cảm thấy 
thực sự có trách nhiệm cả. Các dấu hiệu thương tiếc theo 
hình thức vòng hoa và hương liệu quả thực rất đôi dào, 
nhưng hình như không người nào sẵn sàng chịu phí tôn về số 
củi dùng cho giàn hỏa táng. Lễ hỏa táng phải được đình 
hoãn lại từ một ngày đến ngày hôm sau, chuyện kê nó còn 
kéo dài suốt cả tuân. (H.W. Schumamn, Đức Phật lịch sử, 
Trần Phương Lan dịch, NXB.TP.HCM, 2000, tr.576)'5. 


Trao đổi của chúng tôi 


Trong đoạn văn trên của Schumamn, có nhiều vấn đề 
cần phải trao đổi, tuy nhiên, chúng tôi tập trung vào hai vấn 
đề chính. Thứ nhất, đó là số lượng Tỳ-kheo có mặt trong khi 
Đức Phật nhập diệt, và thứ hai là trách nhiệm của hàng cư 
sĩ trong lễ hỏa táng. 
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Và vấn đề số lượng Tăng chúng 


Theo cách diễn đạt của Schumann, thì số lượng Tỳ-kheo 
có mặt trong khi Đức Phật viên tịch hết sức ít ỏi, chỉ vài mươi 
vị. Đây là một quan điểm sai lầm vì nhiều lẽ. 


Thứ nhất, trong chuyến hành hương cuối cùng, khi 
Đức Phật đến Pävä, một địa điểm cách Kusinärä khoảng 
15km thì lúc ấy Tăng chúng có khoảng 500 vị. Đoạn kinh 
dẫn khởi bài kinh Phúng tụng đã chứng tỏ điều này: 


Một thời Thể Tôn dụ hành giữa dân tộc Mallä cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Ngài đến tại 
thành của dân chúng Maällã tên là Pãvã và trú tại đấy. Thế 
Tôn trủ tại Pava trong rừng xoài của thợ rèn Cunda'". 

Đây là cơ sở thứ nhất chứng minh rằng, trong chặng 
cuối của hành trình xuôi về Kusinärä, Tăng chúng theo 
Ngài rất đông đảo. 

Thứ hai, nếu như tư liệu của bài kinh Phúng tụng chưa 
chỉ ra chính xác số lượng Tăng chúng có mặt tại thời điểm 
Đức Phật viên tịch, thì kinh 7ăng Chi đã làm sáng tỏ điều ấy. 

Kinh ghi: 

1. Một thời Tì hé Tôn trú ở Kusinärã, tại Upavattana, 
trong rừng cây Sala của dân chúng Malla, giữa những cây 
Sãlã song thọ, trong khi Ngài sắp sửa nhập Niết-bàn. Tại 
đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa váng, bạch Thế Tôn. 
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Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thể Tôn nói như sau: 


2. Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ 
hay phân vân gì về Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo hay con 
đường thực hành, thời này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy hỏi ẩi, 
sau chớ có hồi tiếc: “Bậc Đạo Sư có mặt trước chúng ta, mà 
chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn ”. 


Khi được nghe nói vậy, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 


5. Rôi Tôn giả Änanda bạch Thể Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, thật kỳ diệu thay! Bạch Thể Tôn, thật 
hy hữu thay! Bạch Thế Tôn, con tin rằng, trong chúng Tỷ-kheo 
này, không có một Tỷ-kheo nào có nghỉ ngờ hay phán ván 
gì đối với Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo hay con đường 
thực hành. 


- Này Ẩnanda, Thầy có lòng tín thành nên nói vậy. 
Nhưng ở đây, này Ânanda, Như Lai biết rằng trong chúng 
T)-kheo này, không có một Tỷ-kheo nào có nghỉ ngờ hay 
phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo hay con 
đường thực hành. Này Ananda, trong 500 Tỷ-kheo này, Tỷ- 
kheo thấp nhất đã chứng được quả Dự lưu, không còn bị thối 
đọa, chắc chắn hướng đến Chánh giác Š. 


Như vậy, trong đoạn kinh trên, chính bản thân Đức 
Phật đã xác quyết có năm trăm vị Tỳ-kheo có mặt trong khi 
Ngài viên tịch. Với số lượng này, không thê gọi là ít ỏi, theo 
như cách suy diễn không có cơ sở của Schumann. 


31 


32 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP I 


Về trách nhiệm của hàng cư sĩ trong lê hóa táng 


Trong những lời đặn dò cuối cùng của Đức Phật, Ngài 
đã chỉ dạy hàng cư sĩ lo việc hỏa táng thân xá-lợi của Như 
Lai!°. Đây cũng là điều mà tác giả Schumamn nhận ra, nhưng 
ông đã diễn đạt không đúng với chứng cứ mà kinh điển đã 
ghi lại. 

Trước hết, mặc dù tín đồ Phật giáo chưa phát triển 
mạnh mẽ tại Kusinära nhưng không vì vậy mà có thê cho 
rằng, không có những cư sĩ thuần thành, đầy trách nhiệm, 
sẵn lòng phát nguyện dấn thân phục vụ tang lễ. Câu nói, 
không ai cảm thấy thực sự có trách nhiệm cả của Schumann 
hoàn toàn sai sự thực, đối với những nỗ lực rất đáng được 
trân trọng của dân chúng Mail. 


Theo kinh 7ưởng Bộ, khi hay tin Đức Thế Tôn nhập 
Niết-bàn, dân Mallä cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe 
Tôn giả Ânanda nói như vậy liên ẩau đón sâu muộn, tâm tr 
khô não, kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, kẻ thì khóc than 
với cánh tay duốỗi cao, kẻ thì khóc than thân bô nhoài dưới đất, 
lăn lộn qua lại: “Ti hề Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập 
diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quả sớm ”. 


Rồi dân Mãllãä ở Kusinärä ra lệnh cho những người 
làm: “Các người hãy gom góp hương, tràng hoa và tất cả 
nhạc khí ở Kusinarã ”. 

Rôi dân Kusinara đem theo hương, tràng hoa, tắt cả nhạc 
khí và năm trăm cuộn vải ẩi đến Upavattana, tại rừng Sälã của 
dòng họ Mallã, đến tại chỗ thân xá-lợi của Thể Tôn, rôi chúng 
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ở lại cả ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ cúng dường thân 
xá-lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, 
làm những bảo cái bằng vải và tràng hoa Mandala. 

Với những biêu hiện chí thành đó của dân chúng Mãll, 
làm sao có thê nói họ là những người không có trách nhiệm 
trước sự viên tịch của Đức Thế Tôn? 


Không những thế, ngoài số lượng đông đảo dân chúng 
Mãllä đang nỗ lực hỗ trợ tang lễ bằng khả năng có thể, thì 
một đại diện cho những đệ tử tại g1a tiêu biểu của Đức Phật, 
cũng đang hiện diện tại Kusinäaräa, đó là Bà-la-môn Dona. 
Theo chú giải của ngài Budhaghosa, một trong những lý do 
để Đức Phật chọn Kusinärä làm nơi viên tịch, do vì Bà-la- 
môn Dona đang có mặt tại nơi này. 


Theo kinh Tăng Chỉ ghi lại, kê từ khi phát hiện dâu chân 
đặc thù của Đức Phật trên con đường từ Ukkatthä và Setabbya 
làm nhân duyên ban đầu để Bà-la-môn Dona quy ngưỡng 
Phật pháp”. Không lâu sau đó, Bà-la-môn Dona phát tâm 
quy y Tam bảo và chính thức trở thành một vị đệ tử tại gia”. 


Theo tư liệu từ kinh 7rưởng Bó, Dona là vị thương gia 
có khả năng thuyết phục và ngăn ngừa cuộc va chạm quân sự 
giữa tám nước, và là người đã đứng ra phân chia xá-lợi của 
Đức Phật sau khi Ngài viên tịch”, điều đó đã chứng tỏ uy tín 
cũng như năng lực của cư sĩ Dona. Câu nói: hinh nhự không 
người nào sẵn sàng chịu phí tôn về số củi dùng cho giàn hỏa 
táng tuy chưa phải là sự khẳng định chắc chắn của Schumann, 
nhưng qua đó thể hiện cho một lối suy diễn thiếu căn cứ. 


Cần phải thấy rằng, với một đất nước có truyền thống 
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hỏa táng như Ấn Độ, với khả năng tài chính của một thương 
gia như Bà-la-môn Dona, với sự mến mộ của số đông dân 
chúng Mällä, thì việc sắm sửa những vật dụng chuyên dùng 
cho lễ hỏa táng, không phải là điều quá bận tâm như tác giả 
Schumamn đã nghĩ. 


3. LUẬN ĐIỂM VỀ 

VẤN ĐỀ BIẾT ĐỌC, BIẾT VIẾT CỦA ĐỨC PHẬT 

Quan điểm của tác giả 

Thái tử Siddhattha có biết đọc hay không, điều này không 
được chắc chắn. Một truyễn thuyết về sau quả có kê chuyện thải 
tử làm kinh ngạc thầy giáo của mình vì cách thái tử học thông 
thạo các mẫu tự Ấn Độ rất dễ dàng, nhưng thực ra trong Kinh 
điên Pali không có dấu hiệu nào cho thấy Đức Phật đã từng 
biết đọc, biết viết cđ?. 


Trao đổi của chúng tôi 


Bằng trực giác khoa học, chúng tôi cho rằng, luận điểm 
trên của H.W. Schumann cần phải nghiêm túc xem xét lại. 
Với những tư liệu thu nhặt qua quá trình khảo sát kinh, luật 
theo văn hệ Pali; cộng với những thành tựu từ các ngành 
khảo cô được thông tin rộng rãi, chúng tôi có gắng tiếp cận 
vẫn đề với tâm thế lịch sử, khách quan, nhằm làm sáng tỏ 
những tồn nghi xoay quanh cuộc đời của đắng Giác ngộ. 


Nền tảng giáo dục của thái tử Siddhartha qua kinh 
điển và tư liệu khảo cổ 
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Thái tử cưỡi dê đi học. Nghệ thuật Gandhara - Hình 1 

Thái tử Siddartha vốn là người siêng năng học hỏi. Cơ 
sở của quan điểm này có liên quan đến một trong ba mươi 
hai tướng của bậc đại trượng phu. Theo kinh Trưởng Bó, 
Như Lai trước làm Người, Ngài siêng năng học hỏi, nghề 
nghiệp, mọi kỹ thuật, học thuật, oai nghỉ hay hành động”. 
Hơn thể nữa, theo Đức Phật, một trong những điềm lành với 
người cư sĩ tại gia, là phải Học nhiều, nghệ nghiệp giỏi/ 
Khéo huấn luyện học tập. Từ hai cơ sở vừa trình bày đã 
cho thấy, việc chú tâm học tập trong mọi lãnh vực xã hội, 
cũng là điều được Đức Phật quan tâm. 


Trên phương diện khảo cổ, từ kết quả khai quật ở các 
khu vực nghệ thuật điêu khắc Gandhara, các nhà khoa học 
đã phát hiện những tư liệu quan trọng, liên quan đến việc 
học tập của thái tử Siddhartha. 

Thứ nhất, đó là phù điêu mang ký số PM_02736 có 
niên đại thế kỷ II-II A.D. Đây là một phần của bức phù 
điêu mô tả thái tử Siddhartha cưỡi một con cừu trưởng 
thành (ram) đi học với các tùy tùng xung quanh (hình 1)“. 
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Chỉ tiết này rất phù 
hợp với nội dung 
kinh Thái fứ thụy 
ứng bản khởi trong 
tư liệu Hán tạng””. 
Thứ hai, là bức 
phù điêu mang ký 
số PM 02737, có 
niên đại thế kỷ II-II 
A.D. Bức phù điêu 
mô tả thái tử đang ở IING. ý VÔ ”"-ˆ 
trong lớp học có | (Q [in nga 
thây dạy, có bảng 
viết và có cả bình 
nước (nh 2). Hình ảnh thái tử cầm bình nước dùng để rảy 





nước lên tay đường như là một trong những nghi lễ truyền 
thống, trong ngày đầu đến lớp. (1 may be that pouring 
wafer ƒfom a water pot onfo the hands was one oŸ the 
tradition oƒ the first day in the school)?. 

Thứ ba, đó là bức phù điêu mang ký số PM_01939 có 
niên đại từ thế kỷ II-III A.D. Bức phù điêu bị vỡ một phần 
nhưng có thê thấy rõ thái tử Siddhartha đang ngồi ở giữa 
lớp học, với một tay đang cầm bảng viết (wrifing fablet)?. 


Theo Hajime Nakamura: Mội số bức phù điêu phác họa 
việc học của Ngài vẫn tôn tại, đáng chú ÿ vì bức tranh cho 
thấy các ngôi trường thời ấy. Chắc hăn Đức Thích Ca đã 
nghe giảng bài cùng các bạn học, đám trẻ đều kê các tắm 
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bảng viết lên đầu gối. Học kinh Vệ-đà chỉ cần nhớ thuộc lòng 
các thánh điễn, vì vậy các học cụ để viết đêu không cân thiết. 
Tuy nhiên, sự học của Đức Thích Ca lại có tính thực tiễn và 
cần được viết ra. Có lẽ Ngài đã học những điều hoàn toàn 
khác về nội dụng với việc học Vệ-đà của các Bả-la-môn. 
Đăng chủ ÿ thêm là các vị soạn giả Ấn Độ cô đại đã miêu tả 
Đức Thích Ca đi đến trường học, thay vì được gia sư dạy 
riêng tại cung vua. Ở đây ta có thê suy đoán, sự truyền bá sự 
thật lịch sử xảy ra trước sự thân thánh hóa Đức Phật". 


Trở lại với luận điểm của H.W. Schumann, khi ông ám 
chỉ một truyền thuyết về sau*' được xem như các bản kinh 
hay các tác phẩm viết về cuộc đời Đức Phật, mà nội dung 
chứa đựng nhiều yếu tố thần thoại. Cơ sở quan điểm này 
của H.W. Schumann căn cứ vào kinh Phỏ Diệu (Lalitavistara) 
và các kinh văn cùng thể loại. 


Khảo sát về niên đại của những tác phẩm này cho thấy: 
Lalitavistara (Winternitz, cho rằng vào đầu thế kỷ I A.D 
nhưng một số quan điểm khăng định bản kinh này xuất hiện 
rất muộn, thời đại nhà Đường); kinh Thái ñứ thụy ứng bản 
khởi (229-280 A.D); Buddhacarira, (397-439 A.D); kinh Phô 
điệu (265-316 A.D); Phật bản hạnh tập (559-560); kinh 
Phương quảng đại trang nghiêm cũng được gọi là Thân 
thông du hý kinh (683 A.D); Quả khứ hiện tại nhân quả kinh 
(394-468 A.D)... tất cả những tư liệu vừa dẫn có niên đại 
xuất hiện khá muộn và không có dấu hiệu ảnh hưởng hay liên 
quan đến những bức phù điêu được phát hiện kể trên. 


Trong khi đó, những bức phù điêu chuyên chở thông 
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tin liên quan đến việc học của thái tử Siddhartha đều có niên 
đại rất sớm, từ thế kỷ II-III A.D. Đây là những cơ sở đầu 
tiên để bảo chứng rằng, việc học chữ và viết chữ của thái tử 
Siddhartha là sự thật được lưu truyền khá sớm và được ghi 
nhận bởi di vật lịch sử. 

Ngôn ngữ và chữ viết trong kinh điển 

Thời Phật đã có ngôn ngữ và chữ viết. Đây cũng là sự 
khẳng định của chính tác giả H.W. Schumann?”. Kinh tạng 
Nikãya đã cung cấp nhiều bằng chứng, nhiều dấu hiệu liên 
quan đến vấn đề ngôn ngữ và chữ viết. 

Vấn đè ngôn ngữ 

Trước hết, theo tác phâm Culagaga, có hai vị Tỳ-kheo 
xuất thân từ dòng dõi Bà-la-môn muốn hoán chuyền lời dạy 
của Đức Phật sang dạng có niêm, luật (Chandaso). Đức Phật 
không cho phép và ban lời huấn thị: Này các T)-khưu, không 
nên hoán chuyên lời dạy của chư Phật sang dạng có niêm 
luật; vị nào hoán chuyên thì phạm tội dukkata (tác ác). Này 
các T)-khưu, Tu cho phép học tập lời dạy của Đức Phật bằng 
tiếng địa phương của chính bản thân (sakäya nirutfiyä)®°. 


Theo Étienne Lamotte*, có sáu bản Luật tạng cùng đề 
cập đến câu chuyện này, và vẫn đề được sự quan tâm thảo 
luận của đông đảo giới nghiên cứu, xoay quanh hai cụm từ 
Chandas và Sakaya niruttiya. 

Từ tư liệu của Étienne Lamotte vừa dẫn ở trên cho 
thấy, với cụm từ Chanđas, ngài Buddhaghosa giải thích 
rằng, đó là phương thức thê hiện của một dạng ngôn ngữ 
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tối ưu, như eđa chẳng hạn. (edam viya sakkatabhäsäya 
vãcanämagso). Theo Rhys Davids và Oldenberg, thì đó là 
một thê Phạm thi (Sanskrit Verse). Theo ]. Filliozat, đó là 
một dạng thi ca của Vệ-đà. 


Cũng theo Rhys Davids, Oldenberg và Edgerton thì 
cụm từ sakãya niruffiyã được hiểu là phương ngữ của riêng 
mình. Theo S. Lévi thì theo cách nói của mình. Và, theo 
quan điểm của Étienne Lamotte thì từ zø„/iyã còn được 
hiểu không chỉ là một cách thức phát âm mà còn là phương 
ngữ của vùng miền'š. 

Từ những quan điểm khu biệt của các nhà nghiên cứu 
Phật học cho thấy, Đức Phật không cho phép chuyền đổi 
giáo pháp của Ngài sang dạng có âm điệu trầm bổng như 
nghi quỹ trì tụng kinh điển V-đà, đồng thời qua đó Ngài 
cũng cho phép học trò có thể học hỏi giáo pháp bằng phương 
ngữ của riêng mình. 

Quan điểm này cũng được tìm thấy trong kinh Vồ tránh 
phán biệt, thuộc tập 3 kinh Trung Bó, theo bản dịch của Hòa 
thượng Thích Minh Châu°5: Ở đây, này các Tý-kheo, trong 
nhiều quốc độ, người ta biết (những chữ) Pati... Pata... 
Vittha.. Sarava.. Dharopa.. Pona... Pisila. Như vậy, như họ 
biết trong các quốc độ ấy những chữ là như vậy, như vậy, có 
người lại làm như vậy, kiên trì chấp thủ, chấp trước và nói: 
“Chỉ như vậy là sự thật, ngoài ra là hư vọng ”. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là chấp trước địa phương ngữ, là đi quá xa 
ngôn ngữ thường dùng. 


Theo bản Anh ngữ của Tỳ-kheo Nanamoli, phần đoạn 
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liên quan đến ngôn ngữ được dẫn từ kinh Arana-vibhanga 
uiía nhằm mô tả cái bát (bowj), theo Étienne Lamotte, thì 
đó là khí cụ („ensil), nhưng ở mỗi địa phương có nhiều 
cách gọi khác nhau như: PãtI, Patta, Vittha, Sarava, Dhãropa, 
Pona, PIsila. Căn cứ vào hai nghĩa Pãti và Patta, chúng tôi 
có thê khăng định răng, đó là cái bát. 


Trên một phương diện khác, theo M⁄ahavagga, đề hội 
chúng Tỳ-kheo trang nghiêm trong nghĩa hiện thực, cụ 
thể, Đức Phật không cho phép xuất gia đối với một số 
hạng người có căn thân không đầy đủ hoặc bị cố tật, dị 
hình. Trong ba mươi hai trường hợp không được phép 
xuất gia, có trường hợp: không nên cho người bị cáo thị 
tâm nã xuất gia”. Điều này đã chuyên chở một thông tin 
quan trọng, đó là việc đọc được các bảng cáo thị do vương 
quan ban hành, là điều không quá khó đối với chư Tăng 
cũng như Đức Phật. 


Người xuất gia là kẻ vì hạnh phúc của số đông, an lạc 
cho số đông. Muốn thực hiện được điều đó thì cần phải hội 
đủ nhiều điều kiện. Một trong những điều kiện đó được Đức 
Phật dạy rõ qua kinh Tăng Chỉ: Những Tỷ-kheo nào, này 
các Tỷ-kheo, tùy thuận cả văn và nghĩa, bằng cách năm giữ 
đúng đắn các kinh điên và những văn tự thích ứng, thì 
những Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chịu trách nhiệm về 
hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa SỐ, lợi ích cho đa số, 
hạnh phúc, và an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Từ cơ sở kinh, luật vừa dẫn ở trên, đã làm sáng tỏ một 
vẫn đề: trong thời Đức Phật, đã xuất hiện nhiều dạng thức 
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ngôn ngữ và Đức Phật biết rõ cũng như đọc được nhiều 
dạng thức ngôn ngữ khác nhau. Đây cũng là khăng định của 
Étienne Lamotte: Như Lai có thê diễn tả những gì Ngài 
muốn bằng bắt kỳ ngôn ngữ nào°9. 


Tựu trung, ngôn ngữ thường được thê hiện qua hai 
dạng thức nói và viết, việc nhận biết, am tường nhiều thể 
loại ngôn ngữ cũng như đọc được các bảng cáo thị, là điều 
hoàn toàn có cơ sở để khắng định việc biết đọc của một 
COn người. 

Vấn đề chữ viết 

Theo nghiên cứu của Étienne Lamotte, kinh điển 
được ghi lại bằng văn bản lần đầu tiên do một nhóm các vị 
Tỳ-kheo tại Aluvihara, sần Matale, vào năm 454 sau khi 
Đức Phật nhập Niết-bàn (35-32 B.C)“°: thế nhưng vẫn đề 
chữ viết trước đó đã được đề cập khá nhiều trong Kinh và 
Luật tạng. 


Thứ nhất, theo kinh Trưởng Bộ, vẫn đề chữ viết xuất 
hiện trong cả hai bản kinh kinh Phạm Võng và kinh Sa-môn 
quá. Theo kinh, trong những thú vui giải trí mà người đệ tử 
xuất gia của Phật không tham gia có trò chơi đoán chữ viết 
thiếu trên không hay trên lưng". 


Thứ hai, theo kinh Tăng Cjỉ, khi đề cập đến thái độ của 
ba hạng người xuất hiện trên cuộc đời, Đức Phật đã liên hệ 
đến chữ viết. Theo Đức Phật, hạng người dễ phẫn nộ và sự 
phẫn nộ được nuôi giữ lâu dài được gọi là hạng người như 
chữ được viết trên đá. Người dễ phẫn nộ và phẫn nộ không 
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lâu đài được gọi là hạng người như viết chữ trên đất. Hạng 
cuối cùng, dù bị nói một cách thô lỗ, cộc căn, ác độc... 
nhưng tâm tư của người đó luôn hòa ải, thân thiện, hoan 
hỷ... thì được gọi là hạng người như viết chữ trên nước”. 


Thứ ba, trong kinh Phát tự thuyết, trong một vài cuộc 
hội họp, tán gẫu, các Tỳ-kheo tranh cãi nhau về sự tỗi ưu 
trong nghề nghiệp của con người. Trong những nghề được 
đưa ra tranh luận, thì có Tỳ-kheo cho răng nghề in ấn là 
nghề tối thượng, hoặc là nghề viết bài là nghề tối thượng. 
Khi biết được việc này, Đức Phật cho đó là phiếm đàm và 
nhân đó ban lời huấn thị: Này các Tỷ-kheo, chuyện này 
thật không xứng đáng cho các Thầy... khi các Thầy ngôi 
hội họp với nhau, có hai công việc cẩn phải làm: Nói 
pháp hay giữ im lặng của bậc Thánh. 

Thứ tư, theo C„llavagøa, khi các Tỳ-kheo AssaJI và 
Punabbasuka thường trú tại vùng Kitägiri không nỗ lực tu 
tập mà hành xử như người thế tục, biểu hiện qua việc trồng 
hoa để tặng người và đam mê trong các trò giải trí của thế 
tục. Trong những trò vui mà họ tham gia thì có ứrò chơi đồ 
chữ, trò chơi đoán ý. Đức Phật đã huấn thị hai ngài 
Sãriputta và Moggallana đuổi các vị Tỳ-kheo này rời ngay 
khỏi vùng Kitagiri'. 

Thứ năm, theo M⁄4havagga, trong những toan tính thế 
tục của các bậc làm cha mẹ, sợ con cái nghèo khổ, thiếu đói 
sau khi họ qua đời, có đề cập đến chữ viết. Chuyện kể rằng, 
g1a đình Upali trong thành RaJagaha có suy nghĩ: Có phương 
kế gì đề sau khi chúng ta từ trần, Upäli có thê sống thoải mái 
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và không bị cực nhọc? Rôi cha mẹ của Upali đã khởi ÿ điều 
này: “Nếu Upäli có thê học chữ viết, như thể sau khi chúng 
ta từ trần Upäli có thê sống thoải mái và không bị cực nhọc ”. 
Rồi cha mẹ của Upäli đã khởi ý điều này: “Nếu Upäli học 
chữ viết thì các ngón tay sẽ bị đau”... nên chăng gửi Upäli 
xuất gia làm Sa-môn Thích tử. Đây là động cơ xuất gia 
không tốt và được Phật có những răn nhắc kịp thời°. 


Từ năm luận cứ được nêu dẫn ở trên đã cho thấy, các 
dạng chữ viết đã lưu dấu ấn rất rõ trong Kinh và Luật tạng 
thuộc văn hệ Nikaya. Việc cấm các Tỳ-kheo không được 
chơi chữ và viết chữ là cơ sở thứ nhất chứng minh việc Đức 
Phật có khả năng đọc được chữ và viết được chữ. Đặc biệt, 
khi đưa ra hình ảnh ba hạng người như ba hạng chữ viết, 
được Đức Phật đề cập trong kinh 7ăng Cj¡ đã cho thấy, chỉ 
có người biết viết chữ và viết trên nhiều chất liệu, mới có 
thể thấy rõ những đặc tính khác nhau trong chữ viết. 


4. KẾT LUẬN 


Hai sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật, đó là sự 
kiện Đản sinh và nhập Niết-bàn. Đối với hai sự kiện trọng đại 
này, tác giả Schumanmn đã có một cách nhìn thiếu nghiêm túc. 
Điều đáng chú ý, khi đưa ra những quan điểm của riêng mình 
về sự kiện này, tác giả Schumann đã không chỉ ra được một 
nguồn tài liệu khả tín làm luận cứ. Nơi đây, với những cứ liệu 
có cơ sở kinh điển mà mà chúng tôi minh chứng, đã phần nào 
cho thấy quan điểm của Schumamn về sự kiện Đản sanh và 
nhập Niết-bàn của Đức Phật mang tính tư biện. 
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Mặt khác, dù đến hôm nay, các nhà khoa học vẫn chưa 
phát hiện bất kỳ một tư liệu kinh điển bằng chữ viết trong 
thời Đức Phật, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để khăng định 
rằng, Đức Phật không biết đọc, biết viết. Vì lẽ, cùng thời 
với Đức Phật, tức thế kỷ VI B.C, chữ viết cũng như văn 
phạm tiếng Sanskrit đã được nhà ngữ học nổi tiếng Pänini 
lưu lại bằng văn bản với tác phẩm 4s#/adhyayi còn lưu lại 
đến ngày nay“5. Ngành truyền thông Ấn Độ vào năm 2004 
đã vinh danh công hiến của Pänini bằng một phác họa hình 
ảnh của ông trên tem khá ấn tượng. 


Thái tử Siddhartha, một vị hoàng nam được sanh ra 
trong một tầng lớp cao của xã hội thời đó, lẽ tất nhiên sẽ 
nhận được thành quả giáo dục cao nhất của thời đại. Với 
những tư liệu căn cứ vào thành quả của ngành khoa học 
khảo cổ, cộng với những bằng chứng xác thực dựa trên các 
kinh, luật thuộc văn hệ Pali mà chúng tôi đã trình bày, đã 
minh chứng rằng, đã có nhiều dấu hiệu liên quan đến việc 
biết đọc biết viết của Đức Phật. Do đó, luận điểm: /rong 
kinh điên Päli không có dấu hiệu nào cho thấy Đức Phật đã 
từng biết đọc biết viết cỉ” của H.W. Schumann là một luận 
điểm võ đoán, nếu không nói là chưa phản ánh đúng sự thật 
lịch sử. 


Dĩ nhiên, sẽ rất khó nhận được sự phản hồi của đại diện 
tác giả từ những phản biện này, do vậy, với phiên bản tiếng 
Việt của tác phẩm Đức Phật lịch sử, chúng tôi mong rằng, 
nên chăng cần được cân nhắc biên tập trước khi ấn hành 
trong những lần tái bản kế tiếp. 
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CHÚ THÍCH 


1 Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8, phẩm Lớn, kinh Cấu uế, HT.Thích 
Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 1996, tr.553. 


?4 Eäï lễ %4 i8 @& # — T† JL fỦ No.1558, fj EZ i# ƒ# {R 
® ñh # ã L2 HỊ t† mm # = 2 —. Theo tư liệu, trong sự kiện 
Đản sanh của Đức Phật, ngài Vasubandhu phản bác câu chuyện về voi 
trắng sáu ngà khai hông bên hữu chui vào, trong giấc mơ của hoàng hậu 
Mãyã. Theo ngài, Bồ-tát đã thoát ly thân súc sinh từ lâu (# ñ& 4 ‡â f# 
# ii #4). Theo ngài Vasubandhu, câu chuyện về voi trắng sáu ngà chỉ 
là dấu hiệu của một điềm lành. 

3 H.W. Schumann, Đức Phật lịch sử, Trần Phương Lan dịch, NXB. 
TP.HCM, 2000. 


* H.W. Schumann, The Historical Buddha - The Time, Life and Teachings 
of the Founder of Buddhism. Delhi: Motilal Banarsidass, 2004, p.6-8. Cf: As 
the Nidänakathä, the introductory narrative to the book of Jãtaka (birth- 
stories) relates in legendary form, Mãyä, who was already forty years old, 
had set out shortly before the birth of her child, to go to the home of her 
parents in Devadaha, in order to have the child there supported by her 
mother Yasodharä. The journey in bumpy horse-or ox-cart over hot and 
dusty roads brought the birth on before Devadaha was reached. Near the 
village of Lumbinï (now Rummiindai), in the open air with no protection 
but that provided by a SãÏ-tree (Shorea Robusta), and without medical 
assistance, the young Siddhärtha was born in May of the year 563 BC. 


Š Theo Từ điển Phật học nhân xưng Päli, hoàng hậu sinh thái tử khi 
còn trẻ, chứ không phải vào khoảng 40 đến 50 tuổi mới đản sinh thái 
tử Siddhärtha như tác phẩm Vibha.278 đã đưa ra. Cf, Malalasekera, G.P. 
Buddhist Dictionary of Pãli Proper Names. Vol 2. London: Routledge and 
Kegan Paul Ltd., 1974, p.608-609. 


T.W. Rhys Davids. Buddhist Birth stories. New Delhi: Asian Educational 
Service, 1999, p.150. 


7 Ibid. 


® Theo quan điểm của chúng tôi, một trong những yếu tố quan trọng 
dẫn đến việc lâm bồn ngoài dự kiến, đó là hoàng hậu Mäyä đã mang thai 
đến tháng thứ 10. Kinh Đại bổn, thuộc Trường Bộ, kinh Hi hữu vị tằng hữu 
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pháp, thuộc Trung Bộ và văn bản Nidãnakatha đều thống nhất cho rằng, 
hoàng hậu Mãyã mang thai thái tử đúng 10 tháng mới sinh. Theo nghiên 
cứu của ngành sản khoa, sau tuần lễ thứ 42 của thai kỳ, thai bào phát 
triển rất khó dự đoán. 


? H.W. Schumann, The Historical Buddha - The Time, Life and Teachings 
of the Founder of Buddhism. New Delhi: Motilal Banarsidass, 2004, p.8. 


19 \aha Vagga, chương Y phục, thứ tám, Tụng phẩm thứ nhất, Chữa 
bệnh cho vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, đoạn 131. 


11 Maha Vagga, chương Y phục, thứ tám, Tụng phẩm thứ nhất, Chữa 
bệnh cho nhà đại phú ở thành Rajagahä, đoạn 132. 


12 Kinh Trung Bộ, kinh Magandhiya, số 75, HT-Thích Minh Châu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.619; MahaVagga, chương Dược phẩm thứ sáu, 
tụng phẩm thứ nhì, Cấm mổ xẻ ở chỗ kín, đoạn 57. 


13 Kinh Tiểu Bộ, kinh Phật tự thuyết, chương hai, phẩm Mucalinda, 
Ud.13. 


14 Ihsan Ali - Muhammad Naeem Oazi. Gandharan Sculptures in the 
Peshawar Museum (Life Story of Buddha). Pakistan: Hazara University 
Mansehra NWFP, 2008, p.52-56. Tám bức phù điêu mang số hiệu: 
PM_02729; PM_02725; PM_02727; PM_01960; PM_01922; PM_00416; 
PM_00723;PM_01207 


15T.W.Rhys Davids, Buddhist Birth stories. New Delhi: Asian Educational 
Service, 1999, p.153. 


16 H.W. Schumann, The Historical Buddha - The Time, Life and Teachings 
of the Founder of Buddhism. New Delhi: Motilal Banarsidass, 2004, p.251. 
Cí: The Canonical account of the cremation conveys the impression 
of utter confusion. As the little group of monks, consisting of Änanda, 
Cundaka, Anurudha, Upavana and possibly one or two others, had 
received instructions from the Buddha to leave his funeral arrangements 
to his lay followers who, however, were apparently not numerous in 
Kusinärã, nobody felt really responsible. Iokens of mourning in the forrm 
of the flowers and incense came in plenty, but it seems no one was 
prepared to bear the cost of the wood for the pyre. The cremation was 
postponed from one day to the next, it is said for a weeks. 


17 Kinh Trường Bộ, kinh Phúng tụng, số 33, HT.Thích Minh Châu dịch, 
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NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.645. 


18 Kịnh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương Bốn pháp, phẩm Không hý luận, 
kinh Kusinara, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 1996, 
tr.705. 


19 Kinh Trường Bộ, kinh Đại bát Niết-bàn, số 16, Tụng phẩm V, HT.Thích 
Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.329. 


?° Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương Bốn pháp, phẩm Bánh xe, kinh 
Tùy thuộc thế giới, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 1996, 
tr.620-623. 


?! Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương Năm pháp, phẩm Bà-la-môn, kinh 
Bà-la-môn Dona, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 1996, 
tr.682. Các bản kinh Bắc truyền liên quan đều xác tín, vị Bà-la-môn này 
thâm tín Tam bảo. 


?2 Kinh Trường Bộ, kinh Đại bát Niết-bàn, số 16, Tụng phẩm VI, HT.Thích 
Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.347. 


3 H.W. Schumann, Đức Phật lịch sử, Trần Phương Lan dịch, NXB. 
TP.HCM, 2000, tr.72. Nguyên tác: Schumann, H.W,, The Historical Buddha 
- The Time, Life and Teachings of the Founder of Buddhism. Delhy: Motilal 
Banarsidass, 2004. p.22. Cf: Whether Siddhiarttha could read is uncertain. 
A later legend indeed tells how he astonished his teacher by the ease with 
which he mastered the Indian alphabets, but in fact the Päli Canon gives no 
indication that the Buddha wds literate. 


2 Kinh Trường Bộ, tập 2, kinh Tướng, HT.Thích Minh Châu dịch, Viện 
NCPHVN, 1991, tr.498. 


2 Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Tập, kinh Điểm lành lớn, NXB.TP.HCM, 1999, tr.549. 


? lhsan Ali - Muhammad Naeem OQazi, Gandharan Sculptures in the 
Peshawar Museum (Life Story of Buddha). Pakistan: Hazara University 
Mansehra NWFP, 2008, p.68. 


?xIEfÄ# 03 fÉ! No.0185 K7 1#ñf4Ä#ö/#, 34 E. Nguyên văn: #2 
tà, mã ##, ⁄*##iÉ0ƒ1. 


?8 Jbid, p.69. 
?° Jbid, p.70. 
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3? Hajime Nakamura, Đức Phật Gotama - Một tiểu sử căn cứ vào những 
bản kinh uy tín nhất, Trần Phương Lan dịch, NXB.Phương Đông, 2011, 
tr.125. Nguyên tác: Hajime Nakamura, Gotama Buddha, A Biography Based 
on the Most Reliable Texts. Jappan-Tokyo: Kosei Publishing Co, 2000, p.90. 


3! H.W Schumann, Đức Phật lịch sử, Trần Phương Lan dịch, NXB. 
TP.HCM, 2000, tr.71-72. 


32 Sđd, 


33 Cullagga, tập 2, chương Các tiểu sự, Việc chuyển đổi lời dạy của Đức 
Phật sang dạng có niêm luật, đoạn 180. Bản dịch tiếng Việt của Tỳ -kheo 
Indacanda. Nguyên tác: The Book of the Discipline (Vinaya Pitaka), Volume 
V (Cullavagga V), I.B Horner, M.A.Trans. London: Luzac & Company LTD, 
1963, p.194. Cf: Monks, the speech of Awakened One should not be given in 
metrical form. Whoever (so) give it, there is an offence of wrong-doing. ! allow 
you, monks, to learn the speech ofAwakened One according to his dialect. 


3 Lamotte, Étienne., History of Indian Buddhism. Paris: Institut 
Orientaliste Louvain-La-Neuve, 1988, p.555. 


35 Jbid, p.552-553. 


3 Kinh Trung Bộ, tập 3, kinh Vô tránh phân biệt, HT.Thích Minh Châu 
dịch, Viện NCPHVN, 1992, tr.536-537. 


3” Mahavagga, chương Trọng yếu, Tụng phẩm thứ tám, không nên 
xuất gia cho kẻ cướp bị cáo thị tầm nã. Đoạn 103. Bản dịch tiếng Việt của 
Tỳ-kheo Indacanda. Nguyên tác: The Book of the Discipline (Vinaya Pitaka), 
Volume V (Cullavagga V), I.B Horner, M.A.Trans. London: Luzac & Company 
Ltd., 1963, p.94. Theo chú thích của I.B. Horner, cáo thị có thể viết trên lá 
cây cọ (palm- leaves), trên tấm bảng bằng kim loại hay tấm bảng bằng gỗ. 


3 Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương Hai pháp, phẩm Tâm thăng bằng, 
kinh Đất, HT.Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.132. 


32 lLamotte, Étienne., History of Indian Buddhism. Paris: Institut 
Orientaliste Louvain-La-Neuve, 1988, p.551. Cf: The Tathagata can express 
everything he wishes in any language whatever. 


49 Jbid, p.558. 
*† Kinh Trường Bộ, tập 1, kinh Phạm Võng, HT.Thích Minh Châu dịch, 
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Viện NCPHVN, 1991, tr.20; Xem thêm, Kinh Trường Bộ, tập 1, kinh Sa-môn 
quả, HT.Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1991, tr.126. 


42 Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương Ba pháp, phẩm Kusinaga, kinh Chữ 
viết trên đá, trên đất, trên nước, HT-Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 
1996, tr.517-518. 


“3 Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Phật tự thuyết, Ud. 31, HT.Thích Minh Châu 
dịch, NXB.Viện NCPHVN, 1999, tr.172. 


%4 Cullavaggg, tập 1, chương Hành sự, Hành sự xua đuổi, đoạn 84-87. 
Bản dịch tiếng Việt của Tỳ-kheo Indacanda. Nguyên tác: The Book of the 
Discipline (Vinaya Pitaka), Volume V (Cullavagga |), I.B Horner, M.A.Trans. 
London: Luzac & Company LTD, 1963, p.15. Cf: they played a game of 
guessing at letter...a mind-reading game. 


*5 Mahavagga, chương Trọng yếu, Tụng phẩm thứ tám, Câu chuyện về 
nhóm mười bảy thiếu niên: không cho tu bậc trên người dưới hai mươi tuổi. 
Đoạn 111. Bản dịch tiếng Việt của Tỳ-kheo Indacanda. Nguyên tác: The Book 
of the Discipline (Vinaya Pitaka), Volume IV (Mahavagga |). I.B Horner, M.A, 
Trans. London: Luzac &Company Ltd., 1971. p.96-97. Cf: Then ¡it occurred to 
Upäli s parents: “But if Upäli learns writing his fingers will become painful. 


%6 Ashtadhyayi of Pänini. Sumitra M. Katre, Trans. Delhy: Motilal 
Banarsidass, 1989. p.20. 


7 H.W. Schumann, Đức Phật lịch sử, Trần Phương Lan dịch, NXB. 
TP.HCM, 2000, tr.72. 


49 


50 | BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP I 


THÍCH CHÚC PHÚ 31 


KHẢO SÁT VỀ BÁT CHÁO SỮA 
CỦA NÀNG SUJÄTÃ 
- VÀ NGôI THÁP GẠCH 
BỀN BỠ SÔNG NIRANJANR 
Đại T hánh tại nơi đây 
Nhị nữ hiện đé-hô' 
Thọ dụng rồi đứng dậy 
Tìm đên cây bó-đề. 
Kinh Tạp A-hàm” 
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ôi đến Bodh Gaya vào giữa tháng Hai dịu nắng. Vượt 

qua một cây cầu dài và hơi bị rung lắc, bắc qua sông 

Falgu (Hindi: e1 4$), chúng tôi đến khu vực được 
ngành du lịch Ấn Độ giới thiệu là làng Sujãtã. Tên tuổi 
SuJafa được sử dụng rộng rãi, từ lớp học cho trẻ em nghẻo 
đến khách sạn sang trọng ở khu vực Bodh Gaya. Đường vào 
làng hẹp và bụi bặm. Ven đường, một vải nông dân đang 
đập lúa vàng ươm vừa mới thu hoạch trên các khoảnh ruộng, 
phong cảnh giống như đất nước Việt Nam trước đây. Xe 
đưa chúng tôi đến một ngôi tháp bằng gạch. Tháp khá lớn 
và tròn đều, có thể nhận ra rất rõ từ không ảnh của Google 
Maps. Đọc đòng giới thiệu vắn tắt trên tắm biển màu xanh 
gần ngôi tháp, do ngành khảo cô học Án Độ dựng nên!, thì 
được biết đó là ngôi tháp của nàng Sujãtã, người con gái đã 
dâng bát cháo sữa cho nhà khổ hạnh Siddhärtha trước khi 
chứng đạo. Tôi chợt nghĩ về các đạo sĩ khổ tu và tắm lòng 
nhân hậu của người dân Ấn. 

Men theo bờ gạch cũ, tôi rón rén leo lên đỉnh tháp. Có 
một cây bồ-đề nhỏ và ít gạch vụn vỡ nơi đây. Phóng tầm 
mắt ra xa, tôi chợt nhận ra khung cảnh xung quanh rất đỗi 
yên bình và nghèo xơ xác. Một thoáng bâng khuâng chiếm 
lấy hồn tôi trên lối về. 
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Tháp nàng Sujãtã hiện nay "Ảnh: (đúc Phú 
Nhìn những viên gạch cũ, không rõ có phải là cô hay 
không, năm ngồn ngang xung quanh tháp, tôi chợt nhớ lại 
hình ảnh những người thợ xây khắc khổ đang sử dụng những 
viên gạch cũ, để xây những nền, móng chưa rõ là nhà hay tháp 
tại những thánh tích Phật giáo đang được tu sửa. Tôi tự hỏi, có 
bao giờ những người thợ xây ấy phục dựng sai những công 
trình mà tiền nhân xây dựng? Hoặc xây dựng những công 
trình không hề có trong kinh điển Phật giáo? Liên hệ tới những 
chứng tích khai quật ở Piprahwa thuộc bang Uttar Pradesh 
được giới khảo cô Ấn Độ cho rằng đó là Đại Kapilavastu, một 
công bồ bị các nhà khảo cổ Nepal cho rằng không xác thực”, 
trong tôi khởi lên suy 
nghĩ về việc khảo sát lại 
những thánh tích của 
Phật giáo hoặc liên 
quan đến Phật giáo 
thông qua hệ thống 
kinh điển. Khảo sát về 
sự kiện bát cháo sữa 
Ẳ vì va b ` sứ : 
Thợ xây Ấn Độ đang phục chế di tích gần nh nảng Sujatä phát 
Đại Kapilavastsu- Ánh: Chúc Phú xuât từ trăn trở này. 
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1. NÀNG SUJÄTÃ VÀ BẤT CHÁO SỮA TRONG HỆ NIKÄYA 
1.1. Về tên gọi Sujätä 


Theo từ nguyên, SuJäfä có nghĩa là được sinh ra từ dòng 
giống quý phái, là thiện sinh. Chính vì vậy nên tên gọi 
Sujata được nhiều người sử dụng ở Ân Độ cô đại. Theo Từ 
điên Phật học nhân xưng PäÏli', thì có mười người cùng tên 
Sujafä. Thứ nhất, đó là một vị Đại đệ tử của Đức Phật 
Sobhita (Theo J. 1 10; Bu vii, 22). Thứ hai, là một đại đệ tử 
của Đức Phật Piyadassi (Theo J.1.39; Bu.xiv.21). Thứ ba, là 
mẹ của Đức Phật Padumutara (Theo, J.1.37; Bu.xI.I9; 
MA.I.722; DhA.1417). Thứ tư, là mẹ của Đức Phật 
Kondanmna (Theo Bu.11.25; J.1.30). Thứ năm, là nữ A-tu-la, 
về sau trở thành vợ của Thiên chủ (Sakka) (Theo DhA.¡.269, 
271, 274ff; DA.1I.716f; J.1.201; also J.11.4910. Thứ sáu, 
là con gái của gia chủ SenamI, vị thôn trưởng gần Uruvela, 
cùng với người hầu gái Punn, đã dâng bát cháo sữa cho Đức 
Phật khi Ngài chứng đạo (Theo J.1.68£; DhA.1.71,). Thứ bảy, 
cận sự nữ Natika (Theo D.1.92; S.v.356f.). Thứ tám, em gái 
của bà VIsakha, vị này có người con gái tên là DhanañJayasetthn, 
được gả cho con trai gia chủ Anathapindika, đều được đề cập 
chi tiết trong /jZ/aka 269. Thứ chín, một nữ tỳ ở Benares 
(Theo J.1.125). Và thứ mười là tên một vị Trưởng lão Ni 
(Theo Thig.145-50; ThịgA.136)). 

Như vậy, trong mười người cùng tên SuJäafä, thì người 
thứ sáu, nàng Sujatä dâng cháo sữa cho Đức Phật, là đối 
tượng cần được khảo sát qua Kinh tạng. 
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1.2. Các kinh văn liên quan đến lịch sử Đức Phật 


Chúng tôi đã tập trung khảo sát các bản kinh chứa 
nhiều dữ liệu liên quan đến cuộc đời Đức Phật trong năm bộ 
Nikäya theo bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Thích 
Minh Châu nhưng vẫn không tìm thấy câu chuyện về nàng 
SuJata dâng bát cháo sữa. 


Ở kinh Tì rưởng Bộ, chúng tôi đã lần lượt khảo sát các 
bản kinh: kinh 4 ma trú, số 3; kinh Cứu la đàn đâu, số - 
kinh Đại bốn, số 14; kinh Đại duyên, số 15; kinh Đại bát 
Niễr-bàn, số 16; kinh Đại thiện kiến vương, số 17; kinh 
Khởi thế nhân bôn, số 21. Đặc biệt ở trong kinh Đại bát 
Niết-bàn, sô 16, ở tụng phẩm 5, có ghi rằng: 


Có hai sự cúng dường ăn uống đông một quả báo, đông 
một đị thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng 
dường ăn uống khác? Thế nào là hai? Một là bữa ăn trước 
khi Như Lai chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, hai 
là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ Niết-bàn giới, không còn 
di hưởng sanh tử. Hai bữa ăn này đông một quả báo, đồng 
một đị thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng 
dường ăn uống khácŠ. 

Trong nguyên tác của bản kinh Đại bát Niễt-bàn 
không xác định ai là người đã cúng bữa cơm đầu tiên trước 
khi Như Lai chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Chỉ đến khi các tác phâm chú giải kinh điển, cụ thể là Chứ 
giải kinh Tập (Sutta Nipäta Commentary) ra đời, đã bổ 
sung tên nàng Sujätä là người cúng bữa cơm đầu tiên. 
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Ở kinh Trung Bộ, chúng tôi đã khảo sát các bản kinh: 
kinh Sợ hãi và khiếp đảm, sô 4; Đại kinh Sư tử hồng, số 12; 
kinh Thánh câu, số 26; Đại kinh Saccaka, sô 36; kinh 
Makhadeva, số 83; kinh Hi hữu vị tằng hữu pháp, số 123. 


Ở kinh Tăng Chi, kinh Tương Ưng và kinh Tiêu Bộ (từ 
Tiểu Bộ 1 đến Tiêu Bộ 10), chúng tôi không phát hiện câu 
chuyện về nàng SuJäatäa dâng bát cháo sữa. Chỉ riêng kinh 
Tăng Chỉ, chương Một pháp, phâm Người tối thắng, kinh 
Nữ cư sĩ, có đề cập đến tên Sujatã và xác định rằng: ?rong 
các vị đệ tử nữ cư sĩ của Tủ, này các Tỳ-kheo, người đi đến 
quy y đầu tiên là Sujãtä Senändihitä'9. 

Ở đây, mặc dù kinh 7ăng Ch¡ ghi nhận tín nữ đầu tiên 
quy y mang tên Sujãatä Senändïhita, nhưng không đề cập 
đến sự kiện nàng đã đồng thời dâng bát cháo sữa. Trong vẫn 
đề này, nếu nàng Sujätä Senändihitã là nữ cư sĩ quy y đầu 
tiên, thì thông tin đó đồng thời xác tín rằng Đức Phật đã 
thành đạo. 


1.3. Khảo sát 
tác phẩm Nidanakatha thuộc hệ Nikäya 


Trong văn hệ Päli, một trong những tài liệu liên 
quan đến lịch sử Đức Phật được học giới ghi nhận là bản 
văn Duyên khởi luận (Nidaänakath3)'!, được cho là trước 
tác của Buddhaghosa (Phật Âm) vào thế kỷ V'. Tác 
phẩm này là một cơ sở quan trọng đề Hajime Nakamura 
biên soạn công trình Lịch sử Đức Phật ŒGotamad). 
Nidãnakathä bắt đầu với việc mô tả các tiền sinh của 
Đức Phật, các sự kiện khi thái tử ra đời; đặc biệt, văn 
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bản này ghi lại đầy đủ câu chuyện nàng Sujätã và bát 
cháo sữa hết sức sinh động. 


Theo văn bản này, tại Uruvela, ở thôn Senani, có một 
thiếu nữ tên là Sujätä đã cầu nguyện với thần cây Nigrodha 
rằng: Nếu con được gả cho một nhà môn đăng hộ đối, và 
có được một đứa con trai đầu lòng, con sẽ phụng cúng 
thân cây hàng năm với những lễ vật quý giá. (If I am 
married Iinfo a family of equal rank, and have a son for my 
first-born child, then I will spend every year a hundred 
thousand on an offering to thee)'*. Lời nguyện được viên 
thành, cô đã tinh chế sữa từ một ngàn con bò, tạo ra món 
cháo sữa hết sức đặc biệt; và vào ngày trăng tròn tháng 
Năm, cô cùng với người hầu Punnä đem món cháo sữa đặc 
biệt đó dâng cúng cho Bồ-tát. Thọ dụng cháo sữa xong, 
Bồ-tát xuống tắm ở dòng sông Niranjana và nhận tám bó 
cỏ để làm tòa ngồi từ người mục đồng Sotthiya cúng 
dường. Sau đó, Ngài đi đến gốc bồ-đề và đũng mãnh phát 
nguyện: Cho đù da thịt, gân xương trở nên khô căn, máu 
trong thân này dẫu có cạn kiệt, nhưng nếu không đạt đạo, 
Ta quyết không rời chỗ này. (My skin, indeed, and nerves, 
and bones, may become arid, and the very blood in my 
body may dry up; but tiÌl I attain to complete 1nsight, this 
seat [ will not leave!)'5. 


Câu chuyện là sự tổng hòa nhuần nhuyễn giữa những 
yêu tố hiện thực lịch sử và các chỉ tiết huyền thoại hùng tráng. 
Bản văn đã tạo tiền đề để nhiều nhà nghiên cứu Phật học sáng 
tạo lịch sử Đức Phật theo xu thế cảm xúc, văn chương. 
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2. NÀNG SUJÄTÄ VÀ BÁT CHÁO SỮA TRONG HỆ BẮC TRUYỀN 
2.1. Kinh Tạp A-hàm 


Căn cứ vào hệ A-hàm, thì câu chuyện nàng mục nữ 
dâng cháo sữa cho nhà khổ hạnh Shiddharta được ghi nhận 
trong kinh Tạp A-hàm. Tuy nhiên, do được trình bày dưới 
dạng kệ tụng nên thông tin về câu chuyện đó rất cô đọng. 


Kinh Tạp A-hàm, ở quyên 23 ghi nhận rằng: Nơi đây 
hai người nữ đã cúng cháo sữa cho Bỏ-tát, thể hiện qua bài 
kệ sau: 


Đại Thánh tại nơi đây 
Nhị nữ hiễn đê-hô 

Thọ dụng rồi đứng dậy 
Tìm đến cây bô-đê)9. 


Theo ghi chú của các nhà biên tập ĐTKĐCTT, thì 
nguyên cả quyên 23 không thuộc kinh 7p A-hàm mà giống 
với nội dung 4 Dục Vương truyện và A Dục Vương kinh". 
Kinh 7ạp 4-hàm do ngài Cầu-na-bạt-đà-la dịch từ Phạn 
sang Hán vào những năm 435-443 Tây lịch, muộn nhất 
trong bốn bộ A-hàm. Vì vậy, ghi nhận về nàng mục nữ dâng 
cháo sữa cho Bồ-tát trong bản kinh này cần tham chiếu 
thêm nhiều nguồn tư liệu khác đê xác thực thông tin. 


2.2. Kinh Tu hành bản khởi 


Tu hành bản khởi kinh'Ê gồm hai quyên, do Đại sư Trúc 
Đại Lực và cư sĩ Khang Mạnh Tường dịch vào đời Hậu Hán 
(25 -220). Kinh văn xác nhận có hai cô gái nhưng không rõ 
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tên, phụng cúng sữa cho Bồ-tát và sau đó quy y Tam tôn 
(8=). Có một chỉ tiết đặc biệt lưu ý, đó là việc tạo 
ra tinh phâm cúng cho Bồ-tát bằng cách tinh chế sữa từ năm 


trăm con bò. (HH ®+šL, R$äIHÊ}2 T—“). 
2.3. Kinh Phổ điệu 


Theo hệ Bồn duyên và dựa vào niên đại, chúng tôi 
khảo sát kinh Phó điệu'°, bản kinh được xem là xuất hiện 
khá sớm trong thời Tây Tấn (265-316). Trong bản kinh này, 
nội dung về câu chuyện nàng Sujätä xuất hiện ở phâm Sáu 
năm chuyên cần khổ hạnh, thứ mười lăm. Theo kinh, tại 
làng Tu-xá-mạn-gia ({#ầ|&jJ) có một trưởng giả nữ. 
Người tín nữ này trước khi lẫy chồng đã từng phát nguyện, 
nếu như có được một đứa con trai, sẽ dâng lễ phụng cúng 
sơn thân, thọ thần”. Đặc biệt, bản kinh mô tả chỉ tiết về câu 
chuyện phụng cúng cháo sữa được tổng hợp, chế biến từ 
nhiều con bò sữa mà ở đây là một ngàn con bò sữa?! .Và 
cũng theo kinh văn mô tả, ngoài tín nữ ra, còn có một thị tỳ 
hầu cận, phụ giúp tín nữ thực hiện hạnh nguyện của mình. 
Ngoài việc chuyển tải câu chuyện như đã nêu, với những 
khảo sát sơ bộ của chúng tôi, cho thấy kinh Phô điệu nội hàm 
những tư liệu quý báu tương tự như kinh 7áp và những bản 
kinh cô trước đó. 


2.4. Kinh Phật bản hạnh tập 


Bộ kinh đồ sộ mô tả về cuộc đời Đức Phật cùng thuộc 
hệ Bản duyên đó là kinh Phát bản hạnh tập?” gồm sáu mươi 
quyên. Kinh do Đại sư Xả-na-quật-đa (Jnänagupta) dịch 
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vào đời nhà Tùy. Đại sư người nước Kiền-đà-la (Gandhara), 
Bắc Ấn Độ, đến kinh đô Tràng An (Trung Hoa) vào khoảng 
559-560, là một gương mặt dịch thuật nôi bật của Phật giáo 
đời Tùy. 

Quyên 25 của bản kinh ghi rằng, nhà Bà-la-môn Tư- 
na-da-na (TÄÊRRẨl) có hai người con gái. Một người tên 
là Nan-đà, tiếng Tùy gọi là Hỹ (##ƒÈ, f4), một người 
tên là Ba-la, tiếng Tùy gọi là Lực (3#§£, l§ 7). Hai cô 
con gái đó cúng đường Bồ-tát thức ăn, nước uống và dầu để 
xức thân. Chỉ tiết khá đặc biệt, đó là hai nàng mong ước 
sánh duyên cùng Bồ-tát (#Rí#W.AX‡Ej4#Zk). Sau khi 
nghe Bồ-tát khuyên bảo, hai nàng từ bỏ ý định nhưng vẫn 
phụng cúng vật phẩm. Không lâu sau, có một người chăn dê 
đảm nhận trách vụ này mãi đến khi Bồ-tát hồi phục hoàn 
toàn sức lực, sau sáu năm khổ hạnh. 


2.5. Kinh Phương quảng đại trang nghiêm 


Kinh do ĐỊa-bả-ha-la dịch vào niên hiệu Thùy Cũng 
nguyên niên (6853, cũng được gọi là Thần thông du hỷ 
kinh? gồm 12 quyền. Kinh văn có kết cấu chặt chẽ, mô tả 
cuộc đời Đức Phật từ cung trời Đâu-suất đến khi phú pháp, 
đặn dò. Nhiều nhà nghiên cứu phương Tây như M. 
Winternitz và J.K. Nariman nghi ngờ rằng bản kinh này 
được trước tác trên nên tảng kinh Phỏ điệu. Chỉ tiết câu 
chuyện nàng mục nữ dâng sữa xuất hiện ở quyền bảy, 
phẩm 18, Đến sông Ni-liên. Tên nàng mục nữ dâng sữa là 
Thiện Sinh (4H##) và người hầu tên là Ưu-đa-la ({ 
##§+#).. Do được thiện thần mách bảo nên biết Bồ-tát tu 
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khô hạnh và đã tinh chế món cháo sữa từ một ngàn con bò 
đề dâng cúng. Chỉ tiết câu chuyện pha lẫn nhiều yêu tố thần 
thông biến hóa hơn so với các kinh văn ở giai đoạn sơ kỳ. 


2.6. Phật sở hành tán (Buddhacarita) 

Tác phẩm Phát sở hành tán” của ngài Mã Minh 
(Asvaghosa), một tác gia của nhiều bộ luận Đại thừa nổi 
tiếng. Phật sở hành tán là một trường ca cô bằng Phạn ngữ 
và được dịch sang Tạng ngữ, Hán ngữ và nhiều ngôn ngữ 
khác. Niên đại xuất hiện của Mã Minh cũng như của tác 
phẩm này có nhiều thuyết, chưa được các nhà nghiên cứu 
Phật học có thẩm quyền thống nhất. Tuy nhiên, căn cứ vào 
bản Hán văn trong Đại chính tạng thì tác phẩm này có mặt 
tại Trung Hoa vào thời Bắc Lương (397-439). Đây là một 
áng văn chương trác tuyệt viết về cuộc đời Đức Phật và có 
đề cập ngắn gọn về chỉ tiết nàng Sujãfä cúng bát cháo sữa. 
Do vì độ nén của văn chương thi ca, cho nên trong tác phẩm 
chỉ ghi rằng, có một người trưởng nữ chăn bò, tên là Nan-đà 
(ä—1\£+BEB, E4 3ZẼ'ffE); sau khi nghe tiên nhân thuật 
về Bồ-tát đang tu khổ hạnh, nàng mục nữ đã phát tâm cúng 
cháo sữa (#LE#). Sau khi thọ dụng cháo sữa, Bỏ-tát đã đến 
góc bồ-đề thiền tọa và cuối cùng đắc thành Chánh giác. 

2.7. Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-ẩa 

Bản kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mậi-đa”° đồ sộ gồm 600 
quyên đo ngài Huyền Tráng dịch. Nội dung câu chuyện về 
nàng mục nữ dâng cháo sữa xuất hiện ở quyên 570, phâm 
Hiện tướng. Kinh ghi: 
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Đại đức nên biết! Bồ-tát dùng phương tiện thiện xảo 
hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa như thế, thì có thê hàng 
phục thiên ma và các ngoại đạo, với lòng đại bì hóa độ hết 
thảy các loài hữu tình. Đã trải qua su năm, từ định mà 
khởi, thuận theo pháp thể gian mà đến sông Vô Cấu. Tại 
đây, Ngài tắm rửa xong rôi liền đứng bên bờ sông. Lúc đó, 
có nàng mục nữ dùng sữa của một trăm con bò rồi đem sữa 
đó cho một con bò uống. Từ sữa con bò này hòa hợp thành 
cháo sữa mà dâng cúng Bô-tát. 


2.8. Luật Ngũ phần 


Trong Ngữ phân luật", quyên thứ 15, mục Pháp thọ 
giới có đề cập đến câu chuyện nàng mục nữ dâng cháo sữa. 
Tuy nhiên, sự kiện này xảy ra sau khi Đức Phật đã chứng 
đạo nên người tín nữ này đã được Đức Phật quy y nhị bảo. 


Có người nữ tên là Tu-xà-đà, thấy oai tướng thân diệu 
của Đức Phật, đến trước mặt, lấy bình bát của Đức Phật 
đựng đây thức ăn ngon bô, dâng cúng Đức Thế Tôn. Đức 
Phật thọ thực rồi nói: 

“Ngươi có thê quy y Phật, quy y Pháp”. 

Tu-xà-đà liên thọ hai tự quy. Trong số người nữ, Tu-xà- 
đà là người đấu tiên thọ hai tự quy, làm người Uu-bà-di. 
Đức Phật thọ thực rồi, trở lại dưới cây bồ-đề, ngôi kiếI-già, 
nhập định bảy ngày thọ cải vui giải thoát. Sau bảy ngày, từ 
tam-muội đứng dậy, mặc y bưng bát trở lại nhà ấy. 

Tư-na dâng thức ăn rồi thọ hai tự qui [103e01] (như 
trên đã nói). Sau đó, Đức Phật lại đến nhà ấy, người vợ thấy 
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Đức Phật, dâng thức ăn, rồi thọ hai tự quy như trước. Sau 
đó Đức Phật đến lần nữa, bốn chị em của nhà kia thấy 
Phật, dâng thức ăn, thọ hai tự quy (cũng như trước). Đức 
Phát thọ thực xong, lại trở về dưới cây bồ-đê, ngôi nhập 
định bảy ngày. Khi xuất định, Ngài hướng đến cây A-dự-ba- 
la ni-câu-loại, giữa đường thấy một người nữ đang khuấy 
cao sữa (lạc) đề làm váng sữa (1ô), bèn đến khất thực, người 
nữ kia lấy bát đựng đây cao sữa cúng Phật, rồi thọ hai tự 
quy như trước”Š. 


2.9. Luận Đại trí độ 


Tác phẩm nổi tiếng của Bồ-tát Long Thọ là luận Đại 
trí để”, ở quyên 3, phâm Cộng ma-ha Tỳ-kheo Tăng, cũng 
đề cập đến sự kiện nàng mục nữ dâng cúng cho sữa cho 
Bồ-tát. 


Bấy giờ, Bồ-tát bỏ chốn tu khô hạnh, ăn chảo sữa trăm 
vị, thân thê dũng kiện. Sau khi xuống sông Ni-liên-thiên tắm 
rửa, Ngài liên đi đến cội bô-để, ngôi tòa Kim-cang mà phát 
đại nguyện: “Tu nguyện thiên tọa tại đây đến khi chứng đạt 
Nhất thiết trí. Nếu chưa chứng Nhất thiết trí, Ta quyết không 
rời chỗ này”. 


3. VÀI Ý KIẾN VỀ TƯ LIỆU THUỘC HAI HỆ THỐNG 


Trong các nguồn tư liệu vừa khảo cứu, có thể nói, mang 
nội dung đầy đủ về câu chuyện nàng Sujätä dâng cháo sữa 
theo Kinh tạng Bắc truyền theo khảo sát của chúng tôi là 
kinh Phô điệu. Vì lẽ, ngoài câu chuyện vừa nêu, đây còn là 
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bản kinh chứa đựng những cứ liệu quan trọng tương tự như 
hai chương cuối của kinh Tập (Su#a Nipara), một bản kinh 
tối cô, được các nhà nghiên cứu Phật học đánh giá cao. 


Về câu chuyện nàng Sujätä dâng cháo sữa. Thứ nhất, 
cách phiên âm 7-xá-mạn-gia ({#Ê#†§}") từ kinh Phổ 
diệu rất gần với tên gọi Uruvela của văn bản Nidãnakathä 
cũng như nhiều bản văn khác. Thứ hai, mục đích cúng 
dường cháo sữa là nhằm tạ lễ sơn thần vì sở nguyện cầu tự 
đã thành tựu. Thứ ba, sữa cúng dường được tinh chế từ 
nhiều con bò. Thứ tư, ngoài tín nữ ra còn có một thị tỳ hầu 
cận. Thứ năm, do sự mách bảo của thiên thần nên nàng tín 
nữ mới biết Bồ-tát đang khổ tu. Thứ sáu, niên đại xuất hiện 
của bản Hán dịch kinh Phó điệu khá sớm, tức cuối thế kỷ II 
và đầu thế kỷ IV sau Tây lịch. 


Tắt cả những chỉ tiết này đều giống hệt các sự kiện trong 
tác phẩm Nidanakatha. Căn cử vào niên đại, thì giữa 
Nidänakathä và kinh Phô điệu xuất hiện rất gần nhau. Do vì 
không có trong tay Phạn bản kinh Phó điệu, nên chúng tôi 
chưa thê xác quyết có phải kinh Phó điệu có trước bản văn 
Nidanakatha hay không? Với những điểm tương đồng về chỉ 
tiết câu chuyện nàng Sujãfä dâng sữa ở hai văn bản vừa nêu, 
chúng tôi chỉ dám quyết rằng, cả hai bản văn Niđãnakathä và 
kinh Phô điệu có sự liên hệ đến một bản văn cổ, có niên đại 
xuất hiện rất sớm, chí ít là những năm đầu Tây lịch mà chúng 
ta chưa khám phá ra. 


Nghi vấn đó của chúng tôi hoàn toàn có cơ sở. Vì lẽ, 
khảo sát về lịch sử Đức Phật được thê hiện qua các tác phẩm 
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nghệ thuật Gandhara được các nhà khảo cô học xác định có 
niên đại rất sớm, từ thế kỷ I sau Tây lịch. Từ kết quả thu 
được tại 40 điểm khai quật trải dài trên đất nước Pakistan và 
A fghanistan của các nhà khảo cổ, đã cung cấp một hệ thống 
hiện vật liên quan đến lịch sử và cả huyền thoại của Đức 
Phật Thích Ca hết sức sống động.*° Đặc biệt, chỉ tiết câu 
chuyện nàng Sujätã dâng bát cháo sữa xuất hiện trên một 
phù điêu mang ký số Acc. No: PM_ 01425 có niên đại xuất 
hiện từ thế kỷ II - III sau Tây lịch'!. 


Điều này đã minh chứng rằng, các huyền tích và hành 
trạng của Đức Phật đã xuất hiện bằng văn bản, hoặc ít nhất 
là văn chương truyền miệng vào những năm đầu kỷ nguyên 
Tây lịch. 


Từ khảo sát bước đầu, chúng tôi cho rằng kinh Phô điệu 
là bản kinh có nhiều ảnh hưởng quan trọng trong giới trí 
thức Phật giáo Trung Quốc thời bấy giờ, ngay cả ngài Pháp 
Hiển và ngài Huyền Tráng. Theo chúng tôi, từ câu chuyện 
cúng cháo sữa được ghi nhận ở kinh Phô diệu, ngài Pháp 
Hiển khi sang Tây Trúc cầu pháp vào năm Kỷ Hợi, niên 
hiệu Hoằng Thỉ thứ hai (399), đã xác tín vị trí: Lại đi về 
phía Bắc hai dặm thì đến chỗ nữ nhân Di-da hiến sữa cho 
Phật? (WMit{T—18?8Z4+5S1##LEEER).?? Ở đây, tên 
nàng Sujatã, phiên âm thành Di-da của ngài Pháp Hiển, có 
cơ sở hơn sự phiên âm bằng Nan-đà của Phật bản hạnh tập 
hay Phật sở hành tán. Hơn thế nữa, chỉ tiết nền nhà của hai 
nàng mục nữ dâng cháo sữa theo ghi nhận của ngài Huyền 
Tráng“ cũng là một cứ liệu bổ sung, và đồng xác tín sự ảnh 
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hưởng về mặt tư liệu của kinh Phô điệu này. 


Trong các tác phẩm còn lại, giữa Phật bản hạnh tập 
và Phật sở hành tán có sự kế thừa lẫn nhau về tên gọi. Hơn 
thế nữa, hai cô mục nữ cúng dường thực phẩm cho Bồ-tát 
với mong ước được lây Bồ-tát làm chồng ở kinh Phát bản 
hạnh tập là sự phóng tác quá mức. Kinh Phương quảng 
Đại trang nghiêm có nội dung gần giống kinh Phô diệu, 
do vì niên đại xuất hiện khá trễ nên có khả năng kế thừa 
các bản kinh trước đó. 


Đặc biệt, còn có vài điểm trùng hợp lý thú giữa kinh 
Tăng Chỉ và luật Ngũ phần; cũng như văn bản Nidãnakathã 
và luận Đại frí độ. 


Trước hết, trong kinh 7ăng Chi, người tín nữ quy y Đức 
Phật đầu tiên tên là Sujatä Senandïhitä, thế nhưng, kinh văn 
không đề cập đến sự kiện cúng cháo sữa của người phụ nữ 
này. Theo chú giải kinh 7ấng C7, nàng SuJäfä cúng vật thực 
cho Bồ-tát và sau đó quy y Tam bảo chính là mẹ của chàng 
thanh niên Yasa?°. Trong luật Ngữ phần cũng ghi nhận rằng 
Tu-xà-đà là người nữ đầu tiên thọ hai pháp quy y và cúng 
vật thực cho Đức Phật. Cũng theo luật Ngữ phần, SaU SỰ 
kiện đó khoảng vài ngày, đã có một người nữ vô danh cúng 
cháo sữa cho Đức Phật trong khi Ngài đang đi khất thực. 
Tổng hợp giữa kinh 7ăng C?¡, luật Ngữ phần cũng như bản 
chú giải kinh Tăng Chỉ đã cho thấy, có một phụ nữ mang tên 
SuJata cúng cháo sữa cho Đức Phật sau khi Ngài thành đạo 
và người đó chính là mẹ của thanh niên Yasa. 


Thứ hai, trong văn bản MiđZnakatha, nhà khổ hạnh 
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Siddhãrtha đã dũng mãnh phát nguyện: Cho dù đa thịt, gân 
xương trở nên khô cần, máu trong thân này dẫu có cạn 
kiệt, nhưng nếu không đạt đạo, Ta quyết không rời chỗ này. 
(My sknn, indeed, and nerves, and bones, may become arid, 
and the very blood in my body may dry up; but til[ I attain 
to complete insight, this seat I w1ll not leave!)?°. Trong luận 
Đại trí độ, lời phát nguyện đó được thể hiện cô động và 
ngắn gọn hơn: Tu nguyện thiên tọa tại đây đến khi chứng 
đạt Nhất thiết trí. Nếu chưa chứng Nhất thiết trí, Ta quyết 
không rời chỗ này. (SE7*RÑIfẰÖfÄ4#, jì —WJ#; 2⁄48 
—!J#, #&6th'” Sự giống nhau đến mức ngạc nhiên 
giữa hai nguồn tư liệu quan trọng này đã đồng thời xác tín 
rằng, lời phát nguyện của nhà khổ hạnh Siddhãrtha là một 
sự kiện có thực. 


Từ những đối khảo ở trên cho thấy rằng, sau khi từ bỏ 
lối tu khổ hạnh, Bồ-tát Siddhartha đã tìm đến con đường 
Trung đạo thông qua việc thực hành khất thực. Do vì Đức 
Phật không kế lại sự kiện Ngài đã nhận bát cháo sữa của nàng 
mục nữ Sujäfä trong bất cứ một nguồn kinh điển nảo trong 
văn hệ Nikaya, nên đây có thể là lý do khiến cho các sử gia 
khi viết về lịch sử Đức Phật đã không đưa sự kiện này vào 
chính sử”. Trong khi đó, các kinh, luận quan trọng thuộc hệ 
Bắc truyền đã dẫn ở trên đều ghi nhận rằng, đây là một sự 
kiện có thực và đã tường thuật lại sự kiện này rất chỉ tiết. 

Mặc dù còn vài điểm bất nhất về thời điểm dâng cúng 
bát cháo sữa như sự ghi nhận trong luật Ngã phẩn và kinh 
Tăng Chi; tuy nhiên, phần lớn các nguồn tư liệu đều đồng ý 
cho rằng, trước khi thành đạo, nhà khổ hạnh Siddhäãrtha đã 
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nhận bát cháo sữa của nàng mục nữ SuJätä. 


4. THAY LỜI KẾT HAY ĐI TÌM THÁP, MỘ NÀNG SUJÃTÃ 


Như đã trình bày ở phần đầu, ngành khảo cô học Ấn 
Độ hiện tại cho rằng, ngôi tháp gạch tại bờ Đông sông Falgu 
(Niranjana) hiện tại là ngôi tháp của nàng Sujätä. Sự khẳng 
định này dựa vào những thông tin khảo cổ của ngài 
Cunningham, các công trình khảo cổ của Ấn Độ và ghi chép 
của ngài Huyền Tráng. 


Lần ngược lại thông tin của nhà khảo cô Cunningham 
vào năm 1861-1862, trong bản báo cáo chi tiết về khu vực 
Bodh Gaya, ông đã khẳng định rằng: 7rong số 33 trụ đá cô 
xưa được mô tả ở trên, thì có 10 trụ đa được khai thác từ 
một nơi xa nào đó và 23 trụ đá granite được lấy từ những 
ngọn đôi lân cận. Tất cả chúng đều có cùng kích thước và 
cùng niên đại, nhưng có vẻ như là hai bộ trụ đa được phát 
hiện từ những nơi khác nhau. Mặc dù không tách rời, tôi tin 
rằng các trụ đá này có nguôn gốc hình thành khác nhau. 
Các trụ đả được cho là đã được phát hiện ở phía nam Đại 
tháp và gân cây bô-để. Do đó tôi cho răng các trụ này 
nguyên thủy được xáy dựng làm tưởng rào xung quanh cây 
bồ-đề. Những cột đả granite được nói là đã được phát hiện 
cách phía Đông Đại tháp khoảng 50 mét; và tôi nghĩ có thê 
rằng chúng tạo thành tường rào xung quanh ngôi tháp ẩược 
xây dựng đánh dấu nơi Đức Phật nhận bát cháo sữa từ hai 
cô mục nữ. Theo ngài Huyền Tráng, ngôi tháp này nằm 
phía Tây nam của Đại tháp”. 
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Dối theo sự ghi nhận của Cunningham, chúng tôi phát 
hiện trong tác phâm Đại Đường Tây Vực ký, quyền tám, 
ngài Huyền Tráng đã xác nhận: Phía bên ngoài tòa Kim 
cang và cây bô-đê về hướng Tây nam có một bảo tháp. Đây 
vốn là căn nhà của hai nàng mục nữ dâng bát cháo sữa. 
(E1ERIIB7PREI®Ề183W. SSšLER— Lá ME) °0. Căn cứ vào 
đoạn văn trên của nhà khảo cô học Cunningham và ghi nhận 
của ngài Huyền Tráng, thì đã có một bảo tháp được dựng để 
kỷ niệm nơi nàng Sujãätã sinh sống, và bảo tháp ấy nằm ở 
phía Tây nam so với cây bồ-đề, nơi Phật thành đạo. Hơn thế 
nữa, trong bản đồ mô tả chỉ tiết, Cunningham đã xác định vị 
trí Bồ-tát thọ dụng cháo sữa bằng ký hiệu ø trên bản đồ khu 
vực Bodh Gaya, chỉ cho vùng Tây ngạn sông Falgu"!. 


Như vậy, nếu bảo tháp của nàng Sujãtä còn tồn tại cho 
đến ngày nay, thì phải năm ở phía Tây ngạn sông Niranjana, 
cùng phía với tháp Đại giác (Mahabodhi Temple), chứ 
không phải nằm ở Đông ngạn như hiện nay. Như vậy, bảo 
tháp được xem là của nàng Sujätã hiện nay, thực chất là 
tháp của a1? 


Đọc thêm thông tin từ nhà khảo cổ Cunningham: Vẻ 
phía Đông của Bodh Gaya, đổi diện với bờ sông Phalgu 
hay còn gọi là sông Ni Liên Thiên, thăng đến phía Bắc của 
ngôi làng Balror, có một tàn tích bằng gạch rất lớn, cùng 
với một chân trụ đá ở gân đó về hướng Bắc. Gò tàn tích đó 
được gọi là Katanf°, có đường kính chân gò rộng 150 ƒeet 
và cao 50 ƒeet. Nó được xây bằng loại gạch lớn thường thấy 
1Š x 10x 3. Đã có nhiễu cuộc khai quật diễn ra tại đây 
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nhằm tìm kiếm gạch và vật quý. Khoảng 70 năm trước, từ 
những cuộc khai quật kê trên, có nhiễu khuôn dấu đỏ mang 
hình Đức Phật được phát hiện tại địa điểm này. Những thứ 
này được in trong cuốn The Hindu Pantheon của Edward 
Moor, bản mang số hiệu LXX, gôm các hình 6, 7 và 8, và ở 
đó những hiện vật này được cho là đã được khai quật từ khu 
vực Buddha Gaya. Tuy nhiên, thông tin của tôi là có nguôn 
gốc từ đên Mahamt,* và vì làng Bakror chỉ cách Buddha 
Gaya nửa dặm về phía Đồng, nên sẽ chính xác hơn đê mô 
tả vị trí, là gân Bodh Gaya“°. Thông tin chỉ tiết về ngôi tháp 
gạch của nhà khảo cổ học Cunningham đã làm sáng tỏ một 
số tư liệu không liên quan đến Phật giáo, và trong cả đoạn 
văn không hề khăng định bất cứ chỉ tiết nào liên quan đến 
nàng SuJäfä. 


Sử dụng không ảnh của Google Maps, bảo tháp SuJata 
hiện lên rất to và rõ ràng. Tuy chưa đo đạc bằng số liệu, thế 
nhưng bằng cảm quan trực tiếp, từ không ảnh và từ khảo sát 
thực địa tại hai nơi này, bảo tháp nàng Sujätãä hiện tại có 
kích cỡ tương đương như bảo tháp kỷ niệm nơi trà-ty kim 
thân Đức Từ Phụ tại Kusinagar (Ramabhar Stupa). 


Phải chăng, bảo tháp Sujãtã hiện nay vốn là bảo tháp 
kỷ niệm nơi Bô-tát vào sông Ni-liên-thiển tắm gội, và 
cũng là địa điểm được mô tả bởi văn bản Nidãnakathä? 


Đọc lại Đại Đường Tây Vực ký của ngài Huyền Tráng, 
xác chứng rằng: Phía Đông nam núi Gaya có một bảo 
tháp. Đây là quê quán của ngài Ca-diêp-ba. Phía Nam lại 
có hai bảo tháp. Đây là chốn của Dà-da Ca-diÊp-ba, và 
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BODH GAYẬ, 
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Bản đồ khu vực Bodh Gaya do Cunningham phác thảo 
cũng là của ngài Ca-diếp-ba“. Và ngài Huyền Tráng đã 
bổ sung thêm: Chung quanh bốn phía cây bô-đề đều có 
những bảo tháp lớn (Œ4†ERiiãtNHERi48X®1ã3) °. 
Không những thế, với những ghi nhận sớm hơn của ngài 
Pháp Hiển, cũng đồng xác chứng rằng, xung quanh khu 
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vực Bồ đề đạo tràng có rất nhiều chùa chiền. Theo ngài 
Pháp Hiên: Chỗ Phật thành Chánh giác thì có 3 ngôi chùa, 
đêu có chư Tăng cư trú. Chư Tăng được dân chúng hiến 
cúng, không thiếu thốn gì. ({R{8išjš =1Eti8Ằ. š81ä 
+. XIÃKƑftiBiE RhIZZ/°. 


Từ những thông tin khá sớm của ngài Pháp Hiển cho 
đến những ghi chép cân thận của ngài Huyền Tráng, đã 
đồng chứng minh rằng, xung quanh khu vực Đức Phật 
thành đạo, có rất nhiều ngôi tháp của các vị Phật quá khứ 
cũng như của các vị Thánh Tăng. VỊ trí tháp nàng SuJätä 
hiện nay không quá xa so với tháp Đại Giác. Được biết, 
trong báo cáo cuối cùng vào năm 2006, chính quyền bang 
Bihar đang quy hoạch các cụm di tích ở bờ Đông sông Falgu 
(NrranJana) như tháp SuJata, Dhammaranya và SuJäafä Kuti 


SUUATAGARH F 

THIY BRI(K §TUPA WAS C0N57RUCTED T0 (OMMEM0RATE THỂ ID ` 

0F SUUATA, THF MAIDEN WH0 0FIFRED MlLK Ê(CE T0 !0RD BUDDIA. - 

IT HAS BEEN ESTABLISHED THR0U6H EX(AVATI0NS WHMICH WELDED 

AW INSCBIPTI0ON 0F 8"-9'“ CENTURV 4D. READING A5 'DEFAPIIA 

RAuASVA SUUATA GRIHA` EXCAVATIONS CONDUCTED BY - 
ARCHAF0OL06ICAL SURVFV OF INDIA !N 1973-74 AND 8GRIN 

IN 2001-06 HAVE EXP0SED THE D0OUBLE TERRACED CIfCUAR ŸY 

STUPA W/TH AVAWAS IN CARDINAL DIRECTIONS. !T WAS bà 
CONSTRUCTFD IN THREf PHASES FROM @UPTA T0 PALA PERl0D THẾ - 

WAS A W000EN RAILING AR0UND THE PWADAKSHINA PATH SGQQQQ 
AT THE G#OUND LEVEI. TH ENTIRE STRUCTURE WAS 0R6INAI 
PLASTFRED WITH LIME. S0MF 0F THE ANTIQUITIFS UNEARTHED 

DURIN6 EXCAVATIONS Aff DISPLAVED IN 80DHGAVA MUSEUM 
MAINTAINFD BV ARCHAEOL06ICAL SUWV£V 0F IN0IA. 


c>ai 


Chú thích về Bảo tháp Sujata của ngành du lịch Ấn Độ 
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vào dự thảo quy hoạch tổng thể thành phố”?. Thông tin này 
càng làm cho chúng tôi trăn trở, vì nguồn cội của ngôi tháp 
gạch đến giờ phút này vẫn chưa được xác quyết rõ ràng. 


Đọc lại lần nữa dòng giới thiệu đầu tiên trên tắm biển 
xanh ở tháp Sujãfãä do cơ quan khảo cổ Ân Độ dựng nên, đã 
cho thấy: Ngồi tháp gạch này được xây dựng đê kỷ niệm nơi 
cự trú của nàng Sujata, người con gái đã dáng chảo sữa 
cho Đức Phật (This brick stupa was constructed tfo 
commemorate the residence of SuJatäa, the maiden who 
offered milk rice to Lord Buddha). Liên hệ với thông tin 
được ghi nhận từ ngài Huyền Tráng, và kết quả khảo sát 
thực địa của nhà khảo cổ Cunningham về địa điểm ngôi 
tháp của nàng SuJatä ở phía Tây ngạn sông NiranJana, cùng 
phía với tháp Đại Giác, chúng tôi tin tưởng rằng, đó là 
những thông tin xác thực hơn là những thông tin do ngành 
khảo cô học Ấn Độ đưa ra. 


Với khả năng có hạn, chúng tôi mong rằng, nếu như có 
sự chung tay và bổ sung thêm tư liệu từ nhiều nhà nghiên 
cứu, thì câu chuyện dâng cháo sữa nàng của SuJäfä cũng 
như ngôi tháp gạch được cho là nơi ở của nàng ấy, sẽ được 
xác tín một cách rõ ràng. 
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CHÚ THÍCH 


1 Nguyên tác là Nhũ mi (ðLE#), nghĩa là món cháo sữa. Theo Đại từ 
điển Phật học của Đinh Phúc Bảo, thì món cháo này có nhiều chủng loại, 
nhũ mi là một trong những loại tối thắng nhất. Hiện tại, một trong 
những hình thức của món ăn này vẫn còn phổ biến tại Ấn Độ, gọi là 
Kheer. Phạn ngữ ghi là ksira: #8. Ngôn ngữ Hindi ghi là khir: gẦN. 

? XIEi83 02 ft No.0099 ‡#fJ2:, ‡##@—+=, (ŒXODN). Nguyên 
văn: Xã#j‡Ith, #—xšlLBE, ftIEfâỦwtezx, ftšR KH. 

3 http://www.tourisminbihar.com/bodhgaya/treasures-of-bodhgaya. 


html. 


* The Excavation Branch of the Archaeological Survey of India. Xem 
đầy đủ tại: http://www.mahabodhi.com/Sujata-Kuti/sujata-kuti.html. 


: Hajime Nakamura, Đức Phật Gotama, một tiểu sử căn cứ vào những bản 
kinh uy tín nhất, Trần Phương Lan dịch, NXB.Phương Đông, 2011, tr.72. 

5 # HE &##® @ 5# 2 /ã  ìš W A RE HS # tHỈRN ¿l 
India, 2004, p.1226. 


7 Malalasekera, G.P. Buddhist Dictionary of Päli Proper Names. Vol 2. 
London: Luzac & Company Ltd., 1960, p.1186. 


8 Kinh Trường Bộ, kinh Đại bát Niết-bàn, HT.Thích Minh Châu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.325. 


? Sutta Nipãta Commentary. Vol 1. Helmer Smith, ed. London: 
Humphey Milford, 1916, p.154. 


19 Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương Một pháp, phẩm Người tối thắng, 
kinh Nữ cư sĩ, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 1996, tr.56. 


1ÍY Fausboll Ed. Buddhist Birth stories or, Jataka Tales -The oldest 
collection of folk-lore extant: Being the Atakatthavannana. T.W. Rhys 
Davids Trans. Volume 1. Boston: Houghton, Mifflin & Co., 1880. 


12 Dẫn lại từ Hajime Nakamura, Đức Phật Gotamg, một tiểu sử căn cứ 
vào những bản kinh uy tín nhất, Trần Phương Lan dịch, NXB.Phương 
Đông, 2011, tr.23. 


13 Nguyên tác Anh ngữ: Hajime Nakamura. Gotama Buddha. Gaynor 
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Sekimori, Trans. Tokyo: Kosei Publishing Co, 2002. 


1Â Y Fausboll Ed. Buddhist Birth stories or, Jataka Tales - The oldest 
collection of folk-lore extant: Being the Atakatthavannana. T.W. Rhys 
Davids Trans. Vol 1. Boston: Houghton, Mifflin & Co., 1880. p.91. 


T5 |bid, p.96. 


l6 kirjẰ# 02 IỤ No0099 ‡#Wj2/@ 3##-—+=, (ŒxOD). 
Nguyên văn: k##j4Ith, Z—+šLš, ?¿Ikijäe+, ftä5‡EBI 
!” Nguyên văn ghi chú trong ĐTKĐCTT: p.161, [12] cí. Divyâvadäna 
XXVI-XXVII. (Cowell & Nell ed. pp.364-405) (if +i§, l8 +f#) 
l8, TF T Íẽ Äk ñã 4 ®# = IHNo.184,1# {T 4 Ä#e #, ( ›§ Em 
Bì = ã “ 4 ?J # R ñ šŸ š. 
19 + 1T ?h {Ẽ % m # 3% *#z — = IfNo.186,®# bị ƒØ, j Hệ # # # 
h, m3 HR= Wẽ * ANH x # 3h # 8 8+. 
# Hệ #. Nguyên văn: H‡ E # +4, iâ th lã HE 8 BR + 58 
# 5ø,  lẾ ĐÍE H £ SE BE #J Lị lã| #. H‡ R äf #4, # i8 — 
 ù th 8. 
2! ‡t R§ ##, Nguyên văn: + Zã £Ƒ ƒ§ ‡# ‡R 8l. 
?2 kEj7W# 03 f} No.0190 {#{78/&. 
?3 kIEf8ã 55 fỤ No.2153 XƑIfl#E4/&HiX, ##— 
“% E š#ï fễ Ä #8  % = IM No187,% I§ & # R /“& (— 
#¡ it lễ l BẦ). 
? + TƑ đi Íẽ %4 ñã / % II fÿ No.192, {# PT íT š8. 
26 kIEj8j# 07 I No.0220 X‡ð3?ìW##@# (284013#- #6003), ‡# 
=. # 2x2 'fIHm8?/\. Nguyên văn: X#4£n! in SE 1£# 
19{TXXRv Mi. RE kh. TA, kN:LJỆ—JJÍŠ, BEZ#7N 
#{#/£iä=, BÊIlEiH?‡3E#fii], ÿE⁄4tHHj?YljễZ. 14+ xi7 L#+ 
MôÄ—+. [+] †ãẵ#šLEH1EWLEESRNS. 


” *x#ãïf kXfẲ @# — †T —W No1421 # ì› & äñ ấm 
Rị h 2 ft. 3#XTh, 3 = 7 M % wW 34 E.Nguyên văn: “ý 
+ Zã EỊ lE. R ÍWW Bì ‡H Z#k BỊ BÀ # SỆ đố Xã 2S ĐÁ 5 tử 
3 % 


5 


76 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP I 


ãxAmtmZRfrSU5-HẰPBB5ä&*#8%'. 


?8 Luật Ngũ phần, tập 1, phần thứ ba, Pháp thọ giới, HT.Thích Đỗng 
Minh dịch, Nha Trang, 1997, tr.442-443. Lưu hành nội bộ. 


? XI 25. No.1509 X#/#i?, ##=, ‡t£iitrf#ffif 
z4. Nguyên văn: #H?, #ftẤ#ñ(TI, fHIHRfLEE, ##ÊŠ7tì8, j4 JEZÌEijE 
7ktj⁄4H, ##iEBIR, #4@ñll£fiHSẰ: “S®WIL/@62nHEk4, j 
—ÙJ8:. Ä®4Ã—WI8, 6t”. 


3° lhsan Ali - Muhammad Naeem Oazi. Gandharan Sculptures in the 
Peshawar Museum (Life Story of Buddha). Pakistan: Hazara University 
Mansehra NWFP, 2008. p.17-20. 


3! |bid, p.125. 
32 Cao tăng Pháp Hiển, Trí Quang dịch, NXB.TP.HCM, 1995, tr.77. 
32x TT ðf fẽ Ä fã @ # ii † — lW No.2085, ¡3 1š 3x ã f8. 


34+ E đï Íẽ Ä fã / %  T† — IữNo2087,% Jš li šn. # 
# J\ BE). Nguyên văn: § 5L Rš — 34 # j# #. 


3° Malalasekera, G.P. Buddhist Dictionary of Päli Proper Names. Vol 2. 
London: Luzac & Company Ltd., 1960. p.685-687. 


3Š Jbid, p.96 

3” xI£jl# 25 No.1509 k#/&i, ##=, ‡t£mHLEr{fffin 
3A 

38 Đó là trường hợp của H.W. Schuman trong tác phẩm The Historical 


Buddha (Đức Phật lịch sử); là trường hợp của Maha Thera Narada trong tác 
phẩm The Buddha and His Teachings (Đức Phật và Phật pháp). 


32 Alexander Cunningham. Archaeological Survey of India, Four 
reports made during the years 1862 - 63 - 64 - 65, Volume I. Simla 
printed at the Government Central Press, 1871. p 10-11. Cfí: Of the 33 
ancient pillars above described, there are 10 of sand stone from some 
distant quarry, and 23 of granite from the neighbouring hills. They are all 
of the same dimensions and of the same age; but as the two sets of pillars 
were found in different localities, although not apart, | believe that they 
originally formed different. The sand stone pillars are said to have been 
found at southern side of the Great Temple, and close to the Pipal tree. l 
believe, therefore, that they originally an enclosure round the Bodhi tree 
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itself. The granite are said to have been discovered about 50 yards to the 
east the Great Temple; and I think it probable that they formed an 
enclosure either round the stupa which stood the spot where Buddha 
received a bowl of rice and milk two milkmaids. According to Hwen 
Thsang this stupa to the south west of the Great Temple. 


°% TE äfï lễ Ä i8 # ®# iầ † — ñỨữ No.2087, % JR H lý ấn. 
‡ % J\ (— Bì). 


#1 Alexander Cunningham, Archaeological Survey of India, Reports 
tours in the Gangertic provinces from Badaon to Bihar in 1875 - 76 and 
1877 — 78, Volume XI. Calcutta, 1880. P.148. See also Bodh Gaya, Flate XL. 


%2 Katani: Theo Marathi to English Dictionary, hệ chữ viết là 
Devanaragi, thì nghĩa liên quan đến chăn nuôi, trồng trọt. Theo English - 
Hindi Dictionary cũng liên quan đến nông nghiệp như gặt lúa, nghĩa 
chính của từ là thu hoạch. Theo Bengali to English Dictionary mang nghĩa 
một cô gái nhỏ nhắn, gợi dục. Từ Katani có xuất hiện trong thơ 
Rabindranath Tagore. Tất cả nghĩa vừa nêu không liên quan đến nàng 
Sujatã. 

%3 Theo Alexander Cunningham, đó là một ngôi đền của Bà-la-môn 
nằm trong khu Bodh Gaya. Xem, Alexander Cunningham, Archaeological 
Survey of India, Four reports made during the years 1862 - 63 - 64 - 65, 
Volume I. Simla printed at the Government Central Press, 1871. p.10. 


4 Alexander Cunningham, Archaeological Survey of India, Four 
reports made during the years 1862 - 63 - 64 - 65, Volumae l, Simla printed 
at the Government Central Press, 1871. p.12. Cf: To the eastward of 
Buddha Gaya, on the opposite bank of the Phalgu or Lilajan River, and 
immediately to the north of the village of Bakror, there are the ruins of a 
large brick tope, with a stump of a sand stone pillar at a short distance to 
the northward. The ruined mound which is called Katani, is 150 feet in 
diameter at base, and 50 feet high. It is built of the usual large bricks, 15 
x 10 x3. Several excavations have been made in it in search of bricks and 
treasure. About 70 years ago numerous lac seals impressed with a figure 
of Buddha, were found in excavating this tope. These are engraved in 
Moors Hindu Pantheon, Plate LXX., Figures 6, 7, and 8, where they are 
said to have been dug up at Buddha Gaya. My information was, however 
derived from the Mahant himself, and as Bakror is only half a mile to the 
eastward, it would have been more correct to have described the locality 
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as near instead of at Buddha Gaya. 


“%2 TT ðï fễ Ä i / % 1U † — IWNo.2087, Ä [R PR Bị ấn. 
‡# # J\ (— |). 

%6 Y Fausboll Ed. Buddhist Birth stories or, Jataka Tales - The oldest 
collection of folk-lore extant: Being the Atakatthavannana. T.W. Rhys 
Davids Trans. Vol 1. Boston: Houghton, Mifflin & Co., 1880. p.94. Cf: The 
name of that bathing place is the Supatitthita ferry. Putting the vessel on 
the bank, he descended into the river and bathed. 


*7 Sách đã dẫn. Nguyên văn: fñllRjtlI\Eñ#8®#1#£ 3W iM#EW&&B 
th. ãJf—®ề143W. RIflIRBjMšS3š4?Rbj0 E3. 

*8 Sách đã dẫn. 

“ % Eäï fẽ Ä ñã /# # ññ: † — IỦ No.2085, 3 Íš ›š Rã f§. 

50 Shri Ramesh K Safaya , B.Arch, M.Urban Design, M.Planning, Ms. 
Simrandeep Taneja, B.Plan, M.Urban Planning. Sh. Neeraj Sethi, Btech 
(Civil), MBA. City Development Plan for Bodhgaya under the JNMURM, 


Revised Final Report, Consultans - Housing and Urban Development 
Corporation. Ltd., 2006, p.4. 
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NGHIÊN CỨU VỀ 

VƯƠNG NẠN TỲ-LƯU-LY 

VÀ CUỘC THIÊN DI ĐẾN GANDHÃRA 
CỦA DÒNG H0 THÍCH 


Tâm ta đi cùng khắp, 

Tất cả mọi phương trời, 
Cũng không tìm thấy được, 
Ai thân hơn tự ngã. 

Tự ngã đối mọi người, 

Quá thán ái như vậy. 

Vậy ai yêu tự ngã, 


Chớ hại tự ngã người). 
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ự ngã và sự cô chấp vào tự ngã là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến khổ đau, tang thương và mất mát. 
Khi tự ngã được đề cao thì con người thỏa mãn, hạnh 
phúc, nhưng một khi tự ngã bị xúc phạm thì sự bực bội, và 
thậm chí là thù hận sẽ khởi sanh. Tùy theo sự luyến ái và cố 
chấp vào tự ngã, tùy theo tính chất, quy mô của sự xúc phạm 
mà mức độ phiền não hoặc hận thù được kéo theo tương ứng. 


Trong lịch sử nhân loại, đã có nhiều cuộc chiến đẫm máu 
mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc làm thương tôn và hủy 
nhục tự ngã tha nhân. Vương tử Tỳ-lưu-ly (Sanskrit ghi là 
Virũdhaka: qRe. Pali: Vidũdabha) là một trường hợp điển 
hình như vậy”. Bị sỉ nhục về nguồn gốc xuất thân, ôm ấp vết 
thương đó bằng lòng hận thù cao độ, được tưới tâm bởi sự 
xúc xiếm ngoa mị của bề tôi bất chánh, Tỳ-lưu-ly đã thảm 
sát gần như hoàn toàn vương tộc Thích Ca. Với mức độ tàn 
khốc từ cuộc thảm sát này, ngôn ngữ tư pháp ngày nay xem 
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đó tương đương như tội diệt chủng (genocide)!. 


Khảo luận sau đây cố gắng làm sáng tỏ những sự kiện 
xoay quanh cuộc thảm sát này cũng như lý giải tại sao 
vương tộc Thích Ca lại thiên di đến tận Gandhära. 


1. TỲ-LƯU-LY VÀ CUỘC THẢM SÁT DÒNG HỌ THÍCH 


Tư liệu về vua Tỳ- 
lưu-ly và cuộc thảm sát 
vương tộc Thích Ca Sỳ: xxs 
được cả hai truyền thống 
kinh điển Hán tạng và 
Nikäya cùng đề cập. 


Ở Hán tạng, có thể Ñ BE CC SOI ý \Ì ` 
tìm thây câu chuyện này FW Ty lưu-y viếng thăm Đức Phật. Điêu khác 
ở kinh Tăng nhát A-hàm, đá tại Bảo tháp Bharhut 
quyền 26, phâm Đẳng kiến; và kinh Nghĩz Túc, quyền hạ, 
kinh Duy Lâu Lặc Vương. Trong tư liệu ÑNikäya, câu chuyện 
Tỳ-lưu-ly được ghi lại trong Chú giải truyện Pháp Cú 
(Dhammapäda Commentary)”; và trong tác phẩm JZ/aka, 
chuyện SỐ 7, Chuyện nàng lượm cúi, chuyện số 465, Chuyện 
Sala-cô thụ cát tường. Trong tư liệu Nikãya, nội dung câu 
chuyện về Tỳ-lưu-ly ở tác phâm Cú giải chuyện Pháp Cú 
và chuyện Sala-cô thụ cát tường giông nhau đến từng chỉ 
tiết. Không những vậy, khi đối chiếu cả hai nguồn tư liệu 
Nikãya so với tư liệu Hán tạng, thì nội dung câu chuyện về 
vương tử Tỳ-lưu-ly cũng rất giống nhau trong những nội 
dung căn bản. 
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Như vậy, đây là một sự kiện có thật, được bảo chứng 
bằng nhiều nguồn kinh điển khả tín trong Hán tạng cũng 
như Nikaya. 


1.1. Tỳ-lưu-ly: thân thế và tính tình 


Vương tộc Säkya sông ở Kapilavatthu có hoàng thân 
Mahãnäma là người kế nghiệp vương quốc Kapilavatthu 
sau khi vua Suddhodana quả vãng. Thân vương Mahänama 
trước đây đã lấy tỳ nữ Nägamundãä và sanh ra một người 
con gái tên là Vasabha Khattiyä. 


Trong khi vua Pasenadi trị vì vương quốc Kosala ngỏ ý 
cầu hôn một người con gái của vương tộc Säkya°: xuất phát 
từ nhiều lý do khác nhau nên vương tộc Sãkya đã gả nàng 
Vãsabha Khattiyä, một người con gái có mẹ ở giai cấp thấp, 
cho quốc vương Pasenadi. Tỳ-lưu-ly là đứa con được sanh ra 
từ cuộc hôn nhân không rõ ràng về danh phận. Nói cách khác, 
T-lưu-ly là con của vua Pasenadi và nàng Vasabha. 


Tuy có mẹ xuất thân từ giai cấp thấp, nhưng do được 
giáo đưỡng trong môi trường quyền quý và tình yêu thương 
của vua cha Pasenadi, nên Tỳ-lưu-ly từng bước trở thành 
một người mộ Phật và là một tướng quân (Senapzaíi) uy 
dũng. Kinh Trung Bộ, kinh Á¡ sanh, số 87, vua Pasenadi đã 
khăng định tình cảm của mình dành cho vương tử Tỳ-lưu-ly 
thông qua đoạn hội thoại với hoàng hậu Mallikä. 

- Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào? Nếu có một 
sự biến dịch, đôi khác xảy đến cho Tì ướng quân Vidudabha, 
Đại vương có khởi lên sâu, bị, khô, ru, não không? 
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- Này Malliha, nếu có một sự biến dịch, đôi khác xảy 
đến cho Tướng quân Vidhdabha thì sẽ có sự đôi khác xảy 
đến cho mạng sống của ta, làm sao không khởi lên nơi ta, 
sâu, bi, khô, ưu não?9 


Sống trong tình yêu thương và truyền thống mộ Phật 
của cha mẹ, Tỳ-lưu-ly cũng ảnh hưởng phần nào từ môi 
trường giáo dục này. Đoạn hội thoại giữa Tôn giả Ananda 
và Tướng quân Tỳ-lưu-ly trong kinh Kannakafthala đã cho 
thấy Tỳ-lưu-ly cũng đam mê học hỏi Phật pháp. 


- Thưa Tướng quân, Tướng quân có nghe nói đên chư 
Thiên ở cõi trời Ba mươi ba không? 

- Thưa vâng, Tôn giả. Chúng tôi có nghe nói đến chư 
Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Và ở đây, vua Pasenadi nước 
Kosala cũng nghe có nói đên chư Thiên ở cối trời Ba mươi ba. 


- Này Tướng quân, ông nghĩ thế nào? Wua Pasenadi 
nước Kosala có thê đánh đuôi hay trục xuất chư Thiên ở cõi 
trời Ba mươi ba ra khỏi chỗ ấy được không? 


- Thưa Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala không thê 
thấy chự Thiên ở cõi trời Ba mươi ba, làm sao vua lại có thê 
đánh đuôi hay trục xuất chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba ra 
khỏi chỗ ấy? 

- Cũng vậy, này Tướng quán, chư Thiên có não hại 
tâm, sanh lại tại đây, không có thê thấy được chư Thiên 
không có não hại tâm, không sanh lại tại đáy, làm sao lại có 
thê đánh đuôi hay tân xuất chư Thiên không có não hại tâm, 
không sanh lại tại đây ra khỏi chỗ ấy được?! 
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Từ những nguồn tư liệu vừa nêu đã chứng minh rằng, 
cho đến lúc trưởng thành làm một vị tướng quân, Tỳ-lưu-ly 
vẫn còn là một vương tử hiền lành và là một người ủng hộ 
cũng như đam mê học hỏi Phật pháp. Vậy nguyên nhân nào 
khiến cho vương tử Tỳ-lưu-ly trở thành một kẻ phiến nghịch 
với tôn thân? 

1.2. Nguyên nhân cuộc thảm sát 

Đã có lần vua Pasenadi biết được nguồn gốc thấp kém 
của vợ mình, là nàng Vãsabha nên đã phế truất tước vị cả 
mẹ lẫn con, bắt cả hai phải sống trong nội cung và không 
được tự do đi lại. Biết chuyện, Đức Phật đã khuyên vua 
Pasenadi: 

- Thưa Đại vương, Vasabha Khattiya là con gái của ai? 

- Bạch Ti hé Tôn, của Mahãnãma. 

- Khi nàng đến, nàng là vợ của ai? 

- Bạch Ti hé Tôn, của tôi. 

- Thưa Đại vương, nàng là con gái của vua. Nàng đến 
làm vợ vua. Nàng sanh đứa con trai cho vua. Đứa con trai 
ấy, do lý do gì lại không làm chủ vương quốc thuộc sở hữu 
của người cha?(lataka. NÑo.7)'". 

Từ lời khuyên này, vua Pasenadi đã khôi phục nhân 
thân và địa vị của mẹ con Tỳ-lưu-ly. Đây là dấu ấn thứ nhất 
ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tư của vương tử Tỳ-lưu-ly khi 
còn thơ ấu. 


Không những vậy, trong một lần về thăm quê ngoại, 
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vương tử Tỳ-lưu-ly đi vào một nơi thâm nghiêm của hoàng 
gia (royal rest-house) và vô ý ngồi lên trên một bảo tọa nằm 
ở vị trí trung tâm của tòa nhà. Các Thích tử biết chuyện này 
nên đã trách mắng Tỳ-lưu-ly thậm tệ, và sau đó họ tây rửa 
căn nhà cũng như chỗ ngồi đó bằng sữa và nước. Theo 
vương tộc Thích Ca, căn nhà này và chỗ ngôi đó đã bị một 
đứa trẻ có nguồn gốc nô tỳ làm cho dơ bẩn, nên cần phải 
làm lễ thanh tây (Arghya)'?. Luận A-f)-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa 
cũng ghi nhận và lý giải thêm về trường hợp này'°. Đây là 
sự tác động thứ hai, làm cho hạt giống hận thù trong vương 
tử Ty-lưu-ly thêm sôi sục, dâng trào. 


Tư liệu Nikaya cho rằng, thời điểm vương tử Tỳ-lưu- 
ly về thăm quê ngoại và bị sỉ nhục nặng nề vào lúc 16 tuôi. 
Tư liệu Hán tạng không ghi về tuổi tác, nhưng cho biết 
vào thời điểm ấy, vương tộc Sãkya vừa hoàn thành một 
giảng đường lớn, giảng đường này sau đó được Đức Phật 
dự lễ khánh thành. Đây cũng là lúc Đức Phật đã lớn tuổi 
và không khỏe lắm, nên ngài Mục Kiền Kiên đã thay Phật 
thuyết bài kinh Lậu pháp được ghi lại trong Tạp A-hàm!?. 
Với một thanh niên vừa trưởng thành, sự phát triển về tâm 
sinh lý chưa ồn định, việc bị nhiều người bên ngoại làm 
nhục về nguồn sốc nhân thân, đã tạo nên một vết thương 
lớn khó phai mờ trong tâm khảm. 


Không những vậy, nỗi nhục này còn được nhân lên bởi 
sự xúc xiêm của Bả-la-môn Hảo Khổ theo ghi nhận từ kinh 
Tăng nhất A-hàm thuộc Hán tạng, hoặc sự hỗ trợ của cận 
thần Digha-Kärãyana theo tư liệu Nikaya. Viên quan Dĩgha- 
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Karäyana vốn là một người cháu của đại tướng Bandhula, 
vốn có oán thù với vua Pasenadi trước đó. Trong khi vua 
Pasenadi giao cho Dĩgha-Kãräyana tín vật của vương quyền 
trước khi vào nghe pháp với Đức Phật, tại một tu viện ở thị 
tứ Medulampa của người Säkya'Š, thì viên quan ấy đã đoạt 
lấy và sau đó trao lại cho Tỳ-lưu-ly, để vương tử chính thức 
nắm lấy vương quyền dù chưa được phép của thân phụ. Đây 
là điều kiện thuận lợi, làm chín muồi quyết tâm phục hận 
của Tỳ-lưu-ly đối với vương tộc Thích Ca. 


Trên đây là những nguyên nhân trong đời hiện tại. 
Trong một liên hệ xa hơn, tức là nguyên nhân nhiều đời về 
trước, theo tư liệu Nikaya thì dòng tộc Thích Ca đã ném 
thuốc độc xuống dòng sông hại chết nhiều loài thủy tộc, nên 
hôm nay phải chịu họa diệt vong. Cũng liên quan đến thủy 
tộc, kinh 7ăng nhất A-hàm thuộc tư liệu Hán tạng cho rằng, 
trong nhiều kiếp về trước, vua Tỳ-lưu-ly làm thân cá, mang 
tên Câu Tỏa, dòng tộc Sakya đã ăn loại cá đó nên hôm nay 
phải gánh lấy tai ương. Tác phẩm Căn bản thuyết Nhất thiết 
hữu bộ Tỳ-nại-da được sự, quyên 18 cũng cho rằng, khi 
vương tử Tỳ-lưu-ly làm thân một con cá lớn, thì vương tộc 
đã ăn cá ấy nên kiếp này phải gánh lẫy khổ quả. 

Trong những nguyên nhân nêu trên, thì nguyên nhân 
bị hủy nhục về nguồn gốc nhân thân, bị xúc phạm nặng nề 
về đăng cấp thân tộc mang tính thuyết phục hơn cả. Vì lẽ, 
điều đó phù hợp với quan điểm phân biệt đăng cấp, đã ăn 
sâu trong tim và trong tâm của người dân Ân, từ thuở xưa 
cho đến hôm nay. 
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1.3. Diễn biến và hệ quả của cuộc thảm sát 


Sau khi được cận thần Dĩgha-Kãräyana trao cho biêu 
tượng vương quyền, Tỳ-lưu-ly lên ngôi vua và bắt đầu thực 
hiện dã tâm của mình. Nhớ lại mối hận năm xưa, lúc bị 
vương tộc Säkya khinh khi về thân phận, Tỳ-lưu-ly quyết 
tâm kéo binh về làm cỏ kinh thành Kapilavatthu. 


Trước sự kiện này, theo tư liệu Nikäya, Đức Phật đã ba 
lần can ngăn Tỳ-lưu-ly bằng cách ngồi dưới một cội cây bên 
con đường chính của cuộc hành quân chinh phạt. Điều đặc 
biệt kỳ thú trong sự kiện này là cội cây Ngài đang ngôi, tuy 
thuộc phần đất của vương thành Kapilavatthu nhưng bị khô 
trụi lá, trong khi đó có rất nhiều bóng cây râm mát, nhưng 
thuộc phần đất của Tỳ-lưu-ly. 


Khi kéo quân sang, thấy Đức Phật ngồi dưới gốc cây 
trụi lá, Tỳ-lưu-ly kinh ngạc nên đã dừng ngựa vẫn an, và sau 
đó cầu xin Đức Phật đừng ngồi dưới gốc cây khô kia. Nhân 
đó, Đức Phật đáp rằng: 

- Thưa Đại vương, cứ đê mặc Tu. Bóng cây của thân 
tộc Tu khiến cho Ta mát mẻ (Jataka. No. 465)!%- 


Câu nói quan trọng này được nhiều nguồn tư liệu cùng 
xác tín. Đơn cử như PalI ghi là: Hofu, maha raja, ñatakanam 
chaãyã nãma siftala!”; bản Anh ngũ dịch là: Let be, king! The 
shade oƒ my kindred keeps me cooÏl'°; bản Hản ghi là: ÄÖÊ 
Z2”. 

Từ câu trả lời này, Tỳ-lưu-ly đã phần nào hiểu được 
tâm lòng của Đức Phật đối với vương tộc của mình nên 
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đã ban lệnh thu quân. Qua ba lần như vậy, lần thứ tư, Đức 
Phật biết rằng nghiệp quả của vương tộc Thích Ca đã 
chín muỗi nên Ngài đã không sử dụng biện pháp hỗ trợ 
nào nữa. 


Với bao nỗi uất hận được tích tập từ thuở bé, cộng với 
sự xúc xiểm của những cận thần xấu ác như Digha- 
Kãräyana, Tỳ-lưu-ly đã thảm sát gần như hoàn toản dòng 
họ Thích Ca, xương chất thành đống, máu chảy thành 
sông, chỉ trừ ông ngoại Mahänama và vải người thân 
thuộc. Sau đó không lâu, đau khô với những lỗi lầm do 
đứa cháu ngoại bất trị gây ra với vương tộc Säkya, 
Mahänäma cũng tự trầm tuẫn tiết. 


Từ cuộc thảm sát của Tỷy-lưu-ly, kinh thành 
Kapilavatthu chìm ngập trong tang thương với bao nỗi 
đau trầm thống. Có những gia đình cha mẹ đều mất vì 
vương nạn Tỳ-lưu-Ìy, nên con cái phải bơ vơ nương tựa 
với người thân. Đây cũng là trường hợp về hai người 
cháu ngoại của Tỳ-kheo Thiện Ngữ, do vì cả cha và mẹ 
đều mất từ vương nạn nên ông ngoại đã vất vả khất thực 
để nuôi dưỡng, chăm nom”°. Không những vậy, có những 
vị Tỳ-kheo-ni do vì chiến loạn của Tỳ-lưu-ly nên phải 
qua đêm một mình ở ngoài thành nên phạm lỗi, nhân đó 
Phật đã dạy răng, đây là việc chăng đặng đừng nên không 
có tội”!. Thậm chí, có những người Thích Ca do quá sợ 
hãi nên phải quy y ngoại đạo để giữ gìn sinh mạng của 
mình. Điều này, luận 4-/)-đgf-ma Đại T)-bà-sa, quyền 
191 đã ghi: 
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Do vua ác Tỳ Lư Thích Ca đã tàn sát các người họ 
Thích trong thành Kiêp-tý-la-phạt-tốt-đô. Những người họ 
Thích sống sót do sợ hãi nên nương theo ngoại đạo xuất gia 
đê giữ lấy thân mạng. Đức Phật vì họ nên nói: các ngươi do 
sợ hãi nên nương theo ngoại đạo xuất gia, thọ pháp phục 
của họ. Nay không còn lo sợ nữa, tất nên trở về quy y nơi 
pháp Phật. Vì vậy, Đức Phật ra lệnh cho các đệ tử đặc biệt 
độ những người đó, nhân đấy vô lượng người họ Thích từ 


_ 


ngoại đạo trở về quy y pháp Phậ 


Trong cuộc thảm sát vương tộc Thích Ca của Tỳ-lưu-Ìy, 
trừ một số ít còn sông sót, để rồi không lâu sau đó, đại diện 
vương tộc Sãkya ở Kapilavatthu đã đến Kushinagar cầu 
xin một phần xá-lợi của Đức Phật đề phụng thờ”; thì ngoài 
ra còn có bốn vương tử dòng họ Sãkya đào thoát đến khu 
vực Gandhara. 


2. (UỘC THIÊN DI ĐẾN GANDHÄRA CỦA VƯƠNG TỘC 
THÍCH Cñ 


2.1. Khái quát về Gandhära và tư liệu liên quan 
đến cuộc thiên di trong Đại Đường Tây Vức ký 


Gandhãra (7TSTO), là tên gọi cô xưa chỉ cho vùng thung 
lũng Peshawar theo ngôn ngữ địa phương ngày nay. 
Gandhãra đã từng là một khu vực rộng lớn, từ phía Tây bắc 
tỉnh Prontier của Pakistan, và trải rộng đến thung lũng 
Kabul của Afghanistan?!. Khu vực rộng lớn này là lãnh thô 
của nhiều quốc gia, mà hôm nay chỉ còn tên gọi trong nhiều 
trang chính sử. Trong số những quốc gia thuộc khu vực 
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Gandhãra có thê kể đến những nước như Ô-trượng-na, 
Phạm-diễn-na, Hí-ma-đát-la và Thương-di. Bốn quốc gia 
này có liên hệ đến bốn vị vương tử Thích Ca đã đảo thoát từ 
cuộc thảm sát của Tỳ-lưu-Ìy. 


Theo tác phẩm Đại Đường Tây Vức ký, quyên sáu, ngài 
Huyền Tráng đã cho rằng, trong những di tích còn sót lại ở 
thành Kapilavatthu, thì còn có bốn ngôi tháp nhỏ, đánh dấu 
nơi bốn vị vương tử Thích Ca đào thoát đến những khu vực 
phía Bắc Tuyết Sơn. 


Phía Tây nam nơi thảm sát họ Thích, có bốn ngôi tháp 
nhỏ, đây là nơi bốn vị vương tử Thích Ca cẩm quân kháng 
cự... Bốn vị này bị đánh đuôi, nên chạy lên hướng Bắc 
Tuyết Sơn. Một vị làm vua nước Ô-trượng-na, một vị làm 
vua nước Phạm-diễn-na, một vị làm vua nước Hi-ma-đát- 
la, một vị làm vua nước Thương-đdÌ, nhiều đời nối nghiệp, 
hậu duệ không đứt”. 

Ở đây, tác phẩm Đại Đường Tây Vức ký có độ khả tín 
khá cao, đã được học giới công nhận về phương diện tư 
liệu. Tuy nhiên, việc phối kiểm bằng nhiều nguồn tư liệu 
khác cũng là một phương thức làm rõ thêm nội dung thông 
tin quan trọng này. 


Trước hết, Ô-trượng-na, Phạn ngữ ghi là Udiyäna, có 
nghĩa là khu vườn. Ngoài ra còn được phiên âm là 
Ô-trường, Ô-tôn, Ô-tràng, Ô-trành... Quốc gia này ngày 
nay là một khu vực nằm trong thung lũng sông Swat, quận 
Swat, thuộc Pakistan“. Trong Đại Đường Tây Vức ký ghì 
lại rằng, một trong bốn vị vương tử Thích Ca đã đến khu 
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vực này và kết thân với một Long Nữ, đề cuối cùng dựng 
nên đất nước Ô-trượng-na. Mặc dù tư liệu ngài Huyền 
Tráng trộn lẫn giữa hiện thực và huyền thoại, tuy nhiên, sự 
kiện vương tử Thích Ca từng lưu lại tại đây được ngài đề 
cập rất chỉ tiết. 


Thứ hai là Phạm-diễn-na, tức là khu vực Bamiyan, là 
một trong 34 tỉnh của Afghanistan ngày nay. Thuở xưa, 
Phạm-diễn-na là một điểm dừng chân lý tưởng cho những 
đoàn lữ hành trên Con đường tơ lụa?”. Đặc thù của đất nước 
Phạm-diễn-na được ngài Huyền Tráng mô tả đúng như 
quang cảnh mà chúng ta trông thấy ngày nay: Con người ở 
đây nương vào hang núi đê làm nhà ở, phân lớn đô thành 
đều dựa vào sơn động đê dựng nên”. Có lẽ do thuận lợi về 
điều kiện đặc thù này, nên Phật giáo tại Phạm-diễn-na dễ 
dàng tạo nên những bức Đại Phật không lồ dựa vào vách 
núi, mà hai bức tượng Phật lớn trong số những công trình 
Phật giáo vĩ đại tại Bamiyan đã bị phá hoại bởi phiến quân 
Taliban vào tháng Ba năm 2001. 


Thứ ba, Hí-ma-đát-la. Phạn ngữ ghi là Himatala, có 
nghĩa là dưới chân núi Tuyết, nay là vùng Daraim, Đông 
bắc Afghanistan, phía Nam sông Kokcha”. Ngài Huyền 
Tráng đã cho biết thêm: khi xưa đây là một cường quốc mà 
quốc vương vốn là vương tộc Thích Ca°9. 


Thứ tư, Thương-di. Phạn ngữ ghi là Sgamaka, nay là 
vùng đất Chitral, phía Nam núi Hindu-Kush, thuộc 
Pakistan''. Ngài Huyền Tráng ghi nhận, guốc vương vốn 
dòng họ Thích nên tôn sùng Phật pháp. Vì vậy nhán dân tuy 
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thấm nhuân nhưng quả thật vẫn chưa thuần tín lắm”. 


2.2. Sự nghiệp hoằng pháp 

của hậu duệ vương tộc Thích Ca tại Gandhära 

Trong kinh thư Hán tạng, có nhiều tác phâm kinh điền 
cũng như nhiều vị pháp sư có nguồn gốc từ Gandhära. Về 
kinh thư, một trong những bằng chứng quan trọng được 
phát hiện vào năm 1994, là những thủ bản kinh cô bằng 
mẫu tự Kharosth, là chữ viết của ngôn ngữ Gandhari, có 
niên đại vào khoảng thế kỷ I, do Cơ quan sưu khảo Ấn Độ 
và phương Đông, thuộc Thư viện Anh quốc (The British 
Library's Oriental and India Office Collections) chủ trì. 
Trong 29 thủ bản kinh cô này, có một phần bản kinh Phứúng 
tụng (SangTti)*° có kèm theo những dòng chú giải. Sau khi 
đối chiếu cần thận từ nhiều phiên bản như Sanskrit, Päli, 
ông Richard Salomon và cộng sự đã phát hiện ra rằng, bản 
kinh này rất giống với phiên bản kinh Chứng fập'Š trong 
Trường A-hàm. Đây là một bằng chứng quan trọng chứng 
minh rằng, kinh văn từ Gandhãra ngay từ rất sớm đã được 
truyền đến Trung Quốc. 


Theo lịch sử Phật giáo, sau khi Đức Phật diệt độ, 
Gandhãra là một khu vực ở Bắc Ấn mà ở đó Phật giáo phát 
triển rất mạnh. Ngay tại đất nước Ô-trượng-na, theo ghi nhận 
của ngài Huyền Tráng, trong Đại Đường Tây Vức ký, quyền 
3, đã tồn tại cùng lúc giáo nghĩa cả năm bộ phái Phật giáo 
như: Đại chứng bộ, Nhất thiết hữu bộ, Âm quang bộ, Hóa địa 
bộ, Pháp mật (tạng-nv) bộ. Điều đó đã khẳng định sự hưng 
thịnh của Phật pháp tại khu vực này. Ở đây, một trong những 
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nguyên nhân quan trọng làm cho Phật pháp hưng thịnh tại 
nước Ô-trượng-na, đó là do công lao hộ pháp của quốc 
vương, được phi nhận trong Tực Cao tăng truyện, truyện của 
ngài Na Liên Đề Lê Da Xá. Ngoài ra, sử liệu cũng ghi nhận 
rằng, có một Tăng nhân từ Gandhãra đến Trung Hoa hoằng 
pháp có nguồn gốc từ vương tộc Thích Ca, đó là Sa-môn Tỳ 
Mục Trí Tiên, vị pháp sư có nguồn gốc từ nước Ô-trành. 


Quốc vương nước Ô-trường 


Vua nước Ô-trường” cùng họ với Phật, tức họ Thích 
Ca, dòng dõi Sát-đế-lợi. Đương thời, quốc vương nước 
Ô-trường thương dân như con, bản thân thâm tín Phật pháp. 
Vào mỗi canh năm đã thức dậy đảnh lễ Tam bảo, dâng 
hương hoa và thành khẩn cúng đường. Khi mặt trời lên thì 
thăng đại điện giải quyết việc nước. Vào khoảng giờ Thìn, 
vua dùng hương thủy để tắm tượng Phật. Mỗi ngày, trong 
cung thường thiết trai cũng dường cho hàng trăm chư Tăng. 
Quốc vương cùng phu nhân tự tay dâng cúng phẩm. Đến lúc 
hoàng hôn thì nhà vua sao chép vài hàng kinh văn và cùng 
các bậc danh tăng đàm luận Phật pháp. Sau đó, nhà vua hội 
nghị với quần thần bàn luận việc nước. Đến tối, vua lên điện 
Phật tự tay thắp đèn, lễ bái, và tụng đọc kinh thư. Hơn ba 
mươi năm, quốc vương đều thực hành như thế. 

Trên đây chỉ là một phần tư liệu về vua nước Ô-trường, 
trộn lẫn trong tiểu sử của ngài Na Liên Đề Lê Da Xá, một 
VỊ cao tăng thuộc nước Ô-trường, Bắc Án Độ, được vua 
chúa Trung Hoa cầu thỉnh làm Sa-môn Đô Thống”. 


Cũng cân nói thêm răng, vào niên hiệu Thân Quy năm 
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thứ hai 619) triều Bắc Ngụy, Tỳ-kheo Huệ Sanh trong tác 
phẩm Bắc Ngụy Tăng Huệ Sanh sứ lây Vức ký đã ghị nhận: 
quốc vương nước Ô-trượng-na vốn chỉ ăn rau quả trường 
trai, siêng năng lễ Phật hai thời sớm tố. 


Sa-môn Tỳ Mục Trí Tiên 


Theo Khai nguyên thích giáo lục, quyên 6, Sa-môn Tỳ 
Mục Trí Tiên vốn là người Bắc Ấn Độ, nước Ô-trành, dòng 
dõi Sát-đề-lợi, là hậu duệ của vương tộc Thích Ca. Thuở xưa, 
nhân vì vương tử Tỳ-lưu-ly công phá thành Ca-ty-la-vệ, tru 
diệt họ Thích. Lúc ấy có bốn vị Thích tử đã nổi giận về việc 
trái đạo này nên xuất thành cầm quân kháng cự. Bốn vị vương 
tử phát thệ rằng, chúng tôi vì giống nòi của Chánh pháp nên 
nguyện không làm người xuất gia. Bốn vị vương tử bỏ đi xa 
và mỗi người đều làm vua một nước. Nay là vua Ô-trường, 
Phạm-diễn... nhiều đời nối dõi đến nay không dứt. Pháp sư 
Trí Tiên là hậu duệ đời sau của vương tộc Thích Ca. Ông đã 
cùng với đệ tử tại gia là Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi (Gautama 
Prajñarucï) đến Nghiệp Thành vào niên hiệu Hưng Hòa năm 
thứ ba (541) đời vua Hiếu Tĩnh Đề (524-552). Dịch phẩm của 
Pháp sư Tỳ Mục Trí Tiên gồm 6 bộ luận hiện còn được bảo 
lưu trong ĐTKĐCTT*. 


3. NHẬN ĐỊNH 


Tư liệu kinh điển ở cả hai truyền thống ở Hán tạng và 
Nikäya đã đồng thời xác tín rằng, sự kiện thảm sát đòng họ 
Thích Ca của vua Tỳ-lưu-ly là một sự kiện chấn động lịch 
sử nói chung và Phật giáo nói riêng. Tính khốc liệt của cuộc 
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thảm sát lên đến đỉnh điểm, đến nỗi nhiều người họ Thích 
phải trốn lẫn trong ngoại đạo để bảo toàn sinh mạng của 
mình, như luận 4-/Ø-ấf-ma Đại T)-bả-sa đã chỉ ra. Đặt 
mình trong bối cảnh đó, mới có thể hiểu được vì sao bốn vị 
vương tử Thích Ca phải đào thoát đến tận Gandhãra. 


Bàn về sự kiện bốn vị vương tử Sãkya lập quốc ở 
Gandhära, tác giả Étienne Lamotte trong tác phâm Hisfory 
Indian Buddhim cho rằng, đó là chuyện ngụy tạo 
(apocryphal), vì vào khoảng thê kỷ VI B.C, khu vực này đã 
nằm dưới quyền kiêm soát của vương triều Achaemenidf!. 


Theo chúng tôi, lịch sử các quốc gia cô đại thường gắn 
với huyền thoại, ngay như vương triều Achaemenid cũng 
khó tránh khỏi điều này. Không những vậy, căn cứ vào minh 
văn bằng mẫu tự Kharosthï khắc ở trụ đá Shahbäzgarh1 và 
Mãnsehrä, thuộc phía Bắc Pakistan, tác giả Richard 
Salomon cho rằng, vào giữa thế kỷ III B.C, Phật giáo đã 
xuất hiện tại Gandhãra, dưới sự bảo trợ của vương triều 
Asoka'. Do vậy, câu chuyện về bốn vị vương tử Thích Ca 
đào thoát vương nạn Tỳ-lưu-ly đi đến tận Gandhãra vẫn 
chứa đựng những yếu tô hợp lý. 


Thứ nhất, đoạn đường từ Kapilavatthu lên Gandhära 
không quá xa, khoảng cách đó chỉ bằng một phần mười, 
nếu so sánh với cuộc hành trình của ngài Huyền Tráng. 
Trong điều kiện của vương tộc, đó là cuộc thiên dị không 
quá khó khăn. 

Thứ hai, trong Đại Đường Tây Vức ký, sự ghì nhận của 
ngài Huyền Tráng rất chỉ tiết. Từ khởi điểm xuất phát trong 
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thành Ca-ty-la-vệ, cho đên bôn quôc gia có dâu ân của bôn 
vị vương tử, ngài Huyên Tráng đêu quan tâm và ghi chép 
cân trọng. 


Thứ ba, nhiều nguồn sử liệu cùng ghi nhận rằng, có 
nhiều hậu duệ của vương tộc Thích Ca sinh sống tại 
Gandhãra, cũng như từ Gandhära đến Trung Hoa hoằng 
pháp từ rất sớm. Điều đó khăng định sự hiện hữu của vương 
tộc Thích Ca ở Gandhãra. 


Như vậy, sự kiện vương tộc Thích Ca đào thoát đến tận 
Giaandhära sau cuộc thảm sát của Tỳ-lưu-ly là một sự kiện có 
cơ sở lịch sử. Riêng về việc các vị vương tử ấy lập quốc hay 
làm vua thì chưa đủ dữ liệu để khắng định. Vì lẽ, đôi khi tư 
liệu lịch sử Ấn Độ, cụ thê là lịch sử Phật giáo, thường không 
phân định rạch ròi giữa một vị vua nhỏ (raJa) hay một bậc 
đại vương (mahã räja); giữa tiêu đô thị (W: pura)® hay là 
một quốc gia (SE: janapada)“+. 

Trong tắt cả, điều có thể khăng định là, dù ở trong hoản 
cảnh nào, vương tộc Thích Ca ở Gandhãra vẫn khẳng định 
vai trò của mình trong lãnh vực hoằng dương Phật pháp, 
đây là một sự thật được bảo chứng bởi nhiều nguồn tư liệu 
khác nhau. 
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NGUỒN 6ốC 
TÍN NIỆM CÚNG SA0 GIẢI HẠN 


Chờ đợi các vì sao 

Kẻ ngu hỏng điêu lành, 
Điều lành chiếu điêu lành, 
Sao trời làm được gì?! 
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ức Phật đã chỉ rõ: Các loài hữu tình là chủ nhán của 

nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, 

nghiệp là quyên thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp 
phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu?. Nghiệp 
có thê thay đôi. Con người hoàn toàn có thể làm chủ vận 
mạng của mình, thông qua những nỗ lực chuyền hóa bản thân 
mà không phải cầu xin một vị thần thánh, hay phụng cúng 
một vì tinh tú nào. Đó là một trong những điểm khác biệt căn 
bản giữa Phật giáo và các triết phái tư tưởng tôn giáo khác tại 
Ấn Độ nói chung và Bà-la-môn giáo nói riêng. 

Theo kinh Phật thuyết Phạm Võng lục thập nhị kiến do 
cư sĩ Chi Khiêm dịch, đã cho thấy sự vận hành của trời đất 
trăng sao được các nhà hiền triết thời ấy quan tâm sâu sắc: 
Có người chủ trương mặt trời mọc từ Đông sang Tây, kẻ 
khác thì chủ trương từ Tây sang Đóng. Có người chủ trương 
Mặt trăng và các vì sao chuyên động từ Đông sang Tây, kẻ 
khác thì chủ trương từ Tây sang Đông). Không những thê, 
trong kinh điển Phật giáo thường ghi lại, có những vị Phạm- 
chí nắm vững Ba kinh, thông đạt Ngũ điên, trên thông thiên 
văn, dưới tường địa lý. Với Bà-la-môn giáo nói chung thì 
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kiên thức vê thiên văn và những lễ nghi tê tự trăng sao, là 
một trong những yêu câu quan trọng, đê hình thành nên 
phâm chât căn bản của một vị Bà-la-môn?. 


1. TÍN NIỆM THỜ CÚNG TRĂNG SA0O TRONG 
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ 


Trong cách hiểu xưa nay, khi bàn về thờ tự trăng SaO, 
cụ thể là tín niệm cúng Sao giải hạn, phần lớn đều cho rằng 
đó là một tín niệm có nguồn gốc từ Trung Hoa. Tuy nhiên, 
căn cứ theo Miliams Monier°; Wilhiam Edward Soothill', 
thì tập tục phụng cúng các vì sao cũng như quan điểm về 
chín vị sao (Cửu diệu) vốn có mặt từ lâu trong triết học về 
thiên văn và lịch pháp của Bà-la-môn giáoŸ. 

Từ tư liệu lịch sử cho thấy, Bà-la-môn giáo vốn là một 
tôn giáo đa thần. Trăng sao đối với người Bả-la-môn là 
những vị thần có năng lực đặc biệt. Trong vô vàn những vì 
tinh tú, trăng sao, thì niềm tin vào chín vị sao, Phạn ngữ gọi 
là Navagraha, Trung Hoa dịch là Cửu điệu'°, là một tín niệm 
có lịch sử hình thành rất sớm, có cơ SỞ lý luận rõ ràng và 
hiện còn được tiếp tục duy trì tại một số khu vực ở Ấn Độ. 


Theo Phạn ngữ, Nava nghĩa là số 9 (Nava: #4)!!, Graha 
(TR8)!? có nghĩa là chỉ phối, nằm giữ, ảnh hưởng... Từ điển 
Phạn ngữ đã đưa ra ví dụ về sao La hầu (Rãhu) và nhân đó 
giải thích: ÄMột vì sao có thê ảnh hưởng đến số phận của con 
người bằng năng lực thần bí siêu nhiên (A planetinluencing 
the destinies of men In a supernatural manner)3. 


Tên tuổi của chín vị sao này bao gồm: đ/ya (Surya, 
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Nhật diệu); Sơma (Chandra, Nguyệt diệu); 4mmgaraka 
(Mangala, Hỏa diệu); Pdha (Thủy diệu); ƒ7haspaii 
(Brhaspat, Mộc diệu); %⁄z⁄za (Shukra, Kim diệu); 
Sanaiscara (Sham, Thổ diệu); Rđhw (La hầu); Ketu (Kế đô). 
Tín niệm về chín vị sao này khá phổ biến trong xã hội Ấn 
Độ cô đại, vì bằng chứng khảo cô sinh động hiện còn là bức 
tượng đá mô tả về chín vị sao, được bảo lưu tại Bảo tảng 
Guimet của Pháp (ảnh 1). 


Hiện nay, tín niệm thờ tự chín vị sao đặc biệt này còn 
được trân trọng phụng thờ tại bang Tamil Nadu ở Ấn Độ. 
Thậm chí, trong năm 2014, Tổng Công ty Phát triển du lịch 
Tamil Nadu (Tamil Nadu Tourism Development Corp) còn 
thiết kế một tour du lịch bốn đêm ba ngày dành cho du khách 
có nhu cầu chiêm bái chín ngôi đền thờ nồi tiếng này'!. 

Như vậy, tín nệm thờ tự trăng sao thực sự có nguồn gốc 
từ Ấn giáo. Trong quá trình thăng trầm và phát triên của Phật 
giáo, tín niệm thờ tự chín vị sao của Ấn giáo đã từng bước du 
nhập, định hình khá cụ thê và chỉ tiết trong kinh văn Hán tạng, 
cụ thể là trong Đại Tạng kinh Đại chính tân tu (ĐTKĐCTT). 
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2. TÍN NIỆM THỜ CÚNG TRĂNG SA0 TRONG MẬT GIÁO, 
THUỘC ĐTKĐCTT 


Trong ĐTKĐCTT, nơi ghi lại nhiều thông tin về tín 
niệm thờ tự trăng sao cũng như các pháp thức cúng sao giải 
hạn, tập trung vào tập Mái /ông thứ 21. 


Trước hết, tên gọi cũng như hình ảnh mô phỏng về 
chín vị sao của Ấn giáo và những bài chú tương ứng được 
ghi lại đầy đủ trong Phạm Thiên hỏa la cửu điệu'Š, số 1311; 
Tú diệu nghỉ quP!°, số 1304; Thất diệu nhương tai quyết”, 
quyền thượng, số 1308 và Bắc đâu thất tỉnh hộ ma pháp)$, 
sô 1310. 


Trong những tác phẩm vừa nêu thì Phạm Thiên hỏa la 
cứu diệu (Brahma-horanavagraha) là một tác phẩm đặc biệt 
quan trọng liên quan đến đề tài. Vì đây chính là tác phâm 
mang tính tư liệu của Thiền sư Nhất Hạnh (683-727), được 
các đệ tử tập thành sau khi thiền sư viên tịch. Theo 7ổng Cao 
tăng truyện'°, Thiền sư Nhất Hạnh là người rất giỏi lịch pháp, 
đã từng học Mật giáo với Tam tạng Kim Cang Trí, cùng với 
ngài Vô Úy dịch kinh 7}-1ồ-giá-na. Ở đây, trong tác phẩm 
Phạm Thiên hóa la cứu điệu, nội dung cơ bản mô tả chín vị 
sao tương tự như Ấn giáo cùng những nội dung mang tính 
đặc dị, không mang màu sắc Phật giáo, được thê hiện cụ thể 
ở những điểm sau. 

Thứ nhất, chín vị sao được mô tả lần lượt là: La hầu 
(còn gọi là La sư, Hoàng phan); Thô tú; Bắc thần (còn gọi 
là Sàm tỉnh, Trích tính); Thái bạch; Thái dương; Huỳnh 
hoặc (còn gọi là Tứ Lợi, Hư hán); Kế đô (còn gọi là Báo vỹ 
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hay Đại ân); Thái âm và Tuê tỉnh (còn gọi là Mộc tỉnh, Thái 
tuế, Nhiếp đề). Chín vị sao này không liên quan đến kinh 
văn chính thống của Phật giáo. 


Thứ hai, trong tác phẩm này, dấu ấn của Bà-la-môn 
giáo thể hiện rất rõ trong hình vẽ về chín vị thần biểu hiện 
cho nhật nguyệt tinh tú. Thậm chí, nhân dạng của sao Thổ 
tú được mô tả như một vị Bả-lamôn (R#⁄¿n#f3). 
Không những thế, những đồ tùy tế, vật dụng của những vị 
tỉnh tú trong tác phâm Phạm Thiên hỏa la cửu điệu có nhiều 
chỉ tiết rất giống với hai bức điêu khắc đã dẫn ở trên, mô tả 
về chín vị sao trong truyền thông của Bả-la-môn giáo. 

Thứ ba, ngay như tên gọi của chín vị sao, cũng được 
phiên âm từ ngôn ngữ Ấn Độ. Đơn cử như sao Kế đô (&†#f), 
theo Phạn ngữ tạp danh?9, thì sao Kế đô được phiên âm từ 
chữ Kãtu của Phạn ngữ. Nhất thiết kinh âm nghĩa”! cũng xác 
nhận rằng Kế đô nguyên là Phạn ngữ, ngôn ngữ nhà Đường 
gọi là Tràng vực hoặc Tiết thủ chấp”. 


Thứ tư, các khái niệm cơ bản của tín niệm phụng thờ 
thượng đế, trăng sao như: mạng người phụ thuộc cõi trời 
cao xanh (Ä\läïÄ?®): đến tuôi gặp phải sao này ({T#E 
®IR#); nếu gặp sao xấu thì nên cúng tế, thì sẽ tránh 
được những điều không thuận lợi, tức biến xấu thành tốt, 
nếu không tin thì sẽ biển tốt thành xấu (ì88/B8Rl2. iš 
444M. RỊI2# Ipš#x. 2{äRII### #= p4. ) ... đã khăng định 
rằng, đây là những khái niệm của các tôn m9 phụng thờ 
thượng đề, đa thần. 


Từ bốn điểm phân tích nêu trên, cho thấy rằng khởi 
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nguồn của tín niệm thờ tự trăng sao, cúng sao giải hạn sở dĩ 
xuất hiện trong những lễ nghi của Phật giáo, có cơ sở từ bản 
kinh này. Bản kinh này cũng được xem là một trong những 
điểm khởi đầu thê hiện cho sự giao thoa, tiếp biến những tín 
niệm của Ấn giáo vào trong Phật giáo. 


Trong liên hệ vương quyền, cụ thể là vào thời nhà 
Đường, đã có những quan tâm của những bậc vua chúa đối 
với xu hướng thần bí, quyền năng. Theo Tổng Cao făng 
truyện, vua Đường Huyền Tông (712-756) khâm phục sự 
thần diệu của ngài Kim Cang Trí (6712-741)*, Thiền sư 
Nhất Hạnh (683-727)*, ngài Thiện Vô Úy (637-735)? nên 
đã cung kính đảnh lễ, phụng tôn. Đường Đại Tông (762-779) 
quan tâm và ban hiệu Đại Quảng Trí Tam Tạng cho ngài Bất 
Không (705-774). Đặc biệt, Đường Duệ Tông (710-712) 
và cả Đường Huyền Tông vô cùng nề trọng Thiền sư Nhất 
Hạnh, cả hai cầu thỉnh ngài vào Tập Hiền Viện trước tác và 
phiên dịch kinh thư. Khi Thiền sư Nhất Hạnh viên tịch, 
Đường Huyền Tông còn ban thụy là Đại Tuệ Thiền Sư”. 
Xem ra, khởi đầu của Mật giáo Trung Hoa đã được các vua 
nhà Đường quan tâm và hỗ trợ. 


Có thê nói, sự ủng hộ nhiệt thành của các bậc vương 
quyền cũng là một trong những tiền đề để những trước tác 
của Mật giáo được chính thức quảng bố, nhập tạng và lưu 
hành. Đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi, để 
tín niệm thờ phụng trăng sao thê hiện trong tác phâm Phgm 
Thiên hỏa la cửu điệu của Thiền sư Nhất Hạnh, được bắt rễ 
trong những hình thức lễ nghi của Phật giáo. 
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Như vậy, trong quá trình phát triển của Phật giáo, đã 
có những tín niệm của Bà-la-môn và tín niệm dân gian trộn 
lẫn vào hình thức, lễ nghi, thậm chí ảnh hưởng cả về mặt tư 
tưởng của Phật giáo. Ngài Ấn Thuận (1906-2005) đã chứng 
minh nguồn gốc cụ thể về những trường hợp này và đã có 
những phản biện khá cứng răn'$. Ở đây, việc chỉ ra những 
tín niệm không phải bản chất của Phật giáo cũng là một khát 
vọng chính đáng của đệ tử Phật, nhằm góp phần giữ gìn sự 
thuần nhất của Phật giáo. Do vậy, việc điểm qua những bản 
kinh mang hơi thở thờ phụng thượng đề, trăng sao, như hình 
thức cúng sao giải hạn có mặt trong ĐTKĐC TT, cũng là 
một trong những phương cách góp phần vào xu thế đó. 


3. NHỮNG BẢN KINH THƯ THUỘC MẬT GIÁO LIÊN QUAN 
ĐẾN TÍN NIỆM SA0 HẠN 


Trong ĐTKĐCTT, các tác phẩm liên quan đến Mật 
giáo là nơi có sự ảnh hưởng nhiều nhất của tín niệm phụng 
thờ tinh tú, thần linh. Trong khả năng có thê, chúng tôi xin 
chỉ ra một vài bộ kinh thư với những dẫu hiệu rõ ràng, mang 
tính tiêu biểu. 

¡, Phối 1ì huyết Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh XI 
Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La 
Ni Kinh”, 1 quyên, ĐTKĐCTT, tập 19, số 0964, không rõ 
người dịch. Nội dung: Đề cập bài chú như bản kinh, ai trì 
tụng thì có thê thoát tai nạn, đù gặp sao xấu như La hầu, Kế 
đô chiếu thân. 


2. Phật Mẫu Đại Không Tước Minh Vương, 3 quyên, 
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ĐTKĐCTT, tập 19, số 0982, do Sa-môn Bất Không dịch. 
Nội dung: Ở quyền Hạ, nói rằng, nếu ai trì tụng chú này, thì 
sẽ được Nhị thập bát tú, Cứu điệu phù trì, ùng hộ. 


3. Văn Thù Sự Lợi Bồ Tát Cập Chư Tiên Sở Thuyết Cát 
Hung Thời Nhật Thiện Ác Tú Diệu Kinh!,2 quyên,ĐTKĐCTT, 
tập 21, số 1299, do Sa-môn Bắt Không dịch. Nội dung: Mô 
tả Nhị thập bát tú, các vì sao trong mỗi tháng, cách thức 
chọn ngày, chọn giờ, lịch tốt xấu của N”ị thập thất tú.... 


4. Ma Đăng Già Kinl°, 2 quyền, ĐTKĐCTT, tập 21, 
số 1300, đời Ngô, do Trúc Luật Viêm và Chi Khiêm cùng 
dịch. Nội dung: Quyền 1, mô tả câu chuyện mẹ nàng Chiên 
Đà La dùng thần chú khống chế A-nan. Quyền 2, mô tả 
Nhị thập bát tí cùng những ảnh hưởng tốt xấu, lượng độ, 
hình mạo... 


5. Xá Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập Bát Tú Kinh, l quyền, 
ĐTKĐCTT, tập 21, số 1301, do Tam tạng Trúc Pháp Hộ 
dịch. Nội dung: Mô tả chì tiết về 28 vị sao, sao nào xuất 
hiện thì thuận lợi việc nào. Bản kinh giao thoa giữa chuyện 
tiền thân Đức Phật và tín niệm thờ phụng tinh tú. 


6. Phật Thuyết Thánh Diệu Mẫu Đà La Ni Kinh**, l quyền, 
ĐTKĐCTT, tập 21, số 1303, do Pháp Thiên dịch. Nội dung: 
Mô tả bài chú như tựa đề bản kinh, tán thán nếu ai trì chú 
này sẽ được lợi ích. Các sao xấu ác, nghe chú này đều hoan 
hỷ, không não hại chúng sanh. 


7. Tú Diệu Nghỉ Ouƒ°, 1 quyên, ĐTKĐCTT, tập 21, số 
1304, do Thiền sư Nhất Hạnh soạn. Nội dung: Hướng dẫn 
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các thủ ân và các bài thần chú liên quan đến các vì sao (như 
Nhị thập bát tú, Cứu diệu, Bắc đâu thất tỉnh...) 


§. Bắc Đâu Thất Tỉnh Niệm Tụng Nghỉ Quƒ°5, 1 quyên 
ĐTKĐCTT, tập 2I, số 1305, do Tam tạng Kim Cang Trí 
dịch. Nội dung: Đề cập Bái tỉnh chú và thán thân những alI 
thường xuyên trì tụng chú này. 


9. Bắc Đâu Thất Tỉnh Hộ Ma Bí Yếu Nghỉ Quƒ°”, l quyền, 
ĐTKĐCTT, tập 21, số 1306, do Đại Hưng Thiện Tự, Phiên 
Kinh Viện, Quán Đảnh A-xà-lê ghi lại. Nội dung: Hướng 
dẫn làm đàn tràng, hình thức ấn chú, Đửnh luân vương chơn 
ngôn và Triệu bắc đầu chơn ngôn. 


10. Phật Thuyết Bắc Đâu Thất Tỉnh Diên Mệnh Kinh, 
1 quyền, ĐTKĐCTT, tập 21, số 1307, do một tu sĩ Bà-la 
-môn đem kinh này đến cho nhà Đường thọ trì. Nội dung: 
Mô tả bảy vị sao và các tinh phù mang tính bản địa (Trung 
Hoa) và tán thán những lợi ích khi thọ trì, cũng dường bản 
kinh này. 


11. Thất Diệu Nhương Tai Quyế£°,2 quyền,ĐTKĐCTT, 
tập 21, số 1308, do tu sĩ Bà-la-môn Kim Câu Trá soạn tập. 
Nội dung: Mô tả tinh phù và các cách thức tế tự những vì 
sao, lượng độ an nguy khi gặp những vị sao và cách thức 
hóa giải. 

12. Thất Diệu Tỉnh Thần Biệt Hành Pháp", 1 quyên, 
ĐTKĐCTT, tập 21, số 1309 do Thiền sư Nhất Hạnh soạn. 
Nội dung: Đề cập 12 vị sao tương ứng với 12 tháng, mô tả 
thần dạng của ba mươi vị sao, các hình thức tế tự và những 
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lợi ích tương ứng. 


13. Bắc Đầu Thát l2 
Tình Hộ Ma Pháp", 1 P 
quyên, ĐTKĐCTT, tập 
21, số 1310, do Thiền 
sư Nhất Hạnh soạn. 
Nội dung: Hướng dẫn 
các thủ ấn, nội dung 
các thần chú liên quan 
đến Mhj thập bát tú, 
Cứu điệu, Diên mệnh 





ˆ Một tấm bảng hướng dẫn vào ngôi đền n chín vì 
chơn ngôn... sao ở bang Assam, Ấn Độ 

14. Phạm Thiên Hỏa La Cửu Diệu?, I quyên, 
ĐTKĐCTT, tập 2I, số 1311, do Thiền sư Nhất Hạnh soạn. 
Nội dung: Mô tả hình ảnh chín vị sao và những thần chú 
tương ứng, cách khắc phục sao xấu và tuổi gì thì do sao nào 
chiếu mạng. 


15. Nan Nhĩ Kế Thấp Phọc La Thiên Thuyết Chỉ Luân 
Kinh, I quyên ĐTKĐCTT, tập 21, số 1312, do Pháp Hiền 
phụng chiếu dịch. Nội dung: vị trời Nan Nhĩ Kế Thấp Phọc 
La chỉ bày cho con người tránh khỏi các sao xấu bằng cách 
trì tụng kinh Cñi luân. 


Có thể nói, tín niệm thờ phụng tỉnh tú, cúng sao giải 
hạn không chỉ có mặt đậm nét trong những bản kinh thư 
thuộc Mật bộ, mà còn được phát hiện rải rác ở những đoạn 
ngắn, trong những bản kinh lớn như kinh Hoa Nghiêm, 
kinh Đại Phương Đăng Đại Tập, kinh Kim Quang Minh... 
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thuộc ĐTKĐCTT. Vấn đề này sẽ được trình bảy trong một 
chuyên khảo khác. 


4. NHẬN ĐỊNH VÀ ĐỀ NGHỊ 


Cùng với quá trình phát triển của Phật giáo, Bà-la-môn 
giáo đã có những bước vận động chuyên mình. Trong dòng 
chảy biến thiên của lịch sử, của bối cảnh xã hội, tại Ân Độ 
cũng như tại Trung Hoa, Phật giáo và Bà-la-môn giáo đã có 
những giao thoa tiếp biến với nhau. Quá trình này có thể có 
chủ ý hoặc diễn ra bằng con đường tự nhiên. 


Ở đây, sự có mặt của tín niệm Bà-la-môn giáo như việc 
thờ phụng tinh tú, trời thần, qua hình thức cúng sao, giải 
hạn sở dĩ được tập thành trong kinh điển Hán tạng, có mặt 
trong nghi lễ Phật giáo, là dấu hiệu minh chứng cho quá 
trình giao thoa và tiếp biến nêu trên. 


Là một tôn giáo chủ trương phủ định một cái Ngã 
thường hằng, xác tín mọi cá nhân đều bình đẳng trước 
hành SE của mình như Phật giáo, thì triết lý về sự chi 
I phối của thượng 

đế, của trăng sao, 
không phù hợp với 
tôn chỉ căn bản. 


2 
⁄4 
⁄⁄ 


Với khảo sắt 
bước đầu, đã chỉ ra 
15 bộ kinh thư 
".. SG. thuộc Mật giáo, 
Một lễ cúng sao tại tư gia do các đạo sĩ Bà-la-môn thựchiện không những mang 
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nội dung không đúng với tôn chỉ của Phật giáo, mà còn cô 
xúy cho tín niệm của tôn giáo khác, thì cần phải có một 
phương thức ứng xử phù hợp. 

Trong ĐTKĐCTTT có một mục lưu giữ các bản kinh 
chứa những yếu tố nghi ngờ là Nghi rợ bộ, nên chăng, 15 
bản kinh thư nêu trên cần được xem xét đưa vào bộ loại này. 
Theo thiển ý của người viết, nhằm góp phần ngăn ngừa 
những tập tục không phù hợp với pháp Phật, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam nên có những khuyến nghị cần thiết đối với 
các cơ quan in ấn và xuất bản, về những trường hợp mà 
chúng tôi đã nêu ra. 
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MộC DỤC TƯỢNG THỜ 
VÀ TƯỢNG ĐẲN SINH 


Một bậc đã rửa sạch hai mươi mốt phiên não, 
thì được gọi là Mộc dục!. 
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1. KHÁI LUẬN VỀ NƯỚC VÀ SỰ THANH TẨY ? 


Trong hệ thống các hình thức tùy tế thời Ấn Độ cô đại, 
thì sự thanh tây bằng nước (4zghyaj° có một vị trí quan 
trọng, xuất hiện trong nhiều dạng thức nghi lễ. Tùy theo yêu 
cầu của mỗi nghi lễ mà nước được sử dụng trong những 
hình thức khác nhau. Nước có thê được sử dụng để rảy lên 
đầu một vị hoảng nam trong lễ quán đảnh, đánh dấu sự xuất 
hiện của một đẳng minh quân và sự ra đời của một tân triều 
đại. Rưới nước lên tay cũng là nghi lễ quan trọng trong 
buổi đầu đến lớp. Bức phù điêu mô tả thái tử Sidhartha cầm 
bình đựng nước trong ngày đầu đến lớp của nghệ thuật 
Gandhara, đã minh chứng cho điều này. Nước còn là biểu 
hiện cho một hình thức cúng dường và sự tiếp nhận tôn 
trọng. Đó cũng là hình ảnh vua Bimbisara cầm bình nước 
bằng vàng rưới lên tay Đức Thế Tôn khi phát tâm hiến cúng 
tính xá Veluvana”. Đặc biệt, trong tín niệm của Bà-la-môn 
giáo, một số nguồn nước linh thiêng còn có khả năng thanh 
tây và đưa con người trở về Phạm Thiên giới. 


Chính vì vậy, trong thời Đức Phật và mãi cho đến ngày 
nay, các dạng thức siêng năng tắm rửa tại những nguồn 
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nước linh thiêng, đã được Bà-la-môn giáo cực lực đề xướng. 
Đã có nhiều bản kinh đề cập đến sự kiện nảy, xuất hiện 
trong cả hai truyến thống Hán tạng và Nikaya°. 


Theo Đức Phật, dù dòng sông có linh thiêng cỡ nào 
và hành giả có siêng năng trong việc tắm rửa, thì cũng 
không có tác dụng gì đến việc thanh lọc và chuyền hóa nội 
tâm. Bởi một khi £hân kia đây tội cũ, sông thiêng tây được 
ø¡?!°, Không những thế, trong kinh Tăng nhất A-hàm, Đức 
Phật đã đưa ra một định nghĩa quan trọng về lý thuyết 
thanh tây, còn được gọi là Mộc dục 8). Theo sẻ 
Phật, một bậc đã rửa sạch hai mươi mốt phiên não!!, thì 
được gọi là Mộc dục!°. 

Với Đức Phật, việc tắm rửa chỉ là một điều kiện cần 
của đời sống và không mang tính quan yếu, tác động nhiều 
đến sự tu tập. Trong suốt cuộc đời của Đức Phật, có rất ít tư 
liệu ghi nhận về việc tắm rửa của Ngài. Theo Midanakatha), 
với thân hình đầy cáu bần sau nhiều năm khổ tu ép xác, nhà 
khổ hạnh Siddhartha đã xuống tắm ở HN sông NirranJana 
trước khi đến gốc 
bồ-đề thiền định. 
Tôn giả A-nan đã 
từng xin nước 
nóng về để Đức 
Thế Tôn tắm 
_" : chữa bệnh. Cô 
“Àgh XẤP 2 | à E—...ˆ*sQI gái bà-lamôn ở 


ư \ Ai 


lễ T dục tượng nữ thần Srinivasa của Ấn giáo,năm2007 làng Thuna thuộc 
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Kosala đã dâng nước uống cho Đức Phật để rồi sau đó được 
sanh Đao-lợi thiên'. Trong Cw/lz ƒagga đã ghi nhận nhiều 
chỉ tiết về sự quan tâm của Đức Phật đến việc tắm rửa của 
chúng Tăng'°. Tuy nhiên, sự quan tâm của Đức Phật liên 
quan đến việc thanh tây chỉ đừng lại ở phương diện y khoa 
và sức khỏe, mà không xây dựng thành một nghi lễ mang 
tính biểu tượng, thiêng liêng. 


Như vậy, việc thanh tây cơ thể chỉ là thanh tẩy cơ thê. 
Đức Phật không gắn kết những giá trị mang tính tâm linh 
vào trong hành động mang tính thường nhật này. Đây là 
điểm khác biệt căn bản của Phật giáo so với các tôn giáo 
cùng thời. Trong một liên hệ thoáng qua, trong 90 giới Ba- 
dật-đề của giới luật Tỳ-kheo'5, thì yêu cầu tắm rửa có 
chừng mực có lẽ chỉ nhằm khẳng định sự khác biệt giữa 
hạnh tu của Phật giáo, so với các hạnh tu của các tôn giáo 
khác, liên quan đến việc thanh tây. Nói rõ hơn, Đức Phật 
không quá chú trọng đến việc dùng nước để điều phục 
tâm; với Ngài, nước chỉ ngừa khát và trừ bụi nhớp. 

Từ quan điểm xem việc thanh tây có một ý nghĩa quan 
trọng trong lễ nghi của một vài tôn giáo ở xã hội Ấn Độ cô 
đại, đã từng bước dẫn đến sự hình thành quan niệm thanh 
tây tượng thờ, xem đó là một trong những hạnh tu dễ thực 
hiện và tích tập nhiều phước đức. 


2. NGUỒN 6ốc LỄ MỘC DỤC TƯỢNG THỪ 
2.1. Mộc dục tương thờ trong nghỉ lễ Bà-la-môn giáo 
Thanh tây tượng thờ hay nghi lễ mộc dục, Phạn ngữ gọi 
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là Abhisheka. Abhisheka có căn ngữ là sic, mang nghĩa là 
tưới, rảy, nước, ướt”. 4bjisheka nghĩa là rảy nước, tưới 
nước lên tượng thờ, vốn là nghi lễ thường được sử dụng 
trong các tôn giáo ở Ân Độ'*. Về khởi nguyên, nghi lễ 
Abhisheka có nguồn gốc từ Atharva-Veda, rồi từng bước trở 
thành một phương pháp tu tập khá phô biến của Bà-la-môn 
giáo!” và được duy trì cho đến ngày nay. Tư liệu về lễ 
Abhisheka của Bà-la-môn giáo được vài kinh văn Phật giáo 
ghi lại. Cụ thể, như trong kinh Đại Báo Tích, quyền thứ 100 
ghi lại trường hợp con gái của vua Ba Tư Nặc tên là Vô Cấu 
Thí, vào ngày mùng tám tháng Hai, đã cùng với năm trăm vị 
Bà-la-môn ra ngoài thành làm lễ mộc dục cho tượng thần”. 


Trong kinh điển Mật giáo, hình thức mộc dục cho tượng 
thần được nhiều bản kinh đề cập như Phật thuyết kim cang 
hương Bộ tát đại mình 
thành tựu nghỉ quỹ kinh? 
Kim cang tát đỏa thuyết tấn 
na dạ già thiên thành tựu 
nghỉ quỹ kinh?, Phật thuyết 
tối thượng bí mật na noa 
thiên kinh”... Dâu ân của 
Bà-lamôn giáo thể hiện 
trong ba bản kinh này khá 
rõ, khi đề cập đến Phạm 
Thiên và tán thán việc mộc 
dục Thiên tượng (/ượng các 
vị Trời) sẽ hoạch đắc nhiều 


Là 


giáo mộc dục thiên tượng 
bằng nước của năm loại thực phẩm lợi ích lớn. 


Đạo sĩ Ấn 
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Xét ở phương diện tích cực, nếu loại bỏ đi những yếu 
tố huyền hoặc, những yêu cầu khắt khe, những nghi tiết 
rườm rà, những mong cầu quá đáng trong việc mộc dục 
tượng thờ của các tôn giáo Ấn Độ cô đại, thì việc làm này 
còn có ý nghĩa là giữ gìn, tu sửa và làm thanh khiết các 
thánh tượng đang được phụng thờ. Tiếp biến và chọn lọc 
phương diện tích cực này, đã mở ra hình thức mộc dục 
tượng thờ trong một số lễ nghi của Phật giáo. 


2.2. Mộc dục tượng thờ trong truyền thống Phật giáo 


Tư liệu khả tín về hình thức mộc dục tượng thờ trong 
những tự viện Phật giáo, được ngài Huyền Tráng đề cập ngắn 
gọn trong tác phẩm Đại Đường Tây Vức ký, quyên thứ năm. 
Theo mô tả của ngài, vua Giới Nhật và các vua bằng hữu của 
ông ta đã kiến thiết một ngôi già-lam nguy nga tráng lệ. Trong 
ngôi già-lam đó, ở đài phía Nam có thiết trí một bảo đàn dùng 
làm nơi tắm tượng Phật. 

Ghi nhận về một bảo đàn chuyên dùng đề tắm tượng 
Phật phù hợp với nội dung bản kinh Dục Phật công đức do 
ngài Nghĩa Tịnh dịch. Theo kinh, cách làm đàn tràng như 
sau: Dùng đất sạch đắp một cải đàn vuông hoặc tròn ở 
chỗ thanh tịnh, tùy điễu kiện mà làm đàn lớn hay nhỏ, trên 
đó thiết trí một cái bàn rồi thỉnh tượng Phật lên trên. Khi 
tắm Phật, phải dùng nước nóng thơm tỉnh khiết rưới lên 
đỉnh tượng, sau đó rưới lại bằng nước sạch. Nước tắm 
Phật nên dùng nước sạch ở chỗ hợp dòng, chớ đề côn 
trùng bị tôn thương... sau khi tắm xong thì thỉnh tượng về 
chỗ cũ". 


THÍCH CHÚC PHÚ 


Quang cảnh của một buổi lễ mộc dục trong các tự viện 
ở Ấn Độ thời xưa được ngài Nghĩa Tịnh miêu tả chỉ tiết 
trong Nam Hải kỷ quy nội pháp truyện”. 


Tại một số tu viện ở các nước phía Tây, vào giờ Ty mỗi 
buôi sáng là lễ tắm tôn tượng. Vị Thọ sự (Karmadana) đánh 
kiên chùy, trước sân chùa thì giăng bảo cải, bên hiên chánh 
điện sắp đặt sẵn các bình nước thơm, cung thỉnh các bảo 
tượng bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng hay bằng đá, tôn trí 
trên những cái bồn bằng vàng, bằng bạc, bằng đá hay bằng 
øố. Trong lúc các thiểu nữ tấu nhạc cúng dường, thì chư 
Tăng mài các thứ hương liệu quý hòa với nước, rồi dùng 
nước đó rưới lên tôn tượng. Tắm tôn tượng xong, dùng khăn 
sạch nhẹ nhàng lau khó, sau đó thỉnh tôn tượng về vị trí cũ 
trong bảo điện và trần thiết các loại hoa quJ xung quanh. 
Đây là nghỉ thức do chúng Tăng trong chùa thực hiện dưới 
sự hướng dẫn của vị Thọ sự. Tại các phòng riêng trong tu 
viện thì chư Tăng tự mình thực hiện lỄ tắm tôn [ƯỢNG, mỗi 
ngày đều chuyên tâm không hê quên bở'. 


Có thể nói, việc tắm tượng là một nghỉ lễ quan trọng và 
thiêng liêng trong một số tự viện Phật giáo, được ghi nhận đã 
tồn tại ở Án Độ trong khoảng thế kỷ VII. Truyền thống tắm 
tượng này đã được một vài bậc cao tăng nghiêm túc thực thi. 
Theo Tổng Cao tăng truyện, quyền 3, Khai nguyên Thích 
giáo lục, quyên 9, đề cập đến tiểu sử của ngài Bảo Tư Duy, 
dịch giả của bộ kinh Phật thuyết Dục tượng công đức”, cho 
thấy rằng vị cao tăng này rất chuyên tâm trong việc tắm 
tượng. Theo đó, vào giờ Thìn mỗi sáng, ngài mài hương với 
nước, dùng nước thơm đó tắm rửa tượng Phật, sau đó mới 
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dùng điểm tâm”. Truyền thống này cũng được quốc vương 
Ô-trường ở Bắc Ấn Độ nghiêm cần thực hiện vào giờ Thìn 
mỗi sáng”. 

Mặc dù chứa đựng nhiều ý nghĩa, thế nhưng việc siêng 
năng mộc dục tượng thờ hàng ngày không phải ai cũng đủ 
khả năng và có thê phát tâm thực hiện đều đặn. Và do vậy, 
có một xu hướng tô chức lễ mộc dục tượng thờ trong những 
ngày lễ lớn của Phật giáo. 

Trong kinh Bái Nê-hoàn Hậu Quán Lạp”! do ngài Trúc 
Pháp Hộ dịch, Tôn giả A-nan đã hỏi Đức Phật về lễ mộc dục 
trong ngày Phật đản (mùng tám tháng Tư) và ngày rằm 
tháng Bảy cần phải thực hiện như thế nào (8H/JQHE+ 
zH. #lấššIhPiRl). Trong bản kinh này, Đức Phật đã chỉ 
rõ, trong ngày tổ chức lễ tắm Phật, nên tu sửa kinh tượng, 
cúng dường chúng Tăng, thí cho kẻ khó. Tư liệu bản kinh 
đã cho thấy, việc mộc dục tượng Phật có thê được thực hiện 
trong ngày rằm tháng Tư và cả trong ngày rằm tháng Bảy. 


Tư liệu bản kinh vừa nêu đã đồng thời cho thấy rằng, 
lễ hội tắm Phật không chỉ hạn hẹp trong việc mộc dục tượng 
thờ, mà còn bao hàm nhiều hoạt động cầu phúc khác. Chính 
vì vậy, lễ mộc dục tượng thờ còn là một lễ hội lớn, có những 
ảnh hưởng nhất định trong xã hội và đã được nhiều bộ sử 
liệu ghi nhận. 

Theo Phật Tô thống kÿ, quyền thứ 35 đã ghi nhận rằng, 
vào năm Hưng Bình thứ hai (195), đời Hán Hiến Đề, Trung 
lang tướng Trách Dung (Z:Ã‡, lRl†£UJ)°? ở Hạ Phi đã xây 
dựng chùa Phật, khuyến thỉnh mọi người phát tâm tụng 
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kinh, tổ chức tắm Phật, thiết trai cúng dường. Lễ hội lúc ấy 
có trên năm ngàn người tham dự?. Mở rộng thông tin về 
Trung lang tướng Trách Dung, thì được biết, nhân vật này 
cũng được đề cập trong /oằng Minh tập, quyền 1, trong bài 
tựa Mâu Tử lý hoặc luận” và cả trong Phá tà huậnŠ của Sa-môn 
Thích Pháp Châu. Sự kiện Trung lang tướng Trách Dung tô 
chức tắm Phật và thiết trai cúng đường là một sự kiện lịch 
sử, được đánh giá đưới nhiều giác độ khác nhau. 


Chăng hạn, Phá tà luận cho rằng, Trách Dung mượn 
cớ dục Phật thiết trai để khởi nghịch, đào thoát đến Giang 
Đông”. Tương tự, Hoằng Minh tập, quyên I cho rằng, 
Trách Dung lợi dụng chức vụ là quan vận lương, đã lấy của 
công đề xây dựng chùa Phật, đệ tử Phật mà còn đãi rượu””.... 
Trong Tưm quốc chí, Ngô thư, quyên 4. truyện Lưu Do thì 
ghi rằng, mỗi lần Trách Dung tổ chức lễ tắm Phật thường 
đãi tiệc rượu và thức ăn dọc hai bên đường, dải cả mười 
dặm, người đến dự lễ và ăn uống cả vạn người, chỉ phí 
không thể tính kế*$... 


Thông tin về việc làm của Trung lang tướng Trách 
Dung tuy nhiều chiều, đa dạng, thế nhưng tất cả mọi nguồn 
thông tin đều xác tín rằng, ông ta từng tô chức lễ hội tắm 
Phật, thiết trai có vài ngàn người tham dự. Sự kiện đó đã 
đồng thời khẳng định rằng, lễ hội mộc dục đã xuất hiện rất 
sớm tại Trung Hoa. 

Như vậy, việc mộc dục tượng thờ trong Phật giáo là 
một sự kiện lịch sử, xuất hiện khá sớm trong một số tự viện 
ở Ấn Độ và Trung Hoa, được tô chức hàng ngày hoặc diễn 
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ra trong ngày Phật đản hoặc lễ Vu lan. Mộc dục tượng thờ 
không chỉ riêng là lễ mộc dục, sửa sang các tượng thờ trong 
chùa, mà còn được tiến hành đồng thời với nhiều thiện sự 
quan trọng khác như thiết trai, bố thí. Đây là một sự kiện có 
tác động rất lớn trong xã hội về nhiều phương diện. Do vậy, 
việc khảo sát về cơ sở lý luận của sự kiện này, hay nói cách 
khác là tìm hiểu về nguồn gốc kinh điển của lễ mộc dục, 
cũng là một nhu cầu quan yếu. 


2.3. Cơ sở kinh điển của lễ mộc dục tượng thờ 


Trong ĐTKĐCTT hiện có các bản kinh liên quan đến 
mộc dục tượng thờ. Bao gồm các bản kinh sau: 


1. Kinh Bá Nê-hoàn Hậu Quán Lạp, số 391, do Tam 
tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ dịch””. 


2. Phật Thuyết Kinh Dục Tượng Công Đức, số 697, do 
Tam tạng Bảo Tư Duy dịch. 


3. Kinh Dục Phật Công Đức, số 698, do Sa-môn Thích 
Nghĩa Tịnh dịch*!. 


Đây là ba bản kinh hiện còn trong ĐTKĐCTT đề cập 
và bàn đến việc mộc dục tượng thờ. Trong ba bản kinh này, 
hai bản kinh sau có sự trùng lặp rất lớn. 


Trước hết, kinh Bát Nê-hoàn Hậu Quán Lạp ghi răng, 
trong ngày mùng tám tháng Tư và ngày rằm tháng Bảy 
đều có thể tổ chức lễ mộc dục. Trong trai hội nảy nên an 
trí tượng Phật trong bồn để tác lễ, tự mình tắm tượng Phật 
bằng năm loại hương thủy”. Bản kinh này chỉ nêu việc 
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tắm tượng Phật nói chung và không đề cập đến việc tắm 
riêng tượng Đản sinh. Ở đây, trong khi thực hiện lễ mộc 
dục tượng thờ, nên làm các thiện sự khác như: cúng dường 
các vật dụng cần thiết cho chùa chiền như đèn nến, hương 
hoa, in kinh tạo tượng, cúng đường chư Tăng, chu cấp cho 
kẻ nghèo khó. Bản kinh còn đề cập đến nội dung báo hiếu 
cha mẹ, người thân đã khuất và có sự khiên cưỡng khi đề 
cập hơi sâu vào chuyện thu chi tiền bạc. 


Kế đến, Phật Thuyết Kinh Dục Tượng Công Đức. Theo 
kinh, có một vị Bồ-tát tên là Thanh Tịnh Tuệ đã hỏi Đức 
Phật về sự khác biệt về công đức cúng dường khi Đức Phật 
còn tại thế và sau khi Đức Phật diệt độ. Đức Phật xác tín 
rằng, như kẻ thiện nam người tín nữ nào sau khi Đức Phật 
diệt độ, nếu cúng dường xá-lợi, tạo hình tượng Phật dù nhỏ 
như hạt lụa mạch, tạo tháp chỉ như trải xoài, cột tràng phan 
trên đỉnh bảo tháp nhỏ như cái kim, bảo cái chỉ như lá lục 
bình, bên trong cất giữ xá-lợi Phật nhỏ như hạt cải, thì vẫn 
được công đức như cúng dường Đức Phật hiện thế. 


Nhân đó, Bồ-tát Thanh Tịnh Tuệ còn hỏi về cách thức 
mộc dục tượng thờ và được Đức Phật chỉ dạy: Tiện nam 
tử, nếu muốn mộc dục tượng, nên dùng ngưu đâu chiên đàn, 
tử đản, hoắc hương, cam tùng, khung cùng, bạch đân, uất 
kim, long não, trầm hương, xạ hương, đỉnh hương, lấy các 
thứ điệu hương như vậy, tùy theo cân lượng mà hòa với 
nước nóng đựng trong tịnh bình. Trước tiên làm một cải đàn 
hình vuông, trên đó thiết trí một sàng tọa phù hợp, trên 
sàng tọa an trí tượng Phật, dùng các thứ nước thơm tắm 
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tượng nhiễu lần. Sau khi tắm tượng bằng các thứ nước thơm 
xong, thì nên dùng nước sạch tăm tượng lần nữa. Mỗi người 
lấy một chút nước tắm tượng đó, xức lên đầu của mình, thắp 
các loại hương đê cúng dường". 


Có thể nói, Phật Thuyết Kinh Dục Tượng Công Đức đã 
chỉ bày rất mực chi tiết về công đức và phương thức tắm 
tượng. Đặc biệt bản kinh nảy trình bày khá rõ về I1 loại 
danh hương khi thực hiện nghi thức tắm tượng. Điều đáng 
lưu ý, bản kinh này cũng được ngài Nghĩa Tịnh dịch với tên 
gọi là kinh Dục Phát Công Đức. 


Theo khảo sát, kinh Dục Phát Công Đức chỉ là tên gọi 
khác của Phật Thuyết Kinh Dục Tượng Công Đức. Cả hai 
bản kinh này khá giống nhau đến từng chỉ tiết. Ở đây chúng 
tôi chỉ nêu ra năm chi tiết căn bản. Thứ nhất, vị Bồ-tát khai 
mở nhân duyên cùng mang tên Thanh Tịnh Tuệ, thứ hai, địa 
điểm thuyết kinh là núi Linh Thứu; thứ ba, nếu cúng dường 
xá-lợi thì được 15 thứ công đức; thứ tư, hướng dẫn cách thức 
làm đản tràng tắm tượng: thứ năm, tên gọi các thứ danh 
hương cũng gần giống nhau. Trong hai bản dịch thì bản dịch 
của ngài Nghĩa Tịnh văn pháp sáng tỏ hơn bản dịch của ngài 
Bảo Tư Duy, thế nhưng bị lược đi một vải chi tiết. 


Như vậy, cơ sở kinh điển của lễ mộc dục tượng thờ 
được phát hiện qua hai bản kinh. Thứ nhất là kinh Bá/ Nê-hoàn 
Hậu Quán Lạp và thứ hai là bản kinh Phật Thuyết Kinh Dục 
Tượng Công Đức với hai bản dịch, của ngài Bảo Tư Duy và 
của ngài Nghĩa Tịnh. Căn cứ vào khảo sát cho thấy, nghi lễ 
mộc dục tượng thờ có thể thực hiện vào nhiều thời điểm 
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trong năm và được tiến hành với nhiều công tác thiện sự 
khác. Mộc dục tượng thờ là lễ thanh tây các tượng thờ trong 
một tự viện nói chung. 


Ở đây, cần phân biệt rõ hình thức nghi lễ này với nghi 
lễ tắm tượng Đản sanh. Vì tắm tượng Đản sanh mặc dù là 
một sự kiện được tô chức phô biến trong gia1 đoạn hôm nay, 
thế nhưng nguồn gốc của sự kiện này vẫn chưa được biện 
biệt thỏa đáng 


3. TẮM TƯỢNG ĐẢN SANH, NGUỒN 6ỐC VÀ SỰ HÌNH THÀNH 
3.1. Nguồn gốc kinh điển của lễ tắm tượng Đản sanh 


Lễ tắm tượng Đản sanh được phát hiện trong hai bộ kinh 
hiện còn được bảo lưu trong ĐTKĐC TT. Đó là kinh: 


1. Phật Thuyết Kinh Quán Tây Phật Hình Tượng, sỗ 695, 
do Sa-môn Thích Pháp Cự dịch. 


2. Phật Thuyết Kinh Ma Ha Sát Đâu, số 696, do Sa-môn 
Thích Thánh Kiên dịch. 


Thứ nhất, Phật Thuyết Kinh Quán Tây Phật Hình 
Tượng do Sa-môn Pháp Cự dịch. Bản kinh này Đức Phật 
mô tả bối cảnh Đản sanh và tán thán công đức tắm tượng. 
Theo kinh, khi thái tử Đản sanh, thì 7hích Đề Hoàn Nhân 
cho đến Thiên chủ cỗi Đao Lợi là Phạm Thiên, cùng các vị 
chư Thiên tay cẩm 12 loại hoa quý, hòa cùng nước thơm của 
các thứ danh hoa đem đến tắm cho thái tử“"... Các thiện nam 
và thiện nữ, sau khi Phật diệt độ... nếu tắm tượng Phát như 
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khi Phật tại thế, thì được phước vô lượng không thể tỉnh kế%. 
Nếu người nào lấy hoa thơm, nước quý đê tăm tượng thì mọi 
Sở nguyện đều được thành tựu, được chư Thiên long thân 
ủng hộ và chứng mình?°. 


Đây là một bản kinh chứa dựng nhiều thông tin liên 
quan đến việc tắm tượng thái tử Đản sanh, nhưng chứa đựng 
nhiều ngữ khí mang tính thậm xưng. Đặc biệt, theo nghiên 
cứu của Hajime Nakamura, bản kinh này có nguồn gốc từ 
Bà-la-môn, nhưng sau đó được thừa tiếp bởi Phật giáo Đại 
thừa"?. Theo lời chú giải ở cuối bản kinh của các nhà biên tập 
ĐTKĐCTT, thì bản kinh này có nhiều điểm tương tự như bản 
kinh Phật Thuyết Kinh Ma Ha Sát Đâu do Sa-môn Thích 
Thánh Kiên dịch, nhưng không trùng lắp hoàn toàn mà có 
nhiều chỉ tiết dị biệt. 

Thứ hai, Phật Thuyết Kinh Ma Ha Sát Đâu. Kinh văn 
cũng mô tả khi thái tử chào đời thì có Phạm Thiên, Đề 
Thích, Tứ Đại Thiên vương quang giáng, đem mười hai loại 
hương hoa cùng với nước thơm của các thứ danh hoa dùng 
để tắm thái tử. Kinh ghi, Nhân ngày Đản sanh của Phật, 
mọi người trong thiên hạ cùng niệm Phật công đức, tắm 
hình tượng Phật như khi Phật tại thế, đó là điều Ta đạy mọi 
người... Hôm nay các vị hiển giả, hể ai có tâm tốt, lòng 
thành, niệm công đức của Phát Thích Ca Văn, dùng hương 
hoa tắm hình tượng Phật, cầu phước tối thắng, thì quỷ thân 
chư Thiên sẽ chứng giảm cho việc làm này”. 


Mặc dù kinh văn thán thán công đức tắm Phật, thế 
nhưng khi đọc kỹ và chiêm nghiệm sâu về bản kinh này, đã 
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bộc lộ ra ít nhất năm dấu hiệu cho thấy, đây là một bản kinh 
được biên tập hoặc biên soạn. 


1. Bản kinh được mang tên Ä⁄a-ha-sái-đâu. Ma-ha-sát-đầu 
vốn được phiên âm từ chữ Mahasattva, đôi khi được 
phiên âm là Ma-ha-tát, dịch nghĩa là đại chúng sanh, là Đại 
Bồ-tát?. Như vậy, nếu như dịch nghĩa thì bản kinh Ma-ha- 
sát-đầu có một tựa đề kinh rất lạ. 


2. Bản kinh được khởi đầu khá lạ: M⁄a-ha-sái-đầu, chư 
Thiên, trưởng lão và nhân dân đều yên lặng lắng nghe. 
Luận rằng, được làm thân người rất khó, nghe được đạo Vô 
thượng cũng khó như thế. Đây là dạng thức khởi đầu của 
những bản kinh mang tính tập thành. 


3. Nội dung kinh văn cho thấy rằng, vào lúc nửa đêm 
ngày mùng tám tháng Tư thì Phật đản sanh, nửa đêm ngày 
mùng tám tháng Tư thì Phật xuất gia, nửa đêm ngày mùng 
tám tháng Tư thì Phật thành đạo và nửa đêm ngày mùng 
tám tháng Tư thì Phật nhập Niết-bản. Nếu như Đức Phật 
đản sanh nửa đêm thì rất nhiều bộ lịch sử Đức Phật cần 
được xem xét đề viết lại. 


4. Sau khi tắm Phật xong, lấy nước đó nhỏ lên đầu của 
mình, gọi là nước cát tường. Việc làm này gần giống với 
một trong những thánh lễ của Ấn giáo. 


5. Kinh văn đề cập đến chuyện tiền bạc quá nhiều. Đơn 
cử như câu thành ngữ: Khi sanh không có một đông, đến 
thời phải chết không đồng ra đi'°. Không những thê, sau khi 
tô chức lễ tắm Phật xong, số tiền thu được nhiều hay ít thì 
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nên phân chia làm ba phần, một phần cúng Phật, một phần 
cúng Pháp và một phần cúng cho chúng Tăng. Tuyệt đối 
không được sử dụng những đồng tiền này đề lo cho vợ con, 
như thế mang tội rất nặng”°5. 


Như vậy, kinh Ä⁄a-ha-sái-đầu là một bản kinh rất ngắn, 
chỉ hơn một ngàn chữ nhưng nội hàm năm dấu hiệu đặc thù, 
nếu không nói là đáng nghỉ ngại như chúng tôi đã chỉ ra. Và 
do đó, khi viện dẫn tư liệu từ bản kinh này, cũng nên có một 
sự thận trọng vả cân nhắc. 


3.2. Nghỉ thức tắm tượng Đản sanh trong các bộ 
thanh quy 


Thanh quy là những quy định trong thiền môn. Trong 
sinh hoạt thiền môn, ngoài giới luật Phật chế còn có những 
quy định cụ thể tùy theo từng ngôi chùa, nhằm tạo nên một 
sự ôn định trong sinh hoạt của Tăng-giả. Trong quá trình 
phát triển của Phật giáo, cụ thê là ở Trung Hoa, một trong 
những bản thanh quy có ảnh hưởng nhất là thanh quy của 
ngài Bách Trượng (720 - 784). Từ cơ sở thanh quy của ngài 
Bách Trượng, tác phẩm @$äc fu Bách Trượng thanh quy” 
được ngài Đức Huy trùng biên, ngài Đại Hân hiệu đính. 
Vào năm thứ nhất niên hiệu Chí Nguyên (1335), vua Thuận 
Đề nhà Nguyên đã xuống chiếu cho Tăng nhân trong thiên 
hạ tất phải tuân theo thanh quy này mà phụng hành”°. 

Trong Sắc f Bách Trượng thanh quy, nghi thức tắm 
Phật xuất hiện trong lễ Phật đản, được thanh quy hướng dẫn 
như sau: đến ngày, khó ty nghiêm túc thiết trí hoa đình, 
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trong đó an trí trợng Phật giảng sinh trong chậu đựng nước 
thơm, an bài hai cải thìa nhỏ. Trước tượng Phật trưng bày 
các món cúng dường xong, trú trì thượng đường chúc 
hương rằng: “Phật đản tốt ngày, trụ trì tại chùa mô, Tỳ- 
kheo mỗ giáp là cháu xa của di giáo (Phật giáo) kiển thành 
đốt bửu hương, cúng dường Đức Bôn sư Thích Ca Như Lai 
đại hòa thượng, trên bảo đáp bóng che từ bị, dưới những 
mong chúng sanh trong pháp giới niệm niệm Phật xuất hiện 
trong đờ?”?. Trong nghị thức Phật đản ở bản thanh quy này, 
từ tắm Phật (3⁄8) xuất hiện hai lần, nhưng không có những 
hướng dẫn cụ thể về cách thức tắm tượng như thế nào, mà 
phần lớn lễ nghi bao gồm các hoạt động như thuyết pháp, 
dâng hương, tụng kinh, dâng nước nóng, cơm canh, dâng 
trà và lạy tạ. Và như vậy, đến ngài Bách Trượng, những 
nghỉ tiết mang tính hướng dẫn cách thức tắm tượng Đản 
sanh vẫn chưa được định hình cụ thẻ. 


Có thê nói, Sắc ứ+ Bách Trượng thanh quy là một bộ 
thanh quy được biên soạn theo yêu cầu của nhà vua, nhằm 
tạo nên tính thống nhất trong nghi lễ của Phật giáo. Trong bộ 
thanh quy này, có những quy định và hướng dẫn rất chi tiết. 
Ngay như trong lễ Phật đản, việc nhỏ nhất như viết sớ văn, 
trải tọa cụ, dâng cơm canh, được mô tả chi tiết và hướng dẫn 
kỹ càng. Trong khi đó bản thanh quy lại không hướng dẫn chi 
tiết về cách thức tắm Phật trong lễ Phật đản. Điều này hắn có 
những lý do mà đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm được câu trả 
lời thỏa đáng. 


Trong nỗ lực tìm kiếm những quy định và sự hướng 
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dẫn cách thức tắm Phật, chúng tôi phát hiện một tác phẩm 
là Huyễn Trụ am thanh quy®° đã có những hướng dẫn chỉ tiết 
về nghỉ lễ này. 


Theo thanh quy, đến tháng Tư, vào ngày mùng tám 
Phật giảng đản, chuẩn bị sẵn một tòa hoa đình, trong đó 
thiết trí tượng Phật đản sanh, an trí trong bồn đựng nước 
thơm, đề sẵn hai cái gáo nhỏ có cán. Đợi am chủ dâng lễ 
cúng Phật xong, đại chúng đứng dậy lạy. Duy na cử kệ tắm 
Phật, đại chúng theo đó mà hòa, từ ngài thủ tọa am chủ cho 
đến toàn thê đại chúng lân lượt sắp hàng xung quanh Phật 
đình, dùng gáo múc nước nóng tắm Phật. Sau khi hai chúng 
xuất gia và tại gia thực hiện tắm Phật xong, cử chú Lăng 
Nghiêm, trì Lăng Nghiêm xong thì dâng lễ vật cúng đường, 
tuyên sở và hôi hướng". 

Như vậy, nghi lễ tắm Phật đã được hướng dẫn khá chi 
tiết và cụ thể trong Huyễn Trụ am thanh quy. Vậy Huyễn 
Trụ am là a1? 


Huyễn Trụ am là nơi ở của Thiền sư Trung Phong (th 
#‡#É)°, húy là Minh Bổn (1263-1323). Ngài xuất gia lúc 
mười lăm tuổi, từng cầu học với Thiền sư Cao Phong 
Nguyên Diệu (1238-1295), thọ Cụ túc giới vào năm 24 tuổi. 
Sư thường ấn cư tại am Huyễn Trụ ở Biện Sơn, đồ chúng 
theo học đông đảo. Vua Nhân Tông (1311-1320) đã từng 
cho sứ thỉnh mời nhưng ngài không yết kiến. Mặc dù vậy 
vua không giận mà còn ban hiệu là Phật Từ Viên Chiếu 
Quảng Tuệ Thiển Sư và ban cho cả y Kim Lan. Tăng tục 
theo ngài tham học rất đông, được đồ chúng tôn xưng là 
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Giang Nam Cô Phật (TRR®h{#)°. Năm Chí Trị thứ ba 
(1323), Thiền sư viên tịch, thọ sáu mươi mốt tuôi. Tác phẩm 
còn lại của Thiền sư là bộ Quảng /ục gồm 30 quyền. Năm 
Nguyên Thống thứ hai (1334), 30 quyên Quảng lục được 
chính thức nhập tạng. 


Với ảnh hưởng từ sự tôn xưng của đồ chúng là Giang 
Nam Cô Phật, với sự hỗ trợ của triều đình khi quyết định đưa 
những tác phẩm của thiền sư nhập tạng: đã gián tiếp quảng bố 
tầm ảnh hưởng bộ thanh quy của Huyễn Trụ thiền sư. Và một 
trong những ảnh hưởng kéo theo là nghi thức tắm Phật trong 
lễ Phật đản, được hướng dẫn và quy định rõ ràng. 


Từ những định hình mang tính gợi mở của ngài Bách 
Trượng, từ những hướng dẫn mang tính chỉ tiết trong /yên 
Trụ am thanh quy, nghỉ thức tắm Phật đã từng bước bồ sung 
và định hình trong quá trình phát triển của Phật giáo. Xét về 
nguồn cội, thì hai bộ thanh quy vừa nêu là một trong những 
cơ sở ban đầu đề hình thành nên nghỉ lễ tắm Phật trong thời 
đại hôm nay. 


4. NHẬN ĐỊNH 


Mộc dục tượng thờ là một quy định mang tính lễ nghi 
của nhiều tôn giáo nói chung, trong đó có Phật giáo. Theo 
kinh điển, tượng Phật đã có khi Phật còn tại thếếŠ, Tuy nhiên, 
với những bằng chứng khảo cô cho thấy, tượng thờ Phật 
giáo xuất hiện trong những năm trước hoặc đầu kỷ nguyên 
Tây lịch, có lẽ do vậy nên cơ sở lý luận của việc mộc dục 
tượng thờ cũng được định hình muộn mảng. 
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Với Phật giáo, mộc dục tượng thờ có hai hình thức. 
Một là mộc dục tượng thờ nói chung, một hình thức lễ nghi 
mang tính thanh tây, tu sửa và tôn tạo. Hình thức này giống 
như các hình thức mộc dục tượng thờ của các tôn giáo khác, 
được tô chức có tính cách lễ hội dân gian, và được tiễn hành 
vào một số thời điểm thích hợp trong năm. Thứ hai là mộc 
dục tượng Đản sanh. Đây là hình thức mộc dục tượng thờ 
chỉ dành riêng cho tượng Đản sanh và chỉ được tổ chức vào 
ngày Đản sanh của Đức Phật. Căn cứ vào những khảo sát ở 
trên, đã chỉ ra sự khác biệt căn bản về hai hình thức mộc dục 
tượng thờ này. 


Riêng với lễ mộc dục tượng Đản sanh, mặc dù ngày 
nay sự kiện này đã phổ biến và mang tầm quốc tế; thế 
nhưng căn cứ vào khảo sát của chúng tôi, đã cho thấy 
rằng, xét về cơ sở lý luận, tức là nền tảng kinh điên của sự 


kiện, vẫn chưa được khăng định vững chãi. Vì hai bản 
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kinh liên quan đến sự kiện này chứa đựng nhiều dấu hiệu 
mang tính biên soạn, tập thành và thừa tiếp của những tôn 
giáo khác. 

Theo quan điểm Phật giáo Phát triển, sự Đản sanh của 
Đức Phật chỉ mang tính thị hiện, và Ngài trong sạch ngay từ 
trong thai. Không những thế, ngay trong thời khắc Đản 
sanh, tư liệu kinh điển không ghi lại người thân của thái tử 
hỗ trợ, mà chỉ có chư Thiên với các loại hương thang quý 
hiếm mới có thể tác lễ mộc dục. 


Thời Phật tại thế, đệ tử phần lớn cúng nước đề Phật rửa 
chân, dù tịnh thủy hay hương thủy của ngưu đầu chiên-đàn®. 
Chúng ta chưa phải chư Thiên, nước tắm Phật chưa phải 
là mười hai loại hương thang theo hướng dẫn trong kinh 
điển, phải chăng đó cũng là quan ngại của Tổ Bách Trượng 
cũng như các tôn đệ của ngài, khi không đưa ra những 
quy định mang tính chỉ tiết trong nghi thức tắm Phật 
đản sanh? 


Với Đức Phật, bên cạnh những hình thức lễ hội, lễ 
nghi, Ngài luôn chú trọng đến phương diện tu tập, hành 
trì. Trong đêm cuối cùng ở Kushinagar, Ngài đã chỉ định 
hàng cư sĩ lo việc tang nghi và hàng xuất gia hãy chuyên 
tâm nỗ lực tu tập. Trong giai đoạn hôm nay, khi thanh, 
sắc đang lên ngôi và hình thức cũng là một phương tiện 
đang được chú trọng vận dụng, thì nhu cầu cần có những 
khóa tu trong mùa lễ hội, đặc biệt là lễ hội Phật đản, cũng 
là một phương thức mộc dục tối ưu, mà Đức Phật đã từng 
chỉ dạy”. 
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#4% 02 IỊ No.0125 i# j2, #Ã3%zx, #limm%f†=; Kinh Trung 
Bộ, kinh Ví dụ tấm vải, số 7; Kinh Tiểu Bộ, kinh Phật tự thuyết, chương 1, 
phẩm Bồ-đề, Ud.6. 


10 kIE§HiEkilj/4®% 02 fW No 0125 ‡##lfj2/#, #2, #lffã# 
+=. Nguyên văn: 783EfN7t8B, ƒ#mJ S864. 

!Í Theo kinh Tăng nhất A-hàm, phẩm Lợi dưỡng thứ mười ba, thì hai 
mươi mốt phiền não đó bao gồm: Sân tâm, nhuế hại tâm, thùy miên tâm, 
trạo cử tâm, nghỉ tâm, nộ tâm, ky tâm, não tâm, tật tâm, tắng tâm, vô tàm 
tâm, vô quý tâm, huyễn tâm, gian tâm, ngụy tâm, tránh tâm, kiêu tâm, 





THÍCH CHÚC PHÚ 


mạn tâm, đố tâm, tăng thượng mạn tâm, tham tâm. 
l2 XIE#TÍEXiW/@% 02 HH No 0125 i##jâ/#, ##Iq++E, j4 
“tứ. Nguyên văn: }R#š—-†—ã, #35iR?§ 


13T.W.Rhys Davids. Buddhist Birth stories. New Delhi: Asian Educational 
Service, 1999, p.187. 


1 Bimala Churn Law, A History of Pali Literature, Vol 2. Delhy: 
Indological Book House, 1983, p.482. 


1Š Cụlla Vagga, chương Phận sự, thứ 8. Phận sự ở nhà tắm. 

!Ê kIEäjifXï/@# 22 HỦ No. 1422b. 422k. Nguyên văn: 3# 
#3. lH⁄ã. ?®‡E. 

1 M. Monier-Williams, A Sanskrit English Dictionary. Springfield, MA: 
Nataraj Books, 2014, p.71. 


18 Bimala Churn Law, A History of Pali Literature, Vol 2. Delhy: 
Indological Book House, 1983, p.4: Pouring water over the God”s image 
(Abhisheka). 


lộ Hajime Nakamuưra, Indian Buddhism. Delhy: Motilal Banarsidass, 
2007. p.330. Cf: Consecration by sprinkling water (Abhiseka), widely 
practiced in Brahmanism since the Atharva-Veda. 

?0 kIEä8j{ẽXï#/@ã 11 IÚ No.0310 KHÍ, #I#—H, #KÙRÙE 
E19. 

?Ì XIEšHÍEkïl/@ã 20 IỦ No.1170 {&š9@Nl##f#kRlRt3lE 
#)\#Ẽ. 

?? KIEšTÍEXï#/@ãä 2l IÚ No.1272 ®RlW#l#št#ãä3li&iUzxpkðiE 
ư. 

?3 XIFði{ễ⁄ï#/@#% 21 IỊ No.1288 {#š2i£ L3#:RBSEX/&. 

“ XIFäiÍễ⁄ï#/@# 51 f No.2087 klRPillic, 4, #§8##IBI 
ll. Nguyên văn: SBi#ef‡2?8ÍÈ> R&. 

5 XIE§HfEXi/@& 16 fWt No.0698 š4#È17⁄4#Z##. Nguyên văn: j*j§ 
3ãf£Ùliƒ +{Ell. st75t\|IBIlBERj/].. LÄñ;äJk'hzÍi#f. /8ÐI 8753 
MLìX. 5)5//k. Ør.HZ.7k#/8)5j2JIt1ãH--- 7k: 

?® KIEšTÍ&Xfj/@% 54 fỊ No2125 REJS##SN›#4ÍS, 4#, =+ 


139 


140 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP I 


—3š)k:1. 

?' 4BWliä#sr./#jkBS ®j4ñ'h2Hÿ.ISEIBIEf (14lZi XE 
2?8RRbETB. IEREIE. XE. Bi. ".. Tố 2Ñ h4 TẾ 
TH. Z4 | RRận. lê. AE. E2... t§2:ŸBETE° SzE£7Rl H ñã. Ry(RỊ 
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86 †} No. 1608 J\†J\4HiÃZ/f, ~m, th# 48h. 


°3 nận#Z/Êï8Ø/@Z 84 IỤ No 1579 /i§HÍiXÃ, #t. 

%4 sqd, 

®Š XIE§J{&kij/@& 02 H No.0125 ‡##ll2/@, f#4@m=L2, 
##4—+J\, 1. 
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Ê kIE§fiEkil⁄4® 02 ïW No.0125 i##IfjẬ/#, ##It†+, j\#+ 
ñ. Nguyên văn: Rjt—-†—2, 538. 


THÍCH CHÚC PHÚ | 143 


KHẢO LUẬN VỀ BẢN KINH PHẬT 
THUYẾT ĐẠI BÁ0 PHỤ MẪU ÂN TRỌNG 


Những bài kinh nào do Như Lai thuyết, thâm 

sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thể gian, liên hệ đến 
không, họ sẽ không nghe khi các kinh ấy được thuyết 
giảng, họ sẽ không lóng tai; họ sẽ không an trú 
chánh tri tâm, và họ sẽ không nghĩ rằng các pháp ấy 
cân phải học thuộc lòng, cần phải thấu đáo. 


Còn những bài kinh nào do các thì sĩ làm, 

những bài thơ với những danh từ hoa mỹ, với những 
câu văn hoa mỹ, thuộc ngoại điện, do các đệ tử 
thuyết giảng, họ sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết 
giảng; họ sẽ lóng tai; họ sẽ an trú chánh trí tâm và 
họ sẽ nghĩ răng, các pháp ấy cân phải học thuộc 
lòng, cân phải học thấu đáo. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các kinh do Nhự 

Lai thuyết, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế 
gian, liên hệ đến không sẽ đi đến tiêu diệt. 
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ức Phật là bậc thánh nhân đã được khắng định về 

phương diện lịch sử”, những cống hiến cụ thể của 

Ngài trong nhiều lãnh vực đã được nhân loại ở mọi 
thời kỳ ca ngợi và tôn vinh. Chính vì vậy, một trong mười 
hiệu của Đức Phật được gọi là Thế Tôn: Bậc tôn quý nhất 
trong thế giới. Đây là tín niệm xuất hiện rất sớm khi Phật còn 
tại thế và được nhiều truyền thống Phật giáo công nhận mãi 
đến hôm nay. 


Tuy nhiên, khi đẳng Thế Tôn thể hiện sự cung kính của 
Ngài đối với một đống xương vô định nằm bên vệ đường, 
được ghi lại trong kinh Phái thuyết đại báo phụ mẫu ân 
trọng, đã mở ra những quan ngại sâu sắc về mức độ khả tín 
của bản kinh này. Chuyên khảo sau đây có gắng làm sáng tỏ 
cơ sở hình thành, tầm mức ảnh hưởng và giải pháp ứng xử 
đối với bản kinh nêu trên. 


1. KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ VỀ MỘT Số TRUYỀN BẢN 
Sau quá trình khảo sát nghiêm túc về các bộ Đại tạng 


kinh Hán ngữ hiện có, chúng tôi đã không phát hiện toàn 
văn của bản kinh Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


Đây là dấu hiệu sơ khởi cho thấy các nhà biên tập Đại tạng 
kinh đã có một sự thâm sát đúng mực, khi không đưa bản 
kinh này vào Đại tạng kinh. Tuy nhiên, khảo sát cũng phát 
hiện nhiều truyền bản đặc thù của bản kinh Phật thuyết đại 
báo phụ mẫu ân trọng, hoặc có cùng nội dung nhưng khác 
biệt về tên gọi. 

Bản tiếng Wiệt 


Kinh Phát thuyết đại báo phụ mẫu ân frọng được 
nhiều bậc tôn túc dịch ra tiếng Việt. Đơn cử như bản dịch 
của ngài Thích Huệ Đăng (1962); Hòa thượng Thích Huyền 
Tôn (1965); Hòa thượng Trí Quang (1994); Nhựt Chiếu... 
Trong bản kinh này, ngoài phần Duyên khởi ghi lại sự kiện 
Đức Phật lạy đống xương khô, bản kinh còn nêu ra sự phân 
biệt giữa xương đàn ông và phụ nữ. Đặc biệt, bản kinh đã 





đề cập đến mười công ơn của 
cha mẹ và phương thức báo 
hiêu của con cái. Phân cuôi, bản 


kinh tán thán công đức việc In 
ấn, quảng bá, và mô tả các dạng 
thức địa ngục mà kẻ bất hiếu 
phải trải qua. 


i `Ì làm So $%? 3x & 


TƯỂT 


nếu 


Bản nhà Nguyễn 








TT 
mỳ 
5, 
# 
#8 
TT 
cà 
JIR 
TH 


Trong thư viện chùa Thắng 
Nghiêm, Khúc Thủy, Cự Khê, 
Đại báo phụ mẫu ân trọng kinh, tàng bản Thanh Oai, Hà Nội, hiện ko 
tại chùa Thắng Nghiêm, Hà Nội bảo lưu bản Phật thuyết đại báo 
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phụ mẫu ân trọng kinh nguyên tác bằng chữ Hán. Bản 
chúng tôi hiện có là ảnh chụp lại từ bản kinh này. Bản kinh 
được trùng khắc vào ngày rằm tháng Bảy, năm Thiệu Trị 
thứ bảy (1847). Trang đầu bản kinh cho thấy, tàng bản tại 
chùa Càn An, trại Nam Đồng, huyện Vĩnh Thuận, phủ Hoài 
Đức, tỉnh Hà Nội. Gọi tắt là bản nhà Nguyễn. 


Bản Trịnh-Nguyễn 


Chúng tôi may mắn được Tiến sĩ Trần Trọng Dương, 
thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm tặng bản Phật thuyết đại 
báo phụ mẫu ân trọng kinh bằng chữ Hán có kèm theo bản 
chú âm chữ Nôm. Theo Tiến sĩ Hoàng Thị Ngọ, nguồn gốc 
của bản kinh này vốn của Giáo sư Demieville (1894-1979), 
hiện được lưu giữ tại Hội Nghiên cứu Á châu ở địa chỉ: 52 
Rue du Cardinal 
Lemoine, T001, 
Paris, với ký hiệu PD 
2350. Văn bản gốc 
này đã được ông Tạ 
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trong nước năm 1979. 
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Bản kính này do 
Tuyên Quận công 
Trịnh Quán, con của 
Hoằng Tổ Dương 














- Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh, 
vương Trịnh Tạc, cho. bản chữNôm, tàng bản tại Hội Nghiên cứu Á châu, Paris 
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in lại vào đầu thế kỷ XVIIE. Bản kinh này xin được gọi tắt 
là bản Trịnh-Nguyễn. 

Bản tại Đài Loan 

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Shingen Fukuharaế, thì 
trong khoảng mười năm trở lại đây (năm 2003), tại Đài 
Loan đã tổ chức ấn hành rộng rãi bản kinh này. Bản chúng 
tôi hiện có mang tựa đề Phái thuyết phụ mẫu ân lrọng nan 
báo kinh, do Quang Minh Sơn Phổ Giác Thiền Sư Hoằng 
Pháp Bộ ân hành vào năm 2010. Bản kinh được biên dịch 
sang tiếng Hoa giản thế và cả tiếng Anh song song. Điều 
đáng quan tâm là, bản kinh này đã mạnh dạn sáng tạo nhiều 
hình ảnh minh họa sông động. 


Bản tại Hàn Quốc 


Theo nghiên cứu của Trần Minh Quang”, có nhiều bản 
kinh được lưu giữ tại Hàn Quốc cùng mang tên Phật thuyết 
đại báo phụ mẫu ân trọng kinh. Bản tại Song Khê tự, in 
năm Khang Hy thứ hai mươi (1681); bản tại Thiên Bảo Sơn 
Phật Nham Tự, in vào năm Khang Hy hai mươi sáu (1687); 
bản tại Hoa Sơn Long Châu tự, in vào năm Gia Khánh 
nguyên niên (1796). 


Bản tại hang động Đại Túc 


Đại Túc là một quần thể hang động ở Trung Quốc, 
chứa đựng trên 50.000 bức tượng, điêu khắc và minh văn 
của nhiều tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Quần thể hang 
động này do một vị cao tăng thời Nam Tống (1127-1279) 
tên là Triệu Trí Phượng tổ chức kiến tạo. Trong hang động 
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thứ 15, đã thể hiện tác phẩm Phụ mẫu ân trọng kinh biến 
kinh văn kệ tụng°. Ngoài bản minh văn khắc trên đá này còn 
kèm theo những hình ảnh điêu khắc về mười ân của cha mẹ. 
Gọi tắt là bản Đại Túc. 


Bản bị ký Sơn Đông 


Khắc trên đá, mang tên: (khuyết 1 chữ) ân trọng kinh. 
Trong bản văn thì ghi là: Báo phụ mẫu ân (khuyết 1 chữ) kinh. 
Bản này được khắc vào năm Càn Hữu thứ ba (950). Bản rập của 
văn bia này hiện đang lưu tại Đại học Bắc Kinh, Mâu thuyên tôn 
nghệ phong đường, mang số hiệu 21487. Ngoài ra, tại Sơn Đông 
còn có một bản bi ký mang tên Phát thuyết báo phụ mẫu ân 
trọng kinh, khắc in vào thời Bắc Tống, năm Hi Ninh thứ ba 
(1070). Bản rập của văn bia này hiện đang lưu tại Đại học Bắc 
Kinh, Mâu thuyên tôn nghệ phong đường, mang số hiệu 21488°. 


Bản chép tay Đôn Hoàng 

Bản này hiện được bảo lưu tại Đôn Hoàng bảo tạng, tập 
132, từ phần cuối trang 145 đến đầu trang 149'. Theo Kháng 
cứu của tác giả Hồ Văn Hòa'!!, 
bản kinh chép tay này xuất 
hiện vào khoảng thế kỷ X, 
cuối thời kỳ Ngũ Đại, đầu giai 
đoạn Bắc Tống. Bản kinh 
cũng đề cập đến mười ân của 
cha mẹ, cách thức báo đáp của 
hiểu tử và mô tả khô cảnh địa 
ngục. Một trong những điểm 
đặc thù của bản kinh chép tay Bìa Đôn Hoàng bảo tạng, tập 132 
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này, đó là phần duyên khởi không đề cập đến câu chuyện Đức 
Phật lạy đồng xương khô”. Gọi tắt là bản Đồn Hoàng. 


Bản Phụ mâu ân đức tắn văn 


Bản này hiện được bảo lưu tại ĐTKĐCTT, tập 47, 
số 1983, nằm trong tác phâm Tịnh Độ ngũ hội niệm Phật 
lược pháp sự nghỉ tán, do Sa-môn Pháp Chiếu soạn vào 
niên hiệu Đại Lịch (766-779)!. Bài tán văn bao gồm 72 câu, 
thể hiện dưới dạng thể thơ năm chữ, mô tả mười ân của cha 
mẹ từ khi hoài thai, đến khi mẹ trăm tuổi vẫn còn thương 
con tám mươi. Bản tán văn là một tác phâm thơ ca mang 
phong cách thơ Đường. Cuối bản văn là sự khuyến tu về 
Tịnh độ. Gọi tắt là bản Tán văn. 


Qua 9 nguồn tư liệu liên quan đến bản kinh Phật thuyết 
đại báo phụ mẫu ân frọng đã cho thấy, hiểu đạo là một trong 
những nội dung quan trọng được quan tâm và thể hiện trong 
nhiều cách thức khác nhau. Trong những truyền bản vừa 
nêu, đã có sự kế thừa và ảnh hưởng qua lại, về tư tưởng, 
hình ảnh và cả ngôn ngữ. 


2. ĐỐI KHẢ0 GIỮA CÁC TRUYỀN BẢN VÀ THỰC CHẤT 
NỘI DUNG BẢN KINH 


Giữa bản nhà Nguyễn và các bản Việt dịch 

Kinh Báo ân cha mẹ do Hòa thượng Thích Huyền Tôn 
dịch rất sát với bản nhà Nguyễn, từ phần Tiển phương tiện, 
nội dung chính cho đến phần hồi hướng. Bản của ngài Thích 
Huệ Đăng về cơ bản vẫn y cứ vào bản nhà Nguyễn. Hòa 
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thượng Trí Quang cũng dịch bản kinh này với tên gọi kinh 
Báo ân cha mẹ, được chỉnh lý nhiều chỗ. Ngoài ra, cư sĩ 
Nguyên Thuận dịch là Phá thuyết kinh cha mẹ ơn trọng 
khó báo đáp; Tuệ Đăng - Nguyễn Minh Tiến dịch là Báo 
đáp công ơn cha mẹ; Thích Đạo Quang dịch là Kinh Phật 
nói về ân nặng của cha mẹ khó báo đáp... Những dịch 
phẩm nảy tuy có khác biệt đôi chút, nhưng cùng chuyên chở 
nội dung như bản nhà Nguyễn. 


Giữa bản nhà Nguyễn và bản Trịnh-Nguyễn 


Theo khảo sát, bản nhà Nguyễn được ïn lại dựa trên nội 
dung của một bản gốc tương tự như bản 7?jnh-Nguyễn, có 
gần 30 điểm khác biệt về cách sử dụng chữ, câu, và trật tự 
các phân đoạn giữa hai bản này. Đặc biệt, bản 77 rịnh-Nguyễn 
có 19 hình minh họa, bao gồm 10 hình minh họa về 10 công 
ơn cha mẹ và 9 hình minh họa tương ứng với các sự kiện 
được đề cập trong kinh. Riêng về 10 hình minh họa công ơn 
cha mẹ của bản ?j»h-Nguyễn, rất giỗng với 10 hình minh 
họa (còn gọi là Biến tướng đô) của bản Hàn Quốc, tàng tại 
Thiên Bảo Sơn Phát Nham tự, In vào năm Khang Hy hai 
mươi sáu (1687)14. Phải chăng bản ??j»h-Nguyễn và bản 
Hàn Quốc có chung một liên hệ nguồn cội? Trong khi đó, 
bản nhà Nguyễn không có những hình minh họa này. 


Ở phần sau của bản nhà Nguyễn và bản 7?‡»h-Nguyễn, 
đều đính kèm một bản kinh mang tên Phật thuyết báo phụ mẫu 
án trọng kinh. Bản kinh này đã được học giới xác định là ngụy 
kinh, hiện thu lục vào ĐTKĐC TT, tập S5, mang số 2887, mục 
Nghi tợ bộ với tên gọi: Phật thuyết phụ mẫu ân trọng kinh). 
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Ngay từ rất sớm, bản Phát thuyết phụ mẫu ân trọng kinh này 
đã được Sa-môn Minh Thuyên xác định là một bản ngụy kinh 
vào năm 695 thời nhà Đường. 

Qua đối khảo đã xác định rằng, bản kinh Phát thuyết 
đại bảo phụ mẫu ân frọng có mặt tại Việt Nam rất sớm và 
mang tính ồn định về phương diện văn bản. Để tiện việc so 
sánh với những bản chữ Hán khác, chúng tôi tạm gọi bản 
nhà Nguyễn và bản 7?j»h-Nguyễn thành tên gọi chung là 
bản Phật thuyết. 


Cơ sở hình thành bản Phật thuyết 


Bản Phđ/ (huyết có nguồn gốc từ Trung Quốc, tuy 
nhiên đề xác định chính xác thời điểm hình thành và ai là 
tác giả thực sự của bản kinh là điều không dễ dàng. Về dịch 
giả Cưu-ma-la-thập, có nhà nghiên cứu cho rằng do người 
sau thêm vào!”. Bên cạnh đó, sau khi đối chiếu danh mục 
dịch phẩm của ngài Cưu-ma-la-thập trong các bộ kinh lục, 
chúng tôi đã không phát hiện tác phâm này. Cảm nhận bước 
đầu cho thấy, bản Phái £huyết được tập thành từ nhiều bản 
kinh liên quan đến hiếu đạo, trong Đại tạng kinh cũng như 
trong kho tàng văn hiến Phật giáo Trung Quốc. 


Trước hết, việc mô tả mười ân của cha mẹ trong kinh 
Phật thuyết có nguồn gốc từ Phụ mẫu ân đức tán văn do Sa- 
môn Pháp Chiếu soạn. Sa-môn Pháp Chiếu được Đường Đại 
Tông (752-779) phong làm Quốc sư vào niên hiệu Đại Lịch 
năm thứ ba (768)'°. Quốc sư là người đạo cao đức trọng, bản 
thân nhiều lần cơ cảm thấy các vị Bồ-tát, Thánh hiền. Sư 
sáng tác Tịnh Độ ngũ hội niệm Phật lược pháp sự nghỉ tán, 
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hai quyền, bao gồm nhiều bải tán mà trong đó có Phụ mẫu 
ân đức tán văn. Phụ mẫu ân đức tán văn chính là bài văn tán 
thán mười công đức của cha mẹ từ khi hoài thai, sanh thành 
dưỡng dục, được trình bày nối tiếp trong 72 câu thơ. 

Mở đầu, Tán văn viết: 

3 Bãã. 

^Z&ïtBIHB. 

H8Ầ* Ti. 

tt" 


Trong khi đó, ở Ân thứ nhất, bản Phái £huyết chép: 


#.Ö)EI/4E 
2#i£RlM. 
RÌ8⁄+ Tri 
+E2xfiiM 


Trong một khổ thơ gồm 20 chữ, nhưng chỉ thay bốn 
chữ 8, #8, lữ, lễ bằng bốn chữ #, â, Jš, #§ và giữ 
nguyên vân, điệu, thì xem như được sao chép trọn vẹn. Các 
khổ thơ sau giữa bản Tán văn và bản Phật thuyết cũng trong 
tình trạng tương tự như vậy. 


Mười ân này cũng được phát hiện trong bản chép tay 
Đôn Hoàng và bản Đại Túc. Bản chép tay Đôn Hoàng thì 
chỉ đề cập tên của mười ân. Trong khi đó bản Đại Túc vừa 
nêu tên của mười ân, nhưng dưới mỗi ân có khi được khắc 
bài tán Khuyến hiểu văn của Thiền sư Từ Giác”: đôi lúc lại 
khắc bài Tán văn của Quốc sư Pháp Chiếu?!. Điều đó cho 
thấy mười ân trong bản kinh Phá /u„yết được định hình từ 
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nhiêu nguôn. 


Thứ hai, vẫn đề phân biệt xương cốt của nam nữ được 
mô tả rất rõ trong bản kinh Phụ mẫu ân trọng thai CỐ. 
Chúng tôi hiện có một bản biệt hành của kinh này. Ngoài ra, 
theo Tiến sĩ Shingen Fukuhara thì bản kinh Phụ mẫu ân 
trọng thai cốt hiện tồn tại Hàn Quốc, được khắc in vào năm 
Hồng Vũ thứ 11 (1378)?. 


Thứ ba, việc mô tả quá trình hình thành và phát triển 
của thai nhi, được đề cập đầy đủ nhất trong kinh Đại Bảo 
Tích, quyên 55, Phật vị A-nan thuyết xử thai hội, đệ thập 
tam”. Bản kinh Đại Bảo Tích mô tả chỉ tiết quá trình hình 
thành, phát triển của thai nhi từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 
ba mươi tám của thai kỳ, và đặc tả những nỗi khổ của người 
mẹ khi hoài thai cũng như thời điểm sinh con. Xét về niên 
đại lịch sử, kinh Đại Bảo Tích được ngài Bồ-đề-lưu-chi 
(562-727) cùng những người khác dịch và tập thành vào 
thời nhà Đường. Bản kinh Đại Bảo Tích này là một cơ sở lý 
luận quan trọng, nhằm lý giải về quá trình sinh trưởng của 
một con người, theo quan điểm Phật giáo. Qua xem xét nội 
dung cho thấy, bản Phật thuyết thừa kế không trọn vẹn kinh 
Đại Bảo Tích. 


Từ ba điểm phân tích nêu trên đã minh chứng rằng, bản 
kinh Phát thuyết được tông hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác 
nhau. Ở đây, chỉ xét riêng bài 7án văn của Quốc sư Pháp 
Chiếu, được biên trước thành mười ân trong bản kinh Phật 
thuyết nổi tiếng này, đã đủ cơ sở để khăng định rằng, đây là 
một bản kinh được trước tác tại Trung Quốc. Nói theo 
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chuyên ngữ Phật học, thì kinh Phái thuyết chính là một bản 
ngụy kinh. 


3. VÀI NÉT VỀ NGỤY KINH VÀ THỬ LÝ GIẢI TẠI SA0 BẢN 
NGỤY KINH PHẬT THUYẾT ĐƯỢC LƯU HÀNH LÂU DÀI VÀ 
SÂU RỘNG? 


Vài nét về ngụy kinh 


Thời ngài Đạo An (314-385), mặc dù số lượng kinh 
điển được phiên dịch chưa nhiều, thế nhưng những tác 
phẩm kinh điển nghi ngờ cũng là một vấn đề nan giải, được 
ngài quan tâm, theo sát. Theo thống kê của ngài Đạo An 
trong Tổng lý chúng kinh mục lục, đến thời ngài, đã có 30 
quyên kinh điển mang dấu hiệu nghỉ ngờ nằm trong 26 bộ”!. 


Thậm chí ngay từ thời Lương Võ Đề (464-549), vấn đề 
chế tác kinh điển Phật giáo đã là một thực trạng đáng báo động, 
được chính thức ghi nhận trong bản văn sám hối hiện khá phô 
biến tại Việt Nam: Từ bi tam-muội Thủy sám?Š. Vào thời nhà 
Đường, ngài Trí Thăng (658-740) đã soạn bộ kinh lục mang 
tên Khai nguyên thích giáo lục, gồm 20 quyên. Theo thông 
kê từ bộ kinh lục này, số lượng kinh điển ñghi hoặc và ngụy 
vọng tất lớn, bao gồm 1.074 quyền, năm trong 406 bộ”. 

Ở đây, nguyên do vì sao đề phát sinh một lượng lớn 
kinh điển nghỉ hoặc và ngụy vọng (chữ dùng trong Khai 
nguyên thích giáo lục) xuất hiện? Theo chúng tôi, kinh điển 
nghỉ, ngụy sở dĩ xuất hiện từ những lý do sau: 


Thứ nhất, người xưa không phân định rạch ròi giữa 
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kinh, luật và luận. Đơn cử như Sa-đi thập giới kinh, vỗn là 
một tác phẩm về luật, nhưng đưa vào Tạp kinh lục trong 
Xuất Tzm tạng ký tập?”. Có những trước tác của người sau, 
nhưng do vô tình hay cố ý nên vẫn được xếp vào kinh. 


Thứ hai, một vài trước tác kinh điển liên quan đến sự 
tác động của vua chúa. Đây là trường hợp của Võ Tắc Thiên 
khi chỉ đạo trước tác kinh Đại Vân vào niên hiệu Thiên Thọ 
năm thứ hai (691). Đó cũng là trường hợp của Cao vương 
Quan Thể Âm kinh”, liên quan đến Cao Hoan, con thứ hai 
của Văn Tuyên Đết, 

Thứ ba, kinh điển của các tôn giáo khác đôi khi xen lẫn 
vào, do sơ suất hay có chủ ý. Đây cũng là trường hợp sai 
lầm của Phí Trường Phòng trong tác phẩm Lịch đại Tam 
bảo kÿ°!, về bộ luận Tăng khư ({#f&š8)?, một luận thư của 
triết phái Số luận (Samkhya), được ngài Trí Thăng chỉ ra 
trong tác phẩm Khai nguyên Thích giáo lục. Đó cũng là 
trường hợp cúng rượu, thịt mang ảnh hưởng nghi lễ của các 
tôn giáo khác, xuất hiện trong bản kinh La phược noa thuyết 
cứu liệu tiêu nhỉ tật bệnh", 

Thứ tư, trước tác kinh điển nhằm bản địa hóa Phật 
giáo. Tư tưởng của Phật giáo tuy có những điểm chung 
mang tính toàn nhân loại, nhưng vẫn có những giá trị riêng 
có, đặc thù. Hai trong những quan điểm tạo nên sự xung đột 
âm ỉ và lâu dài giữa Phật giáo đối với hệ tư tưởng bản địa 
Trung Quốc, đó là vẫn đề Hiếu và Kính. 

Chỉ xét riêng vấn đề thê hiện sự cung kính đối với quân 
vương, đã tạo nên một cuộc tranh luận lớn giữa Phật giáo và 
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đại diện chính quyền phong kiến Trung Quốc trong một 
thời gian dài, mà toàn bộ nội dung được thu lục thành 
một tác phẩm gồm sáu tập trong Đại tạng kinh, mang tên 
Tập Sa-môn bắt ưng bái tục đăng sự`Š5. Riêng về vẫn đề hiểu 
đạo, dẫu rằng Phật giáo vẫn xem hạnh hiếu là một trong 
những đức hạnh cao tột, tuy nhiên cách thức báo hiếu của 
Phật giáo có những chuẩn mực khác hăn Nho gia. Do vậy, 
sự ra đời của bản kinh Phật thuyết dường như là một nỗ lực 
mang tính chủ kiến của giới sĩ phu, nhằm tác động về hai 
chuẩn mực đạo đức Hiểu và Kính theo khuôn mẫu Nho gia 
Trung Quốc. Theo Hajime Nakamura, bản kinh này được 
soạn thảo tại Trung Quốc nhằm tùy thuận quy chuẩn hiếu 
hạnh của Nho giáo”5. Với Giáo sư Shimizu Masaakl, thì bản 
kinh này khá phô biển trong những quốc gia chịu sự ảnh 
hưởng của Nho giáo'”. 

Nếu tạm ước định kinh điển Phật giáo chính thức có mặt 
tại Trung Quốc vào những năm đầu thế kỷ, thì chỉ với khoảng 
thời gian tám trăm năm, nhưng đã có một lượng lớn kinh điển 
ngụy tạo xuất hiện như bản thống kê của ngài Trí Thăng đã 
chỉ ra. Đây quả là một thách thức, một trở lực không nhỏ 
trong việc bảo toàn tính chân thực của kinh điển Phật giáo. 
Và cũng từ đây, đã phần nào hé lộ chủ kiến của giới sĩ phu, 
hoặc thậm chí là chủ ý của triều đình phong kiến Trung Quốc, 
trong việc quảng bá nhiều bản ngụy kinh ra những nước có 
sử dụng ngôn ngữ chữ Hán, trong đó có cả Việt Nam. 


Thử lý giải nguyên nhân 
bản kinh Phật thuyết được quảng bố ở Việt Nam 
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Trước hết, về vẫn đề niên đại. Bản nhà Nguyễn được 
xác định in vào năm 1847, bản 7rjnh-Nguyễn in vào đầu thế 
kỷ XVIII°. Riêng đối với bản ??‡-Nguyễn, Giáo sư 
Shimizu Masaaki thuộc Đại học Osaka, Nhật Bản, sau khi 
tham khảo công trình nghiên cứu của Giáo sư Ogawa, cũng 
như đối chiếu về vấn đề chữ húy ky, cấu trúc của tác phẩm, 
so sánh các hình ảnh minh họa giữa ba bản Phái thuyết đại 
báo phụ mẫu ân trọng kinh của Nhật Bản, Hàn Quốc và 
Việt Nam; đã đi đến kết luận, bản 7?jnh-Nguyễn được in 
trước thế kỷ XV°. Gần đây, Tiến sĩ Trần Trọng Dương sau 
những phân tích, đối chiếu chuyên sâu về phương diện ngữ 
âm học lịch sử, đã nhận định rằng: dịch phẩm Phật thuyết 
đại báo phụ mẫu ân trọng kinh có lẽ được thực hiện trước 
đời Trân, với độ lùi thời gian tôi thiêu từ 2-3 thế kỷ*°. 

Như vậy, bản kinh Phái /hu„yết có nguồn gốc từ Trung 
Quốc, có niên đại xuất hiện tại Việt Nam vào khoảng thời 
nhà Lý (1009-1225), muộn nhất là đầu thời nhà Minh 
(1368). Nhận định này dựa trên cơ sở những công trình cứu 
từ bản chép tay Đón Hoàng, bản Đại Túc, bản Hàn Quốc, 
bản Phật thuyết, niên đại của Thiền sư Viên Thái và thời 
điểm nhà Minh xâm lược nước ta. 


Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vào năm Ứng Thiên thứ 
14 (1007), vua Lê Long Đĩnh đã sai em mình là Minh 
Xưởng và Chưởng thư ký là Hoàng Thành Nhã sang Tống 
xin kinh Đại tạng. Năm Cảnh Thụy thứ 2 (1009), Minh 
Xưởng chính thức thỉnh kinh Đại tạng đem về". Vào năm 
Thuận Thiên thứ 9 (1018), vua Lý Công Uấn đã sai Viên 
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ngoại lang Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạc sang nước 
Tống xin kinh Tam tạng”. Vào năm Thiên Thành Thứ 7 
(1034), vua Tống lại ban kinh Đại tạng”®. Như vậy, sự giao 
lưu kinh điển giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có sự khởi 
đầu từ rất sớm. Đây là ba cột mốc niên đại quan trọng, đánh 
dấu sự mở đầu và quá trình tác động lâu dài của hệ thống kinh 
văn chữ Hán đối với đất nước Việt Nam, trong đó có cả bản 
kinh Phật thuyết. 

Ở đây, sở dĩ bản kinh Phật thuyết xuất hiện và lưu 
hành rộng rãi tại Việt Nam, theo chúng tôi là do hội tụ 
những yếu tố sau. 


Thứ nhất, bản Phi /hu„yết được gắn với tên tuôi của 
một bậc dịch giả nồi tiếng là ngài Cưu-ma-la-thập. Đây là 
một cách thức gán ép tên tuôi có sự cân nhắc và toan tính. 
Vì lẽ, tên của ngài Cưu-ma-la-thập đã gắn liền với nhiều 
dịch phẩm kinh điền quen thuộc, đã đi vào lòng người Việt 
Nam như kinh 4 D¡ Đà, kinh Duy Ma Cát, kinh Pháp Hoa... 
Do đó, khi thấy kinh Phút ứhuyết do ngài Cưu-ma-la-thập 
dịch, thì đễ dàng tạo nên một sự tin tưởng tuyệt đối, đối với 
nhiều giới và nhiều người. 

Thứ hai, bản kinh Phật £huyết áp dụng một kỹ thuật 
quảng bó, khuếch trương mang tính kinh điển. Theo kinh 
Phật thuyết, nêu ai muỗn báo đáp công ơn cha mẹ thì phải 
in ấn và quảng bố kinh này. Không những thế, kinh Phái /huyết 
còn đặc biệt nhân mạnh, nếu như ai phát tâm In một cuốn 
kinh thì sẽ thấy được một vị Phật, in mười ngàn cuốn kinh 
thì sẽ thấy được mười ngàn Đức Phật. Mãi đến ngày hôm 
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nay, kỹ thuật quảng bồ này vẫn còn tác dụng, không những 
tại Việt Nam mà còn ở những quốc gia có sử dụng ngôn ngữ 
chữ Hán. 


Thứ ba, chính sách đồng hóa của nhà Minh. Năm 1385, 
nhà Minh yêu cầu nhà Trần cung cấp 20 Tăng nhân'“, năm 
1395, nhà Minh yêu cầu cung cấp thêm một lần nữa“, và 
sau đó trao trả toàn bộ số Tăng nhân này về nước vào năm 
1403“. Từ năm Giáp Ngọ (1414) nhà Minh bắt đầu chính 
sách cai trị nước ta, cấm con trai, con gái không được cắt 
tóc, phụ nữ mặc áo ngắn, quân dài, đông hóa theo phong 
tục phương Bắc". Năm Mậu Tuất (1418), mùa thu tháng 7, 
nhà Minh sai hành nhân Hạ Thanh, tiễn sĩ Hạ Thì sang thu 
lấy các loại kinh sách ghỉ chép về sự tích xưa nay của nước 
/a*. Năm Kỷ Hợi (1419), nhà Minh sai giám sinh Đường 
Nghĩa sang ban các sách Ngũ kinh, Tứ thư, Tính lý Đại 
toàn, Vi thiện âm chất, Hiều thuận sự thực, cho Nho học các 
phủ châu, huyện. Sai Tăng học truyền giảng kinh Phật tại 
Tăng Đạo ty". Có một sự kiện đáng chú ý ở thời kỳ này, đó 
là Thiền sư Viên Thái (1400-1460?) đã dịch Đại báo phụ 
mẫu ân trọng kinh và Phật thuyết báo phụ mẫu ân trọng 
kinh°°. Điều này xác định, hai bản kinh vừa nêu đã xuất hiện 
tại nước ta trong thời kỳ nhà Minh. 


Ngoài ba lý do để bản kinh Phật thuyết được quảng bố 
và lưu hành rộng rãi vừa nêu, thì sự đồng tình và ủng hộ của 
chính quyền phong kiến ở mọi thời kỳ là một trong những 
yêu tố quan trọng, nhằm đảm bảo tính ồn định của văn bản, 
dù được sao chép và in ấn trong nhiều giai đoạn khác nhau. 
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4. NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ 


Khách quan mà nhìn nhận, bản kinh Phát thuyết đại 
báo phụ mẫu ân trọng đạt đến sự thành công nhất định trong 
việc đề cao hiếu đạo. Do mang ảnh hưởng của dòng văn học 
Biến vănŠ', nên bản kinh này đã tạo ra một sự rung cảm sâu 
sắc, lay động lòng người. Đây là một trong những thành 
công của dòng văn học ðiến văn Trung Quốc, đã góp phần 
làm nên nhiều tác phâm văn hiến của Phật giáo, trong đó có 
cả bản kinh Phật thuyết. 


Mặc dù đã hình thành và tồn tại trên 500 năm, thế nhưng 
thực chất bản kinh Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân frọng là 
một bản kinh được ngụy tạo tại Trung Quốc. Đây là một sự 
thực mà chúng tôi đã chỉ ra trong những phân tích và đối 
khảo ở trên. Dẫu rằng bản kinh này đã quen thuộc với Phật tử 
Việt Nam, nhưng một khi đã xác định, đó không phải là kinh 
văn do Đức Phật thuyết; thì các bậc tôn túc Phật giáo Việt 
Nam cần thâm sát, và đưa ra những giải pháp tháo gỡ phù 
hợp về bản kinh ngụy tạo này. 


Thực sự, ngay từ thời nhà Minh, một trong những đại 
diện tiêu biểu của Phật giáo Trung Quốc là ngài Liên Trì 
(1535-1615), đã phát hiện điều này và thể hiện trong tác 
phẩm ??úc song tùy búf?. Ö đây, chúng tôi xin được mượn 
lời của ngài thay cho lời kết của chuyên khảo. 


Có hai kinh ngụy đề là Phụ mẫu ân trọng kinh, rong đó 
không hoàn toàn giống nhau nhưng đêu giả danh các vị 
dịch sư thời xưa. Hai người bạn ta, mỗi người khắc ván in 
một kinh. Hai bạn đó đều là các bậc hiền sĩ rung hiểu 
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thuân chính, thấy các sách nay khuyến hiểu mà chẳng xét 
đến tính chất ngụy tạo của chúng. Có người nói: “Chỉ lấy 
nội dung đủ đê khuyến hiểu của các sách đó mà thôi, dường 
như chăng cân phân biệt chúng là thật hay giả”. Tủ nói: 
“Ông chỉ biết đến một cái lợi mà chẳng biết đến hai cái hại. 
Một cải lợi thì đúng như ông nói, khuyên người ta thực 
hành hiểu đạo, há chăng phải là việc tốt sao? Cho nên nói 
là một điều lợi. Còn hai cái hại là những gì? Một là những 
người vốn chăng tin Phật, thấy các sách đó thì càng thêm 
phi báng: “Lời Phật thô kệch, quê mùa như vậy, đã biết các 
kinh khác thể nào ”. Rồi coi chúng ngang với các pháp bảo 
vô thượng rất sâu trong Đại tạng. Làm cho tội lỗi của họ 
càng nặng. Đó là một cải hại. Hai là người vốn tin Phật chỉ 
có tín tâm, chưa từng đọc rộng nội điên, thấy những lời lẽ 
thô kệch, quê mùa đó, cũng lại sinh ra nghỉ ngờ, vì vậy mà 
cho rằng những kẻ bảng Phật chưa hắn là sai trái, do đó đã 
khuấy động hoặc chướng đối với họ. Đó là hai. Thể là hại 
nhiều mà lợi ít. Huống hô khuyến hiếu tự có Đại phương 
tiện báo ân kinh cờng Vu lan kinh, biết bao nhiêu thứ thật 
sự do Phật thuyết lưu thông ở thể gian, cân gì phải dùng thứ 


ngụy tạo đó! ””. 
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KINH VU LAN KHẢO VỀ NGUỒN 
GỐC HÁN TẠNG VÀ NIKÄYA 


Chớ có chấp trước địa phương ngữ, 
chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng!. 
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ếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đề tổ chức trai 

hội ƒ /an ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ 

tư (538, thì lễ hội J⁄ /zn của Phật giáo Bắc truyền 
đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm. Với chiều dài lịch 
sử đó, đã khăng định những cống hiến riêng có của lễ hội 
này, trong tiến trình phát triển văn hóa của nhân loại nói 
chung và của Phật giáo nói riêng. 


Tuy nhiên, không phải mọi sự kiện có bề dày lịch sử 
đều gần với chân lý của sỐ đông, cho dù đó là một sự kiện 
lễ hội đậm chất nhân văn như lễ J /an. Do vậy, nên đôi khi 
trong một số diễn đàn Phật học đã xuất hiện những hoài 
nghi về xuất xứ, cũng như băn khoăn về tính chân thực của 
kinh ƒw Lan. 

Xuất phát từ những hoài nghi và trăn trở đó, đã thôi 
thúc chúng tôi thực hiện việc khảo chứng về nguồn gốc 
cũng như quá trình hình thành kinh Ƒ Lan, qua các nguồn 
kinh điển Hán tạng và tư liệu Nikaya. Đó chính là mục tiêu 
chủ yếu của bài khảo luận này. 
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1. KHÁI LƯỢC VỀ CÁC TRUYỀN BẢN KINH VU LAN 


Trong kho tảng kinh điển tiếng Việt, kinh Lan hiện 
được nhiều người phiên dịch. Trong số những dịch phẩm 
tiếng Việt đầu tiên có thể kê đến là kinh ƒ Lan bốn diễn 
nghĩa, in vào năm 1962, không rõ dịch giả. Kinh ƒu Lan 
bồn do Hòa thượng Trí Quang dịch, Nhà in Sen Vàng ấn 
hành tại Sài Gòn vào năm 1971, ngoài ra còn có nhiều dịch 
giả cùng tham gia phiên dịch bản kinh này. Về cơ bản, các 
bản dịch tiếng Việt đều dựa trên bản kinh mang tên Phát 
thuyết lu Lan bồn kinh do ngài Đôn Hoàng Bồ-tát Trúc 
Pháp Hộ (226-303)? phiên dịch từ Phạn sang Hán”. 


Theo thống kê của ngài Tăng Hựu (445-518) trong Xuár 
Tam tạng ký tập, quyền 2, trong danh mục 154 bộ kinh do 
ngài Trúc Pháp Hộ phiên dịch thì không có kinh Lan. 
Không những vậy, ngài Tăng Hựu cũng phát hiện một bản 
kinh mang tên Lan nhưng không rõ dịch giả, nên đã đưa 
vào mục Tân fập tục soạn thất dịch tạp kinh lục°. Xuất Tam 
tạng kÿ tập là một trong những bộ kinh lục đầu tiên hiện còn, 
được học giới đánh giá cao về phương diện tư liệu. Xét về 
khoảng cách niên đại giữa ngài Trúc Pháp Hộ và thời điểm 
biên soạn tác phẩm Xuất Tam tạng ký tập cũng khá gần nhau". 
Do vậy, sự ghi nhận của ngài Tăng Hựu cũng là một trong 
những lưu ý quan trọng về nguồn gốc bản kinh J4 Lan. 


Có thê nói, người đầu tiên ghi nhận kinh ƒ¿ Lan do 
ngài Đàm-ma-la-sát (Trúc Pháp Hộ - nv) phiên dịch, chính 
là học giả phiên kinh Phí Trường Phòng. Theo Lịch đại Tam 
bảo ký, quyên 6, trong 210 bộ kinh do Trúc Pháp Hộ phiên 
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dịch, có bản kinh ¿ Lan (niñ#)?. Phí Trường Phòng là 
tác giả bộ kinh lục Lịch đại Tam bảo ký, thông kê danh mục 
kinh điển, kê từ khi Phật giáo có mặt tại Trung Hoa cho đến 
những năm cuối của niên hiệu Khai Hoàng ở thời nhà Tùy?. 
Tác phẩm này, ngoài phương diện đóng góp tích cực trong 
việc thống kê, sắp xếp lại kinh điển sau đại pháp nạn của 
Chu Vũ Đế'°, thì còn có những hạn chế nhất định. Theo ngài 
Trí Thăng trong Khai nguyên Thích giáo lục, quyên thứ 
mười, đã chỉ ra mười điều sai lầm của Phí Trường Phòng 
được thể hiện trong tác phâm Lịch đại Tam bảo ký". Do 
vậy, có những tư liệu do Phí Trường Phòng ghi nhận, để 
đảm bảo tính khách quan thì cần nên phối kiểm từ các nguồn 
tư liệu khả tín khác. 

Trong tác phẩm Kinh luật dị tướng, một tuyển tập kinh 
điển được tập thành dưới thời Lương Vũ Để (tại vị từ 
502-549), có một bản kinh ƒw Lan. Khảo sát cho thấy, bản 
này tương tự như bản dịch của ngài Trúc Pháp Hộ, nhưng 
cô đọng hơn”?. Theo Khai nguyên Thích giáo lục, quyên 2, 
Ứu Lan kinh cũng là tên gọi khác của J1 Lan bốn kinh. 
Trong tác phẩm Phật thuyết Vu Lan bôn kinh sớ, ngài Tông 
Mật (780-841) cho rằng, kinh J2 Lan có các bản dịch với 
những tên gọi khác nhau như, ở thời Tân Vũ Đề, có pháp 
sư Đàm-ma-la-sát dịch ƒw Lan bản kinh, thời Huệ Đế, hai 
ngài Pháp Cự và Pháp Lập dịch Quán lạp kinh, thứ ba là 
Báo ân (phụng bồn - nv) kinh không rõ dịch giả. Tác 
phẩm kinh lục Đại Đường nội điên lực, quyên 9 cũng cho 
tằng ƒ Lan bôn kinh, Quán lạp kinh, Báo ân phụng bôn 
kinh, Tịnh độ Vu Lan bốn kinh'^ đều giỗng nhau. 
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Trong bộ tự điển Phạn-Hán đầu tiên, tác phẩm Nhái 
thiết kinh âm nghĩa'Š do ngài Huyền Ứng và Tuệ Lâm biên 
soạn, cũng đề cập đến kinh J Lan bồn thông qua việc giải 
thích những thuật ngữ có nguồn gốc từ Phạn ngữ như 
Uông dương (3#3#), Bát la hòa phạn ($4Z§#ñ$R)'5... được 
sử dụng trong bản kinh này. Bên cạnh đó, cũng có nhiều 
thuật ngữ Phạn-Hán từ bản kinh Bái Nê-hoàn hậu quán 
lạp như Thế hứa (3), Đạt sắn (I#R)”, Khảo trị (#38) 
được ghi lại trong Nhất thiết kinh âm nghĩa, quyên 44. 


Từ những thông tin trên đã chứng minh rằng, đã có 
một Phạn bản kinh Lan được lưu hành trong thời ngải 
Trúc Pháp Hộ, được nhiều dịch giả phiên dịch với những 
tên gọi khác nhau. Điều đáng chú ý, trong những dịch phâm 
của ngài Trúc Pháp Hộ, có một bản kinh mang tên Bá Nề- 
hoàn hậu quản lạp'3. Theo Khai nguyên Thích giáo lục, 
quyên 12, thì Bát Nề-hoàn hậu quán lạp chính là Quán lạp 
kinh. Và như đã phân tích, Quản lạp kinh chính là tên gọi 
khác của kinh ƒ Lan. 

Như vậy, sự kiện Phí Trường Phòng ghi nhận rằng, 
Trúc Pháp Hộ dịch kinh ƒ Lan là thông tin xác thực, được 
phối kiểm từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 


2. MỐI LIÊN HỆ VÀ SỰ TIẾP BIẾN GIỮA KINH VU LAN VÀ 
MỤC-KIỀN-LIÊN MINH GIAN CỨU MẪU BIẾN VĂN 


Ba bản kinh ƒ Lan hiện còn trong ĐTKĐC TT như Bái 
Nê-hoàn hậu quán lạp°, Phật thuyết Vu Lan bôn kinh?°, Phật 
thuyết bảo ân phụng bôn kinh”' đều không đề cập đến nhân 


171 


172 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP I 


thân của Tôn giả Mục-kiền-liên cũng như nguyên nhân vì sao 
mà mẹ của Tôn giả bị đọa địa ngục. Chính vì vậy, làm cho 
người đọc khó hình dung ra bối cảnh của vấn đề. Thế nên, đã 
có một tác phâm đời sau mang tên M/c-kiên-liên mình gian 
cứu mâu biển văn”, nhằm bỗ sung những chỉ tiết quan trọng 
và cần thiết đó. Trong tác phẩm này, nội dung liên hệ đến đề 
tài nằm ở phần đầu, gọi tắt là Biển văn. 

Xét về niên đại, kinh ƒ Lan do ngài Trúc Pháp Hộ 
dịch vào khoảng cuối thế kỷ III đầu thế kỷ IV. Trong khi 
đó, niên đại của những tác phẩm Biến văn Đôn Hoàng nói 
chung và Ä⁄#ục-kiển-liên minh gian cứu mẫu biến văn nói 
riêng, được xác định vào khoảng từ thế kỷ V đến cuối thế 
kỷ X”. 

Theo Biến văn, Mục-kiên-liên khi còn ở tại gia tên là 
La-bốc (#§ l`), rất thâm tín Tam bảo và kính trọng Đại thừa. 
Mẹ ngài tên là Tì hanh-đề. Nhân một lần chuân bị giao 
thương buôn bản xa, nên La-bốc đã dành một phân tiên bạc 
đê lại, dặn mẹ rằng: 


- Khi nào có Đức Phật và chư Tăng đến, thì mẹ hãy 
thay con thiết trai cúng dường. 


Sau khi La-bốc đi xa, người mẹ đã khởi tâm xan lấn, 
cất giấu tiên bạc mà không tô chức thiết trai. Người con Ìo 
việc xong liên trở về nhà, nghe mẹ bảo rằng, ta đã làm 
phước theo lời con dặn. Nhân vì lừa dối phàm Thánh, 
nên sau khi mệnh chung, bà liền thọ khô báo trong địa 
ngục A-t). Lo việc hiếu sự châu viên, La-bốc liền đâu 
Phật xuất gia. Do siêng năng, nghe kinh tu tập, cộng với 
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nương nhờ túc duyên nên đã chứng quả A-la-hán. Sau khi 
chứng quả, Tôn giả Mục-liên đã dùng đạo nhãn quản sát 
sảu nẻo luân hôi nhưng không thấy mẹ đâu. Mục-liên liền 
bỉ ai bạch Phật: 


- Bạch Thế Tôn, mẹ con hiện ở phương nào và thán 
tâm có yên ôn không? 


Lúc đó, Thể Tôn đáp rằng: 


- Mẹ ông hiện đọa địa ngục A-tỳ, thọ vô lượng khô. 
Ông tuy chứng Thánh quả, nhưng một mình thì không thê 
cứu mẹ được đâu. Nếu như không nương vào ngày giải hạ 
của mười phương Tăng chúng, nhờ sức mạnh chú nguyện 
của chúng Tăng, mới có thê cứu độ mẹ ông. 


Nhân đó, Đức Phật đã từ bi phương tiện khai mở lễ hội 
này hàng năm. LỄ lu Lan bỗn khởi nguồn từ đây vậy”. 


Câu chuyện được tiếp tục với sự kết hợp giữa hai thê 
loại văn xuôi và văn vần xen kẽ, mang phong cách ngữ 
nghĩa đặc thủ của dòng văn học Biển văn”Š. Trên đây chỉ là 
sơ lược phần khởi đầu của Biến văn. Do vì yêu cầu của 
chuyên khảo, nên chúng tôi chỉ khảo sát những nội dung 
chính liên quan đến đề tài. 


Có thể nói, tác phẩm Biến văn mặc dù chưa tìm ra tác 
giả, nhưng quả là một tác phâm văn hiến đặc thù của Phật 
giáo Trung Quốc trong đại thời nhà Đường. Khảo sát bước 
đầu về tên gọi cũng như các sự kiện chính trong tác phẩm, 
đã chứng tỏ tác giả Biến văn không những am tường 
Nho-Lão, có khả năng thi phú, văn chương, mà còn là một 
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tác gia có thâm quyên về Phật học. Chính vì vậy, tác phẩm 
này không những được các nhà nghiên cứu và chú giải kinh 
Ứ„u Lan tiếp thu?5, mà còn được giới nghiên cứu văn hóa, 
văn học quan tâm phổ biến”. 


Trước hết, về tên gọi La-bốc (## |`) của ngài Mục Kiền 
Liên. Theo luận Đại 7rí đó, quyên II ghi rằng: Con của một 
chuyên gia chiêm tỉnh (tịÊÑ-†), tên là Câu-luật-đà, họ là 
Đại Mục-kiên-liên?8. Chữ Bốc ( |>) được dùng ở trong tác 
phẩm Biển văn đồng nghĩa với chữ C”iêm (®) trong luận 
Đại trí độ. Về chữ La (##), tác phẩm Nhất thiết kinh âm 
nghĩa, quyên 47 ghi rằng, Một-lực-già-la-tử (3#7##'f) 
cựu dịch Mục-kiên-liên là sai vậy. Ngài Thiên Thai Trí Giả 
đại sư trong tác phâm Diệu pháp Liên hoa kinh văn cú, đã 
dẫn lời ngài Chân Đề cho rằng, Đại Mục-kiên-liên còn được 
gọi là Vật-già-la (ØJf§}*°. Như vậy, La-bốc là người thuộc 
dòng đõi chiêm tĩnh bói toán, tên là La. 

Tên gọi La-bốc, Thanh-đề và các chỉ tiết sinh động từ 
Biến văn còn xuất hiện trong tác phẩm Phật thuyết Ứụ Lan 
bôn kinh sở?" do ngài Tông Mật (780-841) soạn, gọi tắt là 
bản Kinh sớ. Căn cứ vào cấu trúc nội tại, tầm mức ảnh 
hưởng cũng như tính phổ biến của Biển văn, chúng tôi 
nghiêng về quan điểm cho rằng tác phẩm Biến văn có trước 
tác phẩm Kinh sớ. Nói cách khác, ngài Tông Mật chú giải 
kinh Lan căn cứ trên nguyên bản kinh ƒ Lan do ngài 
Trúc Pháp Hộ phiên dịch, và dựa vào những cứ liệu được 
mô tả chỉ tiết trong tác phâm Biến văn, liên quan đến quãng 
đời trước khi xuất gia của Tôn giả Mục Kiên Liên,. 
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Như vậy, tác phẩm Biến văn đã đóng một vai trò quan 
trọng trong việc lý giải nguyên nhân vì sao mà mẹ của Tôn 
giả Mục-kiên-liên bị đọa địa ngục. Sự lý giải này dựa trên 
cơ sở nào, hay chỉ là sáng tác văn học thuần túy do người 
sau hư cấu viết ra? 


Theo chúng tôi, tác phâm Biến văn được hình thành 
dựa trên một nền tảng kinh điển có từ rất sớm. Đó là kinh 
Soạn tập bách duyên, quyên thứ 5 do cư sĩ Chi Khiêm dịch. 
Nội dung câu chuyện nằm trong mục -ấa-la mẫu đọa 
ngạ quỷ duyên, gọi tắt là kinh Uu-đa-la mâuÈ!. 


3. MỐI LIÊN HỆ VÀ SỰ TIẾP BIẾN GIỮA MỤC-KIỀN-LIÊN 
MINH GIAN CỨU MẪU BIẾN VĂN VÀ KINH ƯU-ĐA-LA MẪU 


Trước hết, để dễ dàng hình dung, chúng tôi xin giới 
thiệu tóm lược một phần nội dung kinh Ư%-ấa-la mẫu”: 

Một thuở nọ, Đức Phật ở trong vườn trúc Ca-lan-đà 
thuộc thành Vương-xá. Lúc ấy, trong nước đó có một vị 
trưởng giả giàu có, sinh được một bé trai, trứng mạo khôi 
ngô, trên đời ít có nên đặt tên là Uu-đa-la. 

Khi Uu-äa-la lớn khôn thì trưởng giả qua đời. Đối với 
Phật pháp, Uu-da-la phát tâm kinh tín và mong mỏi xuất 
gia, nên đã khân khoản xin mẹ. Người mẹ đáp: 


- Cha con đã chết, ngoài con ra ta không còn ai, vậy 
sao con nỡ bỏ ta mà xuất gia? Thôi từ đây, nếu như con 
muốn thỉnh các Sa-môn, Bà-la-môn, thì mẹ sẽ sắm sửa các 
món ngon đê con tùy ý cúng dường. 
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Nghe mẹ nói, Uu-đa-la an lòng. Sau đó chàng thường 
thỉnh các Sa-môn, Bà-la-môn về nhà đề cúng dường. 


Mẹ của Uu-äa-la thầy các đạo sĩ thường xuyên lui 
tới nên bà sinh tâm chản ghét, chửi măng các Sa-môn, 
Bà-la-môn. 


Có lân Uu-äa-la đi văng, người mẹ bèn đô thức ăn và 
nước uông xuông hồ bỏ. Khi con về, mẹ liên nói: 


- Con đi rồi, mẹ ở nhà săm sửa thức ăn ngon cúng 
đường cho các Sa-môn, Bà-la-môn rồi. 


Uu-äa-la nghe mẹ nói, rất vui mừng. Về sau người mẹ 
qua đời và bị đọa vào loài ngạ quỷ miệng khô nóng, đổi 
khát khô sở, đi đên chô vị Tỳ-kheo nói răng: 


- Ta là mẹ của con đáy. 
T)-kheo lấy làm lạ, hỏi: 


- Lúc còn sông, mẹ tôi thường bô thí, vì sao ngày nay 
lại bị đọa vào loài ngạ quỷ? 


Ngạ quỷ đáp: 


- Vì mẹ tham lam, bón sẻn, không chịu cúng đường các 
Sa-môn, Bàả-la-môn, vì thê mà phải chịu làm thân ngạ quỷ. 
Trong suốt hai mươi năm, mẹ không được ăn uống gì cả. 


T)-kheo hỏi ngạ quỷ: 
- Do đâu mà đến nổi như vậy? 
Ngạ quỷ đáp: 


- Tuy ta bố thí nhưng tâm thường bỏn sẻn. Đối với các 
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Sa-môn, Bà-la-môn không có tâm cung kính, lại còn nhục 
mạ, nên ngày nay phải chịu quả bảo này. Nếu thầy thỉnh 
Đức Phật và chúng Tăng cúng dường và sám hồi, hồi 
hướng công đức cho ta, thì chắc chắn ta sẽ thoát khỏi thân 
hga quỷ. 

T)-kheo nghe mẹ nói nên đã khuyến cẩu các thí chủ 
sắm sửa thức ăn và các thứ cần dùng, cúng dường Đức 
Phật và chư Tăng. Sau khi củng dường xong, ngạ quỷ hiện 
thân trước đại chúng sám hối và sau khi trải qua vài lần 
sanh tử thì được sanh lên tầng trời Đao-lợi. 


... Lúc ấy các T)-kheo nghe lời Phật dạy đều vui mừng 
thực hành. 


Kinh Uu-đa-la mẫu do cư sĩ Chi Khiêm dịch tại Đông 
Ngô trong khoảng những năm 222-253. Bản kinh này cũng 
xuất hiện trong tác phẩm Kinh luật đị tướng, được tập thành 
vào thời nhà Lương**. Điều đó đã cho thấy sự nổi bật cũng 
như tính phô biến của kinh Ứ-đa-la mẫu vào thời kỳ này. Xét 
về phương diện nội dung, cả Biến văn và kinh Uu-ẩa-la mẫu 
đều có ít nhất mười hai điểm tương đồng. 


Thứ nhất, tuyến nhân vật chủ yếu bao gồm người cha, 
mẹ, đứa con tral, vị Ty-kheo, chúng Tăng và Đức Phật. 


Thứ hai, người con thâm tín Tam bảo nhưng người mẹ 
thì ngược lại. 


Thứ ba, con nhờ mẹ cúng dường, nhưng mẹ lại lừa dối 
và khinh khi Tam bảo. 


Thứ tư, sau khi chết, người mẹ đọa làm thân quỷ. 
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Thứ năm, người con xuất gia, mong muốn tìm mẹ. 

Thứ sáu, người con gặp lại mẹ trong thân quỷ đói. 

Thứ bảy, đã rất lâu quỷ mẹ không thê uống hay ăn. 

Thứ tám, một mình con không thể cứu mẹ. 

Thứ chín, người con thay mẹ cúng dường Đức Phật và 
chư Tăng. 

Thứ mười, được chư Tăng chú nguyện. 

Thứ mười một, quỷ mẹ được sanh lên Thiên giới. 

Thứ mười hai, Đức Phật tán thán, đệ tử Phật hoan hỷ 
thực hành. 

Mặc dù giữa Biển văn và kinh Uu-đa-la mẫu giỗng 
nhau gần như hoàn toàn, tuy nhiên vẫn có một điểm khác 
biệt quan trọng. Đó là tác phẩm Biến văn đã mạnh dạn 
thay đổi tên nhân vật chính, tức là thay đổi tên Tỳ-kheo 
Ưu-đa-la thành Tôn giả Mục-kiên-liên. Sự thay đổi này ở 
tác phẩm Biển văn, theo chúng tôi, được xuất phát từ 
những lý do sau: 

Trước hết, tác phẩm ?iến văn là sự phát triển tiếp tục 
về phương diện văn chương của bản kinh J Lan. Do vậy, 
nhân vật chính phải là ngài Mục-kiền-liên. 

Thứ hai, xét về ảnh hưởng danh xưng, nếu là câu 
chuyện của ngài Mục-kiền-liên thì tầm ảnh hưởng sẽ sâu 


rộng, vì Tôn giả là một trong những đệ tử lớn của Phật. 


Thứ ba, ngài Mục-kiên-liên được biết đên là người có 
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duyên tiếp xúc với nhiều loài ngạ quỷ. Tư liệu Hán tạng và 
Nikaya đều khẳng định việc này. 


Thứ tư, ngài Mục-kiền-liên đã tự mình vào địa ngục 
cứu độ chúng sanh”, đã chỉ bày cho chúng sanh cách thức 
cứu độ người thân đang ở trong loài ngạ quỷ””. 


Thứ năm, ngài Mục-kiền-liên đã từng nương nhờ thần 
lực của Đức Phật đề đi thăm mẹ ở thế giới Ma-lợi-chi, được 
ghi lại trong Căn bản thuyết Nhất thiết hữu bộ Tỳ-nại-da 
dược sự". 


Từ năm điểm này đã cho thấy, tác phâm Biển văn đã tiếp 
biến có chọn lọc, tuy tự do sáng tạo nhưng vẫn dựa trên 
những nguồn kinh điển khả tín. Nói rõ hơn, tác phâm Biển 
văn là sự tông hợp mang tính sáng tạo đỉnh cao, giữa nhiều 
bản kinh mà trong đó chủ yếu là kinh ƒ Lan và kinh Ứu- 
đa-la mẫu. 

Bản kinh Ứw-đa-la mẫu này có mặt trong những bộ kinh 
lục nổi tiếng như Xuất Tam tạng kỷ tập, quyền 2, Lịch đại Tam 
bảo kỷ, quyên 5, Khai nguyên Thích giáo lục, quyên 2... điều 
đó đã cho thấy bản kinh đã được ghi nhận từ rất sớm. 


Điều đặc biệt kỳ thú, vì qua sự đối khảo chuyên sâu, 
chúng tôi đã phát hiện nội dung bản kinh U-đa-la mẫu 
hiện diện trong tư liệu Nikãya nằm ở tập Nga quỷ sự. 


4. S0 SÁNH GIỮA KINH ỨU-ĐA-LA MẪU 
VÀ NGA QUỶ SỰ TRONG KINH TẠNG NIKÃYA 


Theo Đại /ừ điễn Phật học của Định Phúc Bảo, Ưu-đa-la 
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được dịch từ chữ Uttara°. Thêm một lần tham khảo 
Dictionary of Päli Proper Names, chúng tôi dễ dàng tìm ra 
những liên hệ tương đồng trong Kinh tạng Nikäya. Từ cơ sở 
ban đầu này, đã mở ra một phát hiện mới trong chuyên 
khảo của chúng tôi. 

Như đã trình bày, tác phẩm i-đa-la mẫu là tên gọi tắt 
của Uu-đa-la mẫu đọa ngạ quỷ duyên do cư sĩ Chi Khiêm 
dịch. Chúng tôi đã phát hiện nguyên tác Päli tương đương 
mang tên /aramaiu Peftavafthu°, được dịch sát với 
nguyên bản là: Uáf-đa-la mẫu quỷ sự“. 


Trong Kinh tạng Päli, liên quan đến chuyện ngạ quỷ có 
hai tác phâm. Đó là Ngạ quỷ sự nằm trong tập kinh Tiêu Bộ 
và tác phâm Chứ giải ngạ quỷ sự của ngài Dhammapäla. Cả 
hai tác phâm này đều chuyên chở nhiều tình tiết sinh động 
về câu chuyện liên quan đến nhân vật Uttara. Để tiện theo 
đõi, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn Chuyện mẹ của Uttara 
do cư sĩ Trần Phương Lan dịch, hiện nằm trong kinh Tiêu 
Bộ, tập 2. 


Chuyện mẹ của Uttara (Uttaramätu) 


Sau khi bậc Đạo Sư diệt độ, vào thời đại hội kết tập 
kinh điền đâu tiên đang diễn tiến%, Tôn giả Mahä- 
Kaccayana (Đại Ca-chiên-điên) cùng mười hai Tỷ-kheo 
đang cư trú trong ngôi rừng nọ gân Kosambi (Kiêu- 
thưởng-đì). 


Thời áy Uttara, vị nam tử thừa kê của vị quốc sự triểu 
vua Udena, đang cùng đám thợ mộc đi tìm gô đê sửa nhà, 
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và được trưởng lão này thuyết pháp. 


Về sau UHara thường cúng dường vị ấy thực phâm và 
xây tặng vị ấy một thảo am. 


Song bà mẹ của UHara căm hận những việc cúng 
dường ấy. Bà bảo: 


- Ta mong bắt cứ thức ăn uống nào con cúng các Sa- 
môn mà ta không đồng ý đều trở thành máu cho con uống ở 
đời sau. 

Tuy thể, vào ngày cúng dường am thất, bà cho phép 
tặng một bó lông đuôi công. Khi từ trần, bà tải sanh làm nữ 
ngạ quỷ và do đã cúng dường một bó lông đuôi công ấy, nữ 
ngạ quỷ có mái tóc đen thật dài, uốn lượn óng ả rất đẹp và 
dài tha thưới. 


Bắt cứ khi nào nữ ngạ qu) bước xuống tự nhủ: 'Ta sẽ 
uống nước sông Hằng `thì dòng sông trở thành máu đỏ. Sau 
khi đã ấi lang thang suốt năm mươi năm bị đói khát giày vò, 
ngày kia nữ ngạ quỷ chợt thấy Trưởng lão Kankhä Revata 
(Kankhã Ly-bà-la) ngôi nghỉ trưa bên bờ sông Hằng: 

Cuộc đổi thoại này tiếp theo sau hai vẫn kệ đầu của 
chư vị kết tập kinh điện: 

1. Khi một Tỷ-kheo đến nghỉ trưa 

Và ngôi trên bến nước Hăng hà, 

Gần người, nữ quỷ hình ghê rợn, 


Dáng điệu rụt rè, tiên bước ra. 


2. Mái tóc quỷ nương ấy thật dài 
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Thả ra chấm đấit, được buông lợi, 
Che thân bằng các chùm tóc ấy, 

Nữ quỷ thưa Tôn giả chuyện đời: 

Nữ ngạ quỷ: 

3. Năm mươi năm đã giã từ trần, 

Con chẳng biết gì thức uống ăn. 

Tôn giả, cho con xin chút nước, 

Hiện con đang khát nước muôn phần. 


T)-kheo: 

4. Đây dòng nước mát của sông Hằng 
Chảy xuống từ miễn núi Tuyết Sơn, 
Hãy lấy nước kia và uống gấp, 


Sao ngươi xin nước ở trên dòng? 


Nữ ngạ quỷ: 

3. Tôn giả, xin thưa, nếu chính con 
Tự tay lấy nước ở dòng sông, 
Nước liền thành máu, và vì thể 


Con khân cấu ngài chút nước trong. 


1ỷ-kheo: 

6. Ngày xưa đã phạm ác hành nào 
Do khâu, y, thân đã phạm vào, 

Từ nghiệp quả gì tay ấy chạm 


Nước sông Hãng hóa máu, vì sao? 


Nữ ngạ quỷ: 
7. Nam tứ của con, UHtara, 
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Xưa vốn là cư sĩ tại gia 
Đem cúng các Sa-môn thực phẩm, 


Tọa sàng, dược liệu, áo cà-sa. 


ổ. Lòng con sôi động bởi xan tham 
Thúc giục, nên con phi bảng chàng: 
“Bất cứ vật gì ta chăng muốn 


Ngươi đem dâng cúng các Sa-môn, 


9_ “UHara, thứ ấy, ta cầu 

Thành máu cho ngươi ở kiếp sau ”. 
Do nghiệp quả này, tay chạm phải 
Nước sông Hằng hóa máu từ lâu. 


Khi ấy Tôn giả Revata cúng dường nước lên Tăng 
chúng và hôi hướng công đức cho nữ ngạ quỷ. Sau đó Tôn 
giả ấi khất thực và khi đã nhận được thức ăn, Tôn giả cúng 
dường chư Tăng. Rôi Tôn giả lấy một ít giẻ rách từ đồng 
rắc, rửa sạch, phơi khô xong, Tôn giả may thành y và cúng 
dường Tăng chúng. 


Nhờ vậy nữ ngạ quỷ thọ hướng thiên lạc, liên trình với 
vị Trưởng lão sự việc cùng bảy tỏ niêm hạnh phúc thân tiên 
mà nó đã đạt được. 


Từ nội dung trên đã cho thấy rằng phần lớn nội dung 
của tác phẩm Uát-ẩa-la mẫu quỷ sự tương đồng với nội 
dung Uu-đa-la mẫu đọa ngạ quỷ duyên. Chỉ xét riêng về 12 
điểm tương đồng giữa Biến văn và kinh Uiu-ấa-la mẫu đọa 
ngạ quỷ duyên trong hệ Hán tạng, thì Uất-ấa-la mẫu quỷ sự 
thuộc văn hệ Pali chỉ khác biệt một vài điểm nhỏ. 
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Sự khác biệt mục thứ 3. Nếu như Biến văn và Ưu-ẩa-la 
mẫu, thanh niên Ưu-đa-la nhờ mẹ cúng dường, thì trong 
Uắt-đa-la không có chỉ tiết này, nhưng vẫn bảo lưu chỉ tiết 
người mẹ khinh khi Tam bảo. 


Sự khác biệt mục thứ 5. Nếu như Biến văn và Ưu-đa-la 
mẫu, Tỳ-kheo Ưu-đa-la đi tìm mẹ sau khi chứng đạo, thì 
trong Uái-đa-la không có chỉ tiết này, mà thông tin ngược 
lại, tức mẹ đi tìm con. 


Sự khác biệt mục thứ 6. Nếu như Biển văn và Ưu-ẩa-la 
máu, Tỳ-kheo Ưu-đa-la gặp mẹ ruột của mình, thì trong 
Uát-đa-la, người mẹ gặp Tôn giả Revata. 


Sự khác biệt mục thứ 9. Nếu như Biển văn và Ưu-đa- 
la mẫu, Tỳ-kheo Ưu-đa-la thay mẹ cúng dường, thì trong 
Uất-ấa-la, Tôn giả Revata thay ngạ quỷ cúng dường đến 
chư Tăng. 


Sự khác biệt mục thứ 12. Thay vì Đức Phật tán thán thì 
trong Uár-đa-la, Trưởng lão Revata đã tán thán thiện sự này 
và khuyên mọi người theo đó thi hành. 

Năm điểm khác biệt nêu trên sở dĩ xuất hiện có thể do 
ảnh hưởng của bối cảnh văn hóa, hoặc do các nhà phiên 
dịch chủ động bồ sung, hoặc thậm chí là do vô ý nên dẫn 
đến sai sót trong quá trình lưu giữ, biên tập. Theo chúng tôi, 
những khác biệt này không làm thay đổi nội dung chủ yếu 
mà tác phâm muốn đề cập đến. 


Ở đây, có một điểm cần lưu ý. Vì trong nguyên tác Päli 
của Pali Text Society thì câu chuyện Uttaramaätu Petavatthu 


THÍCH CHÚC PHÚ 


(Uất-đa-la mẫu quỷ sự) nằm trong bộ Wimänavatthu and 
Petavatthu chỉ gồm có chín câu kệ rất cô đọng““. Thế nhưng 
trong bản dịch của cư sĩ Trần Phương Lan thì có phần dẫn 
nhập và kết thúc, nên nội dung câu chuyện dễ hiểu và khúc 
chiết hơn. Sau khi phối kiểm, chúng tôi nhận thấy, bản dịch 
của cư sĩ Trần Phương Lan là sự kết hợp giữa chín câu kệ 
trong nguyên tác Ngạ quỷ sự và bản Chú giải Ngạ quỷ sự 
của Tôn giả Dhammapäla®. 


Xét về phương diện niên đại, Tôn giả Dhammapäla 
sống vào khoảng thế kỷ V Tây lịch, ngài thực hiện bản chú 
giải Ngạ quỷ sự lúc ngụ tại tu viện Badaratitthavihara“s. 
Trong khi đó, bản chú giải Uá/-đa-la mẫu quỷ sự của ngài 
phần lớn tương đồng với tác phẩm Ứw-đa-la mẫu đọa ngạ 
quỷ duyên do cư sĩ Chỉ Khiêm dịch vào giữa thế kỷ III Điều 
đó cho thấy, bản chú giải Uáf-đa-la mẫu quỷ sự của Tôn giả 
Dhammapäla đã kế thừa từ một nguồn tư liệu tương tự như 
nguồn tư liệu của cư sĩ Chi Khiêm. 


Từ những phân tích và đối khảo ở trên đã cho thấy, sự 
tương đồng về nội dung giữa các tác phẩm Uár-đa-la mẫu quỷ 
sự, Chuyện mẹ của Uftara và Mục Kiển Liên minh gian cứu 
mâu biến văn, Uu-đa-la mẫu đọa ngạ quỷ duyên đã dẫn đến 
một sự khăng định, trong Kinh tạng Nikäya hiện tồn tại một tác 
phẩm mang nội dung tương tự như kinh Ƒ Lan, đó là tác phẩm 
Chuyện mẹ của Uifara do cư sĩ Trần Phương Lan biên dịch. 


5. NHẬN ĐỊNH 
Kê từ khi Đức Phật cho phép đệ tử của Ngài được 
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nghiên cứu kinh điển theo ngôn ngữ địa phương của mình”, 
thì số lượng dịch phâm kinh điển đa ngôn ngữ đã phát triển 
rất phong phú. Trong quá trình lưu giữ và phiên dịch kinh 
văn, đã tác động nhiều đến sự thay đổi về cấu trúc, kế cả 
những tên tuổi hoặc ân dụ được sử dụng trong Kinh tạng. 
Kinh Lan là một trường hợp như vậy. Ở đây, sự giống 
nhau về nội dung cơ bản giữa kinh J4 Lan trong Hán tạng 
và Chuyện mẹ của Ufara trong tư liệu Nikäya qua đối khảo 
ở trên, đã đồng thời khẳng định tính chân thực và nhất quán 
của Phật pháp nói chung và kinh Lan nói riêng. 


Khảo sát cũng chỉ ra rằng, nhân danh một ai đó làm 
phước thì vẫn đem lại những kết quả thù thắng cho họ, dù 
đó chưa phải là người thân của mình. Tính chất vô duyên từ 
của Phật giáo được khẳng định ở điểm này. Về phương diện 
nghi lễ, phẩm vật có thể đơn sơ như nước uống, cơm canh 
và vải vụn, nhưng Tôn giả Revata vẫn khiến cho Uttaramätu 
thoát khỏi khổ quả, mà tư liệu Nikãya đã chỉ ra. Thế nên, 
việc nhân danh cha mẹ, hoặc những người thân đã khuất, vì 
họ mà làm nhiều thiện sự, bao gồm cả việc cúng dường Tam 
bảo, là việc làm đúng pháp. Không những vậy, các nguồn tư 
liệu cũng ghi nhận rằng, sự phát tâm của đối tượng, được 
kết hợp đồng thời với năng lực chú nguyện của chư Tăng sẽ 
tạo nên những năng lượng chuyên hóa tích cực. 


Một bản kinh khá ngắn và có mặt trong cả hai truyền 
thống, nhưng với Phật giáo Bắc truyền thì được biến thành 
một sự kiện lễ hội quần chúng, đem đến sự chuyên hóa 
thánh thiện trong tâm thức của nhiều người, và nhẹ nhàng 
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lan tỏa ảnh hưởng của Phật giáo đến với số đông chưa phải 
là Phật tử; điều đó cho thấy tính năng động sáng tạo của các 
nhà hoằng pháp, kể cả vai trò hộ pháp của các vị quân vương 
Phật tử tại Trung Hoa trong thời kỳ đầu. Do vậy, LỄ hội ƒu lan 
theo Bắc truyền hay Lễ hội U#ara theo Kinh tạng Nikäya, 
là một sáng tạo văn hóa thấm đẫm trí tuệ, cần được ghi 
nhận, bảo tổn và tán thán. 


CHÚ THÍCH 


† Kinh Trung Bộ, tập 2, kinh Vô tránh phân biệt, số 139, HT.Thích Minh 
Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.571. 

? XIEï# 49  No.2035 ##‡R##d, 34#Z=-++. Nguyên văn: P⁄. 
TP SEIBISEST ñY rn là Zh ĐH. 

3 Theo Lương Cao tăng truyện, quyển 1, ngài Trúc Pháp Hộ thọ 78 tuổi 
(MLE-T/U. Ngài mất trong thời gian Tấn Huệ Đế từ Lạc Dương chạy 
về Trường An (3ã f2). Căn cứ vào tư liệu lịch sử, Tư Mã Dĩnh bắt được 
Tấn Huệ Đế vào năm 303, do Quan Trung chiến loạn nên ngài Trúc Pháp 
Hộ đã cùng với môn đồ chạy loạn về phía Đông, đến Thằng Trì thì ngọa 
bệnh rồi mất. Như vậy, ngài Trúc Pháp Hộ viên tịch vào khoảng năm 303. 
Theo Wisdom Library, ngài Trúc Pháp Hộ có niên đại: AD 223-300. 

* XIEï8## 16 f No.0685 {#š##ïf23/@. 

” XE 55 f† No.2145 H=ijin#, #7. 

° XIEj## 55 f} No.2145 H=ï8in&, ##m, ‡i#/814i#j#t/& 
##5—. 

7 Theo Khai nguyên Thích giáo lục, quyển 6. Niên đại ngài Tăng Hựu 
vào khoảng cuối thời Tiêu Tề, đầu và giữa nhà Lương. 

8 XIEï## 49 I No.2034 #4 =fit, #2. 

? XEšfiÍEXi#/@% 55 Hl No.2154BB7fitl%, ##+. 


10 kIEšIÍEkifli/@®# 52 Il No.2103 J§ZAER#, ‡34#4-L. Trích chiếu 
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văn phế Phật của Chu Vũ Đế: Hết thảy kinh tượng phải hủy diệt tận cùng, 
cha mẹ thâm ân Sa-môn không xem trọng, bội nghịch quá hạn nên 
vương pháp khó tha, do vậy phải hoàn gia, trông nom hiếu sự. Ý trẫm đã 
quyết như thế. (\N#/##£#9ðZ. 44R‡R\#E)ĐƑƒJ4XM. lfiZ RB)Z 
%3. iiEl5Z⁄HSSZ)8. JXS1UWW). 


11! ~TEäïiEkïl/@& 55 HỤ No.2154B7L#ltli%, 4# +. 
12 ~T1Ej## 53! No.2121 4@ 1H, ##-+m. 
l3 KT 39 f} No.17924#šZññ@/@fñ, TT. 


1 Bản kinh này có khi được gọi là Đại bồn kinh. Xem &IEï#% 53 ff 
No.21223Z## %57xT—. 


15 kIEj8# 54 No.2128—J#@##&, ##= Lm. 


16 Ngài Tông Mật cũng chú giải bổ sung thuật ngữ chữ Phạn này 
trong Phật thuyết Vu Lan bồn kinh sớ, quyền hạ. 


1? Đại từ điển Đinh Phúc Bảo và Từ điển Phật Quang cho biết gốc Phạn 
ngữ của từ ‡#1lf là Daksina chỉ cho tài thí và cả pháp thí, đôi khi mang 
nghĩa chung là Bố thí. 


l8 KTEj#Z 12 f No.0391 §#3ÿJ£ìE/@)#J§/Z. 

'9 XE8í§Zkïã/@% 12 HH No.0391 §#83ÈìB/4)#IM/@Œ. 
29 xIEjW# 16 ` No.0685 #bštzïji23/@. 

?! XIEj8# 16 Iữ No.0686 1#š9‡$Wš®/@. 

? XIEii# 85 f No.2858 x H‡zì£SiiMiEL# #3. 


?3 Xem Đồng Văn, Biến văn Đôn Hoàng, NXB.Hồng Đức, 2013, tr.19. 
Nguyên văn: Việc khảo cứu niên đại của Biến văn Đôn Hoàng sớm nhất là 
vào đầu thế kỷ V (sau Công nguyên), muộn nhất là cuối thế kỷ X. 


22 Xi 85 f† No.2858 % Hš?ì# SEl‡EL# w.‡†RI. 


?5 Đồng Văn, Biến văn Đôn Hoàng, NXB.Hồng Đức, 2013, tr.269-270. 
Nguyên văn: Biến văn lấy đề tài là những câu chuyện thần thông biến 
hóa trong kinh Phật, về sau xuất hiện các chuyển biến dân gian mô 
phỏng Tục giảng, văn bản của loại này cũng có thể gọi là Biến văn. 


% kiF#IÍẽÊkii/@% 39 f† No.1792 {#š‡#zññ#2/&@HM. 
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2” Năm 1955, Hãng truyền hình Hồng Kông HKMDB đã phát hành vở 
ca kịch cổ trang La-bốc cứu mẫu, do tác giả Trần Bì làm đạo diễn. Đây là 
vở ca kịch có tiếng vang lớn và đã có những ảnh hưởng đến Việt Nam. 


2 kIEi8# 25 ñ No.1509 k#&iñ, ##†—, 2Jm't@#J#BI 
#438-Tzx. Nguyên văn: #F‡, #®#hÊ]Ý, †f@l, it KHE. 

?2 XIEiW# 341 No.1718 #›‡i£#/#@WfJ, #—, E. 

3° XTF#ffÃki#/@ð 39 f† No.1792 #š\zïi2/@ñ. 

”!' xi 04 No.0200 §‡#È/34/, #6, fZ/#£BIEf8fWfB/4 


3ˆ Xem Bộ Bản Duyên, tập 6, Soạn tập kinh một trăm truyện nhân 
duyên, Linh Sơn Pháp Bảo Đại tạng Kinh dịch, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc xuất bản, 2000, tr.155-158. 


33 Nguyên bản Hán ngữ ghi: ti, 4+BEH##, BH#Z, #1 
#% #£. Với nghĩa này thì hoàn toàn tương đồng với nghĩa trong Phạn ngữ. 
Vì fš# #§, tức Uttara, Phạn ngữ ghi là 3d. Theo M. Monier-Williams, A 
Sanskrit English Dictionary. Springfield, VA: Nataraj Books, 2014, p.178, có 
nghĩa là một người nổi bật, xuất sắc, đầy quyền lực... 


34 XTi## 53 I No.2121 @@&IH, ##%†UL, 2#)ÐDP]JBLS#EZE 
D18 T7\. 


°” XIEi## 17 fl. No.0734 št#4ñ Hì#/#; Xem thêm Kinh Tương 
Ưng Bộ, chương 8, Tương ưng Lakkhana; Kinh Tạp A-hàm, quyển 19. 


*° XIEi# 02 f No.0125 i##li3/@, ##+—, =ñm®_—T+—. 
Nguyên văn: 32 Ä H‡#i# ¡0 2 LÍREREflB, 013547, f£ ii ` 


37 XIEf## 04 i† No.0200 f4, ##h, HiẾAÙWRhHf8đẩŒ 
Bi. 


38 XTr#iiÃki/4% 24 No.14484Rkfq—JB8MHESZSHISZESE, # 
zm. 


3 Đinh Phúc Bảo, Phật học Đại từ điển, quyển hạ, Phật-đà Giáo dục Cơ 
kim hội, Đài Bắc, 2012, tr.2751. 


#0 pali Text Society, Vimänavatthu and Petavatthu, Ubbari Vagga, 


189 


190 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP I 


Uttaramatupetavatthu. N.A. Jayawickrama, Trans. London: Rout Ege & 
Kegan Paul Ltd., 1977. p.39. 


*Il Xem Chú giải Ngạ quý sự, Tỳ-kheo Minh Huệ dịch, NXB.Tôn Giáo, 
2007, tr.183. 


%2 Kinh Tiểu Bộ, tập 2, Thiên cung sự-Ngạ quỷ sự, Trần Phương Lan dịch, 
NXB.TP.HCM, 1999, tr.525-528. 


%3 Theo Kinh Tăng nhất A-hàm, quyền 1, Tôn giả A-nan đem kinh Tăng 
nhất A-hàm phó chúc cho ngài Ưu-đa-la, tức Uttara. Chuyện mẹ của 
Uttara trong tư liệu Nikaya có những thông tin liên quan đến cuộc kiết 
tập kinh điển đầu tiên, đã góp thêm bằng chứng về niên đại hình thành 
bản kinh Chuyện mẹ của Uttara. 


4ˆ Cƒ: Pãli Text Society, Vimänavatthu and Petavatthu, Ubbari Vagga, 
Uttaramatupetavatthu. N.A. Jayawickrama, Trans. London: Rout Ege 
& Kegan Paul Ltd., 1977. p.39. Xem thêm Tam tạng song ngữ Pali Việt, 
Chuyện ngạ quỷ, Tỳ-kheo Indacanda dịch, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.88. 


*®5 Tham khảo thêm Chú giải Ngạ quỷ sự, Tỳ-kheo Minh Huệ dịch, NXB. 
Tôn Giáo, 2007, tr.183-188. 


%6 Tam tạng song ngữ Pali Việt, Chuyện ngạ quỷ, Tỳ-kheo Indacanda 
dịch, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.V. 


%7 Cullavagga, tập 2, chương Các tiểu sự, Việc chuyển đổi lời dạy của 
Đức Phật sang dạng có niêm luật, đoạn 180. Bản dịch tiếng Việt của Tỳ- 
kheo Indacanda. Tham chiếu: The Book of the Discipline, Vol V, Cullavagga 
V, l.B Horner, M.A, Trans. London: Luzac & Company Ltd., 1963, p.194. Cí: I 
allow you, monks, to learn the speech of Awakened One according to his 
dialect. Trong luật Tứ phần có nội dung tương tự: X1Eif®#8 22 † No.1428 
2#, ##Zm†—, ‡#‡#j+—. Nguyên văn: #§#: ##Bãl{Äï® #Jï 
Lo. 
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NGƯỜI XUẤT GIA 
VÃ VĂN ĐÈ LE LẠY CHA MẸ 
Phép của người xuất gia là không lễ bái quốc vương, 


không lễ lạy cha mẹ, lục thân quyễn thuộc cũng như quỷ thân. 
Kinh Phạm Võng' 
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lới luật Phật giáo và đạo đức xã hội tuy có mỗi quan 

hệ gần nhau ở một số lãnh vực, nhưng đôi khi không 

dung hội nhau trong một số chuẩn mực đặc thù. Vì 
lẽ, con đường đạo đức của thế gian và xuất thế gian tuy gần 
nhau nhưng về cơ bản thì không trùng nhau. 


Trong quá trình phát triển, ngay tại quê nhà cũng như 
du nhập ở một số quốc gia, Phật giáo nói chung và giới luật 
Phật giáo nói riêng đã gặp phải những thử thách không nhỏ. 
Vì lẽ, trong kinh, luật Phật giáo đôi khi có những điều khoản 
không trùng với quy định đạo đức của xã hội hiện hành. 
Việc con cái lễ lạy cha mẹ hoặc ngược lại, có tiền đề tranh 
luận trong thời Phật tại thế?, cũng như tốn nhiều bút mực 
của các nhà nghiên cứu Phật học Trung Hoa. 


Ngay tại Việt Nam trong thời gian gần đây, đã xuất 
hiện sự kiện người xuất gia lễ lạy cha mẹ. Từ sự kiện này, 
đã dẫn đến thao thức cần phải khảo cứu lại những tư liệu 
kinh, luật liên quan. Trong giới hạn đề tài, người xuất gia 
được hiều là toàn bộ người xuất gia nói chung và lễ lạy theo 
cách hiểu là năm vóc sát đất (#§$‡#!). 
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1. TÂM, HÀNH NGƯỜI XUẤT GIA TỪ KINH, LUẬT NIKAYA 


Người xuất gia là kẻ ứ bỏ gia đình, sống không gia 
đình; là con ruột Tỉ hế Tôn, sanh ra từ miệng, do pháp 
sanh, do pháp hóa sanh, thừa tự Chánh pháp?. Hình ảnh 
của nhiều con sông khi đồ vào biên lớn thì không còn mang 
tên, họ của mình là ấn dụ sinh động khi đề cập đến tính chất 
không gia đình của người xuất gia được Phật dạy trong 
kinh Tăng Chỉ: 


Vĩ như, này Paharada, phàm có các con sông lớn nào, 
ví như sông Hằng, sông Yamunä, sông Aciravatì, sông 
Sarabhi, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển, 
liền bỏ tên họ cũ trở thành biên lớn. Cũng vậy, này Pahàràda, 
có bốn giải cấp: Sát-đề-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, sau 
khi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia trong Pháp 
và Luật được Như Lai tuyên bố, họ từ bỏ tên và họ của họ 
từ trước, và họ trở thành những Sa-môn Thích tử". 


Như vậy, kế từ thời điểm được xuất gia theo Chánh 
pháp và đúng như pháp, thì tất cả những yêu cầu, những hệ 
lụy, những quy định của xã hội, những chuẩn mực đạo đức 
của gia đình... người xuất gia đã phần nào giảm bớt sự 
vướng bận. Sự kiện Tôn giả Sangamaji đã có gia đình rồi 
mới xuất gia, người vợ không hiểu đạo, đem con giao cho 
Tôn giả, Tôn giả không đoái hoài làm cho người vợ phải ôm 
con trở về, được Phật tự kể lại qua những vần kệ sống động 
trong kinh Phật tự thuyết: 


Không hoan hý, nàng đến/ Không sâu muộn, nàng ẩi/ 
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Giải thoát khỏi ái phược/ Là Sangamadj1⁄ 1a gọi người như 
vậy/ Là vị Bà-la-môn°. 


Với người xuất gia, phâm vị được khăng định ở giới 
hạnh chứ không phải ở tuổi tác. Có thể đầu xanh tuổi trẻ 
nhưng vẫn được tôn trọng cung kính, bởi lẽ có khi ẩn đằng 
sau vóc dáng con trẻ là phẩm vị đạo đức cao cả thiêng 
liêng. Trường hợp Tôn giả Lakuntaka được ghi lại trong 
Tích truyện Pháp cú đã mình chứng cho trường hợp này. 
Đức Phật dạy: 7œ không gọi người nào là trưởng lão chỉ vì 
họ già, vì họ ngôi ở ghế trưởng lão, nhưng người nào thấu 
đạt chân lý, và đối xử tốt với người khác, người ấy là 
Trưởng lão”. Hơn thế nữa, trong kinh Tương Ưng, Đức 
Phật dạy đức vua Kosala không nên khinh thường vị 
Tỳ-kheo nhỏ tuổiŠ, vì phâm vị đạo đức và tầm mức trí tuệ 
quan trọng hơn tuôi tác. Trong Luật tạng thời Phật cũng 
thiết định: Này các T)-kheo, Ta cho phép việc đảnh lễ, việc 
đứng dậy chào, hành động chấp tay, hành động thích hợp, 
chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vát thực tốt nhất 
tính theo thâm niên? (Hạ lạp - NV). Nói rõ hơn, theo quan 
điểm của Phật giáo, người mới thọ giới phải kính lễ người 
trì giới thâm niên, không tính đến quan hệ thân sơ, lớn tuôi 
hay nhỏ tuôi. 


Trên một phương diện khác, trong vấn đề thể hiện sự 
cung kính đối với hàng xuất gia, thì câu chuyện hoàng 
thân Sakya và vương phụ Suddhodana thể hiện sự cung 
kính với Đức Phật là một sự kiện chấn động. Theo Chuyện 
tiền thân số 547", trong chuyến về thăm quê hương 
Kapilavastu sau khi thành đạo, khi các vị hoàng thân quốc 
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thích lớn tuổi muốn ra chào Ngài, nhưng vẫn còn ái ngại 
vì chưa quen việc thể hiện sự cung kính với một người trẻ 
tuổi như Đức Phật. Mãi đến khi Đức Phật thi triển các 
dạng thức thần thông, thì sự ái ngại đó được xóa tan và 
ngay cả phụ vương Suddhodana cũng thể hiện sự cung 
kính, mà ở đây là lễ lạy đối với Đức Phật. Cũng ngay trong 
bản kinh vừa nêu, phụ vương Suddhodana thừa nhận rằng, 
đây là lần thứ ba ngài đảnh lễ Đức Phật. Theo ngài, hai lần 
trước đó là khi thái tử vừa chào đời và lúc thái tử nhập 
định trong lễ Hạ điền. Chi tiết này còn được phát hiện 
trong luật Thiện kiến (š R#@)!! 


Theo quan điểm của Đức Phật, trong những bồn phận 
thiết yếu của người cư sĩ là cần nên hỗ trợ, cúng dường 
chư Tăng, dù các vị Tăng đó chưa chứng Thánh. Vì lẽ, các 
vị phàm Tăng /uy khuyết tật nhưng họ vẫn đang trong 
Tăng tướng và phẩm mạo cao thượng; họ đang đi trên con 
đường phạm hạnh, họ ăn một bữa, họ thiểu dục, tri túc; họ 


thường sông nơi tịch mịch, xa chỗ huyện náo ôn ào, xa chỗ 


ngũ dục thấp hèn!... Còn ta là gì? Ta là cư sĩ áo trăng, dù 
đặc quá Tu-đà-huờn, nhưng ta vẫn có gia đình với vợ và 
Con, bạc tiên, của cải, danh vọng, địa vị, nghề nghiệp nuôi 
sống. Tủ ' không cắt móng tay, không cạo râu tóc, vẫn trang 
điểm, vẫn thoa vật thơm, y phục lành tốt, thọ hưởng ngũ 
dục, ăn ngon, mặc ấm, giường cao, nhà rộng v.v... Chỉ 
nguyên nhân ấy thôi, ta đã phải lễ bái, cúng dường đến 
các ngài rồi. Huống hô các ngài, chư phàm Tăng ấy còn 
có khả năng dạy giáo pháp, truyền giới luật cho người tại 
gia, người xuất gia?!?. 
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Đây là một quan điểm tích cực và tiễn bộ. Quan điểm 
này tương tự như câu chuyện về nữ cư sĩ Màtikamat†ä được 
ghi lại trong 7ích ruyện Pháp cú, tuy đã chứng Thánh nhưng 
vẫn lễ kính và cúng dường phàm Tăng. 


Theo văn kinh, mặc dù đã chứng đệ tam Thánh quả 
A-na-hàm nhưng cư sĩ Mãtikamätä vẫn phụng cúng cho sáu 
mươi vị phàm Tăng bốn món cần dùng suốt mùa an cư kiết 
hạ, để cuối cùng các vị ấy đã chứng Tứ thánh quả'?. Từ đây, 
có thể thấy, người xuất gia mang hình bóng của Tam bảo thì 
được cư sĩ tại gia phụng kính. Vì Tăng không phải là cá 
nhân mà là đoàn thể, là ngôi vị tôn quý thứ ba trong Tam 
bảo. Và, Tam bảo là đối tượng tôn thờ tối thăng, không thê 
vượt qua và không có aI cao hơn ngôi vị Tam bảo. 


Về cách thức thể hiện lòng hiểu thảo của con cái đối 
với cha mẹ, trong một sỐ trường hợp, Đức Phật vẫn cho 
phép người xuất gia nuôi dưỡng cha mẹ của mình trong 
điều kiện khả đĩ. Đây chỉ là giải pháp mang tính tình thế, 
riêng lẻ, nhằm giúp cho một vài vị Tỳ-kheo trong hoàn cảnh 
vừa nêu không phải trở lui đời sống thế tục, mà vừa có thể 
tu tập, vừa có thể chăm lo cha mẹ của mình'*. Ở phương 
diện người xuất gia thê hiện lòng hiếu thảo đối với đẳng 
sanh thành, kinh điển Nikaya chỉ nhắn mạnh lấy việc tu tập, 
chuyên hóa của bản thân, xem đó là một trong những cách 
thức báo hiểu tối ưu dành cho cha mẹ. 

Với khảo sát bước đầu, chúng tôi chưa phát hiện bất cứ 
một tư liệu nào trong Kinh tạng Nikaya yêu cầu hàng xuất 
gia phải lễ bái hàng tại gia, dù đó là cha mẹ hay quân vương, 
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Đức vua Bimbisara kính lễ Đức Phật và chúng Tăng - Tranh về 


mà còn phát hiện nhiều điều ngược lại. Có thể sự tỉnh 
nghiêm, trong sạch của đại đa số chúng xuất gia trong thời 
kỳ đầu, đã làm cho chúng tại gia dễ đàng chấp nhận và tuân 
phục theo những bổn phận mà Đức Phật đã quy định cho 
hàng cư sĩ. Nói cách khác, vẫn đề người xuất gia lễ lạy cha 
mẹ khi còn sống hay trong tang nghi không có mặt trong 
kinh điển thuộc văn hệ Nikaya. 


2. NGƯỜI XUẤT GIA 
LỄ LẠY CHA MẸ THE0 KINH ĐIỂN BẮC TRUYỀN 


Từ sự quy định của quân vương và tự nảy sinh trong 
hiện thực đời sông, sự kiện người xuất gia lễ lạy cha mẹ 
xuất hiện trong Phật giáo Trung Hoa ở nhiều thời kỳ. Tư 
liệu về thể tài này được bảo lưu phong phú trong 
ĐTKĐCTT. Người viết tiếp cận vấn đề dựa trên nguồn tư 
liệu chủ yếu này. 
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2.1. Chiếu lệnh và kháng thư 


Vấn đề quân vương yêu cầu người xuất gia lễ lạy cha 
mẹ, lễ kính các đối tượng vương quyền và các ý kiến phản 
đối của Tăng nhân được tập hợp trong Tập Sa-môn bắt ưng 
bái tục đăng sự'Š. Đây là một tác phâm gồm sáu quyền, là sự 
tổng hợp phong phú các dạng sắc, chiếu, lệnh... của vương 
quyền như: Kim thượng chế Sa-môn đăng trí bái quân, thân 
sắc (2_LRlìbFlS##l?tEMUMU), Tổng Hiếu Vũ Đề ức Sa- 
môn trí bái sự (?R#?z1lìbƑl##‡Sš); Kim thượng đình 
Sa-môn bái quân chiếu (2_E{#)bF3#EEiR)... cùng các 
kháng thư thê hiện qua các dạng văn bản như khải, biểu, thư, 
nghị trạng ... của các tăng nhân và đạo sĩ xuyên suốt nhiều 
thời kỳ. Theo tác phâm Tập Sa-môn bắt ưng bái tục đăng sự, 
các vị vương quan yêu cầu Sa-môn quỳ lạy rất đông đảo, từ 
Hán Thành Đề, Hàn Huyễn, Hiểu Võ Đề, Hách Liên Bột Bội, 
Tê Vũ Đề, Tùy Dạng Đề, Thượng Quan Nghỉ... Yêu cầu đó 
đã gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của đạo sĩ và tăng nhân. 
Có thể điểm qua những tăng nhân có kháng thư tiêu biểu như 
Lô Sơn - Tuệ Viễn, Thích Ngạn Tông, Oai Tu, Đạo Tuyên, 
Linh Hội, Hội Ân, Huyễn Phạm, Tĩnh Mại, Sùng Bạt... 


Từ nội dung sắc chỉ của các vương quan, có thể nhận ra 
cơ sở nền tảng của lý lẽ Sa-môn phải lễ lạy vương quyền và 
cha mẹ dựa trên những chuân mực đạo đức của Nho g1a như 
Lục thuận'", Ngũ thường": Mở bày nên tảng Lục thuận; 
sánh hợp căn bản Ngũ thường (EBRzxIR2&. {linh lễ 2 
ZR)'*. Trong những Tăng nhân viết kháng thư, người đầu tiên 
thể hiện sự phản kháng đáng chú ý là ngài Lô Sơn - Tuệ Viễn 
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với tác phâm thời danh $a-môn bất kính vương giả luận). 
Đặc biệt, ngài Đạo Tuyên, vị khai tổ của Luật tông Trung 
Quốc, đã viết bồn kháng thư vừa mang tính lý luận Phật học 
vừa dẫn ra những tai hại cho các vương quan khi ban sắc, 
chiếu trái đạo. Trong luận thư, ngài Đạo Tuyên đã vận dụng 
Kinh thư Trung Hoa đề xiễn đương sự tôn nghiêm của Tam 
bảo??. Theo ngài Đạo Tuyên, Do chiếu lệnh nên phải qu}) lạy 
phụ mẫu, với người xuất gia theo Phật thì đó là việc quá sai 
lâm (#Ä}À4+EHBS 7S. 1A\ItiiElS18LE1)E)?'. Trong những 
kháng thư, ngoài việc viện dẫn kinh điển, các Tăng nhân đều 
khăng định rằng, nếu yêu cầu người xuất gia lễ bái, dù đó là 
quân vương hay cha mẹ, thì người thọ lễ sẽ bị tốn phước và 
thậm chí là đoản thọ. Theo PJ„ mẫu đồng quân thượng bắt 
lệnh xuất gia nhân trí bái biêu (4+ HE]8.E2$ 34 X#7# 
3) của Tăng nhân Sùng Bạt, thì Sa-môn lạy người đời thì họ 
sẽ tôn giảm công đức và thọ mạng, dù đó là quân vương hay 
cha mẹ (Ƒ#‡{81ã78421)fã IS) ”. 


Thái độ phản kháng của Tăng nhân về việc bắt Sa- 
môn lễ lạy vua quan và cha mẹ còn được phát hiện rải rác 
trong Pháp uyên châu lâm (3‡3E#R‡R)?, Quảng hoằng 
minh tập (IR3A8R#E)*, Phật tô lịch đại thông tải (fB3B FE{t 
\lãt)?, Trúc song tùy bút (1ïÑ6®8)*°... Cơ sở nền tảng 
của những yêu cầu Sa-môn lễ lạy cha mẹ, vương quan 
cùng những kháng thư vừa dẫn, có liên quan đến hoặc căn 
cứ vào những bộ kinh, luật căn bản của Phật giáo. 


2.2. Cơ sở kinh, luật 


Đạo Phật được xem là đạo Hiếu. Đạo hiếu ấy bàng bạc 
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trong mỗi trang kinh và được tiếp cận từ nhiều góc độ. Đề 
cập về hiểu đạo, ĐTKĐCTT có ghi lại các kinh căn bản sau: 
Phật thuyết báo ân phụng bồn kinh, cũng có tên là Báo 
tượng công đức kinh”; Phật thuyết phụ mẫu ân trọng kinh"Š; 
Phật thuyết hiểu tử kinh?; Phật thuyết phụ mẫu ân nan bảo 
kinh°°; Phật thuyết Vu lan bồn kinh°!. 


Một trong những cơ sở lý luận của việc lễ bái cha mẹ 
có liên quan đến luận điểm Đức Phật lạy đồng xương khô. 
Ở đây, trong tất cả những kinh văn liên quan đến hiếu đạo 
vừa dẫn, không có chỉ tiết này. Lần ngược nguyên tác chữ 
Hán từ bản kinh tiếng Việt mang tên Báo ân cha mẹ, chỉ 
tiết: Như Lai năm vóc sát đất, lễ bái đồng xương khô (#I3E 
Hi, ‡ŠffhiE) được phát hiện trong một bản kinh 
biệt hành mang tên Phậ¿ thuyết đại bảo phụ mẫu ân trọng 
kinh, đôi khi còn được mang tên Phái thuyết phụ mẫu ân 
trọng nan báo kinh. Điều đáng chú ý là bản kinh này không 
nằm trong Ngửi tợ bộ và cũng không có tên trong bất cứ một 
bộ Đại tạng kinh chữ Hán nào. Qua khảo cứu và tỉ giảo, 
chúng tôi đã chứng minh rằng, bản kinh này do người đời 
sau tổng hợp và biên soạn nên”. Từ cơ sở này đã minh 
chứng, chi tiết Đức Phật lạy đống xương khô là sự kiện 
không có thực trong kinh văn Phật giáo Bắc truyền. 

Trong giáo nghĩa Đại thừa, người xuất gia thể hiện lòng 
hiếu thảo với cha mẹ bằng nhiều cách. Trong tất cả những hình 
thức báo hiếu, kinh điển không đề cập đến việc quỳ lạy cha mẹ. 

Theo kinh Đại bá Niếr-bàn, quyên thứ sáu?3, Đức Phật 
dạy răng: Người xuất gia không nên lễ kính người tại gia (#ÄtH 
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34 ZIE‡8E3k A1); trong Chư kinh yếu tập, quyền thứ 
hai, Phật dạy: Không nên lễ bái hết thảy người tại gia (4*lề3 tổ 
?#‡—J]H)°. Tương tự, kinh Phạm võng Bồ-tát giới, quyền 
hạ, tập hai mươi bốn, Đức Phật dạy: Phép của người xuất gia 
thì không nên lễ bái quốc vương, không lễ lạy cha mẹ, không 
kinh lễ lục thân quyến thuộc, không kinh lễ quỷ thân (t3äRA 3š 
4*IBI|+ìŠ7##. IaJ44EHSđE. ;7xjj #ÑU #8#g2®iS), Chỉ 
tiết này cũng xuất hiện trong Giới pháp xuất gia tại gia - Bô-tát 
giới, bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Trí Quang”. 


Đặc biệt, trong quyên thứ năm mươi của 7ứ phần luật, 
bộ luật căn bản của người xuất gia, Đức Phát dạy: không 
nên lạy người thể tục... không nên lạy tháp miễu của hàng 
bạch y (1Š : ®llä‡5 H2... IE‡ŠH2K1Rf)”°. Tư liệu này 
cũng được tìm thấy trong Luật Tứ phần, bản dịch tiếng Việt 
của Hòa thượng Thích Đỗng Minh. 


Căn cứ vào những tư liệu kinh, luật vừa nêu đã khẳng 
định rằng, người xuất gia không nên lễ lạy người tại gia, 
dù đó là quân vương, cha mẹ hay lục thân quyền thuộc, dù 
còn sống hay đã chết. Vì lẽ, người xuất gia, đã thọ giới 
Bồ-tát, nếu lạy cha mẹ, thì phạm vào giới số 40 trong 48 
giới nhẹ của Bồ-ráf giới Phạm võng”: người xuất gia nói 
chung, nếu lạy cha mẹ, thì không đúng với kinh, luật vừa 
được dẫn ở trên. 


3. THAY LỜI KẾT HAY NHỮNG GIẢI PHÁP G0I MỬ 


Mặc dù thân, tâm xuât gia nhưng Tăng nhân vân có 
những môi liên hệ về nguôn cội của mình. Ưng xử hài 
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hòa trong quan hệ thân tộc và hành trì đúng theo giới luật 
là việc làm cần thiết của một người xuất gia. Tham khảo 
về hành xử của Đức Phật trong tang lễ của thân phụ 
Tịnh Phạn được ghi lại trong Phật thuyết Tịnh Phạn 
vương bát Niễt-bàn kinh*!, là những giải pháp gợi mở về 
trường hợp này. 


Theo kinh, Đức Phật đã có những hỗ trợ cần thiết qua 
những khai thị ngắn gọn và thực tế, để cuối cùng sau khi từ 
bỏ huyễn thân, vua Tịnh Phạn được sanh lên cõi 7rời Tịnh 
Cư. Kinh văn mô tả ứng xử khéo léo của Đức Phật, xoay 
quanh những sự kiện trong tang lễ. Một trong những chi 
tiết, đó là Đức Phật và Nan Đà nghiêm, kính đứng ở trước 
linh cữu, ngài A-nan và La Vân (La Hầu La - NV) thì đứng 
ở phía cuối (#‡kš‡ƑÈ. #=EE8RRiẩEišImxr. MRÉZZEZ. 1# 
t&E). Đặc biệt, Đức Phật sợ chúng sanh đời sau không báo 
đáp thâm ân cha mẹ, nên dự định tự mình khiêng quan tài 
của thân phụ (H#&⁄‡Ê‡24è +2 †8). 


Ở đây, cần phải thấy rõ là Ngài chưa tự mình khiêng 
quan tài thân phụ. Ngài vừa khởi ý như thế thì tam thiên đại 
thiên thế giới chân động. Khi đó, bốn vị Thiên vương liền 
phát nguyện và được Phật cho phép, nên thay Đức Phật kh- 
iêng quan tài vua Tịnh Phạn. Chỉ tiết đáng lưu ý là trước khi 
khiêng quan tài, bốn vị Thiên vương đều hiện thân hình như 
người bình thường (R$fXZ+. #ä#ð. in 1#. L2 
‡##). Nghĩa cử cuối cùng của Đức Phật đối với thân phụ Tịnh 
Phạn là, đích thân Như Lai tay cầm lò hương, đi trước linh 
cữu, đưa đi thể vua Tịnh Phạn về nơi an táng (10Z£§54#. # 
#\#l§. fEHI{T. tHããZÊPh). 
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Kinh Phát thuyết Tịnh Phạn vương bát NiễI-bàn đã 
chuyên tải những thông điệp quan trọng về hành xử của 
người xuất gia đối với tang lễ của cha mẹ mình. Từ kinh 
văn cho thấy, những ứng xử của Đức Phật trong tang lễ 
của thân phụ vẫn nằm trong khuôn khô những thiết định 
giới luật mà Ngài đã ban hành. 

Trong thực tiễn đời sống, có một số trường hợp người 
xuất gia xem mẹ cha như những cư sĩ bình thường. Đây là 
những trường hợp mà Đại sư Liên Trì đã cực lực lên án 
trong tác phâm Chánh ngoa tập (IEšt#š). Theo ngài Liên 
Trì, có những hạng ngu tăng không hiểu biết, cứ đê cho cha 
mẹ lạy, hoặc ngôi chính giữa đê cha mẹ châu hẳầu bên cạnh, 
hoặc ngôi giữa thuyên đê cha mẹ vất vả chèo ghe. Trong 
sâu xa thì trải với lời dạy của Phát, trong liên hệ đời thường 
thì ngược với nhân luân, làm cho người đời chê cười và tự 
thân trưởng dưỡng tánh ngã mạn®. Ö tác phâm Trúc song 
tùy bút (4fäW&6®), ngài Liên Trì đã bổ sung thêm trong 
đoản văn Là Tăng sĩ, thì phải hiếu thảo với cha mẹ®. 


Hiếu đạo là giá trị nhân văn mang tính toàn nhân loại. 
Mỗi dân tộc, quốc gia, tôn giáo... có những quy chuẩn về 
hiếu đạo khác nhau. Thang bậc hiếu thảo lớn nhất theo quy 
chuẩn của Nho gia là Tôn thân“. Với Phật giáo, người con 
hiểu thảo đúng mực, ngoài những phận sự lo cho cha mẹ 
tương đương như Nho gia, thì việc khuyến hóa cha mẹ an 
trú trong Tín và Giớï°, quảng phát Bồ-đề tâm, hồi hướng 
công đức tu hành cho cha mẹ... là những cách thức báo 
hiếu cao cả. 
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CHÚ THÍCH 


! xIEðíŠkilj/#% — T0 No.1484,##4⁄#, # TY. Nguyên văn: HH 
34A3‡4ZBIBITi#Z. TIB4+EHE7E. 7NWWRNI 5SSHIE. 


? Kinh Tiểu Bộ, tập 10, chuyện Đại vương Vessantara, số 547, Trần 
Phương Lan dịch, Viện NCPHVN, 2004, tr.617-620. Xem thêm: k1Eš#f{ã 
ÄXiM/Z5Z8—HW No.187, 2ã ki#tÃš/#, No.156,X721#1#šW/R@. 


3 Kinh Trung Bộ, tập 2, kinh Ratthapdla, số 82, HT.Thích Minh Châu 
dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.88. 


* Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương V, Tương ưng Kassapa, kinh Y áo, 
HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.564. 

Kinh Tăng Chi Bộ, chương Tám pháp, phẩm Lớn, kinh A-tu-la 
Paharada, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2005, tr.562. 

® Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Phật tự thuyết, chương một, phẩm Bồ-đề, 
Ud.5, HT.Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1999, tr.124. 

7 Tích truyện Pháp cú, tập 3, phẩm Công bình pháp trụ, Người trẻ 
có thể là trưởng lão, Viên Chiếu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.90-91. 
Xem thêm Kinh Tăng nhất A-hàm, tập II, phẩm Tu-đà, HT.Thích Thanh Từ 
dịch, Viện NCPHVN ấn hành, 1998, tr.109. 


8 Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương ba, Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
nhất, kinh Tuổi trẻ, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.136. 


? Cullavagga, chương 6, Sàng tọa, Tụng phẩm thứ hai, Bài kệ về sự 
kính trọng. Bản dịch tiếng Việt của Tỳ-kheo Indacanda. 


19 Kinh Tiểu Bộ, tập 10, chuyện Đại vương Vessantara, số 547, Trần 
Phương Lan dịch, NXB.Viện NCPHVN, 2004, tr.617-620. 


!! KE#H1ãXï/@#% — TIM. No.1462, #Ä@‡Z#;## + +. 


12 Kinh Mi Tiên vấn đáp, HT.Giới Nghiêm dịch, NXB.Tôn Giáo, 2003, 
tr.422. 


13 Tích truyện Pháp cú, tập 1, phẩm Tâm, Người đọc được tâm, Viên 
Chiếu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.300-307. 


14 Kinh Tiểu Bộ, tập 10, chuyện Hiếu tử Sama, số 540, Trần Phương 
Lan dịch, NXB.Viện NCPHVN, 2004, tr.9-16. 
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!5 XIEfW# 52 f†. No.2108 #;bƑ1IE#‡t433E. 


'° ãMULI, IŠA=#: BH. HíT 4X, ƒ#. UŸ,. %W ĐH 
ñB 2x HE. 


''m#: Hl{, % i8, 4, fề. 


l8 kiE8jiãÃXïj/4@Tñm}— TỰ No.2108 #}ĐƑP12IE#f14#SE #% 
zx. 2_EÍ§ìtP1##Eia— ä. 


12 kiEïj# 52 !ỆỤ No.21027AIIS%, 3i, )PP]W Fiãif. Xem 
thêm, kIF7#5 52 ii No.2108 #?ĐƑJf#tIA#s, 3—, iãLÙHfễ 
đl)ã¡ÐPƑi\ + zãïn—  3fI7). 


2° XTEšï(ã2xï#/@% 1: —fW No.2108 $)}Ƒ1Zfš?#‡18323S. £#=. 
PiMsS?I8iäSSIFlfbl(lSME SEN sẽ ĐH SEHÁT— lì - 


?! XIEãi{ãkï/4# h †—It. No.2108 ®)ĐƑ1fš?f18323SE. ##=, 
P—HS?1šišŠ;& L2 \ EjfciNifU 1v 2t BÍ —H. 


2 XIEšfÍEXkil/@#ñ†-—IH No.2108 #;PƑ34IEfẨ#lASĂS. ## 
zx. 3š S?1E1S_Lñ§ 4 Re]2E_.E®`` hát #L?f£⁄— 8. 


?3 xiE#ïiÍãkï#j/&#% 1i} =IW No.2122 34Zb#£### +7. 

2 kEãñfẽXïj/@# 1i —If No 2103,5AI#, ##Z—-+T. 

2 kE8ifãxïã/@m-† 7u No.2036, ##-†=. 

?6 Tác phẩm của Đại sư Liên Trì (1532-1612), vị Tổ thứ tám của Tịnh 
Độ tông. 

?7 kEãlñifẽÊxïð/# -†zxH No.686, 1#it$W/#£?®/@. 


28 kIEšfiiE2Xi/#@3JLTHW No.2887, 4# Bản kinh này 
được xếp vào Nghỉ tợ bộ, trong ĐCTTĐTK. Khai nguyên Thích giáo lục, 
quyển 18, ngài Trí Thăng đã xếp bản kinh Phụ mẫu ân trọng vào mục 
Ngụy vọng loạn chơn. 


?° kEãfÊ%xïã/@ã-† xi No.687, tš9#-7 #8. 
?° kiE#f(ãÃkij/@-†7xIM No.684, f§š\4è EL/SEESW/E. 
3! Xtð8fil§Xï/##-†7xI No.685, Øbš9zRj 23/8. 


3ˆ Xem thêm bài viết của chúng tôi, Khảo luận về bản kinh Phật 
thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng, trong tập này. 
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33 k†#iễkïãj/#ã + —I: No.374, kl4)828/6. 
3 Kinh đã dẫn. 

3° XiF#ãkïg/&% Ti TINH No.2123, i#/#%$. 
3 xXir#fãXï8/## — +1 No.1484,34/8/. 


3” Giới pháp xuất gia tại gia, Bồ-tát giới, Trí Quang dịch, NXB.TP.HCM, 
1998, tr.183. 

3 kIE#iB§kili/4ã—-†T—ffWÉ. No.1428. P24, #ZiñẪ+, #@ij# 
II. 

3° Luật Tứ phần, quyền 6, HT.Thích Đỗng Minh dịch, Thích Nguyên 
Chứng và Thích Đức Thắng hiệu đính và chú thích, Viện NCPHVN & NXB. 
TP.HCM, 2006, tr.25. 


%9 Giới pháp xuất gia tại gia, Bồ-tát giới, Trí Quang dịch, NXB.TP.HCM, 
1998, tr.105. 

+4 T ðï lễ Ä ñã / % + PHINo.512Í# š? 3# ÊÂấ + #@ ìE 
B ƒ#E. 

*2 SRj8Z 33 I No.B277 #j+# GÄšð) @12#-#258), IE 
ä£, HZx42B}g7#. Nguyên văn: {XI iŠ4#4+B}2+7Ö£, mìIERET 
4+BlNi{S, 5s\'HÑỆDj42EHS, lRjãiẽÍ#H, iHiờ A{R. ‡4IHšäšME, HA MS. 

#3 S fñl#j 33 IỊ No.B277 Sitx# Gš1) (12-2546), 1F 
=#. Nguyên văn: {4# # 2+1. 

“‡ððn: ##=, Xk #ð7đ R 6# E8 RE Nữ # 

*® Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương Hai pháp, phẩm Tâm thăng bằng, 
kinh Đất, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 1996, tr.19-20. 
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KINH ĐIỂN PHI PHẬT THUYẾT 
TRONG KINH TẠNG NIKAYA 


Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân chánh tu hành, 
chúng Tăng đệ tử Thể Tôn chân trực tu hành, 
chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu hành, 

chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân tịnh tu hành, 

tức là bồn đôi tám vị. 

Chứng Tăng đệ tử Thế Tôn đáng được nghênh đón, 
đảng được cúng dường, 

đáng được chiêm ngưỡng, 

đáng được chấp tay, 


là phước điên vô thượng ở trên đời'. 
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nghi xoay quanh về nguồn gốc, cũng như quá trình 
hình thành một vài bộ kinh điển Đại thừa. Cụ thê, đã 
có những quan điểm cho răng, kinh điển Đại thừa được hình 


T rong lịch sử nghiên cứu Phật học, đã có nhiều hoài 


thành là do các vị Bồ-tát, hoặc do những luận sư có thâm 
quyên trước thuật. Và cũng từ đây, đã mở ra một nếp nghĩ 
không chính thức, khi cho rằng, chỉ có những kinh điển thuộc 
hệ Đại thừa, mới có những bản kinh không phải do chính 
Đức Phật tuyên thuyết. Đây là một nếp nghĩ chưa hoàn toàn 
chính xác. Vì lẽ, khi khảo sát bốn bộ kinh Nikaya, chúng tôi 
đã phát hiện ra có khá nhiều kinh văn không phải do chính 
Đức Phật tuyên thuyết. 

Trong nhiều cách hiểu khác nhau về cụm từ kinh điển 
phi Phật thuyết, thì cách hiểu đó là những kinh điển không 
phải do chính Đức Phật tuyên thuyết, mà do những đệ tử có 
thâm quyền của Ngài thuyết giảng, là nghĩa cơ bản được sử 
dụng trong bài viết này. 


1. VỀ Số LƯỢNG KINH ĐIỂN 


Từ kết quả khảo sát bước đầu cho thấy: 
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Kinh Trường Bộ có 6 kinh. 


Bao gồm: kinh SbjJa, số 10; kinh Tệ-/úc, sô 23; kinh 
Tự hoan hỷ, số 28; kinh A-sá-nang-chi, sô 32; kinh Phúng 
tụng, số 33 và kinh Thập thượng số 34. 


Kinh Trung Bộ có 31 kinh. 


Bao gồm: kinh Không uế nhiễm, sô 5; kinh Chánh trí 
kiến, số 9; kinh Tư lượng, số 15; kinh Mật hoàn, số 18; kinh 
Trạm xe, sô 24; Đại kinh dụ dấu chân voi, số 28; Đại kinh 
Phương quảng, số 43; Tiêu kinh Phương quảng, số 44: kinh 
Hàng ma, số 50; kinh Bát thành, số 52; kinh Hữu học, sô 
53; kinh Œuiissami, số 69; kinh Sandaka, số 76; kinh 
Ratthapala, sô 82; kinh Madhura, số 84; kinh Bahitika, sô 
88; kinh Pháp trang nghiêm, số 89; kinh Bhrahmayu, số 
91; kinh Ghofamukha, số 94; kinh Dhananjani, số 97: kinh 
Gopaka Moggallana, sô 108; kinh Hành trì không nên hành 
trì, sô 114; kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp, sô 123; kinh Bạc 
Câu La, số 124; kinh A4 Na Luật, sô 127: kinh Đại Ca Chiên 
Diên nhất dạ hiển giả, số 133; kinh Tông thuyết và biệt 
thuyết, số 138; kinh Phân biệt về sự thật, số 141; kinh Giáo 
giới Cấp Cô Độc, số 143; kinh Giáo giới Channa, số 144; 
kinh Giáo giới Nandaka, số 146. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ có 23 kinh. 

Bao gồm: chương 2 pháp, phâm Tâm thăng bằng, 
kinh Đi, phần 6; chương 3 pháp, phẩm Người, kinh 
Chứng thực với thân; chương 3 pháp, phâm Ananda, kinh 
Tà mạng đệ tử; chương 3 pháp, phẩm Ananda, kinh Người 
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họ Thích; chương 3 pháp, phâm Ananda, kinh Vj /ða thể; 
chương 4 pháp, phâm Các căn, kinh 7ố¡ đoa; chương 4 pháp, 
phâm Các căn, kinh 7}-kheo-ni; chương 4 pháp, phâm Đại 
hành, kinh Gốn liền cột chặt; chương 4 pháp, phẩm Tư 
tâm sở, kinh Ko/rhia; chương 4 pháp, phẩm Tư tâm sở, 
kinh Upavana; chương 4 pháp, kinh Miế-bàn; chương 4 pháp, 
Đại phẩm, kinh Các vị Sapuga; chương 5 pháp, phẩm 
Năm phần, kinh Giải thoái xứ; chương 6 pháp, phâm 
Dhammika, kinh M⁄zhacunda; chương 9 pháp, phâm 
Chánh giác, kinh Tôn giả Nandaka; chương 9 pháp, phâm 
Chánh giác, kinh Cẩn phải thân cận; chương 9 pháp, 
Đại phẩm, kinh Niết-bàn: chương 10 pháp, phẩm Lớn, 
kinh Những câu hỏi lớn (2); chương 10 pháp, phẩm Tâm 
của mình, kinh 7ổn giảm; chương 10 pháp, phẩm Song 
đôi, kinh 7ø Nailakapàna (1); chương 10 pháp, phẩm 
Trưởng lão, kinh Nói lên chánh trí; chương 10 pháp, phẩm 
Trưởng lão, kinh Khoe khoang; chương 10 pháp, phẩm 
Trưởng lão, kinh Câu hỏi về chánh trí. 


Kinh Tương Ung Bộ có 16 kinh. 


Bao gồm: tập 1, chương 1, Tương ưng chư thiên, phâm 
Quản tiên, kinh Lỏng ứin; tập 1, chương 1, Tương ưng chư 
thiên, phâm Quân tiên, kinh 7 hội; tập 1, chương 1, Tương 
ưng chư thiên, phâm Quần tiên, kinh Miếng đã vụn ; tập Ì, 
chương 1, Tương ưng chư thiên, phẩm Quần tiên, kinh Con 
gái của Pajjunna; tập |, chương 1, Tương ưng thiên tử, 
phâm Các ngoại đạo, kinh /Jzz; tập 1, chương 9, Tương 
ưng rừng, kinh Viễn iy; tập 1, chương 9, Tương ưng rừng, 
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kinh Ananđa;: tập 1, chương 9, Tương ưng rừng, kinh Sen 
hông hay sen trăng; tập 1, chương 10, Tương ưng Dạ-xoa, 
kinh %kkø; tập 3, chương 1, Tương ưng uân, phần a, năm 
mươi kinh căn bản, phâm Nakulapita, kinh Nzkulapifa; tập 
3, chương 1, Tương ưng uân, phần a, năm mươi kinh căn 
bản, phâm Nakulapita, kinh Hải7dd/kâni; tập 3, chương ], 
Tương ưng uấn, phần e, phẩm Trưởng lão, kinh Khemaka; 
tập 4, chương 1, Tương ưng sáu xứ, phần ø, phâm Rắn độc, 
kinh Dục láu; tập 4, chương một, Tương ưng sáu xứ, phần 
b, phần 2, năm mươi kinh thứ hai, Phẩm thế giới dục công 
đức, kinh Lojicca; tập 4, chương l, Tương ưng sáu xứ, 
phần b, phần 2, năm mươi kinh thứ hai, phẩm Thế giới dục 
công đức, kinh erahaccäri; tập 4, chương 4, Tương ưng 
Jambukhàdaka, kinh Nibbana. 


Như vậy, qua khảo sát sơ bộ, hiện có 76 kinh phi Phật 
thuyết trong bốn bộ Nikaya. Thực ra, số lượng kinh phi 
Phật thuyết trong bốn bộ Nikaya còn gấp nhiều lần như thế. 
Vì lẽ, do tính chất đặc thù và số lượng phong phú của hai bộ 
kinh Tăng Chỉ và Tương Ũng, nên chúng tôi chỉ khảo sát 
hai bộ kinh này mang tính chọn điểm, trên một số khu vực 
hạn định. 


2. VỀ TÁC GIẢ, Bối CẢNH XUẤT HIỆN, TÍNH CHẤT VÀ NIÊN ĐẠI 


Thành phần tác giả của những kinh văn phi Phật thuyết 
rất phong phú, đa dạng, bao gồm các Đại đệ tử của Đức 
Phật cho đến các vị chư Thiên, quốc vương và ngay cả 
hàng Bà-la-môn ngộ đạo. Có thể điểm qua một số tôn 
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danh như: Tôn giả Kumàra KassapaỶ, Tôn giả Sariputta!, 
Tôn giả Maha Moggallana, Tôn giả Ananda°, Tôn giả 
Maha Kaccana", Tôn giả AnuruddhaŠ, Tôn giả Bakkula?, 
Tôn giả Nandaka'!°, Tôn giả Ratthapala!!, Tôn giả Udena!?, 
Tỳ-kheo-ni Dhammadinna'”, Tỳ-kheo-ni Sukka'*, Tỳ-kheo-ni 
Kajangalà!?, Đại vương Vessavana'°, Vua Pasenadi!, Bà-la-môn 
Bhrahmayu'° và đông đảo chư Thiên”. 

Về bồi cảnh xuất hiện những bài kinh do đệ tử Phật 
tuyên thuyết cũng rất đặc thù. 

Thứ nhất, đôi khi Đức Phật có vấn đề về sức khỏe mà 
cụ thể là bị đau lưng nên đã chỉ định các đệ tử thay Ngài 
thuyết giảng”. 


Thứ hai, có lúc vì thây Như Lai không khỏe nên các đệ tử 
đã chủ động thay Ngài thuyết giảng cho người cầu pháp”!. 


Thứ ba, các vị Thánh đệ tử trên bước đường du hóa, do 
yêu cầu của tha nhân nên đã tùy nghi thuyết giảng”. 


Thứ tư, Đức Phật chỉ dạy những điểm căn bản, văn tắt, 
và sau đó có một vị Thánh đệ tử mở rộng ý nghĩa này ra”. 


Thứ năm, trong một số trường hợp đặc biệt, có những 
vị đệ tử tự thuật lại nguyên nhân mình đến với Đạo, hoặc 
tôn vinh Đức Phật, hoặc công hiến những giải pháp nhằm 
hộ trì Tam bảo. Những sự kiện đó chuyên chở chất liệu 
phạm hạnh, đem đến mục tiêu giải thoát cho nhiều người, 
nên cũng được xác lập như những bản kinh”!. 


Trong những trường hợp vừa nêu, có những bản kinh 
sau khi các đệ tử tuyên thuyết, thì được Đức Phật ấn chứng 


THÍCH CHÚC PHÚ 


và đôi lúc không có được sự ấn chứng cần thiết này. Ở đây, 
có một đặc điểm dễ nhận thây, đó là những bản kinh thuộc 
dạng nảy, phần lớn là sự trùng tuyên, hoặc mở rộng, giải 
nghĩa những giáo lý căn bản như Duyên sinh, Vô thường, 
Vô ngã, Tứ đề... mà Đức Phật đã giảng dạy trước đó. Đây 
là thuộc tính quan trọng của những bộ kinh này. Nói rõ 
hơn, mặc dù mang danh là những bộ kinh do đệ tử Đức 
Phật tuyên thuyết, thế nhưng phần lớn chỉ là sự quảng diễn 
những giáo nghĩa căn bản, mà Đức Phật là người đầu tiên 
đã phát kiến ra. 

Xét về thời điểm xuất hiện, thì phần lớn những kinh 
văn phi Phật thuyết ra đời trong khi Đức Phật còn tại thế. 
Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi, thì ít nhất có bốn 
bản kinh ra đời trong bối cảnh đặc biệt. Đó là những trường 
hợp, mặc dù Đức Phật đã nhập Niết-bàn, nhưng các đệ tử 
của Ngài vẫn còn độc lập thuyết kinh. Đó là bài kinh Swbjha, 
số 10, thuộc tập I trong kinh 7zưởng Bó, do Tôn giả Ananda 
tuyên thuyết. Ba bài kinh còn lại đều nằm trong kinh 7ng 
Bộ. Đó là kinh Madhura, số 84 do Tôn giả Maha Kaccana 
thuyết giảng, kinh Ghofamukha, số 94, do Tôn giả Udena 
thuyết giảng và cuối cùng là kinh Gopaka Moggallana, sô 
108 đo Tôn giả Ananda thuyết giảng. 


Từ sự kiện này cho thấy, mặc dù Đức Phật đã diệt độ, 
nhưng các đệ tử của Ngài có đủ năng lực tuệ giác, vẫn có 
thâm quyên thuyết giảng kinh điển. Theo chúng tôi, đây là 
một trong những cơ sở làm tiền đề đề các bộ kinh điển thuộc 
hệ Đại thừa xuất hiện về sau. 
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3. KẾT LUẬN 


Từ khảo sát bước đầu cho thấy, Kinh tạng Nikaya 
không chỉ lưu lại những bài kinh do chính Đức Phật tuyên 
thuyết, mà còn bao hàm nhiều bài kinh được thuyết giảng 
bởi những đệ tử của Ngài. Mặc dù thể loại này chiếm một 
số lượng khá khiêm tốn như khảo sát đã chỉ ra, nhưng qua 
đó đã cho thấy, tạng kinh Nikaya cũng còn chứa đựng 
nhiều vân đề cần phải khảo cứu, mà cụ thể là đối với những 
bản kinh không phải do chính Đức Phật tuyên thuyết. 

Trên một phương diện khác, cần phải thây rằng, chân 
lý mà Đức Phật thân chứng không hắn chỉ gói gọn trong Ba 
tạng kinh điển Nikaya. Chiêm nghiệm sâu thêm lời dạy của 
Đức Phật, khi Ngài so sánh những điều mà Ngài đã thắng tri 
thì nhiều vô số như lá trong rừng, còn những điều mả Ngài 
đã dạy thì ít ỏi như lá trong tay”. Ân dụ này đồng thời 
chuyên chở một thông điệp quan trọng, gián tiếp cho phép 
các vị Thánh đệ tử đầy đủ năng lực tuệ giác, có thể triển 
khai và chỉ bảy chân lý. 


Từ bốn bài kinh do những cao đệ của Đức Phật thuyết 
giảng sau khi Ngài viên tịch, được phát hiện từ việc khảo 
sát, đã mở ra một hướng lý giải về những tôn nghi, xoay 
quanh những bộ kinh có niên đại xuất hiện khá muộn, trong 
dòng chảy của các kinh văn thuộc hệ phát triển, Đại thừa. 


Ở đây, mặc dù có những bản kinh xuất hiện sau khi 
Đức Phật nhập diệt, do các vị Thánh đệ tử tuyên thuyết, 
nhưng khoan vội quy kết cho rằng, nội dung của chúng trái 
ngược với tôn chỉ căn bản của Đức Thế Tôn. Với tinh thần 
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đó, người học Phật cân có một thái độ tỉnh táo, trân trọng và 
cân nhắc, trong khi tiêp cận với tư liệu kinh văn của các 
truyền thông Phật giáo. 


Được học kinh, hiểu kinh và tin kinh là diễm phúc đối 
với bất kỳ ai khi phát nguyện dân thân học Phật. 
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tr.56-73. 


?° Đó là trường hợp được ghi lại trong bài kinh Phúng tụng, số 33, 
thuộc Trường Bộ. Trường hợp khác, Đức Phật cũng bị đau lưng nên chỉ 
định Tôn giả Moggallana thuyết giảng thay Ngài. Trường hợp này xuất 
hiện trong bài kinh Hữu học, số 53, thuộc kinh Trung Bộ. 


?! Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Ananda, kinh Người 
họ Thích, HT-Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.397. 


?2 Kinh Trung Bộ, tập 1, Tiểu kinh Phương quảng, số 44, HT.Thích 
Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.367. 


?3 Xem thêm Kinh Trung Bộ, tập 1, kinh Mật hoàn, số 18, HT.Thích 
Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.147. 


? Xem thêm Kinh Trung Bộ, tập 2, kinh Rafthapala, số 82, HT.Thích 
Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.83; Kinh Trung Bộ, tập 2, kinh 
Pháp trang nghiêm, số 89, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 
2012, tr.145; Kinh Trung Bộ, tập 2, kinh Brahmayu, số 91, HT:Thích Minh 
Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.161; Kinh Trường Bộ, kinh A-sá-nang- 
chi, số 32, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.633. 


?5 Kinh Tương Ưng Bộ, tập 2, Đại phẩm, chương 12, Tương ưng sự 
thật, phẩm Rừng Simsapa, kinh Simsapa, HT.Thích Minh Châu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.798. 


?6 Kinh Trường Bộ, kinh Subha, số 10; HT.Thích Minh Châu dịch, 
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NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.185; Kinh Trung Bộ, tập 2, kinh Madhura, số 84, 
HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.111; Kinh Trung Bộ, tập 
2, kinh Ghotamukha, số 94, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 
2012, tr.197; Kinh Trung Bộ, tập 2, kinh Gopaka Moggadllana, số 108, 
HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.331. 
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NHỮNG LỜI DẠY NGHIÊM KHẮC 
CỦA ĐỨC PHẬT 


Chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ 
mà các ngươi có thê dùng khi nói với các người khác: 
Đứng thời hay phi thời, chon thực hay không chơn thực, 

nh nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, 
với từ tâm hay với sân tâm' . 
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au khi chứng ngộ Chánh giác, Đức Phật đã từng có ý 

nghĩ là sẽ nhập Vô dư Niết-bàn. Vì Ngài thấy rằng, 

giáo lý vừa thân chứng chỉ có người trí mới hiểu thấu. 
Còn quân chúng này thì ưa ái dục°, nên khó có thê nhận hiểu 
đầy đủ được. Từ sự cầu thỉnh của Phạm Thiên và trên hết là 
sự quán sát căn cơ của chúng sanh trong thế gian, nên Ngài 
nhận ra có hạng lợi căn độn căn, có hạng tánh thuận tánh 
nghịch, có hạng dễ dạy khó dạyˆ. Và do vậy, Đức Phật đã 
quyết định chuyển vận bánh xe Pháp bằng nhiều phương 
thức đặc thù, tương ứng với từng hạng, loại đối tượng. 


Với những đối tượng lợi căn, dễ dạy, Ngài đã có những 
cách thức giáo hóa thắm đẫm tính nhân văn. Thân hành và 
ngôn ngữ của Đức Phật đối với những đối tượng này bao 
giờ cũng từ mục, hòa ái. Chính vì vậy nên kinh điển thường 
ghi lại rằng, lời nói của Đức Phật đầy đủ tám đức tính tốt 
đẹp, gọi là Phạm âm. Trong khi đó, với những chúng sanh 
cang cường, khó dạy, thì phương cách thuyết giáo thông 
thường không thê tác động đến tâm tư của họ. Và do vậy, 
nhằm chuyên hóa những đối tượng đặc thù này, Đức Phật 
thỉnh thoảng đã vận dụng một dạng thức ngôn ngữ mạnh 
mẽ, những ẩn dụ đặc thù mà kinh văn thường mô tả là /ông 
tóc dựng ngược ở nghĩa cụ thê. 
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Từ sự khảo sát các dạng thức ngôn ngữ cứng rắn, mà ở 
đây tạm quy ước là /hô ngữ trong kinh điền, người viết cố 
gắng lý giải tại sao Đức Phật vận dụng dạng thức ngôn ngữ 
này, và mở ra một vài liên hệ trong thực tiễn phát triển của 
Phật giáo. 


1. TÍNH CHẤT VÀ NGỮ CẢNH 


Đức Phật là bậc vắng bóng hoàn toản tự ngã; mọi công 
hạnh, ngôn hành của Ngài đều phát xuất từ đồng thê đại bi 
tâm. Mặc dù nói lời khó nghe nhưng tận trong sâu thắm của 
Đức Phật, là lòng thương yêu chúng sanh không hạn lượng. 
Đó là lý do tạo nên sự khác biệt giữa thô ngữ của Đức Phật 
và ác khâu của chúng sanh. 


Thô ngữ là những dạng thức ngôn ngữ đặc thù hoặc ân 
dụ sinh động, có tác động mạnh mẽ tới một đối tượng hoặc 
một nhóm đối tượng cụ thê nào đó. Do vậy, thô ngữ có tính 
chất trực tiếp, mang tính khu biệt trên một vài đối tượng cụ 
thể và được thê hiện trong một phạm vi hẹp. Nói rõ hơn, thô 
ngữ xuất hiện trong kinh điển bao giờ cũng gắn liền với một 
ngữ cảnh. Nếu tách rời thô ngữ ra khỏi ngữ cảnh thì sẽ hiểu 
sai lời Phật dạy trong kinh điển. 

Đơn cử một trường hợp, khi Đức Phật đưa ra hình ảnh 
một con trùng phân, ăn phân, đây những phân, tràn ngập 
những phân, và trước mặt có một đồng phân lớnŠ. Và sau đó 
Đức Phật liên hệ: Cðng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ- 
kheo bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chỉ phối...°. Trong vẫn 
đề này, Đức Phật đã dùng ấn dụ táo bạo để minh họa cho 
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trường hợp Đề-bà-đạt-đa được vua A-xà-thế trọng vọng và 
cung phụng mọi nhu cầu của đời sông. Có thể tìm thấy toản 
văn câu chuyện sau đoạn kinh vừa dẫn ở trên khoảng 12 
trang”. Theo kinh văn, mỗi ngày vua A-xà-thế cung phụng 
Đề-bà-đạt-đa và nhóm Tỳ-kheo theo ông ta năm trăm cỗ xe 
chở đầy thức ăn cao sang, và đẳng sau sự kiện đó ân chứa 
nhiều mưu mô, toan tính. Kinh 7iêu Bồ cùng đề cập rất chỉ 
tiết về sự kiện nàyŸ. 

Căn cứ vào lịch sử kinh điển cho thấy, mối quan hệ, liên 
minh giữa vua A-xà-thê và Đề-bả-đạt-đa thực chất là liên 
minh ma quỷ. Một bên là giết cha nhằm thỏa chí làm vua và 
một bên gây chia rẽ Tăng đoàn, mưu hại Phật nhằm lãnh đạo 
Tăng-già. Sự hỗ trợ vật thực của vua A-xà-thế đối với Đề- 
bà-đạt-đa dựa trên những dự toán đầy đen tối. Xét về phương 
diện tội lỗi, thì việc giết cha và hại Phật nằm trong năm tội 
rất nặng (Ngữ nghịch tội). Chính vì vậy hình ảnh #rùng phản, 
ăn phân là thô ngữ không hề quá đáng được dùng trong 
trường hợp này, nhằm minh họa chỉ riêng cho trường hợp 
Đề-bà-đạt-đa và những tùy thuộc của ông ta. Đây là ân dụ 
mạnh mẽ và cần phải cân nhắc khi sử dụng ẩn dụ này, trong 
những trường hợp liên hệ đến số đông Tăng chúng. 


Một trường hợp khác, có một nhà đại phú ở thành 
Rãjagaha làm một cái bát từ khúc gỗ đàn hương, rất quý. 
Ông treo cái bát lên cây nêu cao và thưởng cho bất kỳ ai 
có khả năng đoạt lấy, bằng năng lực thần thông của chính 
họ. Hầu hết các đại diện tôn giáo thời bấy giờ như Makkhali 
Gosäala, Alita Kesakambala, Pakudha Kaccäyana, 
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Sañjaya Belatthaputta, Nigantha Nãtaputta đều tham gia 
và mong mỏi đoạt lấy kỳ vật đó. Trước tình hình đó, được 
sự khích lệ của nhiều người, Đại đức Pindola Bharadväaja 
đã vận dụng thần thông bay lên hư không đoạt lẫy cái bát. 
Cả kinh thành Rãjagaha cảm phục về tài năng của đệ tử 
Đức Phật và tung hô Đại đức rất náo nhiệt, ồn ào. Biết 
chuyện, Đức Phật đã gọi Đại đức Pindola Bharadväja và 
nghiêm khắc huấn thị: Giống như người đàn bà cho xem 
chỗ kín vì mục đích của những đồng xu tâm thường; này 
Bhãradväja, tương tợ như thế vì mục đích cái bình bát gỗ 
tâm thường, pháp thượng nhân tức là sự kỳ diệu của phép 
thân thông đã bị ngươi đê lộ ra trước hàng tại gia°. Tuy 
không có mặt trong không gian và thời điểm đó, nhưng ta 
có thể cảm nhận được khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hồ của 
Đại đức Pindola BharadvaJa! 


Giáo huấn đặc biệt này chỉ dành cho các đệ tử Phật có 
khả năng kỳ đặc như các pháp thần thông. Qua đó cho thấy, 
Đức Phật không tán thành việc triển khai năng lực thần 
thông nhằm thê hiện tự ngã, mưu cầu tài vật cũng như 
nhiếp phục ngoại đạo. Và từ đây có thê thấy, trong vô số các 
đệ tử Phật nhiều vị có thần thông, nhưng ngoài Tôn giả 
Mục-kiền-liên, thì kinh điển ghi nhận rất ít những trường 
hợp tương tự như Tôn giả Pindola BhäradväJa. 


2. VẬN DỤNG THÔ NGỮ PHẢI TÙY ĐỐI TƯỢNG 


Chỉ trong những trường hợp đặc biệt cần thiết và hiểu rõ 
đối tượng, Đức Phật mới sử dụng thô ngữ. Câu chuyện về 
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Tỳ-kheo Vakkali tiêu biểu cho trường hợp này'!. 


Theo tự thuật được ghi lại trong 7rzưởng lão Tăng kệ, 
Tỳ-kheo Vakkali siêng năng tham dự tất cả những thời pháp 
mà Đức Thế Tôn giảng dạy. Trong khi các Tỳ-kheo khác 
chuyên tâm lắng nghe lời dạy của Đức Phật thì Vakkali chỉ 
mê say nhìn ngắm dung nhan của Đức Thế Tôn. Biết rõ tâm 
tư không thanh tịnh của vị Tỳ-kheo trẻ tuổi này, Đức Phật 
đã từng bước nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng Vakkali vẫn 
chứng nào tật đó. Do vậy, bậc Đạo Sư nghĩ rằng: 7-kheo 
này, nếu không được xúc động mạnh, sẽ không thức tỉnh, nên 
đến thời điểm thích hợp là ngày cuối cùng của an cư mùa 
mưa, Ngài kêu Vakkali đến bảo: Này Wakkali, hãy đi ấi! 


Với Vakkali, hình ảnh Đức Phật bao giờ cũng chiếm 
ngự trong tâm với tình yêu thương tục lụy và sự kính trọng 
vô bờ. Tự dưng bị Đức Phật trách mắng nặng lời và đồng 
thời còn ra lệnh đuổi ra khỏi giáo đoàn ngay tức khắc, là 
điều vượt quá sức chịu đựng của một Tỳ-kheo nặng nghiệp 
như Vakkali. Do vậy, Vakkali quyết định leo lên núi Linh 
Thứu tự tử, vì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa khi không 
được thân cận Đức Thế Tôn. Trong thời khắc nguy ngập 
đến tính mạng, Đức Phật đã xuất hiện đúng thời điểm và đã 
có những giáo huấn kịp thời, để rồi không lâu sau đó, 
Vakkali chứng quả A-la-hán. 

Trong một trường hợp khác, khi giáo đoàn của Ngài 
ngày càng phát triển mạnh mẽ, đã có một bộ phận ngoại đạo 
xen lẫn vào, nhằm mưu cầu lợi dưỡng và không loại trừ có 
những âm mưu sâu kín khác. Bên cạnh đó, có một bộ phận 
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người xuất gia nhưng vẫn còn tơ tưởng đến chuyện thế tục, 
và đã vi phạm nhiều điều khoản căn bản trong giới luật Phật 
chế. Trong các văn bản giới luật đã ghi nhận rất nhiều về 
những trường hợp này. Đó là những trường hợp /heo ác 
pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghỉ ngờ những hành vi che 
đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không 
sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm 
hôi hảm, ứ đây tham dục, tánh tình bắt tịnh. 


Nhằm chuyên hóa những đối tượng đặc biệt này, Đức 
Phật đã liên tục viện dẫn qua bảy ví dụ ấn tượng. Từ việc sử 
dụng các cặp hình ảnh tương phản như gần gũi người con gái 
da dẻ mịn màng hay chấp nhận tang thương dưới sức nóng 
của ngọn lửa; hoặc việc thọ nhận sự trân trọng cúng dường và 
chấp nhận những hình phạt tàn khốc... nhằm thức tỉnh những 
đối tượng vừa nêu. Trong suy niệm thường tình, thì việc gần 
gũi mỹ nữ là hạnh phúc, thế nhưng, theo minh giải của Đức 
Phật, việc bị đốt trên ngọn lửa thì thân xác tuy có khô đau, 
nhưng khi thân hoại mạng chung sẽ không rơi vào đọa xứ. 
Nói rõ hơn, một khi bản thân còn nhiều bất cập về phẩm 
hạnh, thì không nên thọ nhận sự kính trọng, cúng dường. 


Sau khi Đức Phật vận dụng bảy ví dụ cụ thể, minh họa 
cho sự nguy hại của tham dục, thì có khoảng sảu mươi vị 
Tỷ-kheo hộc mắu nóng từ miệng, có khoảng sảu mươi Tỷ-kheo 
từ bỏ học pháp và hoàn tục, nghĩ răng: “Khó làm thay, Thế 
Tôn! Thật khó làm thay, Thế Tôn!”. Có khoảng sảu mươi 
Tỷ-kheo, với tâm được giải thoát, không chấp thủ các lậu 
hoặc'?. Kinh Mi Tiên vấn đáp đã có những lý giải xác đáng 
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về trường hợp đặc biệt này. 


Ở đây, việc hiểu rõ đối tượng là điều kiện quan trọng 
trong khi vận dụng thô ngữ. Việc sử dụng thô ngữ trong 
trường hợp này giống như thuốc chữa bệnh được sử dụng 
với liều cao. Bệnh sẽ lành với những cơ thế hấp thu được 
dược tính; và bệnh sẽ trở nặng, thậm chí suy nhược hoàn 
toàn, một khi cơ thể không còn khả năng chuyên hóa, 
hấp thu. 


3. KẾT LUẬN 


Mặc dù tần suất xuất hiện trong kinh điển không nhiều, 
thế nhưng việc vận dụng thô ngữ đúng lúc, đúng đối tượng 
và đúng thời điểm luôn có những tác động mạnh mẽ đến sự 
chuyên hóa tâm thức của đương cơ. Đó cũng là một trong 
những cơ sở để lý giải tại sao sau hàng loạt ân dụ và thô ngữ 
được sử dụng, Đề-bà-đạt-đa đã quay về sám hối với Đức 
Phật vào lúc cuối đời; và đó cũng là trường hợp chứng 
Thánh của Tỳ-kheo Vakkali, cũng như một phần hội chúng 
Tỳ-kheo giải thoát các lậu hoặc sau khi nghe bài kinh Lửa 
đầy ấn tượng. 


Trong những căn bệnh liên quan đến tâm thức của 
chúng sanh, thì yếu tố chấp thủ là một trong những tác nhân 
gây nên những nỗi đau trầm thống. Đôi khi đề giúp môn đệ 
vượt thoát căn bệnh này, trực nhận chân lý, các vị Tổ sư đã 
không ngần ngại sử dụng những lời nói, những hành vi 
được xem là thô lậu trong suy niệm thường tình. Tiếng thét 
của ngài Lâm Tế'5, con mèo của ngài Nam Tuyền'5 hay tắm 
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sương vỡ của ngài Ngưỡng Sơn”... đều có những liên hệ 
sâu xa với phong cách thô ngữ mà Đức Phật đã sử dụng gần 
một ngàn năm trước. 


Đức Phật và chư Tổ là những lương y có thẩm quyền 
về khả năng chữa bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh lắm 
bệnh cho nên thuốc phải nhiều phương. Việc vận dụng thô 
ngữ mà chúng ta vừa khảo sát ở trên là một trong những 
phương thang đặc hiệu mà Đức Phật cũng như chư Tổ thỉnh 
thoảng đã dùng. 


Chúng ta chưa bước vào dòng Thánh, ý thức chấp 
ngã vẫn còn, chưa phân biệt rõ ràng đâu là lương dược và 
độc được, thì cần phải cân nhắc khi muốn chữa bệnh cho 
tha nhân. 
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— TRÂMTƯ 
VỀ VẤN ĐỀ PHÓNG SINH 


Phóng sanh là tâm hạnh từ bì, là việc làm công đức, 
có thuyết cho rằng việc làm đó có khả năng 
tiêu tai tăng thọ, về lý thì nên tán thản. 
Tuy nhiên, phương thức phóng sanh ngảy nay 
đã kéo theo nhiễu hệ lụy, 
vì vậy tôi thực sự không tán đồng. 


HT.Ấn Thuận! 


230 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP I 


ình thương thì ai cũng có, tuy nhiên quy mô, tính 

chất và hạn lượng của tình thương thì không phải ai 

cũng như ai. Đặc thù đó đã làm nên một thái tử 
Siddhärtha luôn trầm tư về bản chất của cuộc đời, để rồi từ 
những chất liệu đó đã mở ra một trang mới trong lịch sử tư 
tưởng nhân loại. 


Với Phật giáo, tình thương luôn đi đầu và mang tính cơ 
bản, vì tình thương ấy luôn nội hàm ánh sáng của trí tuệ và 
gắn kết với liệu pháp chữa trị, sẻ chia. Ở đây, một trong 
những biểu hiện của tình thương, đó chính là bảo hộ sự 
sông cho chúng sanh ở nghĩa rộng nhất có thể. Thuật ngữ 
Phật học biều đạt về hiện thực sinh động này bằng hai chữ 
ngắn gọn: phóng sanh. 


Phóng sanh tức là phóng thích, cứu mạng sống, ban 
cho sự tự do, giúp một chúng sanh trở về với đời sông thực 
sự của chúng... là một trợ hạnh trong các pháp môn tu tập 
của Phật giáo cũng như nhiều tôn giáo khác. Nhận thức 
đúng về trợ hạnh này giúp chúng ta có một thái độ ứng xử 
phù hợp, trong bối cảnh đã và đang có nhiều bất cập nảy 
sanh xung quanh hiện tượng phóng sanh. 
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1. NHỮNG TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN DẪN XUẤT HIỆN TƯỢNG 
PHÓNG SANH 


Thứ nhất, Phật giáo xem tình thương là chất liệu nền 
tảng. Tình thương trong Phật giáo nội hàm nhiều cấp độ và 
tình thương rộng lớn, không phân biệt nhân, ngã, bi thử... 
được xem là đỉnh cao của tình thương. Với Đức Phật, vì 
tình thương vô hạn đối với chúng sanh nên Ngài đã hy sinh 
tất cả để tìm cầu Thánh đạo. Sau khi đã ngộ đạo, Ngài lại 
chuyên vận bánh xe Pháp đề cứu giúp chúng sanh. Nếu như 
sự xuất hiện của Đức Phật là vì /ợi ích, vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì 
hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người” thì mục 
tiêu thuyết pháp của Đức Phật cũng chính là vì /ợi ¿ha và đo 
lòng từ, Thể Tôn thuyết pháp). Cuộc đời của Đức Phật là 
biểu thị sinh động của một tình thương lớn, chất ngất, vô 
biên. Như vậy, từ cơ sở tình thương không phân biệt trong 
Phật giáo, từng bước dẫn sinh ra quan điểm cứu người, 
thương vật mà thuật ngữ gọi tắt là phóng sanh. 


Thứ hai, bản chất của chúng sanh nói chung là ham 
sống, sợ chết, ghét khổ, ham vui. Vì sinh mệnh chỉ có một 
và là cái thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Ngay như con sâu, 
cái kiến cũng ý thức về điều đó. Trong kinh Tiêu Bộ, tiền 
thân của Đức Phật đã từng mua cá từ ngư phủ để phóng 
sanh“. Có thể nói, đường như đây là lần đầu tiên, việc mua 
cá phóng sanh được đề cập trong kinh điền nguyên thủy. Lý 
thuyết về phóng sanh được củng cô thêm bằng câu chuyện 
sinh động về các thiếu niên hành hạ các con cá và lẫy đó 
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làm vui, đã được Đức Phật khéo léo bảo lũ trẻ nên phóng 
thích con cá, Ngài đã dẫn dụ bằng những vần kệ: 


Nếu con không ưa khô/ Dâu bắt cứ chỗ nào/ Chớ làm 
các nghiệp ác/ Trước mặt hay sau lưng/ Nếu con làm, sẽ 
làm/ Các nghiệp ác, bất thiện/ Con không giải thoát khô/ 
Dâu nhảy vọt và chạyŠ. 


Đúc kết từ nhiều trường hợp tương tự như thế, Đức 
Phật đã khái quát tính chất chung này bằng bài kệ: Mớợi 
người sợ hình phạt Mọi người thích sống còn/ Lấy mình 
làm ví dụ/ Không giết, không bảo giế/. Trong những chuẩn 
mực đạo đức cơ bản của một vị Tỳ-kheo, thì không những 
phải f bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh" mà còn phải không 
làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ. Ý thức sâu sắc 
về nỗi khô của tha nhân khi bị xâm hại mạng sông, vị ấy fừ 
bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, nói lời 
tán thán từ bỏ sát sanhŠ, và đây cũng là một trong những cơ 
sở để xuất sinh quan điểm bảo hộ mạng sống cho chúng 
sanh nói chung. Đó cũng là điều được ghi nhận trong kinh 
Tăng Chỉ: 

Đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như 
vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba? Tự mình từ bỏ sát 
sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, tùy hỷ sự từ bỏ sát 
sanh. Đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 
như vậy, được sanh thiên giớ?. 

Thứ ba, khát vọng tự do và bình đăng là khát vọng 
muôn thuở của con người và một số giống loài. Khát vọng 
chính đáng đó không phải ai cũng may mắn có được, vì có 
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một số giống loài ngay từ lúc vừa sanh ra, chưa bao giờ 
nếm được hương vị của bình đăng, của tự do. Sự mô tả 
chân xác trong kinh 7rưởng Bộ là một thực tế cay nghiệt 
dù ở bất cứ một thời đại nào: như một người nô lệ, không 
được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi 
lại". Đó là tâm sự tự tỉ của Tôn giả Sunita, vốn con nhà hạ 
tiện, làm lao công quét đường, được Phật độ vào dòng 
Thánh" và cũng là tâm trạng chán nản của nàng thiếu nữ 
Prakriti khi dâng nước cho ngài A-nan. Về phương diện 
nhân vị, Đức Phật luôn xác chứng sự bình đắng giữa người 
với người. Sự cao sang hay bẩn tiện của một con người 
không phải do thân thích, dòng họ mà do chính bởi hành 
động của người đó. Bản tiện không vì sanh/ Phạm chỉ 
không vì sanh/ Do hành, thành bần tiện/ Do hành, thành 
Phạm chữ'?. Cho nên, xác lập bản vị cho con người cũng là 
một khát vọng mà Đức Phật và đệ tử của Ngài đã và đang 
thực hiện. Mặt khác, với chúng sanh nói chung, do túc 
nghiệp oan khiên từ bản thân, dòng tộc, cha mẹ nên một sỐ 
giống loài khi hiện sinh ở kiếp này đã lâm vào cảnh bất 
bình đẳng về phẩm vị và đôi khi rơi vào vòng tủ hãm, lao 
lung. Đó là hoạt cảnh chim lồng cá chậu, là sự dung dưỡng 
vật nuôi nhằm thỏa mãn sở dục vô hạn của con nĐƯười. 

Ở đây, việc tìm kiếm những giải pháp để đưa con người 
trở vỀ với phẩm vị của chính họ, tạo một môi trường sống đầy 
đủ các quyền cơ bản của con người; với sinh vật, thì bảo đảm 
các điều kiện sống trong điều kiện tự nhiên, cũng như đưa các 
loại sinh vật trở về với môi trường sống thực sự của chúng, là 
những phương thức phóng sanh có ý nghĩa thiết thực. 
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2. PHÓNG SANH, MỘT PHÁP HÀNH HAY CHỈ LÀ TRỢ HẠNH? 


Cần phải thấy rằng, quan điểm về phóng sanh không 
phải là một giáo thuyết đặc thù của riêng Phật giáo. Trong 
những tôn giáo song hành với Phật giáo tại Ấn Độ thì 
Kỳ-na giáo (Jain), hay còn gọi là Ni-kiền-tử (Nigantha), là 
một tôn giáo thoát ly ảnh hưởng của hệ thống kinh điển đồ 
sộ ƒ⁄eda và cực lực cô xúy cho lý thuyết bảo hộ sinh mạng. 
Tư tưởng nên tảng của Kỳ-na giáo là chủ thuyết bất hại 
(Ahimsa: si£f)!3, không được phương hại bắt cứ sinh vật 
nào và nỗ lực bảo hộ sinh mạng của vạn vật đến mức có 
thể. Thậm chí, khi đi lại, các hành giả của phái này phải sử 
dụng một cái chổi để quét trước mỗi bước đi vì sợ giãm 
chết các loài sinh vật nhỏ nhít. Trong kinh Ứ%-ba-l/'*, Đức 
Phật đã khéo léo minh giải sự bất toàn từ luận điểm này 
của giáo phái Ni-kiền-tử, vì theo Đức Phật, dù nỗ lực hết 
sức, cũng khó có thê tránh khỏi việc giẫm đạp lên vô số 
sinh linh nhỏ bé trong nhịp sống hành hoạt đời thường. 
Với Đức Phật, lý lẽ nền tảng cho quan điểm sát hại hay 
không sát hại chúng sanh căn cứ vào sự /ác ý (Cetana) của 
con người. Hơn thế nữa, trong kinh Tương Ưng, Đức Phật 
còn khăng định bồ sung: 


Danh phải tương xứng người/ Người phải là bất hại!/ 
Ai với thân, miệng, ý/ Không làm hại một a1 Ai không hại 
người khác/ Người ấy thật bất hạiŠ. 
Đọc lại sự khẳng định của giáo trưởng Ni-kiền-tử tên là 
Nigantha Nataputta được ghi lại trong kinh 7zưởng Bó, đủ 
thấy thiết chế đó khắc nghiệt như thế nào: “Một người 
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Nigantha (Ni-kiền-tử) sống chế ngự bởi bốn loại cắm giới. 
Này Đại vương, thế nào là một người Nigantha sống chế 
ngự bởi bốn loại cắm giới? Này Đại vương, một Nigantha 
sông gìn giữ đối với tất cả loại nước, gìn giữ đối với mọi ác 
pháp, sống tây sạch tất cả ác pháp và sống với ý chí gìn giữ 
đối với tất cả ác pháp”. Theo chủ thuyết của giáo phái này, 
chỉ có hành khổ hạnh đến mức khốc liệt, hoàn toàn vô sở 
hữu, ngửa tay xIn ăn, hạn chế hoặc thậm chí không mặc gì 
cả và ngưng tạo nghiệp ác trong hiện tại, mới có thể đem 
đến hạnh phúc, giải thoát (Moksa: ta)! cho người. Theo 
kinh $z-môn quá, chủ thuyết của giáo phái này vẫn không 
thỏa mãn thú hướng tâm linh của vua Ajãätasattu, để cuối 
cùng nhà vua đã đến với Đức Phật và được khai thị. 


Có thể nói, về phương diện đạo đức thực hành, cùng 
với tư tưởng bất hại (Ahimsä), quan điểm ăn chay được 
Kỳ-na giáo đây lên ở mức cao nhất. Và như vậy, cả hai điều 
này đã đồng thời xác tín việc bảo hộ sinh linh mà nghĩa tích 
cực là phóng sanh, là một pháp hành chính yếu trong phương 
pháp tu tập của trường phái mình. 


Theo quan điểm của Phật giáo, trong phẩm hạnh của một 
vị Tỳ-kheo hành trì giới luật thì nguyên tắc không sát sanh chủ 
yêu nhân mạnh về cắm giới: không sát hại, không làm thương 
tôn người (thuộc nhóm Para] 1ka). Việc thực thi nguyên tắc này 
còn được bổ sung thêm chuẩn mực tôn trọng sự sống đến mức 
có thể như: Vj ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại 
cây cở'3, thậm chí ngay như phải hủy bỏ thức ăn thì cũng phải 
để ở nơi không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không 
có chúng sanh trong ấy”. Ngay như tác phẩm Hộ mạng 
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phóng sanh quỹ nghỉ pháp?" của ngài Nghĩa Tịnh phần lớn 
tập trung về cách thức bảo hộ sinh mạng chúng sanh. 


Trong giáo điển nguyên thủy, Đức Phật chưa từng nhắn 
mạnh cấm giới này quan trọng hơn các cắm giới khác ở 
trong nhóm Parajika. Vì sự thành tựu giới hạnh nói chung là 
vị Thánh đệ tử có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự 
của giới bôn Patimokkha, đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy 
nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các 
học pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử thành 
tựu giới hạnh”!. Cho nên việc bảo hộ sinh mạng chúng sanh, 
hoặc nghiêng về nghĩa phóng sanh, cũng chỉ là trợ hạnh, là 
một thiện pháp cũng như bao thiện pháp khác, cần phải kiện 
toàn trên bước đường tu tập. 


Trên bước đường phát triển, đã có nhiều phân phái 
Phật giáo xuất hiện, định hình. Tùy theo chủ thuyết khai 
tông lập phái mà có sự khinh trọng về pháp môn tu cũng 
như các pháp hành, ứng xử đạo đức. Trong các kinh điển 
phát triển đề cập chi tiết đến hạnh phóng sanh, đó là kinh 
Kứm Quang Minh” kinh Phạm Võng”, kinh Dược Sư” và 
một vài kinh, luận khác. Chỉ tiết trưởng giả tử Lưu Thủy 
cứu đàn cá trong kinh Kim Quang Minh? đã trở thành biểu 
tượng phổ biến cho hạnh phóng sanh theo truyền thống Phật 
giáo Bắc truyên. 


Đặc biệt, truyền thống này được cô vũ bởi những vị 
vua thâm tín và ủng hộ Phật giáo như bi ký số 4 (Girnar) của 
vua Asoka?5, chiếu văn Đoạn sát tuyệt tông miễu hi sinh 
chiếu của Lương Vũ Đế”, các Phóng sanh trì của Đường 
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Túc Tông”, Tống Nhân Tông”... đề cuối cùng hạnh phóng 
sanh trong Phật giáo nói chung và Phật giáo Bắc truyền nói 
riêng, phần lớn khu biệt vào công cuộc giải cứu các loài 
thủy tộc, chim muông và mục đích phóng sanh nghiêng về 
xu thế cầu phước, trường thọ?°, giải nghiệp, cầu an. 


3. MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÓNG SANH VÀ NGHIỆP QUẢ 


Sự vận hành của dòng chảy nghiệp lực rỗi rắăm như một 
tô kén. Tính chất đặc thù này được Đức Phật khái quát như 
sau: Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiệu 
giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rồi loạn như một 
ô kén, rồi ren như một Ống chỉ, giống như cỏ munja và lau 
sậy babaja (ba-ba-la) không thê nào ra khỏi khô xứ, ác thú, 
đọa xứ, sanh r)'. Hình ảnh sinh động đó được Đức Phật 
nêu dẫn nhiều lần trong kinh để nhằm minh giải rằng, khó 
có thê nhận ra đâu là điểm khởi đầu hay kết thúc của một 
chu trình sinh mệnh. Do vậy, tất cả mọi sự tác động, ảnh 
hưởng đến chu trình sinh mệnh đều phải có sự cân nhắc và 
cân trọng đến mức tối đa. Phóng sanh là hành động can 
thiệp trực tiếp đến chu trình này. 


Mặt khác, xuất phát từ quan điểm mỗi chúng sanh đều 
bình đẳng trên phương diện nghiệp lực của chính họ, đã 
cho thấy rằng, mọi sự tác động nhằm thay đổi nghiệp nhân 
căn bản đã gây tạo trước đó là bế tắc, là bất khả. Đó cũng 
là nỗi khắc khoải của ngài Mục-kiền-liên khi đã có sức thi 
triển thần thông để bảo hộ dòng tộc Thích Ca3?; và đây 
cũng là tâm niệm khi ngài Mục-kiền-liên phó mặc thân thê 
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để cho tên cướp đập nát xương Tôn giả ra, bắt chịu thứ 
cực hình gọi là “rơm và bột ?°, và cuối cùng, ngài an 
nhiên xả báo thân trước lẽ công minh của ân đền, oán trả. 
Ngay cả bậc đại dũng mãnh như Angulimala, nhưng khi 
nhận ra oan nợ tiền khiên đến thời đã chín thì cũng phải b; 
lỗ đầu, chảy máu, bình bát bị bê, ngoại y bị rách*!. 


Có thể nói, sự nghiêm minh và sáng tỏ của luật nhân 
quả đã cho thấy răng những cô găng nhằm thay đổi nghiệp 
quả được thê hiện ở việc bảo hộ sinh mạng, là hành động 
phóng sanh, chỉ là những nỗ lực ở phần ngọn, chưa mang 
tính căn cơ. 


Đức Phật không thể tự tay mình đưa ai lên thiên giới 
cũng như đày ai xuống địa ngục khổ đau. Sự thanh cao hay 
đọa lạc của một cá nhân đều do chính bởi sự nỗ lực của mỗi 
cá nhân đó. Một hành động can thiệp thô bạo đến hoàn cảnh 
sông, đến mục tiêu chuyên hóa nghiệp lực của một chúng 
sanh, nhưng nếu như không có một sự cân nhắc của lý trí, 
của trí tuệ thì đôi khi đem đến một kết cục thảm hại. Hành 
động đó ví như nỗ lực phá tan lồng sắt để giải thoát cho 
những con chim. Ý nghĩa giải thoát đâu chưa thấy, chỉ thấy 
những con chim bị giam hãm lâu ngày nên không thể bay 
được, đã trở thành miếng mồi ngon cho chú mèo hoang đại. 
Do bởi lẽ đó, Đức Phật luôn cân nhắc về hành xứ của các 
loài hữu tình'°. Trong hành xứ của mình, bao giờ cũng bình 
an và an toàn cả, kế cả người xuất gia. Phóng sanh, tức phải 
đưa chúng sanh về đúng hành xứ của chúng. Cần phải nhận 
thức đúng và đầy đủ về điều này trước khi chuẩn bị thực 
hiện hạnh nguyện phóng sanh. 
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4. TRẦM TƯ VỀ VẤN ĐỀ PHÓNG SANH TRONG THỜI ĐẠI 
NGÀY NAY 


Với những thành tựu vượt bậc của các ngành khoa học 
kỹ thuật được áp dụng trong một số lãnh vực như gieo trồng 
và chăn nuôi, hơn bao g1ờ hết, đã có nhiều giống, loài được 
sản sinh, gia tăng về quy mô và chất lượng nhằm mục đích 
phục vụ cho sở dục đa dạng của con người. Bên cạnh đó, sự 
thu hẹp môi trường tự nhiên đã làm cho một số giống loài 
khác có nguy cơ tuyệt chủng. Sự mắt cân bằng sinh thái mà 
nguyên nhân chính yếu cũng do bởi sự can thiệp mạnh bạo 
Của COn người. 

Từ đây có thê thấy, đã có một số giống loài xuất hiện, 
sinh sôi trong môi trường nhân tạo và có một số giống loài 
khác có nguy cơ tuyệt chủng trong môi trường tự nhiên. 
Nhận thức đúng về thực trạng này không chỉ là yêu cầu bắt 
buộc của những nhà làm công tác nghiên cứu khoa học mà 
còn là việc cần làm của những ai mang tâm nguyện chia sẻ 
thương yêu, mở rộng sự sống. Từ thực trạng nảy, soI rọI vào 
hạnh phóng sanh, thì yêu cầu trước tiên là phải xác định rõ 
về bản chất của các chủng loại sinh vật và môi trường sống 
thích hợp của chúng, để từ đó có thái độ ứng xử phù hợp. 


Cụ thẻ, với các loại thủy tộc và gia cầm được nuôi cây 
và chăm sóc theo phương sách của khoa học kỹ thuật hiện 
nay thì không thể tồn tại trong môi trường tự nhiên. Đưa 
chúng ra môi trường tự nhiên cũng đồng nghĩa với hành 
động chấm dứt mạng sống trước kỳ hạn của chúng. Cũng 
cần nói thêm răng, kỳ hạn thọ mạng của một số giống loài 
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hoàn toàn khác biệt nhau. Một ngày được sống thêm của 
cua cá, gia cầm, chim muông có thể là vài tháng, vài năm so 
với tuôi thọ của con người. Được sống thêm một ngày quả 
là khát vọng cháy bỏng không chỉ dành riêng cho con người. 
Có thể, chặng cuối của con đường được con người nuôi 
dưỡng trong các trang trại vẫn là bất lạc, là khổ đau; nhưng 
Ít ra trong khoảng thời gian được sống trong sự chăm sóc 
đó, sinh vật vẫn được bảo đảm an toàn về tất cả các mặt. 
Với sinh vật nói chung, theo thiển kiến của người viết, có 
thê khát vọng giữa tự do và được cung cấp vật thực không 
giống như thụ cảm chủ quan của con người. Cho nên, việc 
phóng sanh đúng nghĩa ở đây cần được hiểu là phải bảo 
đảm các điều kiện sống cho các giống loài được phóng 
sanh. Đơn cử một ví dụ, mua cả từ trang trại để phóng sanh 
thì nên mua tất cả những trang thiết bị, vật thực, người chăm 
sóc, môi trường nước... cùng những điều kiện sống liên 
quan. Vì chỉ có như vậy thì sinh mạng của chúng sanh được 
phóng thích được đảm bảo và hạnh phóng sanh mới đúng 
và đủ nghĩa hoàn toản. 


Từ thực tế việc phóng sanh hiện nay phần lớn chỉ chú 
trọng vảo việc phóng thích sinh mạng của chúng sanh, đôi 
khi, người phóng sanh chỉ quan tâm đến số lượng sinh mạng 
mà không đảm bảo các điều kiện sông kèm theo, nên đã tạo 
ra những thảm trạng đau khô cho một số giống loài. Theo 
cảnh báo của Hiệp hội Môi trường và Động vật tại Đài 
Loan, hàng năm có hàng chục triệu loài sinh vật bị chết, môi 
trường sống của sinh vật bị đảo lộn do hoạt động phóng 
sanh đang được khuyến khích và diễn ra rằm rộ tại khu vực 
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nảy. Dự kiến, họ sẽ đề nghị chính phủ ban hành đạo luật 
cắm phóng sanh'. Nếu nói theo kinh điển, thì sở dĩ thảm 
trạng này diễn ra là do người phóng sanh nhận thức sai về 
hành xứ của các loài hữu tình”. Hành xứ ở đây cần được 
hiểu là điều kiện sống. Phóng sanh không đảm bảo hành xứ 
đồng nghĩa với việc sát hại chúng sanh. 


Trên bình diện ngược lại, sự cạnh tranh khốc liệt của 
các giống loài trong môi trường tự nhiên biểu hiện ở chỗ: 
sự hiện hữu của một giống loài này đôi khi kéo theo sự 
chấm dứt sinh mạng của một vài giống loài khác. Đôi khi 
phóng thích một sinh vật ra môi trường tự nhiên nhưng 
không có sự thâm sát cần thiết của kiến thức chuyên môn 
thì đễ dẫn đến nguy cơ mất cân bằng sinh thái nhân tạo, 
mà nghĩa đen được hiểu ở đây, là sự chấm đứt mạng sống 
của chính nó hoặc của nhiều giống loài có ích khác. Trong 
liên hệ so sánh thì hành động phóng thích những sinh vật 
gây nguy hiểm cho những sinh vật khác cũng giống như 
hành động phóng thích các loài hổ, báo vào chỗ đông 
người. Làm bất cứ việc gì mà việc đó có khả năng gây 
nguy hại kẻ khác là điều mà giáo điển nhà Phật khuyến 
khích không nên làm. 


Căn cứ theo kinh điển Phật dạy, một tư duy không 
đúng dễ dàng kéo theo một nghiệp bất thiện. Từ nghiệp 
bất thiện ban đầu này làm cơ sở đề xuất sanh nhiều nghiệp 
bất thiện khác là việc không xa. Đó là lý do để hiểu tại sao 
ngày càng có nhiều nghề nghiệp liên quan đến việc phóng 
sanh của con người. Bắt chim để chờ đợi kẻ phóng sanh, 
nuôi cá để chờ người phóng thích... là những bất thiện 
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nghiệp mới được nảy sinh khi trợ hạnh phóng sanh được 
nâng lên thành xu thế, thành phong trào và thậm chí một 
vài cá thể còn xem đó là hạnh tu. 


Cũng chính vì vậy nên ngài Ấn Thuận đã khắng định 
rằng: Phóng sanh là tâm hạnh từ bi, là việc làm công đức, 
có thuyết cho rằng việc làm đó có khả năng tiêu tai tăng 
thọ, về lý thì nên tán thán. Tuy nhiên, phương thức phóng 
sanh hiện nay đã kéo theo nhiễu hệ lụy, vì vậy tôi thật sự 
không tán đông. Bởi vì, việc phóng sanh hiện nay, không 
phải vì thấy sanh mạng của chúng sanh đang lâm nguy nên 
khởi tâm bất nhân mà phóng sanh, đề cho sự sống của 
chúng sanh được yên ôn, kéo dài; mà là làm công đức định 
kỳ, mua một lượng lớn các loài đê phóng sanh... Thử hỏi, 
nếu các bạn không phóng sanh thì những động vật nhỏ nhít 
đáng thương đó có bị truy bắt hay không? Chúng bị bắt vì 
sự thành tựu công đức của các bạn, ngẫm kỹ thì đó là công 
đức gì?°3. 


Cần phải thấy, cuộc đời cần lắm tình thương và hạnh 
phóng sanh chỉ là một trong những cách thức làm cho tình 
thương hiện hữu trong cuộc đời. Tình thương không thôi thì 
vẫn chưa đủ mà đòi hỏi phải có trí tuệ, phải nhận thức đúng 
về hiện thực, về chuyên môn để định hướng cho tình thương. 

Đến với chân lý không phải chỉ có một con đường. Cần 
phải vận dụng nhiều con đường, nhiều phương tiện phù hợp 
với sức lực, hoàn cảnh, điều kiện... để hành trình đi đến 
chân lý không tiêu tốn quá nhiều thời gian, sức lực, đau khổ 
và hy sinh. 
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” Kinh Tiểu Bộ, tập1, kinh Phật tự thuyết, chương năm, phẩm Trưởng 
lão Sona, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 1999, tr.208. 


Š Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Pháp cú, phẩm Hình phạt, câu 130, 
HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 1999, tr.57. 


7 Kinh Trường Bộ, kinh Sa-môn quả, số 2, HT.Thích Minh Châu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.69. 


8 Kinh Tương Ưng, tập 2, Tương ưng dự lưu, phẩm Veludvara, kinh 
Những người ở Veludvara, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 
2013, tr.730. 


? Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương Ba pháp, phẩm Lõa thể, kinh Sát 
sanh, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 1996, tr.547. 


19 Kinh Trường Bộ, kinh Sa-môn quả, số 2, HT.Thích Minh Châu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.77. 

11 Kinh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Tăng kệ, chương 12, phẩm Mười 
hai kệ, ngài Sunita, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 
2001, tr.342-346. 


12 Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Tập, chương 1, phẩm Rắn, kinh Kẻ bần 
tiện, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 1999, tr.506. 


13 M. Monier-Williams. A Sanskrit English Dictionary. Springfield, VA: 
Nataraj Books, 2014. p.125. 


14 Kinh Trung Bộ, tập 1, kinh Ưu-ba-li, số 56, HT.Thích Minh Châu 
dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.455-473. 
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1Š Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 7, Tương ưng Bà-la-môn, phẩm 
A-la-hán thứ nhất, kinh Bất hại - Ahimsaka, HT.Thích Minh Châu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.255. 


16 Kinh Trường Bộ, kinh Sa-môn quả, số 2, HT.Thích Minh Châu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.64. 


1 M. Monier-Williams. A Sanskrit English Dictionary. Springfield, VA: 
Nataraj Books, 2014. p.835. 


18 Kinh Trường Bộ, kinh Sa-môn quả, số 2, HT.Thích Minh Châu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.71. 


12 Kinh Trung Bộ, tập 1, kinh Thừa tự pháp, số 3, HT.Thích Minh Châu 
dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.32. 


20 TEi## 45 I No.1901 ‡®‡\# ÿ8U§›š. 


?! Kinh Trung Bộ, tập 1, kinh Hữu học, số 53, HT.Thích Minh Châu 
dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.436. 


?2 Kim quang minh kinh tối thắng vương kinh, Đại chính tân tu Đại 
tạng kinh, tập 16, từ trang 403 - 456. 


? Xem thêm: Bồ-tát giới Phạm võng, HT.Trí Quang, dịch, tiết 2, Nói 
về giới điều của Bồ-tát giới Phạm võng. 

2 Nguyên văn: Này A-nan,... phóng sanh các loài vật, rải hoa đủ 
sắc, đốt các thứ danh hương để cúng dường Đức Phật Dược Sư, sẽ được 
lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn. 


? Kinh Ánh sáng hoàng kim, Tỳ-kheo Trí Quang dịch, NXB.Tổng Hợp 
TP.HCM, 2011, từ trang 738 - 760. 


? Cunningham, Alexander. Corpus Inscriptionum_ Indicarum: 
Inscriptions of Asoka. Vol. |. Calcutta: Office of the Superintendent of 
Government Printing,1877. p.118-119. 


? XiEjÄ# 52 fì No.2103 ƒš?AJf, ##—+x, EiX4/ZZ:RHfHDm. 
?8 XIEjÄ# 49 IJ No.2035 4##iB##q, #=+=š. 
22 kITEiW# 49 f† No.2035 4#‡B/#£ú, #@#7—+=. 


3? Xem thêm Kinh Ánh sáng hoàng kim, Tỳ-kheo Trí Quang dịch, NXB. 
Tổng Hợp TP.HCM, 2011, tr.78. Xem thêm Kinh Trung Bộ, tập 2, Tiểu kinh 
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Nghiệp phân biệt, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.540. 
Nguyên văn: Con đường ấy đưa đến trường thọ, này Thanh niên, tức là từ 
bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng 
từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


3! Kinh Trường Bộ, kinh Đại duyên, số 15, HT.Thích Minh Châu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.263. 

32 Kinh Tăng nhất A-hàm, phẩm Đẳng kiến, HT.Thích Thanh Từ dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2005, tr.310. 


33 Kinh Tiểu Bộ, tập 9, chuyện Đại nhân thiện xạ Sarabhanga, số 522, 
HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 2004, tr.32. 


3 Kinh Trung Bộ, tập 2, kinh Angulimala, số 86, HT.Thích Minh Châu 
dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.130. 


3° Kinh Tương Ưng, tập 2, thiên Đại phẩm, chương 3, Tương ưng 
niệm xứ, phần a, phẩm Ambapali, kinh Con chim ưng, HT.Thích Minh 
Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.561-562. 


3 Xem thêm, Đài Loan sắp ban hành luật phóng sanh. GNO, ngày 
14-5-2012. 

37 Kinh Tương Ưng, tập 2, thiên Đại phẩm, chương 3, Tương ưng 
niệm xứ, phần a, phẩm Ambapali, kinh Con chim ưng, HT.Thích Minh 
Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.561-562. 


3° g)Jlg;+Ei###lt£, #m#, #0, rh8l##li4, zxv)+. 
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KHƯƠNG TĂNG HỘI CẦU XÁ-LỢI 
HUYỆN THOẠI & SỰ THỰC 


Này Kevaddha, có ba pháp thần thông 

mà Tà đã tự mình giác ngộ và tuyên thuyết. 
Thế nào là ba? 

Tức là biến hóa thần thông, 

tha tâm thân thông và giáo hóa thân thông! 


247 


246 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP I 


ó nhiều giai thoại mang màu sắc kỳ đặc được dễ 

dàng tìm thấy trong kinh điển Hán tạng. Không 

những thế, mặc dù được xem là những bản kinh 
mang tính thuần chất, thế nhưng trong Kinh tạng Nikaya 
vẫn hiện hữu những câu chuyện mang tính đặc dị. Bài kinh 
Tư duy trong kinh Tương Ung? là một trong những trường 
hợp như vậy. 


Theo kinh, có một vị cư sĩ khi ngồi bên bờ hồ 
Sumagadha đã thấy một đoàn quân với đầy đủ bốn loại binh 
chủng như vOÏ, ngựa, xe và bộ binh, từ từ đi vào một củ sen. 
Ông ta quá sốc vì tưởng mình điện loạn. Nhiều người khi 
nghe ông ta kể lại cũng khẳng định rằng, đó là chuyện hoang 
tưởng, điên cuồng. Sau khi cầu thỉnh Đức Thế Tôn về câu 
chuyện này, Đức Phật đã khăng định: Này các T}-kheo, 
điều mà người ấy đã thấy là có thật, không phải không thậÊ. 
Và bài kinh Tương Ưng đã tiếp tục lý giải chỉ tiết về câu 
chuyện này. 

Trong tinh thần giáo dục đến để mà thấy!, đôi trước 
những sự kiện đặc biệt, hy hữu được phi lại trong kinh điền, 
dù ở bất cứ truyền thống nào, người học Phật nên có một 
thái độ cần trọng, khách quan, ngõ hầu có thể tiếp cận chân 
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tướng của sự kiện. Câu chuyện về Thiền sư Khương Tăng 
Hội cầu xá-lợi Phật được tiếp cận trong tinh thần đó. 


1. NGUỒN 6ỐC TƯ LIỆU VÀ NỘI DUNG CÂU CHUYỆN 


Câu chuyện về Thiền sư Khương Tăng Hội cầu xá-lợi 
Phật được đề cập trong nhiều tác phẩm kinh lục như Cao 
tăng truyện, Xuất Tum tạng ký tập°, Lịch đại Tam bảo kỹ”, 
Khai nguyên Thích giáo lụcŠ, Quảng hoằng mình tập"... 


Trong những tác phẩm vừa nêu, về phương diện niên 
đại, thì tác phẩm Xuất Tam tạng ký tập có niên đại sớm nhất, 
do ngài Tăng Hựu (445-518)!° soạn vào đời nhà Lương. Sau 
khi đối chiếu các bản kinh lục, chúng tôi cho rằng, tư liệu 
gốc về ngài Khương Tăng Hội được định hình từ Xuá Tum 
tạng ký tập; các bản kinh lục về sau phần lớn là chép lại 
nguyên bản từ tải liệu này, hoặc chỉ bổ sung thêm một vài 
cứ liệu nhỏ có liên quan. 

Chúng tôi xin giới thiệu nội dung câu chuyện của Thiền 
sư Khương Tăng Hội cầu xá-lợi Phật trong tác phâm Xuất 
Tam tạng ký tập qua bản dịch tiếng Việt của giáo sư Lê 
Mạnh Thát: 

Bấy giờ đất Ngô mới nhiễm giáo pháp vĩ đại, phong 
hóa chưa tròn, Tăng Hội muốn khiến đạo nỗi Giang 
Tả, dựng nên chùa nước!' liền chống gậy Đông du, vào 
năm Xích Ô thứ 10 (247), mới đến Kiến Nghiệp, xây cất 
nhà tranh, dựng tượng hành đạo. Lúc ấy nước Ngô vì mới 
thấy Sa-môn, trông dáng mà chưa kịp hiểu đạo, nên nghỉ 
là lập dị. Hữu ty tâu lên: “Có người Hồ nhập cảnh, tự xưng 
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Sa-môn, mặt mày áo quần chăng thường, việc nên kiểm 
xét”. Quyên nói: “Xưa Hán Minh đề mộng thấy thần, hiệu 
gọi là Phật. Kẻ kia thờ phụng, há chẳng là di phong của 
đạo ấy ư?”. Bèn cho gọi Hội đến hỏi: “Có gì linh nghiệm?”. 
Hội nói: “Như Lai qua đời, thoát hơn nghìn năm, để lại 
xá-lợi, thần điệu khôn sánh. Xưa vua A Dục dựng tháp đến 
tám vạn bốn ngàn ngôi. Phàm việc dựng xây chùa tháp là 
nhằm đề làm rõ phong hóa còn sót lại ấy”. Quyền cho là 
khoa đản, bảo Hội: “Nếu có được xá-lợi, ta sẽ dựng tháp, 
nhược bằng dối trá thì nước có phép thường”. Hội hẹn bảy 
ngày. Bèn gọi người theo mình nói: “Đạo pháp hưng phê, 
chính ở một việc này. Nay nếu không chí thành, sau hối 
sao kịp”. Rồi cùng chay tịnh ở tịnh thất, lấy bình đồng để 
trên bàn, đốt hương lạy xin. Hạn bảy ngày hết, mà vắng vẻ 
không ứng. Bèn lại xin thêm bảy ngày nữa, cũng lại như 
thế. Quyền nói: “Đó thật là dối trá”. Sắp định kết tội thì 
Hội xin thêm bảy ngày nữa. Quyền lại đặc biệt đồng ý. 
Hội bảo đồ đệ mình: “Không Tử có nói: “Vua Văn đã chết, 
văn không có đây ư!”. Phép thiêng phải giáng, mà chúng 
ta không cảm được thì sao mượn được phép vua, nên hẹn 
phải thề chết”. Đến chiều ngày thứ bảy cuối cùng vẫn 
không thấy gì, không ai là không run sợ. Khi tới canh năm, 
bỗng nghe có tiếng loảng xoảng trong bình. Hội tự đến 
xem, quả được xá-lợi. Sáng hôm sau đem trình cho Quyên. 
Cả triều tụ xem thấy tia sáng ngũ sắc rọi sáng trên miệng 
bình. Quyên tự tay cầm bình đồ ra mâm đồng, xá-lợi lăn tới 
đâu thì mâm đồng vỡ nát. Quyền hết sức kinh ngạc, đứng 
lên nói: “Điềm lành hiểm có”. Hội tới nói: “Oai thần xá-lợi, 
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há chỉ tia sáng thôi sao? Hãy đem đốt đi, lửa không làm 
chảy. Chày vồ kim cương đánh không thề nát”. Quyền sai 
làm thử. Hội lại thề: “Mây pháp mới phủ, dân đen nhờ 
ơn, nguyện thêm dấu thần, để rộng tỏ uy thiêng”. Bèn 
đem đặt xá-lợi trên đe sắt, sai lực sĩ đánh. Thế mà đe chày 
đều vỡ, xá-lợi không sao, Quyền rất thán phục, nhân đó 
dựng tháp. Vì mới có chùa Phật, nên gọi là chùa Kiến Sơ. 
Chỗ đất ấy gọi là xóm Phật. Do thế, đạo pháp ở Giang Tả 
mới thịnh'”. 


2. TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN SỰ KIỆN CẦU XÁ-LợI CỦA 
KHƯƠNG TĂNG HỘI 


Về phương diện lịch sử, sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, 
các đệ tử đã làm lễ trà-tỳ kim thân và thu lẫy xá-lợi. Theo 
kinh Đại bát Niết-bàn, thuộc Trường Bộ, Bà-la-môn Dona đã 
chủ trì lễ phân chia xá-lợi Đức Phật cho đại diện tám quốc gia 
đem về phụng thờ. Hơn hai trăm năm sau, vua A-dục sau khi 
phát tâm quy y Tam bảo, đã phát nguyện hộ trì và hoằng 
dương Phật pháp đến khắp mọi miền trên thế giới. Vua A-dục 
đã cung thỉnh bảy phần xá-lợi trong bảy ngôi bảo tháp, được 
phụng thờ bởi vua AJätasattu và quốc vương bằng hữu của 
ông, chia đều ra thành 84.000 phần nhỏ và tổ chức xây tháp 
phụng thờ trên toàn cõi Diêm-phù-đề!. Việc thiện lớn này 
nhận được sự ủng hộ rất lớn của chư Tăng và thập phương 
thiện tín ở nhiều thời kỳ. Và đây cũng là cơ sở để xá-lợi của 
Đức Phật có mặt tại Trung Quốc cũng như Việt Nam. 

Trong tác phẩm Quảng hoằng minh tập ghi rằng, vào 
năm Đại Đồng thứ tư (538), khi cải tạo chùa Trường Can và 
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tháp A-dục vương, đã phát hiện xá-lợi tóc và móng tay của 
Phật''. Trong Tục Cao tăng truyện của ngài Đạo Tuyên, đã 
ghi nhận nhiều trường hợp phát hiện xá-lợi. Như vào năm 
cuối niên hiệu Vũ Bình (570-576) thời Bắc Tè, trong khi 
trùng tu tháp cổ trong chùa Bạch Mã thì phát hiện 3 viên 
xá-lợi có ba màu xanh, đỏ và trắng'Š. Trong tiêu truyện của 
ngài Thích Tuệ Tối, cũng đề cập đến việc đào được xá-lợi!5. 
Truyện của ngài Xà-đề-tư-na ghi rằng, trong nước Đại Tùy, 
thành Đại Hưng, vua Kiên Ý, do lòng thành cơ cảm nên nhà 
vua cầu được xá-lợi và xây tháp phụng thờ!”. Xem ra, những 
ghi chép của ngài Đạo Tuyên, vị khai tổ của Luật tông Trung 
Quốc, đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị về việc phát 
hiện xá-lợi Phật tại đất nước này. 


Trên phương diện tâm linh, việc chí tâm khẩn cầu và được 
xá-lợi cũng được nhiều tài liệu kinh điển ghi nhận. Đơn cử như 
kinh Diệu pháp Liên hoa, quyền thứ hai, phẩm Thí dụ, bản 
dịch đời nhà Tùy của Xà-na-quật-đa - Cấp-đa và bản dịch đời 
Hậu Tần của Cưu-ma-la-thập, cùng xác tín rằng: Như người 
chí tâm/ Câu xá-lợi Phật/ Câu kinh cũng vậy/ Khi được kinh 
rôi/ Thọ trì tôn kính. (hũ ÀA_®# tù. 3 f 8 #l. tn & 3® 
#. {§ H IR %). Đáng chú ý, có một bản kinh tên là: Tiện 
Đức Bà-la-môn câu xá-lợi Phật xuất hiện rất sớm. Bản kinh 
này được nhiều bộ kinh lục ghi lại như Xuất Từm tạng ký tập'$, 
Lịch đại Tam bảo kỷ'°, Khai nguyên Thích giáo lục”, Chúng 
kinh mục lục”... Tiếc răng nội dung của bản kinh này đã bị 
thất lạc và chỉ còn lại danh xưng trong những bộ kinh lục vừa 
dẫn, nên không biết chính xác nội dung của bản kinh là gì. 


Từ những tư liệu khảo cứu nêu trên cho thấy rằng, ý 
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tưởng cầu xá-lợi Phật đã có mặt trong những bản kinh văn 
quan trọng của Phật giáo. Và việc phát hiện xá-lợi Phật 
trong những bảo tháp do vua A-dục xây dựng tại Trung 
Quốc là những luận chứng có cơ sở. 


Trở lại câu chuyện cầu xá-lợi của Khương Tăng Hội. 
Căn cứ vào nội dung được phi lại trong các bộ kinh lục nêu 
trên, đã cho phép chúng tôi đi đến một số nhận định. 

Thứ nhất, cuộc hội kiến giữa Khương Tăng Hội và 
Ngô Tôn Quyền là một cuộc hội kiến có thật trong lịch sử. 
Khương Tăng Hội muốn hoằng pháp tại vùng Giang Tả, thì 
phải chứng minh tính linh nghiệm của Phật pháp theo yêu 
cầu của Ngô Tôn Quyên. 

Thứ hai, chính Khương Tăng Hội đã hai lần chủ động 
đề nghị với Ngô Tôn Quyên. Việc đề nghị thứ nhất là lấy 
việc cầu xá-lợi Phật để chứng minh sự linh nghiệm của Phật 
pháp. Việc đề nghị thứ hai là nên dùng các biện pháp bổ 
sung như dùng chày đề đánh và dùng lửa để thiêu, để chứng 
minh yếu tính đặc thù của xá-lợi Phật... 

Thứ ba, việc cầu nguyện xá-lợi không chỉ do một mình 
Khương Tăng Hội mà cùng tất cả những người trong đoản. 
Khi nhiều người cùng có mặt góp sức cầu nguyện, thì sự 
nghi ngờ về tính gian dối sẽ giảm đi. 

Thứ tư, việc cầu nguyện trải qua hai mươi mốt ngày. 
Khoảng thời gian quá đài đó có thể làm cho những người 
cầu nguyện, và cả những người giám sát đôi lúc cũng mệt 
mỏi, lơ là. 


Thứ năm, việc ứng nghiệm xá-lợi diễn ra vào lúc mờ 
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sáng (canh năm) của ngày cuối cùng. Đó là thời điểm thuận 
lợi cho những điều đặc dị. 

Như vậy, nếu chỉ đọc thoáng qua thì nội dung câu 
chuyện Khương Tăng Hội cầu xá-lợi Phật mang âm hưởng 
kỳ bí, huyền hoặc. Tuy nhiên, từ năm điểm rút ra từ câu 
chuyện này, chúng tôi cho rằng, dựa vào bản chất đam mê 
các yếu tố huyền hoặc của Ngô Tôn Quyền”, Khương Tăng 
Hội đã chủ động tổ chức lễ cầu nguyện xá-lợi Phật. Nói rõ 
hơn, Khương Tăng Hội đã có xá-lợi trong tay trước khi tô 
chức lễ cầu nguyện ấy. Việc chủ động đề nghị cầu nguyện đề 
xá-lợi hiển linh, việc khẳng định rằng sau bảy ngày xá-lợi sẽ 
xuất hiện, việc kéo dải thời gian đến hai mươi mốt ngày, thời 
điểm xá-lợi xuất hiện vào canh năm, việc đề nghị các biện 
pháp kiểm tra... đã cho thấy Khương Tăng Hội đã vận dụng 
phương tiện thiện xảo để đưa Ngô Tôn Quyền vào đạo. 


Quan điểm này cũng tương đồng với ý kiến của một nhà 
nghiên cứu khi cho rằng, ứa có thê đoán định rằng, xá-lợi này 
thây Tăng Hội đã có do bôn sư của mình ở Giao Châu trao 
truyền, và thầy đã mang theo trên đường hoăng pháp”. 


3. KẾT LUẬN 


Trong kinh Kevaddha, Đức Phật đã dạy: Kevaddha, 1a 
không dạy cho các T)-kheo pháp này: “Này các T)-kheo 
các ngươi hãy thị hiện thượng nhân pháp, thần thông biến 
hóa cho các cư sĩ áo trắng ”?. Điều đó cho thấy, Đức Phật 
không chủ trương khuyến khích vận dụng các yếu tổ linh 
hiển, quyền năng khi giáo hóa hàng cư sĩ. Thậm chí, trong 
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Cullavagga, Đức Phật đã có những quở trách nặng lời đối 
với Tôn giả Pindola BhãradväaJa khi vị Tôn giả này vận 
dụng thần thông để nhiếp phục ngoại đạo”. 

Ở đây, mặc dù câu chuyện cầu xá-lợi Phật mang hơi 
hướng thần diệu, quyền năng, nhưng khi đối chiếu và khảo 
sát từ nhiều nguồn tư liệu khả tín, đã cho thấy rằng, VIỆC 
Khương Tăng Hội nhiếp dẫn Ngô Tôn Quyền trở về với 
Tam bảo, ít mang màu sắc thần thoại mà chứa đựng nhiều 
bằng chứng có cơ sở hiện thực. 
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NGHỆ TH UẬT PHẠM- BỐI 
TRONG KINH ĐIẾN PHẬT GIÁO 


Đạo nhân thanh cô khởi!. 
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ghệ thuật Phạm-bối của Phật giáo ra đời trong không 

gian kỳ ảo của nhiều cung bậc âm thanh, từ các thê 

tán ca, ngâm vịnh của những tôn giáo mang ảnh 
hưởng Vệ-đà. Mặc dù Đức Phật đã mở một lối đi riêng mang 
tính tiên phong về phương diện tư tưởng nói chung và lãnh 
vực nghệ thuật nói riêng: tuy vậy, vẫn có những giao thoa 
nhất định trong hành hoạt đời thường, vì cùng sinh hoạt và 
tồn tại trong một không gian văn hóa. 


Không những thế, chính bản thân Đức Phật cũng như 
những đệ tử của Ngài, đôi khi tự mình cảm tác nên những tác 
phẩm nghệ thuật thơ ca?. Do đó, Đức Phật đã có những quan 
tâm và định hướng trong những trường hợp cần thiết, đề cuối 
cùng định hình nên một loại hình nghệ thuật mang chất liệu 
giải thoát, tâm linh. Nghệ thuật Phạm-bối được hiểu ở đây 
nhằm chỉ cho việc thể hiện, trình diễn thơ ca mang nội dung 
đặc thù của Phật giáo. 


1. QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC PHẬT VỀ CA XƯỚNG 

Nghệ thuật diễn xướng thông thường được phát xuất từ 
những thê thơ, là một dạng thức văn chương có niêm, luật, 
vốn rất thịnh hành ở Ấn Độ thuở xưa. Trong thời Đức Phật, 
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đã từng có vị đệ tử muốn chuyên những lời dạy của Ngài 
sang dạng có niêm, luật. Trong trường hợp đó, Đức Phật đã 
không đồng ý và ban lời huấn thị: Này các Tỳ-khưu, không 
nên hoán chuyên lời dạy của chư Phật sang dạng có niêm 
luật; vị nào hoán chuyên thì phạm tội dukkata (tác ác). Này 
các T)-khưu, Ta cho phép học tập lời dạy của Đức Phật bằng 
tiếng địa phương của chính bản thân (sakãya niruHiyä). 
Chuyền kinh điển sang những thể thơ thì dễ phát sinh nhiều 
khả năng hiểu sai về nội dung kinh điền. 

Với đệ tử xuất gia, và cả những đệ tử tại gia phát 
nguyện thọ trì Bát quan trai giới, Đức Phật không cho phép 
họ được xem, nghe ca vũ xướng kỹ. Nhiều bản kinh thuộc 
hệ 4-hàm và cả hệ Nikaya đều ghi nhận điều này!. Theo 
Ngài, ca vũ xướng kỹ làm tăng trưởng sự trói buộc của tham 
dục, sân nhuế và ngu si. Đó cũng là câu trả lời của Ngài đối 
với thôn trưởng Giá-la-châu-la-na-la, khi ông ta hỏi về 
người làm nghề ca vũ xướng kỹ thì sẽ thác sanh về đâu, 
được ghi lại trong kinh 7ạp A-hàm”. 


Trong tác phẩm Luật tạng 7}-mi-mẩu, Đức Phật đã chỉ 
ra năm tác hại khi dùng âm nhạc thế gian để tụng kinh, tán 
Phật. Thứ nhất là tự mình đắm trước vào âm thanh. Thứ hai, 
khiến người đắm trước. Thứ ba, chư Thiên không hoan hỷ. 
Thứ tư, dễ sanh tư tưởng bất chánh. Thứ năm, ngữ nghĩa 
không rõ ràng. Theo luật 7⁄-phẩn, quyên thứ 35, phần 
Thuyết giới kiền độ, cũng nêu ra năm lỗi khi dùng ca vịnh 
thế tục trong khi thuyết pháp. Thứ nhất, sanh tâm tham 
trước, đắm nhiễm âm thanh. Thứ hai, người nghe dễ sanh 
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đắm nhiễm âm nhạc. Thứ ba, người nghe sẽ học tập theo 
thói đó. Thứ tư, cư sĩ sẽ cơ hiềm, vì các vị Tỳ-kheo khi ca 
hát thì không có gì khác biệt với người thế tục, nên sẽ sanh 
tâm kiêu ngạo. Thứ năm, làm động tâm những người tịch 
tĩnh tham thiền, khiến họ dễ rơi vào loạn định”. 


Nếu chỉ dừng lại ngay đây thì đễ phát sanh quan điểm 
cho rằng, Đức Phật không quan tâm và thậm chí chối bỏ 
nghệ thuật diễn xướng nói riêng và nghệ thuật thơ ca nói 
chung. Thật sự, thơ ca có nhiều giai tầng và phẩm vị. Có 
những bài thơ ca ngợi cái trần tục và cũng có những kiệt tác 
mở lối cái thanh cao. Đức Phật bao giờ cũng hướng chúng 
sanh tìm về điều thiện, mỹ, nên Ngài không những chấp 
nhận mà còn tán thán những thể thức thơ ca chuyên chở và 
khai mở chất liệu tâm linh. 

Từ đây có thê thấy, cùng một hình thức ngâm vịnh, ngợi 
ca, nhưng một bên ươm mầm khổ lụy, sầu bi và một bên 
hướng tới cái thanh cao, trác tuyệt. Điều đặc biệt chú ý, khi 
mô tả các thê thức thơ ca ngâm vịnh, nếu đó thuộc về phương 
diện giải trí thông thường, thì kinh điển thường phân vào 
dạng ca vũ xướng kỹ. Tuy nhiên, khi nghệ thuật đó dùng để 
tán thán các giá trị đạo đức, hoặc cái cao cả, cái linh thiêng, 
hay gần hơn là tán thán Phật, Bồ-tát và chư Thiên, thì được 
gọi là kinh bối hay ca-bối, tán-bối hoặc Phạm-bối. 


2. PHAM-BỐI TRONG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 


Phạm-bối, Phạn ngữ ghi là 3 (Bhäsa), vốn chỉ cho 
một thê kịch thơ (đramafic poe/) trong văn chương Ân Độ 
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cô đại”. Theo Phật Quang đại từ điện'", Phạm-bối là dùng 
lời ca và điệu nhạc để tụng kinh, tán vịnh, ca tụng ân đức 
của Phật. Cũng có khi được gọi là ¿hanh-bối, tán-bối, kinh- 
bối, Phạm-khúc, Phạm-phóng, thanh-minh... lược xưng là 
Phạm-bối. 


Giữa Phạrm-bối và ca vũ xướng kỹ khác nhau ở chỗ, nếu 
như ca vũ xướng kỹ vận dụng kỹ thuật và âm thanh của thế 
gian thường tục, thì thanh âm của Phạm-bối chính là một 
dạng âm nhạc của cõi Trời, có tám tính chất trong sạch 
(Phạm). Bao gồm: 1, cực hảo. 2, nhu nhuyến. 3, hòa hợp dễ 
chịu. 4, tuệ giác cao quý. 5, không phải âm thanh của nữ nhi. 
6, không phải âm thanh mê hoặc. 7, âm thanh thâm viễn. 
8, không phải âm thanh bại hoại"!. Trong kinh 7rưởng A-hàm 
cũng ghi rằng, Phạm-âm là âm thanh gồm năm tính chất 
thanh tịnh. Thứ nhất, âm thanh chánh trực. Thứ hai, âm thanh 
hòa nhã. Thứ ba, âm thanh vi diệu và trong sáng. Thứ tư, âm 
thanh thâm sâu và rộng khắp. Thứ năm, âm thanh tròn đây, đù 
xa mấy cũng nghe'?. Trong kinh điển Nikaya, âm thanh của cõi 
Trời cũng bao gồm tám yếu tố: lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe 
rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động'°. Đức 
Phật đã dùng âm thanh này đề thuyết pháp. 

Từ tám tính chất âm thanh của nghệ thuật Phạm-bói đã 
cho thấy, không phải ai cũng có đủ khả năng để làm chủ 
cũng như sử dụng hình thức nghệ thuật này. 

Trong thời Đức Phật, có nhiều chư Thiên và đệ tử nắm 
vững và phô diễn hình thái nghệ thuật này. Trong kinh Tăng 
nhất A-hàm, có một nhạc thần tên là Bát-già-tuần (8&}⁄##J) 
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vừa gảy đàn lưu ly vừa tán thán công đức Như Lai. Nhân vật 
này, trong kinh 7rường A-hàm lại mang tên là Bát-già-dực(Š 
&Z3)'“, trong kinh Phỏ-điệu gọi là Bát-già-thức((#@3&§##) '°. 
Cũng theo kinh Tăng nhất A-hàm, ở quyên ba, phâm Đệ tử, 
Đức Phật đã ghi nhận và tán thán về một đệ tử của Ngài là 
Tôn giả Bằng-kỳ-xà (Vaigrsa) là người đứng đầu trong chúng 
Tỳ-kheo chuyên tạo kệ tụng để tán thán Như Lai. Kinh điển 
Nikaya cũng bảo lưu chỉ tiết này!9. 


Trong luật 7háp fụng, quyền hai mươi lăm, Đức Phật đã 
từng cho phép Tỳ-kheo Ức-nhĩ dùng ngôn ngữ của đất nước 
mình để ứán-bối'”. Cùng đề cập về phương diện này, đậm nét 
và lung linh hơn cả trong nghệ thuật Phạm-bối là câu chuyện 
về Tỳ-kheo Thiện Hòa được ghi lại trong Căn bản thuyết 
Nhất thiết hữu bộ Tỳ-nại-da'°. Chuyện ghi rằng, Thắng 
Quang đại vương của nước Kiều-tát-la (tức vua Pasenadi 
nước Kosala) có quốc sự nên cỡi voi trắng rời thành vào lúc 
sáng sớm. Lúc ấy trong rừng Thệ-đa, Tỳ-kheo Thiện Hòa cao 
thanh tụng &¿nh-bối, âm thanh hay đến mức con voi trắng mà 
vua đang cỡi phải đừng lại để nghiêng tai lắng nghe, dù quan 
ngự tượng có dùng móc câu thúc bách, voi vẫn đứng yên mà 
không nhúc nhích. Đến khi nghe xong bài tán kết thúc khóa 
tụng: Thiền A-tu-la dược xoa đăng... voi mới chịu cất bước 
lên đường. Sau khi hỏi lý do và được quan ngự tượng cho 
biết, con voi này vì luyến cảm giọng trì tụng Đối-kinh nên 
như vậy, vua ngạc nhiên quá đỗi nên tạm gác việc công, vào 
tinh xá để tận mắt chiêm ngưỡng cũng như cúng dường pháp 
y cho Tỳ-kheo Thiện Hòa. Câu chuyện này cũng được trình 
bày trong một dị bản sinh động, được ghi lại trong kinh Hiền 
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Ngưu'” với nội dung tán thán giọng tụng kinh đi vào lòng 
người và vật, của một Tỳ-kheo thời Phật tại thế. 


Phạm-bối ngoài vai trò tán thán, ca tụng ân đức của 
Phật, theo luật Thập đụng, Phạm-bối còn có năm lợi ích 
cho người hành trì. Thứ nhất, thân thể không mỏi một. 
Thứ hai, ý không vọng tưởng. Thứ ba, tâm không phiền 
não. Thứ tư, âm thanh trong sáng. Thứ năm, ngôn ngữ 
khoáng đạt”. Ngoài ra, theo luật Tháp fụng, trong những 
trường hợp đặc biệt, khi nhận của đàn-na cúng dường, nếu 
nhân duyên đầy đủ thì chư Tăng cũng nên /án-bối chú 
nguyện cho họ”!. 


Từ những điều đã trình bày cho thấy, Phạm-bối không 
phải là nghệ thuật diễn xướng dành cho số đông, không 
phải ai cũng có thể hiểu rõ và đủ khả năng thực hành. 
Phạm-bối là điệu ca có khi được kết hợp với các loại nhạc 
khí, có khi chỉ là độc diễn. Theo Pháp uyên châu lâm, 
quyền thứ 36, thì yếu tố âm nhạc trong nghệ thuật Phạm-bối 
hội tụ nhiễu tính chất rất đặc thù, (hanh nhã nhưng không 
yếu đuối, hùng tráng nhưng không hung bạo, trôi chảy mà 
lại khoan thai, tịch lặng nhưng không ứ trế”. Do vậy có 
thể nói, đây là một nghệ thuật diễn xướng gắn kết với 
những giá trị tâm linh, đòi hỏi phải có sự phối kết chặt chẽ 
về giai điệu cũng như về phương diện ngôn từ. 


3. CẤU TRÚC VÀ CÁC DẠNG THỨC PHẠM-BỐI 


Phạm-bối được hình thành dựa trên nền tảng các thê kệ 
tụng. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, nếu Phạm-bối là sự biêu 
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đạt cho âm thanh thì kệ tụng là sự thể hiện của ca từ. Kệ tụng 
có nhiều định nghĩa, theo Hoa Nghiêm kinh thám huyễn ký 
của ngài Pháp Tạng, bản dịch Việt ngữ của cư sĩ Nguyên 
Huệ, giải thích rõ các hình thức kệ tụng. 


Vì sao có kệ tán? Địa luận nói: Ít chữ nhưng thâu tóm 
nhiều nghĩa, nên các người tản thản phân nhiễu dùng kệ 
tụng. Lại, tụng có bốn loại: 


1. Tụng SỐ tự: nghĩa là dựa nơi Phạn bản, ba mươi hai 
chữ là một tụng, không hỏi về văn xuôi cùng kệ. 


2. Tụng Già-đà: đây dịch là Phúng tụng, hoặc gọi là 
trực tụng. Nghĩa là không tụng văn xuôi. 


3. Tụng Kỳ-dạ: đây dịch là Ứng tụng. Nghĩa là nên 
trùng tụng về pháp của phân văn xuôi. 


4. Tụng Ôt-đà-nam: đây dịch là Tập thi. Nghĩa là dùng 
ít lời đê gom thâu nhiều nghĩa gọi là tập. Dùng đê nêu cho 
người khiến dễ thọ trì, nên gọi là tập thi 


Ba thứ tụng trên đây (là 2,3,4, chú của NV), hoặc bảy 
chữ, hoặc năm chữ, bốn chữ, ba chữ. Như Xử thế giới, như 
lu không”... là ba chữ. Đêu dùng bốn câu làm một tụng". 


Như vậy, kệ tụng có nhiều thê loại và được thể hiện với một 
số chữ khác nhau. Một chữ trong bài kệ tụng được gọi là 
một khế?. Một khế trong Phạn ngữ gắn kết với một hoặc 
nhiều âm nhất định nên gọi là khế thanh. Khế thanh vốn 
được dịch từ chữ 4t (Svara)“. Theo giáo sư Lê Mạnh 
Thát, Svara không chỉ là “thanh” với nghĩa là tiếng, mà 
còn với nghĩa “nót” như từ ngữ thất thanh của âm nhạc 
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Trung Quốc điêm chữ" 


Ở đây, Phạm-bối tam khế thanh là thể loại Phạm-bối có ba 
chữ. Phần kệ tụng đầu tiên trong quyền thứ nhất, kinh 
Phát thuyết siêu nhật minh Tam-muội có phần kệ tụng 
thuộc loại ba chữ theo dạng này”. Theo 4-?)-đqf-ma Đại 
T)-bà-sa luận, người cúng dường pháp, là dùng thể kệ 
tụng ba chữ v.v... vì đại chúng mà tuyên thuyết Chánh 
pháp”. Theo tác phâm Nhất thiết kinh âm nghĩa, một bài 
kệ tụng, gồm 32 chữ (32 âm tiết, chú của nv) Phạn ngữ gọi 
là Thár-lô-ca (StS8Ầä: Šloka)°9. Tác phâm /ỗi tránh luận! 
của Bằ-tát Long Thọ cũng như hai tác phẩm sử thi Ân Độ 
là Mahabharata và Ramayana phần lớn được thê hiện 
bằng thê Šloka này. 


Ở đây, một bài Phạm-bối có thể là một hoặc nhiều bài 
kệ nối tiếp nhau, gọi là liên cú. Bổ-/át liên cú Phạm-bối 
tam khế do Chi Khiêm trước tác là một điển hình?. Mặt 
khác, do vì một chủ đề trong kinh điển được diễn đạt cô 
đọng trong một bài kệ tụng, thế nên khi trình bày, thì phải 
trình bày hết một bài kệ tụng, không được cắt ngang nửa 
bài, vì như thế sẽ làm cho người nghe hiểu sai nội dung bài 
kệ. Đó cũng là lưu ý quan trọng được thể chế thành một 
điều luật của bộ phái Tát-bà-đa-bộ°. 

Phạm-bối là hình thái nghệ thuật đặc thù của Phật 
giáo Ấn Độ cổ đại. Các bậc thi nhân hoặc thi tăng người 
Ấn am tường về Phạn ngữ thì gặp nhiều thuận lợi khi sáng 
tác thể loại này. Tuy nhiên, với người Trung Hoa thì không 
hoàn toàn như vậy. Vì lẽ, đặc thù của Phạn ngữ là đa âm, 
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trong khi đó ngôn ngữ của Trung Hoa là đơn âm, nên khi 
chế tác Phạm-bối theo ngôn ngữ Trung Hoa, thì đòi hỏi 
phải có một trình độ nhất định về thâm âm cũng như một 
khả năng trác việt về dụng ngữ. 


Theo ngài Huệ Hạo trong Cao făng fruyện, người Trung 
Hoa muốn chế tác Phạm-bối thì phải am tường kinh điền, 
nắm vững âm luật, và biết phối hợp sử dụng 7ưm vị, Thất 
thanh cùng các thê thơ như Ngũ ngôn, Tứ cú*°. Ở đây, Tam 
vị, Thất thanh là những điệu thức cơ bản trong thang âm 
của nhạc lý Ấn Độ thời cổ. 7m vị bao gồm Cao thanh 
điệu (3 8ïfl. Phạn ngữ: Udatta); Đề thanh điệu (|R#iRi 
Phạn ngữ: Anudatta) và ?rung thanh điệu (tHÃïRl. Phạn 
ngữ: Svarita). Thất thanh bao gồm: 1.fÑ&: (Nisada) 2. 5M 
(Rsabha); 3.*IItIt (Gandhãra); 4. Ñsvĩ (Sadja); 5.IMdH 
(Madhayama); 6.Àad (Dhaivata); 7.NsT4H (Pañcama)°. 
Nhà nghiên cứu âm nhạc Ân Độ Sãrnagadeva (1210-1247) 
cũng đề cập đến 7á thanh này và xem đó là bảy nốt nhạc 
mà ta có thể ký hiệu ra như: Sa, R1, Ga, Ma, Pa, Dha và 
N7. Nhạc lý Trung Quốc cũng có Thái thanh, gồm: cung, 
thương, giác, thanh giác, chủy, vũ và biến cung (1%, T8, 
f1, ï§ñ“, f4, 1, Z⁄'Z). Am tường và tinh thông những 
yêu cầu nghiêm ngặt này, mới có thê làm nên những khúc 
Phạm-bối lưu đanh thiên cô. 

Trong ĐTKĐCTT hiện còn bảo lưu nhiều tác phẩm 
Phạm-bối gần như nguyên bản. Theo khảo sát, hiện có hai 
dạng Phạm-bối. Thứ nhất, là dạng Phạm-bối được phiên âm 
từ Phạn ngữ, và dạng thứ hai được phiên dịch hoặc sáng tác 
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bằng ngôn ngữ Trung Hoa. 


Dạng Phạzn-bối thứ nhất hiện còn những tác phẩm như: 
Tam thân Phạm-tánŠ, Thất Phật tán-bối già-tha}, Kiền-trĩ 
Phạm-tán°, Bát đại linh tháp Phạm-tán!... Dạng thứ hai bao 
gồm: Long-thọ Bê-tát vị Thiên-đà-ca-vương thuyết pháp yếu 
kệ°, Nhất bách ngũ thập tán Phật tụng®, Phật nhất bách bát 
danh tán"!, Phật cát-tường đức tán"Š... Từ những bài tán này, 
có thê phần nào hình dung về thanh âm, cấu trúc, cách dùng 
từ của một tác phâm Phzm-bồi. Đây cũng là cơ sở tham khảo 
quan trọng dành cho những ai có tâm nguyện vận dụng 
Phạm-bối đề củng dường Tam-bảo. 


4. VÀI NÉT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA 
PHẠM-BỐI 


Phạm-bối mặc dù đã xuất hiện từ thời Phật, nhưng 
được định hình và phát triển mạnh mẽ vào những thế kỷ đầu 
Công nguyên. Người góp viên gạch đầu tiên được xem là 
ngài Mã Minh (~80 - ~150) với tác phẩm Phật sở hành 
tán“5. Mặc dù vậy, người xây dựng nghệ thuật Phạm-bối đạt 
đến đỉnh điểm chính là Tôn giả Ma-điệtlý-chế-trá 
(Matrceta). Theo ngài Nghĩa Tịnh trong Nưm Hải ký quy 
nội pháp truyện”, quyên thứ tư cho thấy, chùa chiền ở Ân 
Độ tắt thịnh hành lễ tán, mỗi khi lễ tụng đều dùng cao thanh 
tán thán trong hai thời khóa sớm chiều. Hai bài tán phố 
dụng nhất trong chùa chiền ở Ấn Độ là Nhất bách ngũ thập 
tán"Š và Tứ bách tán. Cả hai bài này đều do ngài Ma-điệt-lý- 
chế-trá tạo nên. 
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Theo ghi nhận của ngài Nghĩa Tịnh, bất cứ khu vực 
nào ở Ấn Độ thời ấy, người khi mới xuất gia, sau khi thọ trì 
năm giới, mười giới, thì điều đầu tiên được dạy là hai bài 
tán của ngài của Ma-điệt-]ý-chế-trá, bất luận Đại thừa, Tiểu 
thừa đều tôn sùng hai bài tán ấy. Hai bài này có sáu ý nghĩa: 
Thứ nhất, hiểu được ân đức sâu dày của Phật. Thứ hai, bổ 
sung và kiện toàn kiến thức văn chương. Thứ ba, khiến cho 
thiệt căn thanh tịnh. Thứ tư, phế tạng được khai thông. Thứ 
năm, khiến nơi ở được yên lành. Thứ sáu, trường thọ không 
bệnh. Học thuộc và tụng đọc vững vàng hai bài tắn này rồi 
mới lần lượt học các kinh điển khác?. 


Với tầm ảnh hưởng và chỉ phối bao quát như thế, đủ 
thấy vai trò của ngài Ma-điệt-lý-chế-trá trong lãnh vực 
Phạm-tán to lớn đến mức nào. Cũng từ cơ sở này nên ngài 
Nghĩa Tịnh còn cho rằng, Tôn giả Ma-điệt-lý-chế-trá xứng 
đáng là vị Tổ của Phạm-tán ở Ân Độ, ngay như Bồ-tát Vô 
Trước, Thế Thân cũng phải ngưỡng vọng và cung tôn”'. Căn 
cứ từ đây, cũng như dựa vào cứ liệu lịch sử, Phật giáo Tây 
Tạng đã cho rằng, ngài Ma-điệt-lý-chế-trá cũng là một tên 
gọi khác của ngài Mã Minh. Tuy nhiên, quan điểm này vẫn 
chưa được phối kiểm. 


Nghệ thuật Phạm-bối không được truyền trực tiếp từ 
Ấn Độ vào Trung Hoa mà được kiện toàn trong từng giai 
đoạn. Sử liệu tương truyền rằng, Trần Tư vương Tào Thực 
(192-232) là con thứ của Tào Tháo (155-220), vốn là một 
thi nhân, trong một lần dạo chơi núi Ngư, nghe trong không 
gian âm thanh Phạm-án, nên sau đó đã soạn văn, chế âm, 


THÍCH CHÚC PHÚ 


dựa vào kinh Thái tử thụy ứng bôn khởi, mà tạo ra 
Phạm-bối. Theo Phật Tô thống kỷ, quyên thứ 355', vào 
năm Hoàng Sơ thứ sáu (225), Trần Tư Vương đã tạo ra 
Phạm-bối lục khế. Ngoài ra, các tác phẩm như Cao tăng 
truyện, quyên thứ 13, Pháp uyên châu lâm, quyên thứ 36 
cũng đồng xác tín. Theo sử liệu, Trần Tư Vương Tào Thực 
rất giỏi thơ văn, trong số 141 tác phâm hiện còn của ông, 
có nhiều tác phẩm mang âm hưởng của Phật và Đạo giáo. 
Về mặt tư liệu kinh điển, Sa-môn Khang Mạnh Tường là 
người đầu tiên dịch kinh 7hái Øử bôn khởi thụy ứng” vào 
đời vua Hán Hiến Đề (198-220) ở Lạc Dương, kinh đô của 
Tào Ngụy. Đó cũng là bằng chứng khả tín nhằm bổ trợ 
quan điểm cho rằng, Trần Tư vương Tào Thực chính là 
thủy tổ của Phạm-bối tại Trung Hoa. 


Sau sáng tác mang tính khởi đầu của Trần Tư Vương, 
cư sĩ Chi Khiêm cũng là người thứ hai đã dựa trên kinh Vô 
lượng thọ và Trung bôn khởi, đề sáng tác nên Bô-tát liên cú 
Phạm-bối theo thê tam khế thanh (thê kệ tụng ba chữ). 
Cùng thời với Chi Khiêm, ngài Khương Tăng Hội (2-280) 
đã sáng tác Nề-hoàn Phạm-bói theo thê lục khế (sáu chữ). 
Hơn ba mươi năm sau, Sa-môn Tây Vực là Bạch-thi-lê- 
mật-đa-la đến Tây Tấn vào niên hiệu Vĩnh Gia (307-313), 
sau đó ngài đã sáng tác Hồ-bối tam khế không rõ tên gọi. 
Trước khi viên tịch, Tôn giả Bạch-thi-lê-mật-đa-la đã truyền 
kỹ thuật Phạm-bối cho đệ tử là Tỳ-kheo-ni Mịch-lịch. 


Khoảng hai trăm năm sau, vào thời Bắc Tê, vua Văn 
Tuyên Đề (tại vị 550-559) đã tận lực phò trì Phật giáo. Theo 
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Phật Tô thống kÿ, quyên 38, đầu tiên, vua phụng bái cao 
tăng Pháp Thường làm quốc sư, được xem là vị quốc sư đầu 
tiên trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Không những thẻ, 
ông đã kiến thiết chùa chiền, quan tâm đến những chính 
sách hỗ trợ Phật giáo, tổ chức phiên kinh... Số lượng Tăng, 
Ni thời Văn Tuyên Đề hơn 400 ngàn người, chùa chiền hơn 
4.000 ngôi. Ngoài những đóng góp đó, ông cũng là người 
góp phần xiên dương Phạm-bối tại Trung Hoa. Theo Czo 
tăng truyện, quyền ba, ông đã cung thỉnh Sa-môn Tuệ Nhận 
cùng nhiều vị Tăng khác, dựa vào những tác phẩm chú giải 
về thanh âm mang tính mới, lạ, tạo nên tác phâm Phgm-bối 
Thụy ứng tứ thập nhị khế. 


Kể từ Văn Tuyên Đề, sự phát triển của Phạm-bối tại 
Trung Hoa đã trở nên khởi sắc. Căn cứ vào bộ kinh lục xưa 
nhất hiện còn là Xuất Tam tạng ký tập, quyên thứ 12, được 
tập thành vào thời nhà Lương, đã dành một mục đề ghi lại 
21 tác phẩm cũng như những sự kiện trong kinh điển, liên 
quan đến Phm-bối. Có thê nói, trong hai triều đại Văn 
Tuyên Đề cũng như Lương Vũ Đế, Phật giáo tại Trung Hoa 
phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, trong đó đã góp phần tạo 
nên một tầng lớp tu sĩ Phật giáo chuyên về Phạm-bối, gọi là 
Kinh sư (#&ER). 


Kinh sư là thuật ngữ Phật học được hiểu trong nhiều 
tầng nghĩa. Kinh sư có thể là người thuộc lòng kinh điển để 
tuyên đọc (Bhäñaka), hoặc tuyên đọc đề người khác chấp 
bút phiên dịch, hoặc là pháp sư diễn giảng kinh điển"*. Theo 
luật Tứ phẩn, quyên thứ ba, có phân liệt ra các hạng Tỳ-kheo 
chuyên trách như tụng Phạm-bối, đa văn, pháp sư, trì luật 
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và hành thiền'Š. Các vị Tỳ-kheo chuyên trách này, do pháp 
hành đặc thù nên trong đời sông sinh hoạt thường nhật cũng 
khác nhau. Chính vì vậy nên khi phân chia phòng xá, ngọa 
cụ thì Luật tạng yêu cầu nên chia kinh sư theo kinh sư, luật 
sư theo luật sư, luận sư theo luận sư, thiền sư theo thiền 
sư°5... Và từ đây có thể thấy, các vị kinh sư đã xuất hiện rất 
lâu trong lịch sử Phật giáo. 


Theo thống kê của ngài Huệ Hạo, có II vị Tỳ-kheo 
chuyên trách về kinh sư được ghi nhận ở Cao făng truyện, 
quyền ba”. Thông qua sự thống kê đó đã cho thấy rằng, khi 
xếp I1 vị này vào danh sách Cao făng truyện, ngài Huệ Hạo 
đã ý nhị tôn vinh các vị Tỳ-kheo chuyên trách về lãnh vực 
kinh sư. Cũng chính vì vậy, để được gọi là kinh sư phải kiện 
toàn và hội tụ nhiều tố chất đặc biệt. 


Trước hết, được gọi là kinh sư phải là người am tường 
và có khả năng sáng tác Phạm-bối. Phâm chất của Phạm-bối 
thê hiện ở giai điệu và ca từ. Nếu đạt ca từ, nhưng không đạt 
giai điệu thì thường nhân khó bê nhập đạo, nếu chỉ có giai 
điệu mà không thành tựu ca từ, thì đạo tâm khó có thê khởi 
san?J”Š. Nói rõ hơn, người chuyên đảm nhiệm công việc kinh 
sư trước tiên phải am tường kinh điển, kế đến là phải nắm 
vững nhạc lý của Ân Độ và Trung Hoa mới có thê xứng danh 
là bậc chuyên về Phm-bối. Từ đây có thể thấy, danh từ kinh 
sư được sử dụng hôm nay có liên hệ rất xa, so với nguyên 
nghĩa ban đầu của chúng. 


Theo ngài Huệ Hạo, thánh nhân chế tác nhạc nhằm tôn 
chỉ: Cảm thấu trời đất./ Thông đạt thân mình./ An ôn vạn 
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đdân./ Tìm về tánh thiện "9. Ngẫm lại, cũng là giai điệu và ca 
từ, nhưng có một khoảng cách xa thăm giữa Phạm-bói và 
các thê loại nghe nhìn, xưa cũng như nay. 


5. KẾT LUẬN 


Có những sự kiện bề ngoải tuy có phần giống nhau 
nhưng thực chất mang tính khác biệt. Vấn đề ca xướng như 
thế tục và thê hiện Phạm-bối theo thánh giáo là một trường 
hợp như vậy. Ca xướng tuy là ngành nghệ thuật thanh cao, 
nhưng thực chất vẫn là một biến thể của dục vọng. Pháp của 
Phật là con đường ly dục, thế nên Đức Phật đã không khuyến 
khích bất cứ một ngành nghệ thuật nào có liên quan đến dục 
vọng. Chính vì vậy, Ngài đã có những khuyến nghị cần thiết 
và thậm chí là cắm chỉ đối với những đệ tử của Ngài, trong 
việc xem, nghe ca vũ xướng kỹ. 

Song, trên phương diện vận dụng phương tiện hóa độ, 
Đức Phật đã nhận thấy rằng, cùng là sự thể hiện cung bậc và 
tiết điệu âm thanh, nhưng vẫn có những thể loại nghệ thuật 
hướng con người tìm đến những phẩm vị thanh cao và thánh 
thiện. Phạm-bối là một nghệ thuật hội tụ đầy đủ những yêu 
cầu đó. Chính vì vậy Đức Phật đã cho phép đệ tử của Ngài 
tiếp cận và vận dụng nghệ thuật này, thế nên đã có những 
tác phẩm Phạm-bối đi vào lòng người còn lại đến hôm nay. 


Mặc dù nghệ thuật Pham-bối tự thân đã tiềm tàng yếu 
tính giải thoát, thế nhưng Đức Phật vẫn có những lưu ý 
cần thiết trong khi vận dụng nghệ thuật này. Câu chuyện 
Tỳ-kheo-ni /án-bối được nhiều lợi dưỡng nên sanh tâm 
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vướng mắc trong luật Ma-ha Tăng-kỳ vẫn là một bài học 
vượt giới hạn lịch sử". Không những thế, dù có đủ khả năng 
để thi triển zán-bối, nhưng một khi tự ngã hơn-thua vẫn còn 
đó, thì sẽ gặp nhiều vướng lụy như vị Tỳ-kheo trẻ mà kinh 
Hiển Ngu đã chỉ ra®'. 

Kế từ thời nhà Lương, ngài Huệ Hạo đã từng than rằng, 
nghệ thuật Phạm-bối đúng nghĩa gần như đã thất truyền®?; 
ngày nay cách thời ấy đã xa, nếu có tìm, âu chỉ còn bóng đáng. 
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CHÚ THÍCH 


1 XIEi 49 I No.2031 #ä#ñZE#f&i?â. Nguyên văn: išR|##W-#ö. Đây 
là một trong năm quan điểm của Tôn giả Đại Thiên, nghĩa ban đầu được 
hiểu là nhờ vào âm thanh của tiếng khổ mà thánh đạo mới được khởi 
lên. Có khi câu này được luận giải là nhờ sự lặp đi, lặp lại quan điểm đời 
là vô thường, khổ và vô ngã nên mới nhập Phật đạo. Trong nghĩa liên 
quan đến bài viết, chúng tôi cho rằng, âm thanh của Phạm-bối có tác 
dụng mang tính tiền đề, để từng bước đưa người vào đạo. 














? Xem Kinh Pháp Cú, kinh Phật tự thuyết, Trưởng lão Tăng kệ và 
Trưởng lão Ni kệ là những ví dụ điển hình. 


3 Cullavagga, tập 2, chương Các tiểu sự, Việc chuyển đổi lời dạy 
của Đức Phật sang dạng có niêm luật, đoạn 180. Bản dịch tiếng Việt 
của Tỳ-kheo Indacanda. Tham chiếu: The Book of the Discipline, Vol V, 
Cullavagga V, I.B Horner, M.A, Trans. London: Luzac & Company Ltd., 
1963, p.194. Cí: Monks, the speech of Awakened One should not be 
given in metrical form. Whoever (so) give it, there is an offence of 
wrong-doing. l allow you, monks, to learn the speech of Awakened One 
according to his dialect. Trong luật Tứ phần có nội dung tương tự: XIE 
W% 22 I No.1428 PI24š, ãZi+†—, ##‡#jỆ2+—. Nguyên văn: % 
#ã! lầữtrXX#fttHZẩL 5Thã1Wih&&, RãI ii $SJLItH[BjliƒRẩĐ 
121/4. fä. /x⁄S VÀ. l/155v18, PlýMšääNHm@W#ÊŒ,fZ. 1 
: S§B§BI{25 äFIfftäl mm 0£. 


* XE 01 f No.0001 SMjâ/#, ##+=, Bằ##/@#—; XE 
f8 01 ft No.0026 '†lJ3/#, Si +in/ã7J/@®;7L. 


” kIEiW# 02 f No.0099 ‡‡WJ2/#, ‡##i#=-†—. Xem Kinh Tương 
Ưng Bộ 2, tập 4, chương 8, Tương ưng thôn trưởng, kinh Tälapuía, 
HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.356. 


5 kIEƒ8# 24 II No.1463 EJEE/“ ##@#i 
7” XEiä# 22 fW No.1428 Pl2›£š, ##Z=-+1, ïAwi#J L 


8 M. Monier-Williams, A Sanskrit English Dictionary. Springfield, VA: 
Nataraj Books, 2014, p.756. 


?T.R.S. Sharma. Ancient Indian Literature: Vedic Sanskrit and Pali, Vol 
2. Delhy: Sahitya Akademi, 2004, p.263. 
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19 phật Quang đại từ điển, tập 4, Sa-môn Thích Quảng Độ dịch, Hội 
Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản, 2000, tr.4032-4034. 


11 ~TEjäš# 54 H No.2131 #2 ##&m 
12 kITEjä## 01 f No.0001 SMJ/#, ##ñi, Rl/E;U/#?0m. 


13 Kinh Trường Bộ, tập 2, kinh Xà-ni-sa, HT.Thích Minh Châu dịch, 
VNCPHVN, 1992, tr.70. Xem thêm Kinh Trường Bộ, tập 2, kinh Đại điển 
tôn, HT.Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1991, tr.93. 


!* XTEÿ8# 01 fỤ No.0001 SÑjâ/#, ### +, f#IEi=HRI/@+ 

l5 XIEjðZ 03 HE No.0186 ‡f#/#, 34+, #fElin2—-T— 

16 Kinh Tương Ưng Bộ 1, tập 1, thiên Có kệ, chương tám, Tương ưng 
Trưởng lão Vangisa, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2013, tr.285- 


301; Xem thêm Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương Một pháp, phẩm Người tối 
thắng, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 1996, tr.51. 


!“ XEïä% 23 I No.1435 TiW@#, 4# —+h, +ikhW#)‡WH. 
Nguyên văn: mm ri! be ĐI z8 ¿1mJ8ihš£Ê qHãN. 


=. 24 f No.1451 ‡JRki9—UJ8šIEZRii4tSE, it 0H, 
—F'#m-f‡*R2 8£. 


12 XTEj#Z 04 it No.0202 #8, #Z+— 

2° XIEf8# 23 f† No.1435 Tiñ£t, @#=Z++, #tiãthijli## 

?! XIFj## 23 TW No.1435 Tšñ£t, ##nH†—, RRj#)‡427Zx 

22 XIEff# 53 f No.21223#4Zb#t#4, ‡##⁄=-T2x. Nguyên văn: š§Tfj 
438. /ÊIñj4jñ. 3W RẺ. XăUT 2š. 


?3 Thể kệ tán ba chữ này hiện bảo lưu tại: KIEj#### 15 f† No.0638 4 
ãf#ñ HRR—HkZS, XE. 


24 Đại sư Pháp Tạng, Hoa Nghiêm kinh thám huyền ký, tập 1, Nguyên 
Huệ dịch, NXB.Phương Đông, 2012, tr.174-175. 


?° XIEW% 54 No.2128 —ÿJ###=%, ##i+m. 


?6 M. Monier-Williams, A Sanskrit English Dictionary. Springfield, VA: 


Nataraj Books, 2014, p.1285. 
?7 Lê Mạnh Thát, Lịch sử âm nhạc Việt Nam, NXB.TP.HCM, 2001, tr.251. 
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?8 kIEjWZ# 15  No.0638 ftš2#8 HIH=RR/£#, #L. 


??° kIEi## 27 Iữ No.1545 IiESì#šX#;bi0,#@=1+. ;4ttš& 
äB 1 C345? S5 XK R ân TẾ SÁ- 


3° XIEjW# 541 No.2128 —ÙJ4###, ‡##—-T+. Trong một số 
trường hợp còn được gọi là Thư-lô-ca (§ïƒãi). Xem, kiIEif 40 
No.1818)343#ãfAjñ, 3§_E. 


3l XIEijj# 32 I No.1631 ìHš#‡R, ƑEìHš#š@§Đš‡+ïn. 
32 KIEjW 55 I No.2154Bz7rðliX, #—. 
33 XIEiW 23 II No.1441 §@#ZšñEJ£F#/8#li\, ##ZZZx. 


34 XIEÿä## 50 f† No.2059 /{š{Š, ##+=. Nguyên văn: #§É##Š¡£ 
##H)ìHBEHẼ. =ÍW+Ãf)ZXim#RRL. TiRPH2Jš2mjS5E. 


3° Lewis Rowell. Music and musical thought in early India. Springfield, 
llinois: University of Chicago. 1992, p.83-84. 


36 M. Monier-Williams, A Sanskrit English Dictionary. Springfield, VA: 
Nataraj Books, 2014, p.1285. 


371 â Mạnh Thát, Lịch sử âm nhạc Việt Nam, NXB.TPHCM, 2001, tr.252. 
38 XiEiWZ 32 I No.1677 =8##i 

3° XITFi## 32 f No.1682 +#šš#nRÍlftb 

“0° KIEWW®% 32 I No.1683 ##j#7#ï 

*!' XIEif## 32 I No.1684 JLk#1ã£#W 

*2 XE 32 ffl No.1672 äElilff£‡#IItiiu:Eš93X518. 

*3 xTräfiÍ§Xï/@# 32 II No.1680 — 1:-†šB{#4g. 

#4 XTEÄ## 32 I No.1679 #È—T1J\#i#. 

® XiEf8# 32 IW No.1681 1#zi#(ã38. 

%6 XIEi8i# 04 ft No.0192 #Jï{73. 

# XIEff% 54H No.2125 Rì8##äN:4{E. 

*8 kIE#1§kï/&@% 32 I No.1680 —E 1i-†Ñ(#18. 

“° XIEiW# 54 ïJ No.2125 Fj9#f#ñN›34fš. 3#, Nguyên văn: 
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iuiK2Hb1)tH3Xã, 7RBLišíHhñnl EM, B/RZEXSÄI—lB. #42 
šk/*5ktilEliðlt, #7XiRf. —ÉMIÍW{ã2+ 3Ì, —šmlw2)X3, = 
m8, IHíSjluUiBHdiB, TđRjEXXZ I8, 7N71KEKfG#IS. i/Z8Ik 

”9 XiEi## 54 f No.2125 ii2Ø#f#ñN›4{f. 4#, Nguyên văn: ƒR 
H3RRHHZ. 3 HEliHđB, #4Ấ, Hẩjlf£l, ZRSEÍURI. 

°! tIEjð# 49 fỤ No.2035 {#‡R/#⁄0. 

°2 XIEjl 49 I No.2034 FZ{\EZf#/u, ##m., 

53 kIEšIiẽXï#⁄@ 49 II No.2034ƑZÍtZñHZu, #1. 


”* XIFil# 28 f!Ú No.1548 ®#4Jj#EEiA, ƒ, XkIrfẨW% 23 H 
No.1435 †š#@#, ?L†W1⁄4i8Z †; XkIEf45 54 H No.2125 RjXS5ñIN 
‡xJ. #%_—, ##Um. 


"5 nREš,#, 8§Ešfi;4, ‡‡EEƑE, #‡š. 
”6 XIEj#i# 23 H No.1442 ‡R#&š—J8šl#ZHI, #?Z+=. 
” kTi#W# 50 f No.2059 #4#{#, ##+=, /#¡L. 


"8 KIEjäð# 50 TỦ No.2059 ØÍ{#{R,. ## + =, /@ff#7L. Nguyên 
văn: §##wMíã. ZlÊfmi®x. RIišb#£ÙĐ1{§Zt. #lfwvim2-f# RỊ 
18|ã?£I1i8^. 


”° XI 50 f No.2059 Ẩ{šfÍ$, 34+ =, /#fñ# 7L. Nguyên 
văn: RR Xi, jŠ⁄RR, 2K, #|#tÄR. 


60 kTEÿÿ# 22 ft No.1425 F#š'I{#‡K@#, ‡#=Z+Z~. 
61 ~IEj8# 04 H No.0202 #8, ##+=. 


2 XiIEjäã 50 H No.2059 /3Í#{$, ‡##-L=, /#ñ#Z?u. Nguyên 
văn: N,Ik§# 334 2ñ. 


14 ÄI{E% Hiiftlli. 
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KHẢO SÁT CỤM TỪ PHỤNG CHIẾU DỊCH 
TRONG ĐẠI TẠNG KINH ĐẠI CHÍNH TÂN TU 
Người xuất gia là khách thong dong phương ngoại, 


tâm hình chăng lụy việc đời, 
chỉ lây việc hóa đạo làm căn bản'. 
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heo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, việc tụng 
Ì kinh dường như là quán lệ trong thời khóa tu tập. 

Tùy theo môn quy của của từng chùa và thời khóa tu 
học ở mỗi mùa trong năm mà có sự thay đổi về các bộ kinh 
được đọc, tụng. Theo lệ thường, bất kê một bộ kinh nào, khi 
tụng thì sẽ tụng từ những dòng đầu của bản kinh cho đến 
những chữ cuối cùng. Một hôm, tôi thoáng phân tâm giữa 
những trang kinh, khi chợt nhận ra ba chữ nhỏ ở dưới 
tiêu đề bản kinh mà tôi đang trì tụng. Ba chữ nhỏ đó là: 
Phụng chiếu dịch (SEš83%). 


Cần phải thấy, cụm từ này chỉ xuất hiện trong các kinh 
thuộc hệ Bắc truyền. Chúng tôi không phát hiện cụm từ 
tương đương trong văn hệ Pali so với những bản kinh tương 
ứng. Bằng phương pháp tiếp cận thống kê, tỉ giảo, cụm từ 
phụng chiếu dịch trong ĐTKĐCTT đã mở ra nhiều điều 
đáng suy nghĩ về những dịch phâm kinh điển Trung Hoa, 
cũng như mức độ khả tín của những bản kinh được phiên 
dịch theo xu hướng này. 
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1. VÀI NÉT VỀ KINH VĂN D0 PHỤNG CHIẾU DỊCH 


Căn cứ trên ĐIKĐCTTI, chúng tôi đã khảo sát hai 
mươi sáu bộ loại kinh điển từ 4-hàm bộ (E]3+ä#) cho đến 
Nghi tợ bộ (EÑIW#Ñ) thứ hai mươi sáu. Trong tổng số 2.920 
tác phẩm năm trong 8Š tập Đại chính tạng được khảo sắt, số 
lượng tác phẩm do phụng chiếu dịch lên đến 625 tác phẩm. 
Ở đây, sở đĩ gọi là tác phâm vì có thể đó là kinh, luật, luận, 
sử truyện, thần chú, ký lục... chứ không hắn thuần túy là 
kinh điển. Thực ra, con số tác phẩm khảo sát có thê lớn hơn 
do quy cách bổ sung ABCD sau mỗi đơn vị tác phẩm, đo 
trong một tác phâm có nhiều quyên khác nhau; nhưng xét 
trong toàn bộ ĐTKĐCTT, số lượng tăng thêm đó không ảnh 
hưởng nhiều đến mục đích khảo sát. 


Những bộ kinh trong giai đoạn sơ kỳ thường được các 
dịch giả tự địch, không phải do phụng chiếu. Đơn cử, trong 
151 tác phẩm kinh 4-hàm, chỉ có 10 kinh văn do phụng 
chiếu dịch; ngay cả bộ Bản duyên, tuy có 67 kinh nhưng chỉ 
có 12 kinh được phụng chiếu dịch. Với một số bộ loại điển 
tịch Phật giáo tưởng chừng chỉ do chư Tăng phiên dịch hay 
trước tác như Luật bộ, thì ở đây, trong số 83 tác phẩm thuộc 
Luật bộ thì có 27 tác phẩm do phụng chiếu dịch và trước 
tác. Nếu như các chiếu chỉ này đều là sự thật, thì xem ra, sự 
quan tâm của các vua chúa Trung Hoa rất thâm thiết đối với 
thư tịch Phật giáo. 

Đặc biệt, trong những tác phâm dài nhất được phiên 
dịch đo ngài Huyền Tráng phụng chiếu dịch, đó là tác phâm 
Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa kinh (kKR&3ZìW?§‡#Z# #8), gồm 
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600 quyền, xuất hiện ở tập 5-6-7 thuộc Đại chính tạng. Theo 
tự thuật, ngài Huyền Tráng đã mắt hết 3 năm 10 tháng và 
23 ngày để hoàn thành đại tác phẩm này, một nỗ lực được 
hậu học hằng ngưỡng vọng?. Đại tác phẩm này đã được 
phiên dịch ra tiếng Việt do Hòa thượng Thích Trí Nghiêm 
cùng chư tôn đức hữu tâm trong nhóm dịch thuật Đại tạng 
kinh Linh Sơn Pháp Bảo. Bên cạnh đó, một điều đáng lưu 
ý, trong l6 tác phẩm thuộc hệ Pháp Hoa, chỉ có một bộ Diệu 
Pháp Liên Hoa kinh do Cưu-ma-la-thập phụng chiếu dịch). 
Tác phâm này đã được các tác gia như Đoàn Trung Còn, 
Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Trí Quang, Hòa 
thượng Nhất Hạnh phiên dịch ra tiếng Việt. 


Trên phương diện ngược lại, sự quan tâm đến kinh điền 
của các vua chúa Trung Hoa thê hiện qua chiếu chỉ tập trung 
rất cao ở Mật giáo bộ. Trong bộ loại này, hơn phân nửa của 
toàn bộ tác phâm được phiên dịch đều phát xuất từ chiếu 
chỉ. Vì trong tổng số 572 tác phẩm của Mật giáo thì có đến 
321 tác phâm do phụng chiếu dịch, đặc biệt, có những tác 
phẩm rất ngăn, đôi khi ngắn hơn cả nội dung chiếu chỉ thông 
thường của vua chúa Trung Hoa!. Mặt khác, nếu cho rằng 
các tác phâm thần chú trong Ä4i giáo bộ được phiên dịch 
từ một ngôn ngữ khác ngoài Trung Hoa, thì sự nghi ngờ 
bỗng hé lộ khi chúng tôi gặp phải những tác phâm thần chú 
chứa nội dung hệ Can-Chi như Giáp, Ất, Bính, Đinh... xuất 
hiện trong tác phẩm Phật thuyết Bắc đâu thất tỉnh diên 
mệnh kinh (fR ã 3L $š} + & 3# f5 ?#),. Đặc biệt, có 
những thần chú do chính Bảà-la-môn (Brahmana) soạn như 
thần chú Thất điệu nhương tai quyết quyên thượng (E Rề 
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lš 4 3 # _L), do Bà-la-môn Tăng-kim-câu-trá soạn tập”. 
Những tác phâm này đều nằm trong hệ thống Mật giáo bộ, 
tập 21, đáng lẽ nơi thích hợp của những tác phẩm này phải 
ở Nghỉ tợ bộ, tập 85. Mát giáo bộ Trung Hoa còn bộc lộ ra 
nhiều điều rất khác biệt, chúng tôi sẽ đề cập trong một 
chuyên khảo khác. 

Các tác gia nôi tiếng về phiên dịch kinh điển từ ngài An 
Thế Cao, Tăng-già-đề-bà, Cưu-ma-la-thập, Chân Đề cho 
đến ngài Huyền Tráng, Nghĩa Tịnh, Bất Không... đều đóng 
góp những dịch phẩm kinh điển Đại thừa rất quan trọng, 
được học giới ghi nhận và đánh giá cao, dù đó là những dịch 
phẩm do phụng chiếu. 


Điều đáng chú ý, trong số những tác gia phiên dịch có 
một lượng tác phẩm khá lớn, bao gồm nhiều thể loại, đó là 
tác gia Thi Hộ, một vị Tăng dưới thời Triệu Tống (960- 
1279), phiên dịch rất nhiều tác phẩm thuộc loại phụng 
chiếu dịch. Theo khảo sát, những tác phẩm do Thi Hộ 
phụng chiếu dịch lên đến 103 tác phẩm, bao gồm 10 thể 
loại, từ 4-hàm, Bôn duyên cho đến Luật bộ. Nếu tính về số 
lượng tên tác phẩm, thì chỉ riêng số lượng phụng chiếu do 
Thi Hộ dịch, lớn hơn cả số lượng tên tác phẩm trong sự 
nghiệp dịch thuật của ngài Huyền Tráng”. Trong những 
dịch phẩm của Thi Hộ, đáng chú ý là Mật bồ, có tới 48 tác 
phâm phụng chiếu dịch, trong tông số 321 tác phẩm thần 
chú được các đại sư có thẩm quyền về Mật giáo phựng 
chiếu dịch. 


Theo lịch sử Trung Quốc, từ khi Tống Thái Tổ lên 
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ngôi, đã định ra một hệ thống hành chánh khá vững chãi, 
mang hình thức trung ương tập quyền. Bất cứ địa phương 
nào, có điều gì hay, lạ, đều phải tiến về kinh đô. Trường 
hợp xuất hiện các vị Phạm Tăng trong giai đoạn này cũng 
nằm trong bối cảnh đó. Trong Tổng Cao tăng truyện quyền 
3 chép3, có Sa-môn Pháp Tiến ở phủ Hà Trung am tường 
giáo lý hiển mật, đã cầu thỉnh ngoại nhân Ấn Độ là Tam 
tạng Pháp Thiên dịch kinh ƒ Bồ Tân (383) (sic). Các 
châu, phủ làm biểu dâng lên, vua duyệt y và mọi người 
đều theo đó! Vua ban chiếu lập Dịch kinh viện (š###f#) tại 
chùa Thái Bình Hưng Quốc và tiếp tục ban chiếu tìm kiếm 
Phạm Tăng các nơi. Ngài Thi Hộ đã đến và làm việc tại 
nơi này trong bối cảnh đó. 


Mặc dù vậy, theo luận án tiễn sĩ của Vương Văn Nhan, 
bảo vệ tại Đài Loan năm 1983 đã xác quyết rằng, đến thời 
nhà Tống, sự nghiệp phiên dịch kinh điển của Phật giáo 
đang đi vào thời kỳ suy vi. Theo ông, “ki bàn về lịch sử 
dịch kinh tại Trung Quốc, ta có thê bảo là đã kết thúc vào 
khoảng năm Trinh Quán (627-649) đời Đường, tưởng cũng 
không có gì là quá đáng ”'9. Như vậy, theo lịch sử, Thi Hộ 
đến Trung Hoa vào thời kỳ Tống Thái Tông (939-997) và đã 
cống hiến nhiều dịch phâm kinh điển, gồm nhiều thể loại 
quan trọng trong Phật giáo. Chỉ riêng trong số phụng chiếu 
dịch, Thi Hộ đã phiên dịch lên đến 103 tác phẩm gồm nhiều 
thê loại thư tịch quan trọng, có thê định hướng tư tưởng của 
Phật giáo nhiều thời kỳ; đây là một nghỉ vẫn lớn về tính 
chân xác của những dịch phẩm từ tác gia Thi Hộ theo khảo 
sát của chúng tôi. 
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2. NHỮNG KIẾN GIẢI BAN ĐẦU VỀ CÁC DẠNG THỨC 
PHỤNG CHIẾU 


Phụng chiếu dịch, nghĩa là tuân theo chiếu chỉ của nhà 
vua để dịch kinh điển. Chiếu, tức là chiếu thư. Sử ký Tư Mã 
Thiên, Tân Thủy Hoàng bản kỉ ghi rằng: “Mệnh là chế, lệnh 
là chiếu ”. (“#83l, 3šñ),''. Chiếu là một văn bản hành 
chính quan trọng bậc nhất trong xã hội phong kiến. Phụng 
chiếu vua đề dịch kinh là một hiện tượng rất đặc thù trong 
lịch sử phát triển của Phật giáo tại Trung Hoa, cần được liên 
hệ mở rộng. 


Với một đất nước có truyền thông văn hóa được xây 
dựng căn bản trên tư tưởng Nho gia, thế nên, mọi trật tự vận 
hành của xã hội đều bị chi phối chặt chẽ bởi hệ thống tư 
tưởng này. Với Nho gia, từ lý thuyết Thiên mệnh mang tính 
nhân văn của Không Tử", đến thời kỳ Hậu Tần, qua những 
chỉnh lý bổ sung của Đồng Trọng Thư, thì quan điểm xem 
vua là con Trời là quan điểm định hình xuyên suốt mọi triều 
đại: Hoàng để là con của Trời, nên gọi là Thiên tử, hay Trời 
sinh ra dân, cho cái tính có thiện chất mà chưa có thê thiện 
được, nên lập ra vua đê làm cho thiện, ấy là ý Trời). Với 
thiết chế của xã hội phong kiến Trung Quốc nói chung, vua 
có uyên uy tối thượng, tất cả mọi hoạt động của tô chức, cá 
nhân đều nằm trong sự chi phối của quyền uy này, kê cả 
Phật giáo. 

Phật giáo đến Trung Quốc vào những năm đầu Tây 
lịch, tuy nhiên, thư tịch kinh điển đến thời nhà Đường 
vẫn chưa đầy đủ. Đó cũng là một trong những cơ sở để 
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ngài Huyền Tráng cất bước Tây du thỉnh kinh. Đọc lại 
những dòng tâm sự của ngài Huyền Tráng mới thấy rõ 
điều này: 

Thân, Sa-môn Huyền Tráng, nhập đạo thiếu thời, may 
gặp quang huy, quốc gia hưng vận, chí thành câu đạo, tham 
học đạo tràng. Chỉ hiểm một nỗi, kinh văn giáo điền, của 
đạo Bồ-đề, vẫn chưa hoàn bị. 


Từ đây có thê thấy, nỗ lực dịch thuật kinh điển không 
chỉ là trách vụ của những người xuất gia mà bất cứ ai hữu 
tâm nghĩ đến sự nghiệp phát triển Phật giáo, không loại trừ 
những bậc vua chúa có niềm tin và chí nguyện phụng sự 
Tam bảo. Đây là một trong những lưu ý quan trọng đề thấy 
rằng, tuy cùng một hiện tượng phụng chiếu dịch kinh, nhưng 
đằng sau hiện tượng ấy ân chứa nhiều ý nghĩa khác biệt. 


Thứ nhất, việc ban chiếu như là một thói quen trong 
văn bản của hoảng gia, trên phương diện dịch kinh thì sự 
ban chiếu mang nghĩa như là một sự cầu thỉnh, nhờ cậy. Vì 
lẽ, các bậc vua chúa Phật tử vì mong muốn góp phần vào sự 
nghiệp phát triển kinh điển Phật giáo, xuất phát từ lòng 
thành, nên cậy nhờ các bậc cao tăng dịch thuật kinh điền, 
qua hình thức ban chiếu dịch kinh. Ở đây, mặc dù thông qua 
hình thức chiếu chỉ, nhưng thực sự đăng sau đó là tấm lòng 
phụng đạo của các vị vua thâm tín Tam bảo. 


Đọc Đường Thái Tông ban chiếu phúc đáp biêu tạ lễ 
của Huyễn Tráng pháp sư'Š mới thây được sự cung, khiêm 
của một bậc vua chúa: 


Trâm đây, tài năng íI ỏi, ngữ lý chưa thông, cho đến 
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kinh văn, lại càng hạn chế. Bài tựa hôm trước, câu cú vụng 
về, lòng chỉ e rằng, mực lem sách quỷ. Gạch đá hoang sơ, 
há cùng châu ngọc. Bất chợt nhận thư, thừa ân tán thản. 
Nay trầm xét suy, lợi ích đời sau, không nên xưng tán. 
Không quá lao tâm, không nên thâm tạ!°. 


Lịch sử của ngài Cưu-ma-la-thập cũng cho thấy rằng, 
ngài được vua Diêu Hưng phong chức Quốc sư, biệt đãi và 
cung thỉnh dịch nhiều bộ kinh Đại thừa quan trọng”, 
Lương Võ Đề ưu đãi Tăng-già-bà-la, Võ Tắc Thiên ưu đãi 
Địa-bà-ha-la'°... là những minh chứng quan trọng về tâm 
lòng phụng đạo của các vua chúa Trung Hoa. Chỉ thâm sát 
tâm thế dịch kinh của hai vị đại sư lỗi lạc của Phật giáo 
là Cưu-ma-la-thập và Huyền Tráng, mới thấy được mặc dù 
dịch phâm được ghi là png chiếu, nhưng cụm từ đó chỉ 
phản ánh dấu vết của một thói quen mang tính văn bản hành 
chánh trong xã hội phong kiến, chứ không mang tính cách 
áp đặt, sai sử hoặc chỉ định. Hơn thế nữa, sự bảo trợ về tất 
cả mọi mặt liên quan đến công việc dịch kinh của các triều 
đại Trung Hoa đã đồng xác chứng răng, dù được ghi là 
phụng chiếu dịch, nhưng thực chất của dịch phẩm là kết 
tinh của tỉnh thần bảo trợ và ủng hộ Phật pháp. 


Thứ hai, xuất phát từ cung cách hành xử truyền thống, 
và do hạn chế về nhận thức Phật học, đôi khi vua vẫn xem 
mình ngôi vị tối cao vô thượng, nên đã ban chiếu, với tư 
cánh chỉ đạo việc dịch kinh. Phụng chiếu dịch trong nghĩa 
này mang tính chất chấp hành sự chỉ định, do vua sai bảo. 
Đọc lời văn thống thiết của ngài Huyền Tráng trong việc 


287 


288 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP I 


cầu thỉnh Đường Thái Tông viết lời giới thiệu, mới thấy 
rằng đôi khi vua vẫn yêu cầu chư Tăng dịch kinh: 

Tháng Hai năm ngoái, phụng chiếu phiên dịch, nay đã 
hoàn thành, phân làm năm bộ, năm mươi tám quyên, Sao 
chép đặc thù. Nhân dịp tôn tượng, của chùa Hoằng Phúc, 
vừa kịp hoàn thành, Thánh thượng thán lâm, khai quang 
điêm nhãn. Kinh điên vừa phiên, nhân duyên ngẫu hợp. 
Ngưỡng nguyện bệ hạ, khơi ngọn bút thân, mẫu mực xét soi, 
vài dòng thâm định, tựa Minh Tông Cực). 


Đọc chiếu thư phúc đáp của Đường Thái Tông, có 
thể nhận ra tính chất chỉ đạo ân chứa trong vẻ khiêm hạ, 
nhu mì: 


Trâm vốn sở học vụng về, tâm tư thô lậu, việc trước 
mắt còn vướng mê lầm, sao với được uyên thâm giáo điên? 
Hãy suy xét kỹ càng thấu đáo, khi thỉnh câu bình phẩm kinh 
văn, vì đó chẳng phải là chỗ hiểu biết của ta. Hơn nữa, ông 
là người soạn Tây Vức ký vừa xong, nên tự mình mở ra xem 
vậy. Chiếu cho Trang hòa thượng. Triều đình phúc đáp 
Huyễn Tráng pháp sư ?0. 


Trong sự nghiệp phiên dịch kinh điển, các đại dịch 
giả nổi tiếng của Phật giáo như Cưu-ma-la-thập, Huyền 
Tráng... đều có những dịch phẩm được hoàn thành trong 
bối cảnh này. Ngay như bài kinh Xưng tán Đại thừa công 
đức?! do Huyền Tráng phụng chiếu dịch, thuyết minh 37 
nghĩa của chữ Đại thừa, mang âm hưởng nghiêng về một 
sự biện giải hơn là mang tính thuần túy kinh văn. Thậm 
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chí, như ngài Nghĩa Tịnh, cũng phụng chiếu dịch một dịch 
phâm Mật giáo nhằm chữa bệnh trĩ mang tên Phát (huyết 
liệu trĩ bệnh kinh?. Đặc biệt, việc thực hiện theo yêu cầu 
của vương quyền, theo chiếu chỉ, được thê hiện rõ nét nhất 
với những cư sĩ và ngay cả Tăng nhân phiên dịch có liên 
hệ với hai cơ quan quan trọng của chế độ phong kiến, đó 
là Quang Lộc Tự (% 3# ##) và Hồng Lô Tự (1B Hề 3>). 
Xuyên suốt ĐTKĐCTT, có thể nhận ra nhiều dịch phẩm 
kinh điền được hoàn thành có liên hệ đến sự chỉ đạo từ hai 
cơ quan này. Tiêu biểu cho các dịch giả thực hiện việc dịch 
kinh trong bối cảnh đó là các dịch giả như Thi Hộ, Pháp 
Hiền, Pháp Thiên... 


Thứ ba, mong dịch phẩm được số đông chấp nhận nên 
phụng chiếu dịch. Điều này dễ nhận ra trong một số tác 
phẩm thuộc Mật giáo bộ. Ở đây, có những bài chú còn 
nguyên dấu vết về sự pha tạp giữa yếu tô tôn giáo ngoại lai 
và tín ngưỡng bản địa của Trung Quốc. Đơn cử, bài chú 
Phật thuyết bắc đâu thất tỉnh diên mệnh kinh (#gšf4t*}+ 
8i ⁄#) ?, ngay dòng phụ đề đầu tiên đã cho thấy có một 
vị Bả-la-môn tên là Tăng Tương, đã đem chú này cho cả 
triều nhà Đường thọ trì (3###F34:I4#I|It:/#/##ñZ‡#) ; điều 
đó đã cho thấy nhận thức về Phật giáo trong một số bộ 
phận hoàng thân chưa hắn là chánh kiến Phật giáo. Không 
những thế, ngay bài chú La phược noa thuyết cứu liệu tiêu 
nhỉ tật bệnh kinh” do Pháp Hiền phụng chiếu dịch chứa 
đựng những nội dung đặc dị. Chăng hạn, trong lễ phâm 
cúng chữa bệnh cho trẻ con, ngoài các vật dụng thông 
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thường còn có cả rượu, thịt ñ&Â1Zâ71#®¡R#f). Và, 
trong bài chú Phật thuyết thánh diệu mẫu đà-la-ni kinh?Š do 
Pháp Thiên phụng chiếu dịch, những yếu tố kinh văn thuần 
túy Trung Hoa như Hỏa tính, Thủy tình, Mộc tính, Kim 
tinh, cho đến các vì sao như La hầu, Kế đô, Thủy diệu... 
đều xuất hiện trong nội dung bài chú. 


Từ những cứ liệu vừa dẫn, đã cho thấy rằng, theo 
quán lệ, khi một tác phẩm được dịch do yêu cầu của nhà 
vua thì được nhiều người tin theo và ủng hộ. Ở đây, không 
loại trừ nghi vẫn, những bài chú này được thêm vào trong 
những gia1 đoạn về sau; và để tăng thêm tính thuyết phục, 
tăng giá trị của tác phâm, có tác giả ân danh đã gắn thêm 
thuộc tính phụng chiếu dịch, nhằm làm cho tác phẩm dễ 
đàng tồn tại, lưu thông trong niềm tin của số đông. 


3. TÍNH CHẤT PHỤNG CHIẾU TR0NG LIÊN HỆ GIới LUẬT 


Giới luật Phật giáo phát triển tại Trung Hoa có lịch sử 
muộn hơn so với hệ thống Kinh tạng, song lại phát triển 
mạnh mẽ và trở thành một tông phái do ngài Đạo Tuyên 
(596-667) thành lập. Trong những bộ luật được lưu hành tại 
Trung Hoa có thể kê đến như 7hập fựng luật, do công lao 
của Phát-nhã-đa-la, Đàm-ma-lưu-chi trùng tuyên, Cưu-ma- 
la-thập dịch và Tỳ-ma-la-xoa hiệu đính; 7 phân luật do 
Phật-đà Da-xá trùng tuyên và Trúc Phật Niệm dịch; M⁄a-ha 
Tăng-kỳ luật do Pháp Hiển dịch; Ngũ phần luật do Pháp 
Hiển đem về từ Tích Lan và do Phật Đà Thập, Trí Thắng và 
Trúc Đạo Sinh hợp dịch. Trong những bộ luật vừa dẫn, 
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Tứ phân luật trở thành bộ luật căn bản và phổ biến trong 
sinh hoạt Phật giáo tại Trung Hoa ở nhiều thời kỳ. 


Theo 7⁄ phẩn luật, bản thê của Tăng là thanh tịnh và 
hòa hợp, pháp Yế¡-ma đúng nghĩa tác thành sự thanh tịnh và 
hòa hợp của Tăng-già. Mọi thê thức sinh hoạt Phật giáo từ 
nhỏ nhất như bỏ các y hư, cũ cho đến việc lớn như tổ chức 
xuất gia cho người hay truyền thọ giới pháp... đều phải 
nương dựa vào pháp Yế¡-ma để thành tựu. 

Tăng có được sự hòa hiệp là do sự thống nhất quyết 
định; và quyết định ấy được ban hành bằng mệnh lệnh mà 
tất cả thành phần của Tăng phải tuân theo. Làm thế nào đê 
có sự thông nhất ấy, là chức năng của Yễt-ma?% 

Trong tất cả mọi phép tắc Yếr-ma, câu hỏi: Người chưa 
thọ Cụ túc giới đã ra chưa? luôn có mặt. Sự thỏa mãn của 
điều kiện đó đã đồng thời xác tín rằng, việc của Tăng là do 
Tăng tự quyết. Tăng chỉ làm những việc đã được tập thê 
Tỳ-kheo Tăng nhất trí, thông qua. Diễn dịch đơn giản có thê 
hiểu, Tăng chỉ làm việc do Tăng sai. Tăng sẽ không vì bất 
cứ ai yêu cầu, chỉ đạo, áp đặt mà thực hiện việc của Tăng, 
vì như thế sẽ trái với căn bản giới luật. 

Câu chuyện Đức Phật im lặng từ canh này qua canh khác 
mà không cử hành lễ Uposatha chỉ vì có một kẻ giả dạng 
Tăng nhân diện diện trong số đông Tăng chúng. Mãi đến khi 
Tôn giả Maha Moggallana nắm lấy cánh tay kẻ đó, kéo ra 
ngoài và đóng cửa lại thì Đức Phật mới cử hành lễ Uposatha”, 
là tư liệu sớm nhất về chuẩn mực Người chưa thọ Cụ túc giới 
đã ra trong khi tác pháp tiễn hành việc của Tăng. 
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Trong quá trình phát triển của Phật giáo tại một số quốc 
g1a, khu vực, thỉnh thoảng sự va đập giữa những chuẩn mực 
giới luật của Phật giáo và hệ giá trị đạo đức, luân lý của quốc 
gia đó đôi khi vẫn xảy ra. Ở Trung Hoa, sự va chạm giữa 
quan điểm thần dân phải lễ kính thiên tử với quan niệm xuất 
trân thượng sĩ của bậc xuất gia là trường hợp tiêu biểu. 

Với những biện giải thấm đẫm trí tuệ của ngài Huệ 
Viễn (334-416), thể hiện trong tác phâm Sa-môn bất kính 
vương giả luận”Š khi minh giải rằng, người xuất gia là khách 
thong dong phương ngoại, tâm hình chẳng lụy việc đời, chỉ 
lấy việc hóa đạo làm căn bản (tH 3 RỊ # 2® ?\ +> 8. 
JỦ} #8 }4 1. R 3 #3 th)”, đã tìm được tiếng nói chung 
trong ứng xử giữa quân vương và hàng Thích tử. Vì lẽ, sau 
khi đọc những kiến giải về vai trò của hàng tại gia và phẩm 
vị của hàng xuất gia, Hoàn Huyền (8#: 369-404) đã bỏ 
chiếu lệnh phi pháp đó. 


Từ ba dạng thức phụng chiếu được lý giải ở phần hai, so 
sánh với căn bản giới luật vừa nêu dẫn; quy chiếu vào việc 
ban chiếu cho Tăng nhân dịch kinh của các triều đại phong 
kiến Trung Quốc, đã bộc lộ ra nhiều điểm đặc thù. 


Thứ nhất, việc ban chiếu đúng như chiếu chỉ, là văn 
bản chính thức của triều đình, nhằm chỉ đạo việc dịch kinh; 
thì căn cứ vào căn bản giới luật, đó là một việc làm phi luật, 
phi pháp. Không thể nhân danh cứu cánh để biện minh 
phương tiện. Phương tiện, là việc ra chiếu không như pháp, 
thì cứu cánh, là những dịch phâm kinh điển, sẽ ân chứa 
nhiều bất cập về nội dung. Đó là chưa xét đến những trường 
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hợp vua chúa có thể can thiệp sâu hơn vào dịch phẩm theo 
chủ ý của mình. Một vài bộ kinh đang bị nghi ngờ và vải 
Mật chú do phụng chiếu dịch, được khảo sát ở phân trên, đã 
phần nào minh chứng cho điều đó. 


Thứ hai, theo lịch sử Phật giáo Trung Hoa, có rất nhiều 
vị vua là Phật tử đúng nghĩa. Do vậy, sự ủng hộ Phật pháp 
thể hiện qua việc dịch kinh là một sự thật được công nhận. 
Trong trường hợp này, mặc dù ra chiếu chỉ dịch kinh, nhưng 
ân sau văn bản đó là tỉnh thần cung kính tuyệt đối với Tam 
bảo và khiêm hạ với chư Tăng nói riêng. Sự hỗ trợ của các 
vị vua Phật tử này là một đóng góp không nhỏ cho Phật giáo 
Trung Hoa nói riêng và Phật giáo nói chung. Những di sản 
văn hóa Phật giáo và cụ thê là công trình Đại tạng kinh Hán 
tạng, đều lưu dấu ấn do bởi những đóng góp to lớn và vĩ đại 
của những quân vương này. Từ thái độ ứng xử khiêm cung 
của các bậc quân vương Phật tử, từ những đóng góp vĩ đại 
cho sự nghiệp phát triển Phật giáo; đã cho thấy, việc ban 
chiếu dịch kinh chỉ là thói quen trong văn bản hành chánh 
tại Trung Hoa cô đại. Xét về căn bản giới luật, thì có thể còn 
vài điều nghi ngại trong chuẩn mực của giới Thanh văn, 
nhưng hoàn toàn đúng pháp trong giới luật của Bô-tát'. 


4. NHẬN ĐỊNH 


Nếu coi sự phát triển của Phật giáo như một dòng sông, 
thì đôi khi dòng sông ấy phải tung bọt trắng xóa qua những 
khúc khuỷu, thác ghềnh, hay âm thầm xuôi chảy dưới những 
tán rừng đề chuyên tải chất liệu sống cho vạn đại sinh linh. 
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Lần theo dấu vết của một dòng sông, nhất là dòng sông cổ, 
là việc làm không hề đơn giản và không thê hoàn thành 
trong một sớm một chiều. 


Qua khảo sát về những dịch phẩm có thuộc tính 
phụng chiếu từ ĐTKĐCTT, điều có thể nhận ra, phần lớn 
những công trình kinh điển có giá trị của Phật giáo Bắc 
truyền không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính này ở nghĩa đen 
cụ thê, vì các công trình đó luôn được sự ủng hộ của các bậc 
Phật tử minh quân và do sự nỗ lực toàn tâm của các đại 
pháp sư, dịch giả. Ba chữ phụng chiếu dịch trong những 
dịch phẩm nghiêm túc chỉ là một dẫu vết của văn bản hành 
chánh thời xưa, chứ không mang nghĩa chỉ đạo, áp đặt. Với 
tinh thần đó, trong khi chuyền ngữ ra tiếng Việt thời nay, 
việc gỡ bỏ ba chữ đó là điều hoàn toàn phù hợp. 


Trong một số trường hợp, cái bóng tự ngã của hoàng 
gia đôi khi vẫn xen vào những dịch phẩm của Phật giáo, 
điều đáng mừng là những dịch phẩm thuộc dạng này chiếm 
một tỷ lệ cực nhỏ và dễ dàng bị phát hiện ra với những bậc 
thức giả hữu tâm. Thiết tưởng, lời dạy của Đức Phật đối với 
dân chúng Kalama trong kinh Các vị ở Kesapuia°' cần 
được vận dụng đối với kinh văn dù ở bất cứ hệ thống nảo, 
mỗi khi phiên dịch hay vận dụng vảo thực tiễn. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


CHÚ THÍCH 


Ì kKEBMUẽẾW“& Z#ZHẰT+†C—IW No.2102, 7ARB# 7ARRf34S#T. 
Nguyên văn: t#RI#72À+>.8, 0/832). RX»#tth, 


2 XEš8Iiễï8/#, #0\-T7LIW, h{#äñ, No.2119 s?ìbƑ3232 E3&šn. 
Nguyên văn: l1§ãƒši£IEFR—Httlf it NšZZZ @2ÏjEWH=Z#TCTRH 
H=H/8% 

3 XE#Ii§Êkili/@#7LIW No.262, b;‡?#3#/Œ. 

* XEšI(§kiñ/4# —-TI No.1148, #šA'E*fŒI#lt#J8. 

” kE#ïiiẽXi/@&—-T—fƯ No.1307, #&š#1t*}+#1®££. 

5 xITFšïiiEkif⁄4ã —-L—I No.1308, +FEiR/#3⁄. 


7 Xem Hòa thượng Thích Minh Châu, Huyền Trang, nhà chiêm bái và 
học giả, Thích nữ Trí Hải dịch, TP.HCM, 1989. 

° XIF#Ẽkïj/&# ï 1W No.2061, 5#Íšll. Slšll##=, IR 
znRlì8HÍfR§ (iiðn). 


? Vương Văn Nhan, Lịch sử phiên dịch Hán tạng, HT.Thích Phước Sơn 
biên dịch, NXB.Phương Đông, 2008, tr.63. 


10 sđd, 


!1 Theo Từ Hải, bản hợp đính, Trung Hoa thư cục tái bản, 1948, 
tr.1241. 


!2 Xem Trần Trọng Kim, Nho giáo, NXB.TP.HCM, 1992, tr.85. 


13 PTS.Doãn Chính (chủ biên), Đại cương triết học Trung Quốc, NXB. 
Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 1997, tr.361. 


1 XIE8lÍẽkiq/@@1i†—M, #“f#äñ, No.2119 s?ìbƑ3234 E3§ãn. 
Nguyên văn: »» ƒ] 4 2$ 8.  # T§ # [1 £ lễ B j8. 7ã 
IŠ. I# !ùb 34 #. S‡ lR LE # ì  M k äš fF. 


'°Sđd,k 3® # ® ñ% ðl x 3 ›š Bh ðl 3 # # 


k ` .a THỊ, #l§š, No.2119 Sì}Ƒ14# ẩn. 
Nguyên văn: Rk 2 iñl tt ïã. ä li lễ iš. 2 Ö#3íN #4. 3# Fn ® BÄ. 
RE 1 f + 3 3 Bl th. TH ï* Đã 8ậ 5 j4 ® ñd. lR§ H, KẾ j4 I# 
l. 241 & #. i2 @  ñH Íễ Hi # Jễ. 1 dïđ R ÊÑ #8  £ 


295 


296 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP I 


TS. “ 52 #M ñÙ. 


17 Xem thêm Vũ Thế Ngọc, Kumardajiva - Cưu Ma La Thập, đặc san 
Suối Nguồn, số 3&4, Tu viện Huệ Quang ấn hành. 


18 Vương Văn Nhan, Lịch sử phiên dịch Hán tạng, HT.Thích Phước Sơn 
biên dịch, NXB.Phương Đông 2008, tr.45-46. 


!9 XE§iiãxï#/@# ï-†—M, #tf#ä,No.2119 $;ìPƑ3243‡ EZ&šg. Nguyên 
văn: # — H, ã š8 Mi, 2 H W hãäỄ / h †JLšŠ. # 8 HH 
BI. §ã R 7A ‡§ šï Š l# Ml H. # ÈE ã£ % 4 Bjñä Z H $ # 
ăn šMI §M. ñú Í4 Ẩn %. {Ä Rã RE R Hị # ?hõ3. 3# ñ / jñ. Ñ 4 
8. Ms 


29 Sđd. Nguyên văn: ñš # )š rò #h. # 1 3Ã . ÿ Í# # HH ƒM 5 
3 ñể (UI 3l. š5 Z3 ## Rã. 4E Œ PT Bị. X Z ðñi lš lì ñ6 #. Mm H W 
B. W 3% M ñj (ŒN H & #4 3% 34 ñữ). 


?! XFš#iãkïj/&@# -T-LIW No.840, Si X5&U8/6. 

?? xIE#il§xï/##— †—IW No.1325, 4#š9I£#8/@. 

?3 XIEÄilẽ§kiữ/#@#—-+—W No.1307, 1#š93t›|-c#if/8. 

?2 XiFšil§ki/#@#—-+—IW No.1330, É#[*/#]##š‡Jg/] 58 f8. 

?5 xiEšIiẽÊXï#/## — + —W No.1303, #&š‡5:iEfIcZ E/8. 

?6 HT.Thích Trí Thủ, Yết-ma yếu chỉ, NXB.Tôn Giáo, Hà Nội, 2006, tr.37. 


?7 Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương Tám pháp, phẩm Lớn, kinh Ngày 
trai giới, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2005, tr.565-568. 


?8 xiEši{ẽï#/# #1 —IW No.2102,7AIR$, 7.IISE###1T. 
? sđd. 
3? Xem Bồ-tát giới, Trí Quang dịch, NXB.TP.HCM, 1998. 


31 Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương Ba pháp, phẩm Lớn, kinh Các vị ở 
Kesaputta, HT:Thích Minh Châu dịch, NXB.Viện NCPHVN, 1996, tr.336-344. 
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TỪ QUAN ĐIỂM 

NHẤT-XIỂN-ĐỀ THÀNH PHẬT 
ĐẾN VIỆC SÁM HỐI TỘI BA-LA- DI: 
KHẢ TÍNH CỨU ĐỘ 

VÀ KHAI PHÓNG CỦA PHẬT GIÁO 


Có hai pháp trăng, có thê cứu độ chúng sanh. 
Thứ nhất là Tàm, thứ hai là Quỷ'. 
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háp của Phật chỉ thuần một vị, đó là vị giải thoát. Tuy 

nhiên, do phải kinh qua nhiều lần kết tập và phải trải 

qua hơn 400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, lời 
dạy của Ngài mới được ghi lại bằng văn bản?, nên đã nảy 
sinh những quan điểm dị biệt. Sự khác biệt đó cũng được 
phát sinh do ảnh hưởng bởi quan điểm tông phái, do đề xuất 
từ những vị cao tăng, do rào cản thuật ngữ trong quá trình 
truyền dịch, do sự tác động có chủ ý của các bậc vương 
quyền... đã góp phần tạo nên tính sinh động đặc thù trong 
cách hiểu và luận giải về lời dạy của Đức Phật. 

Cứ liệu kinh điển ghi nhận, bản thệ ra đời của Đức Phật 
nhằm khai phóng tâm thức của chúng sanh. Nơi nào có 
chúng sanh đau khổ đang khuyên thỉnh, khân cầu, thì nơi đó 
luôn có Đức Thế Tôn. Các truyền thống kinh điền đều xác tín 
rằng, Đức Phật không một sát-na lìa khỏi bản thệ hóa độ 
chúng sanh kê từ khi Ngài thành đạo. 


Căn cứ vào yếu tính đặc thù của kinh điền, dựa trên bản 
hoài xuất thế của Đức Thế Tôn, chúng tôi thử khảo sát về 
quan điềm nhất-xiên-đề thành Phật và việc sám hối tội Ba-la- 
di, ngõ hầu góp thêm một hướng biện giải về sự bổ trợ và tính 
thống nhất trong giáo pháp của Đức Phật. 
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1. QUAN ĐIỂM VỀ NHẤT-XIỂN-ĐỀ THÀNH PHẬT 
1.1. Khái luận về nhất-xiển-đề 


Trong kinh điển Nikaya không có khái niệm nhất-xiến- 
đề, thế nhưng rải rác đây đó vẫn xuất hiện vài trường hợp 
mang nghĩa tương đương. Trong kinh Tăng Chỉ, chương Ba 
pháp, khi mô tả về ba hạng người có mặt trong cuộc đời, thì 
có một hạng người được Đức Phật ví như con rắn đi vào 
đồng phân, cần phải tránh xa, ghê tởm!. Cũng theo kinh 
Tăng Chi, ở chương Bốn pháp, trong bốn hạng người được 
mô tả, thì có một hạng người được Đức Phật ví như một que 
củi, được lấy ra từ đống lửa dùng đề thiêu xác. Điều ấn 
tượng là hai đầu của que củi đó bị lửa cháy, còn ở giữa thì 
dính phân, nên không thể cầm nắm hay sử dụng vào bất cứ 
việc gì”. Cũng trong chương này ở phâm Kesi, đoạn hội 
thoại giữa Đức Phật và người đánh xe Kesi chuyên chở một 
nội dung kỳ đặc. 

- Bạch Thể Tôn, nếu người đáng được điều phục không 
chịu nhiếp phục với lời nói mêm mỏng của Thế Tôn, không 
chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp 
phục với lời nói mêm mỏng và cứng rắn, thời Thế Tôn làm 
gì với người ấy? 

- Này Kesi, nếu người đáng được điêu phục không chịu 
nhiếp phục với lời nói mêm mỏng của Tù, không chịu nhiếp 
phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói 
vừa mêm mỏng vừa cứng răn, này Kesi, thời Ta giết hại 
người ấy"! 


Nội dung tương tự của đoạn kinh này cũng được tư liệu 
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Hán tạng ghi nhận ở kinh Tạp 4-hàm, quyên ba mươi ba, 
kinh mang số 923”. 

Câu nói 7ø giết hại người ấy làm sao có thê thốt ra từ 
một bậc với nhân cách siêu thoát như Đức Phật? Thắc mắc 
này của Kesi đã được chính Đức Phật xác tín rằng, đó là 
những hạng người không đáng được nói đến, không đáng 
được giáo giới. Theo một nghiên cứu gần đây, hạng người 
được mô tả trong đoạn kinh này tương đương như hạng 
nhất-xiên-đê°. 


Như vậy, từ những hạng người đặc biệt được đề cập 
trong kinh 7ðng Chỉ qua ba bản kinh được nêu dẫn ở trên, 
đã phần nào cho thấy, trong Kinh tạng Nikaya cũng đề cập 
đến một hạng người hội tụ nhiều điều xấu xa và tội lỗi cùng 
cực, năm ngoải sự quan tâm và giáo hóa của Đức Thế Tôn. 


Trong kinh điển Hán tạng, có sự phân biệt về xiên-đề 
và nhất-xiên-đề. Xiến-đề, vốn là tên riêng của một người, 
đó là người dì của Trưởng lão Xa-nặc, do vì phạm trọng tội 
nên bị tân xuất. Ngoài ra, xiên-đề còn là phương thức lý 
luận'°, một phương cách tu từ!!. 


Nhất-xiên-đề có nhiều nghĩa. Theo kinh Đại bá¿ Niế:- 
bàn'?, bản dịch của ngài Đàm Vô Sâm, quyền 5 và quyền 19, 
nhất-xiên-đề là một hạng người hội tụ các tính chất: 1, Không 
có niềm tin. 2, Không thê chữa trị. 3, Đoạn diệt hết thảy căn 
lành. 4, Bốn tâm không liên hệ đến một chút thiện pháp. 5, 
Không tin nhân quả. 6, Vô tàm vô quý. 7, Không tin nghiệp 
báo. 8, Không tin hiểu hiện tại và tương lai. 9, Không có bạn 
lành. 10, Không được chư Phật thuyết giảng và giáo giới. 
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Qua những minh giải về tính chất của hạng nhất-xiên-đề 
trong Kinh tạng Nikaya cũng như kinh điển Hán tạng, đã 
cho thấy, hạng người này rất khó có thê tìm thấy nguyên 
mẫu trong kinh điển cũng như trong hiện thực đời sống. 
Theo chúng tôi, có thể đây chỉ là sự cường điệu quá mức 
nhằm đặc tả về một hạng người, trong một bối cảnh hay một 
thời điểm nhất định nào đó, nói theo ngôn ngữ học là vận 
dụng phương thức ngoa dụ trong cách thức biểu đạt. 


Trở lại với thuật ngữ nhất-xiên-đề, Phạn ngữ ghi là 
Icchäntika. Có nhiều cách chuyên ngữ cũng như phiên âm 
về thuật ngữ nảy. Mỗi cách phiên âm ân tàng một nghĩa 
khác biệt, và mọi sự hiểu lầm về thuật ngữ này cũng bắt 
nguồn từ đây. 


Theo Phiên dịch danh nghĩa tập', quyên thứ hai, thuật 
ngữ nhất-xiên-đề có khi được gọi là a-điên-đề-ca (IJ8RJKiMU), 
mang nghĩa là cực ác (lz‡###), cũng có nghĩa là đối hậu 
không có tánh Niết-bàn (S#S##£)E#R|‡i), tức không thê 
thành Phật. Tác phẩm Nhất thiết kinh âm nghĩa'^, quyên 47, 
giải thích rằng a-điên-đề-ca có nghĩa là rồi cùng không có 
một chút thiện tâm (SE? ®!Ù). 


Tuy nhiên, cũng theo Nhất thiết kinh âm nghĩa, quyên 
47, thuật ngữ nhất-xiên-đề có khi được gọi là nhất-xiên-đề- 
kha (—RlE#J), thì có nghĩa là nhiễu tham dục, cũng gọi là 
tham vui sanh tử, không câu giải thoát nên không tin nhạo 
với Chánh pháp. Thuật ngữ này xưa dịch là a-xiên-để$. 
Trong Nhất thiết kinh âm nghĩa'5, quyên 23, ngài Huyền 
Ứng cho rằng a-xiển-đề-ca (ÑJf]ƑEïM) cũng chính là nhất- 
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xiến-để-kha (—RlEÄ1) với nghĩa tương đồng như trên. 
Trong Phiền dịch danh nghĩa tập, quyền thứ hai, cũng ghi 
rằng, nhất-xiên-đề có khi cũng gọi là xiên-đê-ca, nghĩa là 
nhiễu tham dục”. 


Căn cứ vào từ điển Phạn ngữ của Monier Williams, thuật ngữ 
Icchãntika có căn ngữ là 38 //s⁄), nghĩa là mong muốn, khao 
khát, mong mỏi, kỳ vọng... Các từ phái sinh của nó là lcchaka 
(n), Icchä (n) có nghĩa là: muốn, ham muốn, khuynh hướng. . 
Ở đây, cả ngài Huyền Ứng và Monier Williams đều nhất trí 
răng, thuật ngữ Icchãntika có nghĩa là nhiều tham dục. 


Như vậy đã rõ, căn cứ vào tính nhất quán của tư tưởng 
Phật giáo, thì thuật ngữ nhất-xiến-đề có khi mang nghĩa là 
cực ác, hoặc mang nghĩa là một kẻ quá nhiều tham dục, tham 
luyến sanh tử, không cầu giải thoát. Cần phải thấy, dù cực ác 
hay tham dục có tràn đầy, thì chỉ làm lu mờ nhưng không 
đánh mất Phật tánh, đó là cơ sở quan trọng để hàng phàm ngu 
có cơ may tìm về với Thánh quả. 


1.2. Quan điểm nhất-xiển-đề thành Phật 


Do hạng nhất-xiên-đề đặc hữu mười tính chất theo 
kinh Đại bá Niế¡-bàn nên nhiều bản kinh như kinh Lăng- 
già-a-bqt-ấa-la-bảo, quyên thứ nhất, kinh Nhập lăng-già, 
quyền thứ hai”, cho rằng hạng nhất-xiên-đề không thê 
thành Phật. Đáng chú ý, kinh Phật thuyết Đại bát Nê-hoàn, 
quyên 4, bản dịch của ngài Pháp Hiển, ghi: Lại có T}-kheo 
diễn thuyết rộng rãi Kinh tạng Như Lai, nói rằng: “Tất cả 
chúng sinh đều có Phật tính của mình. Một khi vô lượng 
phiên não trong thân đã trừ diệt hết thì tính Phật ấy sẽ hiển 
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lộ ra, trừ nhất-xiên-đề” (Thích Nguyên Hùng địch}?!. 

Từ quan điểm này, nhiều bộ kinh luận và sớ giải về sau” 
đều cho rằng, kinh Phát 0huyết Đại bát Nê-hoàn chủ trương 
hạng nhất-xiên-đề không có Phật tánh và không có khả năng 
thành Phật. Tâm điểm của mọi sự phản bác liên quan đến giai 
thoại về ngài Đạo Sanh (355-434). 


Theo Xuất Tam tạng ký tập, quyên 15, Cao tăng 
truyện, quyền 7, Phật Tô thống kỷ, quyền 26, quyền 36, 
ghi rằng, kinh Phật thuyết Đại bát Nê-hoàn chủ trương 
hạng nhất-xiên-đề không có Phật tánh, ngài Đạo Sanh chủ 
trương điều ngược lại và đã lập thệ để chứng tỏ quan điểm 
của mình. Theo giai thoại được đề cập trong những tác 
phẩm vừa nêu, ngài Đạo Sanh đã thuyết giảng cho tượng đá 
về quan điểm nhất-xiên-đề có Phật tánh, hỏi tượng đá rằng, 
lời ngài nói có đúng với ý Phật hay không và tượng đá đã 
gật đầu?! Theo đó, mãi đến khi kinh Đại bá Niếr-bàn do 
ngài Đàm Vô Sâm truyền đến, thì quan điểm của ngài Đạo 
Sanh mới được thừa nhận. 


Thực ra, mặc đù ở quyền thứ tư kinh Phát thuyết Đại 
bát Nê-hoàn có ghi như thê, tuy nhiên, ở quyền sáu đã khẳng 
định rõ ràng rằng: Cho rằng ác nghiệp của nhất-xiên-để là 
xấu xa nhất ở giữa cuộc đời, bởi nhất-xiên-đê mắt hẳn nhân 
duyên công đức Bồ-để, cho nên gọi là xấu nhất thế gian. 
Trong pháp Đại thừa, cuối cùng cũng được giác ngộ thành 
Phật, nhưng cũng gọi là xấu xa, bỉ lậu. Pháp của chư Phật 
vốn là như vậy”. Đáng chú ý, cũng ở quyên sáu, phẩm Tùy 
hy, đã tiếp tục khăng định: Khiến cho nhắt-xiên-đờ/ Sẽ thành 
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bình đăng giác” (Thích Nguyên Hùng dịch). 


Mặt khác, căn cứ vào bộ Nhất thiết kinh âm nghĩa của 
ngải Huyền Ứng, một bộ đại từ điển Phạn-Hán và thuật ngữ 
Phật học đầu tiên trong lịch sử phiên dịch, thì thuật ngữ 
nhất-xiên-đề còn có nghĩa là nhiều tham dục, tham luyến 
sanh tử, không cầu giải thoát, không tín nhạo Chánh pháp”. 
Nếu vận dụng nghĩa này trong một số ngữ cảnh của kinh 
Phật thuyết Đại bát Nê-hoàn, bản dịch của ngài Pháp Hiển, 
thì hoàn toàn hợp lý. Vì lẽ, một khi còn tham dục, thì không 
thê chứng Niết-bản. 


Như vậy, trong quyên sáu của kinh Phát thuyết Đại bát 
Nê-hoàn do ngài Pháp Hiển (337-4187 dịch, đã cho thấy 
rằng, cuối cùng thì hạng nhất-xiển-đề vẫn thành Phật. Từ đây 
đã mở ra một thông tin quan trọng. Đó là, nếu như chỉ dựa 
vào quan điểm gián tiếp (Lại có Tỳ-kheo diễn thuyết...) được 
ghi ở quyên 4, hoặc những đoạn khác mang tính nhắn mạnh, 
đặc tả về một hạng người tội lỗi và xấu xa cùng cực, mà cho 
rằng kinh Phật thuyết Đại bát Nê-hoàn chủ trương hạng 
nhất-xiên-đề không có Phật tánh, và không thể thành Phật, thì 
gần nhất là oan cho ngài Pháp Hiển và xa hơn là oan cho chư 
Phật ba đời. 


Cần phải thấy rằng, quan điểm hế: thảy chúng sanh 
đêu có Phật tánh (—JRt481#|#) là một quan điểm 
mang tính nhất quán của tư tưởng Phật giáo Đại thừa. Ngoài 
kinh Phật thuyết Đại bát Nê-hoàn, quyên 4, quyền 5, quyên 
6, bản dịch của ngài Pháp Hiển, kinh Đại bát Niết-bàn, 
quyên 7, quyền 8, quyền 9, bản dịch của ngài Đàm Vô Sắm 
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thì quan điểm này còn xuất hiện trong các bản kinh, luận 
như kinh Phạm võng”: kinh Đại phương đăng vô tưởng”: 
Phật tánh luận", quyên 1, quyên 4; Kim cang tiên luận), 
quyên 3; Pháp Hoa huyền luận”, quyên 1... Đặc biệt, quan 
điểm Tu là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành) 
được ghi lại trong kinh Phạm võng là sự khăng định mang 
tính tuyên ngôn của Đại thừa Phật giáo. 


Xét trong liên hệ sâu xa, thì quan điểm nhất-xiên-đề 
thành Phật không hăn là chủ trương riêng của Phật giáo Đại 
thừa mà có nguồn gốc trong Kinh tạng Nikaya và trong cả 
hệ A-hàm. Cơ sở của quan điểm này liên quan đến cuộc đời 
và hành hoạt của Đề-bà-đạt-đa. 


Theo Cui/avagga, chương 7, Đề-bà-đạt-đa đã nhiều 
lần mưu hại Đức Phật, từ việc thuê sát thủ hành thích, thả 
vo say và thậm chí tự mình lăn đá hãm hại, những âm mưu 
đó hoàn toàn thất bại nên ông ta bỏ Phật ra đi. Kinh điển 
của hai truyền thống, Hán tạng và Nikaya đã liệt Đề-bà- 
đạt-đa vào hạng người phạm tội trọng không thê chữa trị'!. 
Mặc dù vậy, vào phút cuối của đời mình, Đê-bà-đạt-đa đã 
hồi tâm sám hối và sau đó được Đức Phật thọ ký sẽ thành 
Phật ở vị lai. Sự kiện đặc biệt này đã được hai truyền thống 
kinh điển cùng ghi nhận. 

Kinh Tăng nhất A-hàm ghi răng Đê-bà-ẩqt-đâu (đa - NV) 
vào giây phút cuối cùng trước khi mạng chung đã khởi 
tâm vui vẻ xưng 'Nam-mô Phật, cho nên sau này thành 
Bích-chỉ Phật hiệu là Nam-mô.”°5. 


Kinh Tiêu Bộ, tập 7, Chuyện thương nhân trên biên cả, 
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số 466 lược ghi, ray rứt với những việc làm trước đây, nên 
Đề-bà-đạt-đa đã nhờ người khiêng mình đến sám hối với 
Đức Phật. Kinh Mi Tiên vấn đáp bô sung thêm, nhờ ý niệm 
sám hồi lúc cuối đời này, nên sau khi trải qua thọ khổ trong 
địa ngục, Đề-bà-đạt-đa trở thành một vị Độc giác Phật hiệu 
là Atthissara'9. 


Kính Diệu pháp Liên hoa (Saddharma Pundarlka 
Sntra), bản dịch của ngài Cưu-ma-la-thập'”, Đề-bà-đạt-đa 
được chính Đức Phật Thích Ca thọ ký thành Phật trong đời 
vị lai hiệu là Thiên Vương (+: Devaräla). 


Từ sự thống nhất của những bản kinh vừa nêu, đã 
chuyên tải một thông điệp mang tính nhân văn của Phật 
giáo: dù phạm trọng tội không thê chữa trị như Đề-bà-đạt-đa, 
nhưng nếu như biết hồi tâm sám hối, thì sẽ thành Phật ở thời 
vị lai. Thông điệp này đã mở ra một sinh lộ, một giải pháp 
cứu độ dành cho nhiều người, kế cả những người phạm tội 
trọng theo giới luật Phật chế. 


2. VIỆC SẤM HốI TỘI BA-LA-DI TRONG KINH ĐIỂN 

2.1. Tội Ba-la-di 

Trong giới luật Tỳ-kheo, phạm Ba-la-di là một tội rất 
nặng. Đó là bốn giới: đại dâm dục, đại trộm cấp, đại sát hại 
và đại vọng ngữ. 

Theo luật Ma-ha Tăng-kỳ: Ba-la-di còn có nghĩa là: 
Đổi với phạm hạnh bị lui sụt, đọa lạc, không đạt được 
đạo quả, đó gọi là Ba-la-di. Ba-la-di còn có nghĩa là: 
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Những tội đã phạm không chịu phát lô sảm hồi, nên gọi 
là Ba-la-di°°. 


Theo luật Thập tụng, Ba-la-di gọi là bị rơi vào nơi 
không như ÿ, tội đó cực ác nặng nê. Phạm vào tội đó, sẽ đọa 
vào nơi bắt như ý, không xứng danh là Tỳ-kheo, chăng phải 
là Sa-môn, không còn là Thích tử, mất hết pháp T)-kheo*°. 


Theo luật Tử phần: Thế nào là Ba-la-di? Ví như cái 
đầu của con người đã bị chặt thì không thê mọc trở lại. 
T)-kheo cũng như vậy, người phạm pháp này không còn 
thành Tỳ-kheo nữa, cho nên gọi là Ba-la-di. 


Thế nào gọi là không được sống chung? Có hai trường 
hợp goi là được sống chung: đồng một yễt-ma, đồng một 
thuyết giới. Không được cùng chung làm hai việc này cho 
nên gọi không được sống chung!'. 


Như vậy, tội Ba-la-di là một tội rất nặng, phạm vảo tội 
này thì mất hết danh nghĩa Tỳ-kheo. Ở đây, cả ba bộ luật 
vừa nêu dẫn, mặc dù dùng những ngôn ngữ và hình ảnh 
minh họa mạnh mẽ để mô tả cho tội danh này, tuy nhiên cả 
ba bộ luật trên không cấm chỉ việc phát lồ sám hồi đối với 
tội danh Ba-la-di. Và như vậy, có chăng một phương cách 
dùng để sám hối tội Ba-la-di? 


2.2. Cơ sở kinh điển về việc sám hối các tội 

Mong mỏi tìm kiếm một giải pháp sám hối các trọng 
tội là một khát vọng đã manh nha từ thời Phật tại thế. Dấu 
hiệu đó được phát hiện trong Kinh tạng Nikaya, cụ thể là 
Tăng Chỉ, chương Bốn pháp, phẩm Nghiệp, kinh Phạm tội. 
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Tuy thông tin quan trọng chỉ xuât hiện trong một câu cực 
ngắn ở cuôi đoạn văn, nhưng đã đê cập đên việc sám hôi tội 
Ba-la-dI. 


Thật sự người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, 
đáng bị chém đâu. Vì răng những người của vua lấy dây thật 
chắc trói cảnh tay nó thật chặt lại về phía sau, cạo frọc đâu, 
dắt nó ấi xung quanh với một cái trồng, có tiếng chát tai, đi 
từ đường này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba 
khác, dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy chặt 
đâu người ấy tại thành phía Nam. Chắc chắn ta chớ có làm 
nghiệp ác như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị chớm đấu. 
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đối với các Tỳ-kheo hay Tỳ- 
kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy, được an trú, 
thời trong những pháp, tội Ba-la-di được chờ đợi như sau về 
vị ấy: Nếu không phạm lội, thời không rơi vào tội Ba-la-di; 
nếu đã phạm tội, thời sẽ như pháp sám hồi pháp Ba-la-di. 


Nếu như Kinh tạng Nikaya chưa làm sáng tỏ, cũng như 
chưa khăng định rõ có hay không việc sám hối tội Ba-la-di, 
thì kinh Đại bát Niếr-bàn, quyên thứ 10 đã bổ sung chỉ tiết. 

Thuân-đà lại bạch Phật rằng: Thế-Tôn! Như Phật nói 
phá giới, nghĩa đó thế nào? 

- Này Thuân-đà! Nếu phạm bốn tội nặng và năm tội 
nghịch, cùng húy báng Chánh pháp, người như vậy gọi là 
phả giới. 

Thuân-đà bạch Phật: 


- Thế-Tôn! Người phá giới như vậy có thê cứu vớt 


THÍCH CHÚC PHÚ 


được chăng? 


- Nây Thuân-đà! Có nhơn duyên thời cứu vớt được. Nếu 
người đó còn mặc pháp phục chưa bỏ, trong tâm luôn hô thẹn 
Sợ sệt, tự trách cứ lấy mình, trong lòng ăn năn, sanh tâm hộ 
trì Chánh pháp, muốn kiến lập Chánh pháp và nguyện sẽ 
cúng dường người hộ pháp. Nếu có người đọc tụng kinh điền 
Đại thừa, tôi sẽ đến han hỏi đề được thọ trì đọc tụng. Khi đã 
thông thuộc rồi, tôi sẽ vì người khác giảng nói. Này Thuân- 
đà, người như trên đây, Phật gọi là chăng phá giới° (HT. 
Thích Trí Tịnh dịch). 


Ngoài sự khăng định rõ ràng có nhơn duyên thời cứu 
vớt được như kinh Đại bá Niễ-bàn; trong kinh Đại Bảo 
Tích, quyền thứ 90, đã tiễn xa hơn khi đề xuất một hình 
thức sám hối tội Ba-la-di: Này Xá-lợi-phất. Nếu có Bô-tát 
phạm Ba-la-di thì nên đối trước mười vị T)-kheo thanh 
tịnh rồi dùng tâm chất trực mà ân trọng sám hói® (HT. 
Thích Trí Tịnh dịch). Ở đây, có thê còn nhiều điều phải 
bàn đến hình thức sám hối được đề cập trong bản kinh này, 
nhưng qua đó bước đầu cho thấy, đã có một phương cách 
sám hối tội Ba-la-di. 


2.3. Phương thức sám hối tội Ba-la-di 


Trong Luật tạng, có nhiều tác phẩm đề cập đến các 
thê thức sám hối tội Ba-la-di. Một trong những tác phẩm 
Việt ngữ mang tính tiên phong khi đề cập về vẫn đề này, 
đó là tác phẩm Mộ: số vấn đề về giới luật của HT.Thích 
Phước Sơn“. Ở đây, ngoài việc tham chiếu tác phẩm vừa 
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nêu, chúng tôi còn căn cứ vào một SỐ tác phẩm về luật học 
của ngài Đạo Tuyên (596-667), nhằm làm sáng tỏ phương 
thức sám hối tội Ba-la-di. Cụ thể có các tác phẩm sau: 
Tứ phân luật san phôn bô khuyết hành sự sao*Š; Tứ phân 
luật san bô tùy cơ yết-ma*5: Tứ phân luật T)-kheo-ni sao”. 


Về phương diện tư liệu, sau khi phối kiểm từ các nguồn 
như Tổng cao tăng truyện"3, quyên 14; Đại Đường nội điễn 
lục'°, quyền 5; Khai nguyên Thích giáo lục°°, quyên 8, Tân 
biên chư tông giáo tạng tông lục”, quyền 2; Chỉ viên đi 
fập”?, quyền hạ, đã khăng định rằng, ngài Đạo Tuyên chính 
là tác giả của ba tác phâm nêu trên. 


Ngài Đạo Tuyên là một cao tăng am tường nhiều truyền 
thống luật học, trong khi biện giải về pháp thức sám hối tội 
Ba-la-di, ngài đã vận dụng một vài bộ kinh liên quan như 
kinh Đại bát Niễt-bàn, Trị thiên bệnh bí yếu pháp®, kinh 
T)-ni mẫu. Không những vậy, ngài còn căn cứ vào những 
quan điểm luật học căn bản của ba bộ phái, như Hữu bộ 
(Thập tụng luật”), Tát-bà-đa T)-ni T)-bà-sa"5, Đại chủng 
bộ (Ma-ha Tăng-k)-luậ”) và Thượng tọa bộ (Tứ phần luậÊ$), 
để đề xuất pháp thức sám hồi tội Ba-la-di. Từ những định 
hướng, gợi mở của ngài Đạo Tuyên, chúng tôi đã phác thảo 
vài nét về pháp thức sám hối tội Ba-la-di. 

Trước hết, nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni lỡ phạm tội 
Ba-la-di thì phải khởi tâm tàm quý, thường e sợ, luôn tự 
trách mình, thống thiết khân cầu và không nên che giấu, 
sau đó phát-lộ sám hối cùng với Đại Tăng. Theo luật Thập 
tụng, không che giấu là một trong hai loại trí, là cửa ngõ 
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của quả báo nhân, thiên”. 


Căn cứ vào Tăng yết-ma°9, quyên trung và luật Ma-ha 
Tăng-k°!, quyên 26, pháp tác bạch và yết-ma pháp học hối 
Ba-la-di như sau: 


- Thưa Đại đức Tăng! Tôi là T)-kheo... phạm giới... 
Ba-la-di mà không có một chút tâm niệm che giấu. Nay theo 
Tăng xin pháp học hối Ba-la-di. Kính mong Tăng xót thương 
cho tôi pháp yết-ma học hồi Ba-la-di (xin như vậy ba lần). 


Người làm yêt-ma nên nói: 


- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. T)-kheo... phạm giới... 
Ba-la-di mà không có một chút tâm niệm che giấu, đã theo 
Tăng xin pháp yết-ma học hồi Ba-la-di. Nếu thời gian của 
Tăng đã đến, Tăng cho T)-kheo... pháp yết-ma học hồi Ba- 
la-di. Đáy là lời tác bạch. 


Xin Đại đức Tăng lắng nghe. T)-kheo... phạm giới Ba- 
la-di mà không có một chút tâm niệm che giấu, đã theo Tăng 
xin pháp yết-ma học hồi Ba-la-di. Tăng nay cho Tỳ-kheo... 
pháp yễt-ma học hồi Ba-la-di. Các Đại đức nào bằng lòng 
Tăng cho T)-kheo... pháp yếtI-ma học hồi ba-la-di thì im 
lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yễt-ma lân thứ nhát. 
(lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thê). 


Tăng đã bằng lòng cho T)-kheo... pháp yết-ma học 
hồi Ba-la-di xong, vì Tăng im lặng. Tôi ghỉ nhận việc này 
như vậy®. 


Căn cứ tác phẩm 7 phần luật san phốn bô khuyết 
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hành sự sao, ngài Đạo Tuyên chỉ đề cập đến việc sám hối 
tội dâm Ba-la-di mà không đề xuất ba trọng tội còn lại”. 
Đặc biệt, trong tác phẩm Tứ phần luật Tỳ-kheo-ni sao, 
quyên hạ, ngài còn lưu ý rằng, pháp thức sám hối tội Ba-la- 
di vẫn được phép tiến hành đối với Tỳ-kheo-ni®+. 


Cũng theo tác phẩm, Một số vấn đề về giới luậtŠ, 
pháp thức sám hối Ba-la-di được tiến hành như sau: Nếu 
T)-kheo nào phạm tội Ba-la-di, ngoại trừ tội giết người, 
mà có tâm tàm quy, hồi hận, quyết chí sửa chữa, bạch với 
Tăng chúng ngay sau khi phạm, thì Tăng chúng sẽ tập hợp 
ít nhất là 20 T)-kheo*“5, bạch tứ yết-ma (một lần bạch, ba 
lần hiệu quyết) ban cho vị ấy pháp học hồi Ba-la-di hay dữ 
học Ba-la-di. Đồng thời ban cho 35 pháp tùy thuận bắt 
phải tuân thủ suốt đời. 

Ba mươi lăm pháp 7y £huận này được chúng tôi trích 
tập từ các bộ như 7}-mi tâm”, Tam bộ luật sao®S, Tứ phần 
luật san phôn bô khuyết hành sự sao®°. Bao gồm: 1, Không 
nên đăng đàn truyền đại giới. 2, Không nên làm thầy y chỉ. 
3, Không nên nuôi dưỡng Sa-di. 4, Không nên vâng mệnh 
Tăng sai làm giáo thọ Tỳ-kheo-ni. 5, Nếu như Tăng sai làm 
giáo thọ Tyỳ-kheo-nI, không nên đảm nhận. 6, Không nên 
thuyết giới. 7, Nếu trong Tăng có vấn hỏi về nghĩa giới luật, 
không nên ứng đối. 8, Nếu Tăng sai làm yết-ma, nên khéo 
chối từ. 9, Nếu trong Tăng tuyển chọn người có trí tuệ và 
ứng đối các việc, không nên dự phần. 10, Nếu Tăng chọn 
làm người tin cần, không nên đảm đương. I1, Không được 
vào thôn xóm khi quả sớm. 12, Không được rời thôn xóm 
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trở về chùa khi quá muộn. 13, Nên thân cận Tỳ-kheo. 14, Không 
nên thân cận cư sĩ, ngoại đạo. 15, Nên thuận theo dạy bảo 
của Tỳ-kheo, không nên viện dẫn điển cố để ứng đối. 
16, Không nên tái phạm tội này, dù việc gì cũng không nên 
phạm. 17, Không được phạm tội tương tự. 18, Không được 
trùng phạm các tội. 19, Không nên nghi ngờ yết-ma. 
20, Không nên quở trách người tác pháp yết-ma, 21, Nếu có 
Tỳ-kheo phát tâm trải tọa cụ cũng dường, không nên ngồi. 
22, Không nên đề người khác rửa chân cho mình. 23, Không 
nên nhận các cúng vật dùng đề rửa chân. 24, Không nên để 
người lau, rửa giày đép của mình. 25, Không nên để người 
kỳ cọ thân thể. 26, Không nên ứng cử là Tỳ-kheo xuất sắc. 
27, Không nên cùng người bàn chuyện quá khứ của mình. 
28, Không nên đảm nhận các việc liên quan đến chứng 
minh. 29, Không nên ngăn trở bố-tát, tự tứ. 30, Không nên 
tranh tụng với Tỳ-kheo. 31, Không nên thọ Tỳ-kheo khác lễ 
lạy. 32, Không nên thọ Tỳ-kheo khác chắp tay xá 
chào. 33, Không nên nhận sự vấn an thăm hỏi từ Tỳ-kheo 
khác. 34, Không nên nhận sự cung đón, tống tiễn trang 
trọng. 35, Không nên nhận làm người truyền thừa y bát. Đó 
là 35 việc nhất nhất phải tuân hành, không được vi phạm”, 


Ngoài ba mươi lăm pháp 7ủy /huận phải vâng giữ suốt 
đời, theo 7‡ /hiền bệnh yếu pháp"”!, người phạm Ba-la-di tội 
trước phải tạm cởi Đại y (Tăng-già-lê), mà chỉ mang Tạp 
tác y (An-đa-hội) chấp lao phục địch, phát tâm đảm nhiệm 
những công việc nặng nề, dơ bẩn như vệ sinh nhà xí, với 
thời gian 800 ngày, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi mới được 
mặc lại Đại y”. 
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Trong hành hoạt đời thường, người thọ pháp Học hối 
Ba-la-di, theo luật Thập f„ng”, thì ngồi sau các vị Tỳ-kheo 
và ngồi trước các Sa-di, được tham dự hai pháp yết-ma bồ-tát 
và tự-tứ, nhưng không tính vào túc số của Tăng: ngoài ra, 
các pháp yết-ma khác của Tăng đều không được tham dự, 
nhưng được thọ tuế. Nếu như trùng phạm Ba-la-di, Tăng sẽ 
làm pháp yết-ma diệt tân, tước y bát và đuôi ra khỏi trú xứ. 


Nếu như thực hiện đầy đủ pháp thức sám hối Ba-la-di 
trên đây, theo kinh T)-mi mẫu”? thì đời này tuy không thê 
thoái tử, siêu sanh, hoặc chứng đắc Tứ thánh quả, lại cũng 
không được công đức vô lậu, nhưng sẽ ngăn ngừa đê không 
bị đọa vào địa ngục. 


3. KẾT LUẬN 


Bằng nhiều cách thức khác nhau, Đức Phật đã khai 
mở cho chúng sanh nhận ra yếu tính bình đẳng trong bản 
thân của mỗi người và mỗi loài, đó là khả năng thăng tiến 
và tìm về ngôi vị Phật quả. Khả năng đó không phân biệt 
bất kỳ ai. Khi cho rằng, nhất-xiên-đề thành Phật là một 
cách biểu đạt khác của tuyên ngôn mà Đức Phật đã tuyên 
thuyết: 7ø là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. 
Đây là một tuyên ngôn thấm đẫm tuệ giác của Đức Phật và 
được các tông phái Phật giáo thừa nhận. Quan điểm nhất- 
xiên-đề không có Phật tánh hay không thê thành Phật, sở 
dĩ được hình thành là đo điều kiện giới hạn của lịch sử, 
hoặc do cách hiểu của một cá nhân, hoặc do sự hiểu lầm 
về một thuật ngữ trong khi chuyền dịch. Vì thực sự, nếu 
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cho rằng nhất-xiển-đề không có Phật tánh và không thê 
thành Phật, là chưa đúng với nội dung kinh Phật ¿huyết 
Đại bát Nê-hoàn. 


Là chúng sanh sống trong cõi dục, dù nhân loại hay 
chư thiên, dù thường nhân hay xuất gia phạm hạnh, phải nỗ 
lực rất lớn mới có thê thoát khỏi sự chi phối của dục vọng. 
Đối với người xuất gia, do đặc thủ của lý tưởng sống nên 
Đức Phật chế định phải đoạn trừ sắc đục. Nếu phạm, thì 
được xem như là kẻ lâm trọng bệnh và không có cơ may 
sông sót. Tuy vậy, Đức Phật không bao giờ buông tay với 
bất kỳ ai nên đã tạo ra những cơ may, dù ít ỏi, với người 
phạm trọng giới. Bên cạnh đó, Ngài cũng lưu ý thêm rằng, 
cơ hội đã rất hiếm hoi, thì cần nên trân trọng và nghiêm túc 
thực hiện. 


Không ai muốn con mình uống thuốc độc rồi cầu thầy 
chữa trị. Việc chỉ bày chúng sanh phương thức sám hối khi 
phạm trọng giới, cũng là việc mà bậc Y vương như Đức 
Phật không hề trông mong! 
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" Lời giới thiệu 
" Lời nói đầu 
a Vấn đề Phật sự 


z Bàn về những luận điểm sai lầm của Schumann 
trong tác phẩm Đức Phật lịch sử 


a Khảo sát về bát cháo sữa của nàng Sujãtã 
và ngôi tháp gạch bên bờ sông Niranjana 


a Nghiên cứu về vương nạn Tỳ-lưu-ly 
và cuộc thiên di đến Gandhära của dòng họ Thích 


a Nguồn gốc tín niệm cúng sao giải hạn 
a Mộc dục tượng thờ và tượng Đản sinh 


„ Khảo luận về - 
bản kinh Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng 


„ Kinh Vự lan - Khảo về nguồn gốc Hán tạng và Nikäya 
a Người xuất gia và vấn đề lễ lạy cha mẹ 

„ Kinh điển phi Phật thuyết trong kinh tạng Nikãya 

a Những lời dạy nghiêm khắc của Đức Phật 

„ Trầm tư về vấn đề phóng sanh 

a Khương Tăng Hội cầu xá-lợi - huyền thoại và sự thực 
Nghệ thuật Phạm-bối trong kinh điển Phật giáo 


a Khảo sát cụm từ phụng chiếu dịch 
trong Đại tạng kinh Đại chính tân tu 

„ Từ quan điểm Nhất-xiển- đề thành Phật 
đến việc sám hối tội Ba-la-di: 
Khả tính cứu độ và khai phóng của Phật giáo 
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Chịu trách nhiệm nội dung: 
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Biên tập: 
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In 2500 quyển, khổ 14.5cm x 20.5cm. Tại: Xí nghiệp In Nguyễn Minh Hoàng 
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